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Tóm tắt: 
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của kiến thức về các mục tiêu phát triển bền vững, chính 
sách của chính phủ và các cấu trúc thuộc mô hình hành vi có kế hoạch đối với hành vi tiết kiệm 
điện trong sinh hoạt. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính với bộ dữ liệu sơ cấp được 
thu thập từ 735 sinh viên đại học tại Hà Nội cho thấy kiến thức về các mục tiêu phát triển bền 
vững ảnh hưởng đến cảm nhận chính sách của Chính phủ, cảm nhận hành vi kiểm soát, thái độ 
và hành vi tiết kiệm điện. Mối liên hệ giữa các yếu tố thuộc mô hình hành vi có kế hoạch được 
tái khẳng định trong nghiên cứu này. Cuối cùng, chính sách của Chính phủ cũng cho thấy khả 
năng dự báo hành vi tiết kiệm điện. Kết quả nghiên cứu mang lại cả đóng góp về mặt lý thuyết 
và thực tiễn, một số hàm ý đã được đề xuất nhằm thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện để hướng đến 
các mục tiêu phát triển bền vững.
Từ khóa: Chính sách của chính phủ, hành vi tiết kiệm điện, kiến thức về mục tiêu phát triển 
bền vững, lý thuyết hành vi có kế hoạch, phát triển bền vững. 
Mã JEL: M31, Q01

Electricity saving behavior: The role of knowledge about sustainable development goals
Abstract
This study aims to evaluate the influence of knowledge about sustainable development goals, 
government policies, and constructs of the planned behavior model on electricity-saving 
behavior. The results of the structural modeling equation analysis with a primary data set 
collected from 735 university students in Hanoi show that knowledge about sustainable 
development goals affects the perception of government policies and perceived behavior control, 
as well as the attitude and electricity-saving behavior. The relationships between the theory of 
planned behavior model components are reaffirmed in this study. Finally, the perception of 
government policy possibly predicts electricity-saving behavior. The findings contribute to both 
theoretical and practical aspects, and several implications have been proposed to promote 
electricity-saving behavior toward sustainable development goals.
Keywords: Electricity saving behavior, theory of planned behavior, knowledge about sustainable 
development goals, government policies, sustainable development.
JEL codes: M31, Q01
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1. Giới thiệu
Trong vài thập kỷ gần đây, các quốc gia đã có nhiều nỗ lực xây dựng mạng lưới cung cấp năng lượng. Tuy 

nhiên theo báo cáo từ IEA (2023) thì 760 triệu người vẫn chưa được tiếp cận điện, nổi bật là khu vực châu 
Phi và châu Á. Hơn nữa, nguyên liệu hóa thạch được sử dụng phổ biến sản xuất điện được dự báo có thể 
sớm cạn kiệt. Thực trạng này đặt ra yêu cầu về sử dụng năng lượng hợp lý và cần sớm chuyển đổi sang các 
nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu (Nguyen & cộng sự, 2022). Tuy nhiên, 
sự phát triển của mạng lưới sản xuất năng lượng tái tạo đang trong giai đoạn đầu, các vấn đề về công nghệ, 
chính sách và sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vẫn đang khiến nguồn cung loại năng lượng này chưa thể 
đóng góp chủ động cho hệ thống năng lượng các quốc gia. Do đó, các chính phủ vẫn không ngừng kêu gọi 
các cá nhân và tổ chức tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng (Wang & cộng sự, 2018; Du & Pan, 2021). 

Tại Việt Nam, những năm gần đây ghi nhận sự thiếu hụt đáng kể nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt, thực trạng này được dự báo sẽ tiếp tục tiếp diễn trong nhiều năm tới. Hệ quả về sự thiếu hụt này được 
dự báo có thể lấy đi 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP (Anh Minh, 2023). Hơn nữa, chiến lược phát triển 
các nguồn năng lượng tái tạo vẫn gặp thách thức do nhiều rào cản chưa thể tháo gỡ. Vì vậy, sử dụng năng 
lượng hợp lý vẫn là giải pháp cấp bách tại Việt Nam. 

Bên cạnh điện sinh hoạt hộ gia đình, tiết kiệm điện tại các văn phòng như và địa điểm công cộng cũng 
được chú trọng vì có sản lượng tiêu thụtăng nhanh trong những năm gần đây (Thùy Anh, 2023). Nhiều 
phong cách quản trị và phương thức vận hành xanh được áp dụng rộng rãi để hướng đến mục tiêu tiết kiệm 
năng lượng. Thấu hiểu hành vi sử dụng năng lượng hiệu quả là chủ đề lớn được nhiều học giả quan tâm vì 
ý nghĩa đối với phát triển bền vững (Wang & cộng sự, 2011; Webb & cộng sự, 2013). Kết quả từ các nghiên 
cứu này giúp nhận diện các nhóm yếu tố nổi bật chi phối hành vi tiết kiệm điện như đặc điểm cá nhân, cảm 
nhận lợi ích kỳ vọng, đặc điểm bối cảnh và vai trò chính sách của địa phương (Pals & Singer, 2015; Chen, 
2016). Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu vẫn chưa đồng nhất và nhiều học giả vẫn kêu gọi tiếp tục tiến hành 
các nghiên cứu về chủ đề này (Han & cộng sự, 2013; Obaidellah & cộng sự, 2019). Các mô hình lý thyết vẫn 
đang được phát triển liên tục để hướng đến mục tiêu giải thích hiệu quả hơn hành vi tiết kiệm năng lượng 
(Hori & cộng sự, 2013; Belaïd & Joumni, 2020). 

Từ tổng quan, nghiên cứu này được khởi xướng từ việc chưa có nhiều các nghiên cứu đánh giá được mối 
liên hệ giữa mức độ hiểu biết về các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) đối với hành vi tiết kiệm điện. 
Làn sóng tăng cường giáo dục mục tiêu PTBV đã được ghi nhận tại nhiều quốc gia, đặc biệt tại các cơ sở 
giáo dục đại học. Nhiều trường đại học đã tuyên bố tầm nhìn, chiến lược phát triển, phương thức quản lý và 
phát triển khoa học có liên hệ đến các mục tiêu PTBV với kỳ vọng giúp cải thiện nhận thức của người học 
và cả tổ chức (Yuan & cộng sự, 2021). Tuy nhiên, các nghiên cứu thiết lập thang đo đánh giá mức độ nhận 
thức và kiến thức về các mục tiêu PTBV của cá nhân còn nhiều hạn chế. Một số ít thang đo được đề xuất lại 
chưa được kiểm chứng và kết nối đến các hệ quả hành vi cá nhân (Atmaca & cộng sự, 2019; Yuan & cộng 
sự, 2021). Vì vậy, nghiên cứu này mở rộng mô hình hành vi có kế hoạch (HVKH) thông qua bổ sung các yếu 
tố như kiến thức về các mục tiêu PTBV với mục tiêu giải thích được hành vi tiết kiệm điện của các cá nhân.

2. Cơ sở lý thuyết
Theo lý thuyết HVKH do Ajzen (1991) đề xuất, hành vi của cá nhân chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của dự 

định hành vi và cảm nhận hành vi kiểm soát. Dự định hành vi của cá nhân lại được quyết định bởi thái độ 
đối với hành vi đó, chuẩn mực chủ quan và cảm nhận kiểm soát hành vi. Thái độ đề cập đến sự đánh giá tiêu 
cực hoặc tích cực của cá nhân để thực hiện một hành vi cụ thể (Ajzen, 1991; Wang & cộng sự, 2016). Chuẩn 
mực chủ quan đề cập đến nhận thức về áp lực xã hội từ những người thiết yếu khác (Nguyen & cộng sự, 
2022). Cảm nhận hành vi kiểm soát đề cập đến sự đánh giá của cá nhân về năng lực bản thân và khả năng 
kiểm soát nhận thức trong việc thực hiện hành vi (Ru & cộng sự, 2018). Nhiều nghiên cứu đã áp dụng lý 
thuyết HVKH để giải thích hiệu quả cho hành vi tiết kiệm năng lượng của các cá nhân và hộ gia đình (Webb 
& cộng sự, 2013; Wang & cộng sự, 2018; Obaidellah & cộng sự, 2019). Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn tồn tại 
hạn chếlà tính chưa hoàn thiện của nó dẫn đến các kết quả nghiên cứu khi áp dụng lý thuyết trên vẫn chưa 
đồng nhất (Wang & cộng sự, 2016). Do đó, nhiều học giả ủng hộ việc kết hợp các yếu tố mới vào mô hình 
HVKH để nâng cao giá trị của nó, chẳng hạn như chuẩn mực đạo đức, đặc điểm cá nhân, kiến thức và tinh 
thần đổi mới (Vu & cộng sự, 2023).
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Một số học giả đã chỉ ra các cấu trúc của mô hình HVKH có thể tác động trực tiếp đến hành vi, không 
cần đi qua trung gian dự định hành vi (Follows & Jobber, 2000; von Meyer-Höfer & cộng sự, 2015). Do 
các hành vi tiết kiệm điện không quá xa lạ trong cuộc sống nên nghiên cứu này thiết lập các giả thuyết đánh 
giá vai trò trực tiếp của chuẩn chủ quan, ảm nhận hành vi kiểm soát và thái độ đến hành vi thay vì đi qua 
trung gian dự định hành vi. Ngoài ra, việc lý giải quá nhiều cho dự định hành vi dường như không hiệu quả 
và chưa đạt đến đích của hành vi tiết kiệm năng lượng, vì giữa dự định hành vi và hành vi vẫn có thể tồn 
tại những khoảng cách, nên đánh giá hành vi sẽ ý nghĩa hơn (Abrahamse & Steg, 2009). Thực tế, có nhiều 
cách tiếp cận về đo lường hành vi tiết kiệm điện, nghiên cứu này tiếp cận hành vi tiết kiệm điện theo hiệu 
quả hành vi đối với các hoạt động cắt giảm sử dụng năng lượng của các thiết bị tiêu thụ điện trong sinh hoạt 
(Wang & cộng sự, 2018).

Kiến thức là yếu tố quan trọng có thể thay đổi thái độ và hành vi của các cá nhân (Nguyen & cộng sự, 
2022). Thiếu kiến thức và nhận thức về môi trường được thừa nhận rộng rãi như  rào cản lớn để thực thi  
chiến lược phát triển bền vững tại nhiều quốc gia (Lee, 2015). Nghiên cứu này chú trọng đến việc xem xét 
mức độ kiến thức về các mục tiêu phát triển bền vững bao hàm các vấn đề liên quan đến môi trường, kinh tế 
và xã hội của các cá nhân và đánh giá tồn tại hay không mối liên hệ của nó đến các cấu trúc trong mô hình 
hành vi, bao gồm cả hành vi tiết kiệm điện (Atmaca & cộng sự, 2019). Yuan & cộng sự (2021) đề xuất bốn 
tiêu chí đánh giá kiến thức về mục tiêu PTBV bao gồm việc các cá nhân có nắm rõ được nội dung và ý nghĩa 
của mỗi mục tiêu trong các mục tiêu PTBV, khả năng hiểu biết về vai trò của các các mục tiêu PTBV, thực 
trạng triển khai các mục tiêu PTBV tại các quốc gia và giá trị dài hạn của các mục tiêu PTBV. Atmaca & 
cộng sự (2019) xây dựng khung đo lường chi tiết hơn về nhận thức của các cá nhân về các mục tiêu PTBV 
với 36 biến quan sát đại diện cho ba khía cạnh là kinh tế, xã hội và môi trường. 

Tuy một số nghiên cứu đã nỗ lực thiết lập thang đo đánh giá nhận thức và sự hiểu biết của cá nhân cho 
các mục tiêu PTBV, nhưng việc áp dụng và kế thừa các thang đo này vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt dường 
như chưa được áp dụng tại các nghiên cứu ở Việt Nam. Đặc biệt, các nghiên cứu kiểm chứng độ tin cậy của 
các thang đo và đánh giá ảnh hưởng của kiến thức về các mục tiêu PTBV đến hành vi của các cá nhân chưa 
được nhiều nghiên cứu thực hiện. Một số nghiên cứu trong bối cảnh khác đã cung cấp các bằng chứng chỉ ra 
các cá nhân có mức độ kiến thức môi trường cao thì sẽ thúc đẩy thái độ của họ, gia tăng sự tự tin khi quyết 
định đưa ra hành động và cả việc đưa ra quyết định hành vi thân thiên với môi trường (Paço & Lavrador, 
2017; Nguyen & cộng sự, 2022). Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu xem xét đến kiến thức về các mục tiêu 
PTBV đối với các cấu trúc trên. Ngoài ra, các mục tiêu PTBV hàm ý về việc các cá nhân, tổ chức cần tích 
cực thay đổi nhận thức và hành vi để đưa thế giới đảm bảo an ninh năng lượng, giảm đói nghèo, nâng cao 
chất lượng giáo dục,… Các kiến thức này có thể liên quan đến các chính sách khuyến khích tiết kiệm năng 
lượng của Chính phủ và làm thay đổi nhận thức của cá nhân về các chính sách của Chính phủ. Các giả thuyết 
được đề xuất:

H1: Kiến thức về các mục tiêu PTBV thúc đẩy thái độ với hành vi tiết kiệm điện
H2: Kiến thức về các mục tiêu PTBV thúc đẩy cảm nhận hành vi kiểm soát
H3: Kiến thức về các mục tiêu PTBV thúc đẩy cảm nhận chính sách của Chính phủ
H4: Kiến thức về các mục tiêu PTBV thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện
Khi khách hàng có thái độ tốt về sản phẩm/dịch vụ thì họ có thiên hướng ra quyết định mua các sản phẩm/

dịch vụ đó (Chen, 2016; Belaïd & Joumni, 2020). Tuy nhiên, khoảng trống giữa thái độ và hành vi  cũng 
được chỉ ra như một vấn đề then chốt cần xử lý để thúc đẩy hành vi tiêu dùng thân thiện với môi trường, đặc 
biệt tại các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam (Nguyen & cộng sự, 2022). Một số bằng chứng thực nghiệm 
đã chỉ ra thái độ và hành vi tiết kiệm điện có mối liên hệ tích cực (Chen, 2016; Wang & cộng sự, 2018). Giả 
thuyết H5 được đề xuất:

H5: Thái độ thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện
Ngoài các yếu tố bên trong cá nhân như niềm tin và nhận thức, sự ảnh hưởng cộng đồng xung quanh có 

thể chi phối hành vi của các cá nhân (Ajzen, 1991). Wang & cộng sự (2014) và Du & Pan (2021) đã chứng 
minh chuẩn chủ quan có thể tăng cường dự định hành vi tiết kiệm điện. Wang & cộng sự (2018) đưa ra bằng 
chứng thực nghiệm về khả năng nâng cao hành vi tiết kiệm năng lượng của chuẩn chủ quan. Hori & cộng 
sự (2013) đã báo cáo rằng tương tác xã hội có tác động mạnh mẽ đến hành vi tiết kiệm năng lượng tại 5 
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thành phố lớn của châu Á. Việt Nam là quốc gia có văn hóa cộng đồng cao, các cá nhân thường đưa ra quyết 
định hành động dựa trên sự tham khảo ý kiến của những người quan trọng xung quanh (Nguyen & cộng sự, 
2022). Giả thuyết H6 được đề xuất:

H6: Chuẩn chủ quan thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện
Nhận thức về khả năng đủ kiến thức, năng lực để độc lập đưa ra quyết định hành vi là yếu tố quan trọng 

dẫn đến hành vi (Ajzen, 1991). Ru & cộng sự (2018) chứng minh cảm nhận hành vi kiểm soát là yếu tố quan 
trọng bậc nhất dự báo dự định hành vi tiết kiệm năng lượng của các cá nhân trong một nghiên cứu tại Trung 
Quốc. Đặc biệt, tác động trực tiếp của cảm nhận hành vi kiểm soát đến hành vi tiết kiệm năng lượng được 
báo cáo trong các nghiên cứu của Wang & cộng sự (2018) và Pals & Singer (2015). Giả thuyết H7 được đề 
xuất:

H7: Cảm nhận hành vi kiểm soát thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện 
Để thực thi chiến lược khuyến khích người tiêu dùng nâng cao nhận thức và hướng đến các hành vitiết 

kiệm năng lượng, vai trò của Chính phủ thông qua ban hành các chính sách là vô cùng quan trọng (Han & 
cộng sự, 2013). Các chính sách của Chính phủ đề cập đến lợi ích tài chính, quy định về biểu giá nhằm hạn 
chế việc sử dụng năng lượng lãng phí, đặc biệt trong khung giờ cao điểm (Zhang & cộng sự, 2018). Vu & 
cộng sự (2023) nhận định chính sách của Chính phủ về việc thúc đẩy tiêu dùng năng lượng bền vững bao 
gồm sự cam kết thực thi chiến lược này trong dài hạn và đảm bảo lợi ích các bên. Zhang & cộng sự (2018) 
chứng minh quy định và chính sách của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng chi phối hành vi tiết 
kiệm điện của người dân. Tương tự, kết luận nàyđược tái khẳng định trong nghiên cứu của Wang & cộng sự 
(2011). Giả thuyết H8 được đề xuất:

H8: Chính sách của Chính phủ thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện
3. Phương pháp nghiên cứu
Từ quá trình tổng quan, nghiên cứu đã xây dựng mô hình và thang đo đề xuất. Quá trình dịch các phát 

biểu về biến quan sát được thực hiện với sự tham gia hỗ trợ của hai chuyên gia ngôn ngữ. Các phát biểu 
được dịch và kiểm tra chéo như khuyến nghị của Harkness & cộng sự (2004). Tiếp đó, các cuộc phỏng vấn 
chuyên gia gồm 1 giáo sư chuyên ngành marketing, 1 quản lý cấp cao của trường đại học và 1 cán bộ quản 
lý thuộc Tập đoàn Điện lực EVN được thực hiện để hiệu chỉnh thang đo nhằm phù hợp với bối cảnh nghiên 
cứu. Sau đó, 30 biến quan sát đề xuất được pre-test với 80 đáp viên là sinh viên. Sau quá trình này, thang đo 
được rút xuống còn 24 biến quan sát. 

Để đánh giá thang đo và kiểm định giả thuyết, các phân tích định lượng như kiểm định hệ số tin cậy 
Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc 
tuyến tính (SEM) được áp dụng. Phương pháp SEM dựa vào hiệp phương sai (CB SEM) với ưu thế về khả 
năng đánh giá mức độ phù hợp của mô hình, yêu cầu về phân phối chuẩn và phù hợp với quy mô mẫu lớn 
được áp dụng thông qua phần mềm AMOS 26 và SPSS 26.

Sau quá trình phỏng vấn và tiến hành pre-test, thang đo đề xuất được áp dụng theo các nghiên cứu cùng 
chủ đề liên quan, hành vi tiết kiệm điện gồm 5 biến quan sát và thái độ tiết kiệm điện gồm 4 biến quan sát 
được áp dụng theo Wang & cộng sự (2018). Chuẩn chủ quan gồm 3 biến quan sát được áp dụng theo Nguyen 
& cộng sự (2022), cảm nhận hành vi kiểm soát gồm 3 biến quan sát được áp dụng từ Ru & cộng sự (2018). 
Cảm nhận chính sách của Chính phủ gồm 3 biến quan sát được áp dụng từ Zhang & cộng sự (2018) và Vu 
& cộng sự (2023). Cuối cùng, kiến thức về các mục tiêu PTBV gồm 6 biến quan sát, trong đó 4 biến được 
tham khảo từ Yuan & cộng sự (2021) và 2 biến “Tôi nhận thức được thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững là trách nhiệm của nhiều bên liên quan như chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân” và “Tôi nhận thức 
được tính toàn diện của hệ thống các mục tiêu phát triển bền vững”, hai biến quan sát này được các chuyên 
gia đề xuất và đạt yêu cầu kiểm định pre-test. Thang đo được mô tả tại Bảng 3.

Nghiên cứu lựa chọn đối tượng khảo sát là các sinh viên đang theo học các trường đại học tại Hà Nội. Sở 
dĩ nghiên cứu hướng đến nhóm đối tượng này vì họ là những công dân trẻ, được giáo dụcvề các mục tiêu 
PTBV. Ngoài ra, khách hàng trẻ cũng đang tham gia các hoạt động tiêu thụ điện năng phổ biến tại cả hộ gia 
đình, các địa điểm văn phòng công sở và nơi công cộng, đồng thời họ cũng được xem là lực lượng tiêu dùng 
chính trong tương lai. Để đảm bảo nội dung kiến thức về các mục tiêu PTBV được cung cấp bởi đáp viên 
phù hợp, nghiên cứu tập trung khảo sát tại các trường đại học đã công bố định hướng theo đuổi các mục tiêu 
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PTBV và thực hiện hoạt động giáo dục cho sinh viên về các mục tiêu PTBV. Tiếp đó, đáp viên được yêu cầu 
xác nhận có hiểu biết về các mục tiêu PTBV trước khi cung cấp thông tin cho nhóm nghiên cứu. Bảng hỏi 
được thiết kế theo thang đo Likert 5 điểm từ 1- Rất không đồng ý đến 5 - Rất đồng ý. Bằng phương pháp 
phát phiếu trực tiếp, nhóm đã thu về 822 phiếu. Sau khi loại bỏ 87 phiếu không đủ điều kiện, mẫu được ấn 
định là 735. Theo Hair & cộng sự (2010) thì quy mô mẫu tối thiểu cần gấp 5 lần số biến quan sát và Krejcie 
& Morgan (1970) đề xuất quy mô mẫu tối thiểu với trường hợp không xác định được mẫu tổng thể là 384 
thì quy mô mẫu hoàn toàn phù hợp. Chi tiết mẫu được mô tả tại Bảng 1.
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Bảng 1: Đặc điểm mẫu 
Đặc điểm N % 

Giới tính Nam 
Nữ 

397 
338

54,01 
45,99 

Độ tuổi 18-20 
20-23

355 
380

48,30 
51,70 

Năm đào tạo 

Năm nhất 
Năm hai 
Năm ba 
Năm tư

61 
160 
279 
235 

8,30 
21,77 
37,96 
31,97 

Khối ngành đào tạo 

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 
Nhân văn 
Khoa học xã hội và hành vi 
Báo chí và thông tin 
Kinh doanh và quản lý 
Pháp luật 
Khoa học sự sống 
Khoa học tự nhiên 
Máy tính và công nghệ thông tin 
Công nghệ kỹ thuật 
Kỹ thuật 
Kiến trúc và xây dựng

31 
62 
89 
22 

157 
51 
39 
56 
83 
77 
55 
13 

4,22 
8,44 

12,11 
2,99 

21,36 
6,94 
5,31 
7,62 

11,29 
10,48 
7,48 
1,76 

4. Kết quả 
4. Kết quả
Để kiểm định thang đo, nghiên cứu áp dụng phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân 

tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Phân tích EFA được áp dụng với phép trích 
Principal và phép xoay Varimax. Kiểm định Bartlett có giá trị Sig = 0,000 (< 0,05); KMO = 0,927; toàn bộ 
24 biến quan sát có hệ số tải > 0,5 và hội tụ về 6 nhóm với giá trị eigenvalue > 1. Tổng phương sai trích đạt 
66,929% (> 50%). Phân tích CFA và mô hình SEM cho thấy các trị số phản ánh mức độ phù hợp của mô 
hình ở mức lý tưởng như χ2/df < 3; AGFI, GFI, TLI, CFI > 0,9; RMSEA < 0,08 và giá trị p của hai mô hình 
đều < 0,05. Do đó, mô hình đo lường và mô hình cấu trúc phù hợp với dữ liệu thu thập (Hair & cộng sự, 
2010). Kết quả được mô tả tại Bảng 2.
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Bảng 2: Mức độ phù hợp 
Mô hình 2/df AGFI GFI TLI CFI RMSEA Giá trị p 
Đo lường 1,548 0,949 0,959 0,981 0,983 0,027 0,000
Cấu trúc 2,055 0,931 0,944 0,963 0,967 0,038 0,000

Kết quả kiểm định Cronbach Alpha cho thấy giá trị này của các yếu tố đều lớn hơn 0,7 và giá trị 
Cronbach Alpha khi loại biến thấp hơn Cronbach Alpha biến tổng. Phân tích CFA chỉ ra tất cả giá trị 
độ tin cậy tổng hợp (CR) lớn hơn 0,7 và phương sai trung bình trích (AVE) lớn hơn 0,5. Vì vậy, thang 
đo đảm bảo độ tin cậy (Hair & cộng sự, 2010). Kết quả được mô tả tại Bảng 3. 
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Bảng 3: Thang đo và kiểm định độ tin cậy 
Biến quan sát Fls CR AVE α MSV 
Hành vi tiết kiệm điện 
Tôi tắt đèn ngay cả khi tôi chỉ rời khỏi phòng một lúc. 0,708 0,846 0,525 0,841 0,454 
Khi thời tiết không quá nóng hoặc quá lạnh, tôi sẽ giảm thời gian sử 
dụng điều hòa hoặc thiết bị sưởi ấm. 

0,668 

Khi không sử dụng thiết bị điện (như TV, máy tính), tôi sẽ tắt nguồn 
thay vì để chế độ chờ. 

0,737 

Khi lấy đồ từ tủ lạnh, hãy mở cửa tủ lạnh càng ít càng tốt để tiết kiệm 
điện. 

0,747 

Khi tiêu dùng các thiết bị điện, tôi sẽ chọn các chế độ vận hành phù 
hợp theo thời gian thực để giảm lãng phí điện. 

0,758 

Thái độ với hành vi tiết kiệm điện 
Tiết kiệm điện có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. 0,754 0,835 0,561 0,832 0,214 
Thật tốt khi tiết kiệm điện. 0,696
Tôi muốn làm hết sức mình để tiết kiệm điện. 0,681
Tôi muốn khuyến khích mọi người xung quanh tôi tiết kiệm điện. 0,853
Cảm nhận hành vi kiểm soát 
Tôi nghĩ rằng tôi có khả năng tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng 
ngày. 

0,785 0,841 0,638 0,840 0,454 

Tôi có kiến thức và kỹ năng tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng ngày. 0,814
Tiết kiệm điện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. 0,797
Chuẩn chủ quan 
Những người quan trọng đối với tôi cảm thấy hài lòng về việc tiết 
kiệm điện. 

0,729 0,783 0,546 0,783 0,417 

Đối với những người ở hoàn cảnh của tôi, việc tiết kiệm điện là điều 
phổ biến. 

0,736 

Mọi người mong đợi tôi tiết kiệm điện. 0,752
Chính sách của Chính phủ 
Tôi thực hiện hành vi tiết kiệm điện vì các chính sách và quy định có 
liên quan từ Chính phủ. 

0,753 0,780 0,544 0,776 0,214 

Các chính sách, quy định đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, 
khuyến khích tôi thực hiện các hành vi tiết kiệm điện. 

0,797 

Tôi tin tưởng rằng Chính phủ sẽ duy trì các chính sách thúc đẩy tiết 
kiệm điện lâu dài trong tương lai. 

0,655 

Kiến thức về các mục tiêu PTBV 
Tôi biết rõ về số lượng các mục tiêu phát triển bền vững và có thể chỉ 
ra trình bày rõ nội dung về bất kỳ một mục tiêu nào.

0,709 0,877 0,544 0,876 0,417 

Tôi biết khoảng thời gian mà các mục tiêu phát triển bền vững được 
thiết kế. 

0,725 

Tôi biết rõ về lộ trình và tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững tại Việt Nam. 

0,721 

Tôi hiểu rõ về các hiệu quả dài hạn mà các mục tiêu phát triển bền 
vững mang lại cho nhân loại. 

0,738 

Tôi nhận thức được thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là 
trách nhiệm của nhiều bên liên quan như chính phủ, doanh nghiệp và 
các cá nhân. 

0,795 

Tôi nhận thức được tính toàn diện của hệ thống các mục tiêu phát 
triển bền vững. 

0,734 

Ghi chú: Fls – hệ số tải nhân tố. 
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Theo Bảng 3 và Bảng 4, giá trị hệ số tải của các biến quan sát > 0,6 nên thang đo đảm bảo tính hội tụ. 
Các giá trị căn bậc hai AVE  lớn hơn giá trị tương quan nên thang đo đảm bảo giá trị phân biệt (Fornell 
& Larcker, 1981).  

 

Bảng 4: Thống kê mô tả, giá trị phân biệt và tương quan 
 Giá trị 

trung bình (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) Cảm nhận hành vi kiểm soát 3,286 0,799   

(2) Kiến thức về mục tiêu PTBV 3,529 0,562 0,738   

(3) Hành vi tiết kiệm điện 3,154 0,674 0,591 0,724   

(4) Thái độ tiết kiệm điện 3,257 0,372 0,417 0,422 0,749  

(5) Chính sách Chính phủ 3,167 0,377 0,396 0,414 0,463 0,737 
(6) Chuẩn chủ quan 3,402 0,603 0,646 0,552 0,345 0,390 0,739 
Độ lệch chuẩn  0,864 0,632 0,710 0,659 0,681 0,712 

Phân tích SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết và đánh giá tác động. Kiến thức về các mục tiêu 
PTBV được chứng minh thúc đẩy mạnh mẽ cảm nhận hành vi kiểm soát (β = 0,602***), thái độ tiết 
kiệm điện (β = 0,450***) và cảm nhận chính sách của Chính phủ (β = 0,439***). Cảm nhận hành vi 
kiểm soát là yếu tố then chốt dự báo hành vi tiết kiệm điện (β = 0,432***), tiếp đến là kiến thức về các 
mục tiêu PTBV (β = 0,195**). Trong khi đó, thái độ tiết kiệm điện và chuẩn chủ quan có ảnh hưởng 
thấp hơn với β lần lượt là 0,166** và 0,110*. Cảm nhận chính sách của Chính phủ tác động thấp nhất 
đến hành vi tiết kiệm điện với β = (0,094***). Mô hình giải thích được 53,2% hành vi tiết kiệm điện, 
36,2% cảm nhận hành vi kiểm soát, 20,3% thái độ tiết kiệm điện và 19,3% cảm nhận chính sách của 
Chính phủ. Chi tiết kết quả được mô tả tại Hình 1. 

 

Hình 1: Mô hình SEM 
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Bảng 3: Thang đo và kiểm định độ tin cậy 
Biến quan sát Fls CR AVE α MSV 
Hành vi tiết kiệm điện 
Tôi tắt đèn ngay cả khi tôi chỉ rời khỏi phòng một lúc. 0,708 0,846 0,525 0,841 0,454 
Khi thời tiết không quá nóng hoặc quá lạnh, tôi sẽ giảm thời gian sử 
dụng điều hòa hoặc thiết bị sưởi ấm. 

0,668 

Khi không sử dụng thiết bị điện (như TV, máy tính), tôi sẽ tắt nguồn 
thay vì để chế độ chờ. 

0,737 

Khi lấy đồ từ tủ lạnh, hãy mở cửa tủ lạnh càng ít càng tốt để tiết kiệm 
điện. 

0,747 

Khi tiêu dùng các thiết bị điện, tôi sẽ chọn các chế độ vận hành phù 
hợp theo thời gian thực để giảm lãng phí điện. 

0,758 

Thái độ với hành vi tiết kiệm điện 
Tiết kiệm điện có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. 0,754 0,835 0,561 0,832 0,214 
Thật tốt khi tiết kiệm điện. 0,696
Tôi muốn làm hết sức mình để tiết kiệm điện. 0,681
Tôi muốn khuyến khích mọi người xung quanh tôi tiết kiệm điện. 0,853
Cảm nhận hành vi kiểm soát 
Tôi nghĩ rằng tôi có khả năng tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng 
ngày. 

0,785 0,841 0,638 0,840 0,454 

Tôi có kiến thức và kỹ năng tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng ngày. 0,814
Tiết kiệm điện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. 0,797
Chuẩn chủ quan 
Những người quan trọng đối với tôi cảm thấy hài lòng về việc tiết 
kiệm điện. 

0,729 0,783 0,546 0,783 0,417 

Đối với những người ở hoàn cảnh của tôi, việc tiết kiệm điện là điều 
phổ biến. 

0,736 

Mọi người mong đợi tôi tiết kiệm điện. 0,752
Chính sách của Chính phủ 
Tôi thực hiện hành vi tiết kiệm điện vì các chính sách và quy định có 
liên quan từ Chính phủ. 

0,753 0,780 0,544 0,776 0,214 

Các chính sách, quy định đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, 
khuyến khích tôi thực hiện các hành vi tiết kiệm điện. 

0,797 

Tôi tin tưởng rằng Chính phủ sẽ duy trì các chính sách thúc đẩy tiết 
kiệm điện lâu dài trong tương lai. 

0,655 

Kiến thức về các mục tiêu PTBV 
Tôi biết rõ về số lượng các mục tiêu phát triển bền vững và có thể chỉ 
ra trình bày rõ nội dung về bất kỳ một mục tiêu nào.

0,709 0,877 0,544 0,876 0,417 

Tôi biết khoảng thời gian mà các mục tiêu phát triển bền vững được 
thiết kế. 

0,725 

Tôi biết rõ về lộ trình và tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững tại Việt Nam. 

0,721 

Tôi hiểu rõ về các hiệu quả dài hạn mà các mục tiêu phát triển bền 
vững mang lại cho nhân loại. 

0,738 

Tôi nhận thức được thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là 
trách nhiệm của nhiều bên liên quan như chính phủ, doanh nghiệp và 
các cá nhân. 

0,795 

Tôi nhận thức được tính toàn diện của hệ thống các mục tiêu phát 
triển bền vững. 

0,734 

Ghi chú: Fls – hệ số tải nhân tố. 

 

 

Kết quả kiểm định Cronbach Alpha cho thấy giá trị này của các yếu tố đều lớn hơn 0,7 và giá trị Cronbach 
Alpha khi loại biến thấp hơn Cronbach Alpha biến tổng. Phân tích CFA chỉ ra tất cả giá trị độ tin cậy tổng 
hợp (CR) lớn hơn 0,7 và phương sai trung bình trích (AVE) lớn hơn 0,5. Vì vậy, thang đo đảm bảo độ tin cậy 
(Hair & cộng sự, 2010). Kết quả được mô tả tại Bảng 3.

Theo Bảng 3 và Bảng 4, giá trị hệ số tải của các biến quan sát > 0,6 nên thang đo đảm bảo tính hội tụ. 
Các giá trị căn bậc hai AVE  lớn hơn giá trị tương quan nên thang đo đảm bảo giá trị phân biệt (Fornell & 
Larcker, 1981). 
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Phân tích SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết và đánh giá tác động. Kiến thức về các mục tiêu 
PTBV được chứng minh thúc đẩy mạnh mẽ cảm nhận hành vi kiểm soát (β = 0,602***), thái độ tiết kiệm 
điện (β = 0,450***) và cảm nhận chính sách của Chính phủ (β = 0,439***). Cảm nhận hành vi kiểm soát là 
yếu tố then chốt dự báo hành vi tiết kiệm điện (β = 0,432***), tiếp đến là kiến thức về các mục tiêu PTBV 
(β = 0,195**). Trong khi đó, thái độ tiết kiệm điện và chuẩn chủ quan có ảnh hưởng thấp hơn với β lần lượt 
là 0,166** và 0,110*. Cảm nhận chính sách của Chính phủ tác động thấp nhất đến hành vi tiết kiệm điện 
với β = (0,094***). Mô hình giải thích được 53,2% hành vi tiết kiệm điện, 36,2% cảm nhận hành vi kiểm 
soát, 20,3% thái độ tiết kiệm điện và 19,3% cảm nhận chính sách của Chính phủ. Chi tiết kết quả được mô 
tả tại Hình 1.

9 
 

Theo Bảng 3 và Bảng 4, giá trị hệ số tải của các biến quan sát > 0,6 nên thang đo đảm bảo tính hội tụ. 
Các giá trị căn bậc hai AVE  lớn hơn giá trị tương quan nên thang đo đảm bảo giá trị phân biệt (Fornell 
& Larcker, 1981).  

 

Bảng 4: Thống kê mô tả, giá trị phân biệt và tương quan 
 Giá trị 

trung bình (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) Cảm nhận hành vi kiểm soát 3,286 0,799   

(2) Kiến thức về mục tiêu PTBV 3,529 0,562 0,738   

(3) Hành vi tiết kiệm điện 3,154 0,674 0,591 0,724   

(4) Thái độ tiết kiệm điện 3,257 0,372 0,417 0,422 0,749  

(5) Chính sách Chính phủ 3,167 0,377 0,396 0,414 0,463 0,737 
(6) Chuẩn chủ quan 3,402 0,603 0,646 0,552 0,345 0,390 0,739 
Độ lệch chuẩn  0,864 0,632 0,710 0,659 0,681 0,712 

Phân tích SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết và đánh giá tác động. Kiến thức về các mục tiêu 
PTBV được chứng minh thúc đẩy mạnh mẽ cảm nhận hành vi kiểm soát (β = 0,602***), thái độ tiết 
kiệm điện (β = 0,450***) và cảm nhận chính sách của Chính phủ (β = 0,439***). Cảm nhận hành vi 
kiểm soát là yếu tố then chốt dự báo hành vi tiết kiệm điện (β = 0,432***), tiếp đến là kiến thức về các 
mục tiêu PTBV (β = 0,195**). Trong khi đó, thái độ tiết kiệm điện và chuẩn chủ quan có ảnh hưởng 
thấp hơn với β lần lượt là 0,166** và 0,110*. Cảm nhận chính sách của Chính phủ tác động thấp nhất 
đến hành vi tiết kiệm điện với β = (0,094***). Mô hình giải thích được 53,2% hành vi tiết kiệm điện, 
36,2% cảm nhận hành vi kiểm soát, 20,3% thái độ tiết kiệm điện và 19,3% cảm nhận chính sách của 
Chính phủ. Chi tiết kết quả được mô tả tại Hình 1. 

 

Hình 1: Mô hình SEM 

 
 

5. Thảo luận và hàm ý
Nghiên cứu này là một trong những nỗ lực đầu tiên đánh giá vai trò của kiến thức về các mục tiêu PTBV 

đối với hành vi tiết kiệm điện của sinh viên – nhóm đối tượng lý tưởng khi có mức độ hiểu biết cao và được 
hưởng các chương trình giáo dục về các mục tiêu PTBV. Thông qua việc mở rộng mô hình HVKH và phân 
tích SEM, nghiên cứu đã kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và đánh giá được tác động của các cấu trúc 
đến hành vi tiết kiệm điện. Những khám phá này giúp nâng cao hiểu biết về hành vi tiết kiệm điện của nhóm 
khách hàng trẻ và mang lại đóng góp nổi bật bao gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu đóng góp về mặt lý thuyết khi thống nhất quan điểm của một số học giả về sự phù 
hợp của mô hình HVKH trong việc lý giải hành vi tiết kiệm điện (Webb & cộng sự, 2013; Wang & cộng sự, 
2018; Obaidellah & cộng sự, 2019). Các cấu trúc từ mô hình HVKH đều có tác đến hành vi tiết kiệm điện, 
trong đó cảm nhận hành vi kiểm soát trở thành yếu tố then chốt chi phối hành vi tiết kiệm điện. Kết quả này 
tương đồng với quan điểm của các nghiên cứu được tiến hành tại các quốc gia khác, để đưa ra quyết định tiết 
kiệm năng lượng thì các cá nhân sẽ cần cảm thấy họ chủ động và  đủ tự tin đưa ra quyết định (Ru & cộng sự, 
2018; Pals & Singer, 2015). Bên cạnh đó, thái độ và chuẩn chủ quan cũng được chỉ ra có thể dự báo hành vi 
tiết kiệm điện, điều này hàm ý rằng việc lựa chọn các hành vi tiết kiệm điện của khách hàng trẻ có mối liên 
hệ đến thái độ của họ đối với việc này. Hơn nữa, khi cộng đồng xung quanh họ thừa nhận vai trò và khuyến 
khích họ hướng đến hành vi này thì họ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn (Wang & cộng sự, 2014, Wang & 
cộng sự, 2018; Du & Pan, 2021).

Thứ hai, nghiên cứu bổ sung một số yếu tố giúp nâng cao khả năng giải thích cho hành vi tiết kiệm điện 
là chính sách của Chính phủ và kiến thức về các mục tiêu PTBV. Ảnh hưởng tích cực của chính sách của 
Chính phủ ủng hộ nhận định của Zhang & cộng sự (2018), đó là các chính quyền địa phương có thể nâng 
cao hành vi tiết kiệm điện của công dân khi các nội dung chính sách phù hợp và được công dân nhận thức 
đầy đủ. Đặc biệt, nghiên cứu đã đề xuất thang một thang đo về kiến thức về các mục tiêu PTBV và đánh 
giá được cơ chế ảnh hưởng của nó đến hành vi tiết kiệm điện. Đầu tiên, yếu tố này cải thiện đáng kể các 
cảm nhận về hành vi kiểm soát, tức là các cá nhân sẽ tự tin hơn khi đưa ra các quyết định hành vi tiết kiệm 
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điện nếu họ có kiến thức tốt về các mục tiêu PTBV. Hơn nữa, kiến thức về các mục tiêu PTBV cũng tăng 
cường thái độ của cá nhân về tiết kiệm điện và giúp họ cảm nhận rõ ràng hơn về các chính sách của Chính 
phủ. Khám phá này gần như chưa được nhận diện trong các nghiên cứu trong quá khứ, các phạm trù kiến 
thức thường xoay quanh các vấn đề về môi trường, sản phẩm và loại hình năng lượng. Kết quả này không 
chỉ đóng góp lớn về mặt lý thuyết thông qua việc đề xuất thang đo, kiểm chứng mối quan hệ mà còn nhấn 
mạnh rằng giáo dục về các các mục tiêu PTBV một cách sâu rộng và có hệ thống sẽ giúp nâng cao hành vi 
tích cực đối với môi trường của cá nhân.

Nghiên cứu này giúp đề xuất một số hàm ý. Về lý thuyết, nghiên cứu hàm ý cần gia tăng các nỗ lực mở 
rộng mô hình lý thuyết HVKH bằng cách bổ sung các yếu tố bối cảnh và ảnh hưởng từ chương trình giáo 
dục để giải thích hiệu quả hơn cho hành vi tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, từ đóng góp về thang đo và các 
giả thuyết được kiểm định, các nghiên cứu trong tương lai có thể tiếp tục phát triển các thang đo và thiết lập 
các mối liên hệ mới cho các cấu trúc từ mô hình HVKH nhằm gia tăng hiểu biết về chủ đề hành vi vì môi 
trường. Về quản trị, nghiên cứu nhấn mạnh đến vai trò của kiến thức về các mục tiêu PTBV đối với hành vi 
tiết kiệm điện, điều này gợi mở về việc gia tăng các hoạt động giáo dục về các mục tiêu PTBV tại các trường 
đại học nói riêng và cộng đồng nói chung. Khác với các kiến thức về các lĩnh vực đơn lẻ, kiến thức về các 
mục tiêu PTBV mang tính hệ thống và đề cập toàn diện đến các thách thức lớn của nhân loại, do đó hiểu biết 
về các mục tiêu PTBV có thể thay đổi toàn diện nhận thức các cá nhân và hướng họ đến các hành vi có lợi 
cho môi trường. Mặc dù mức độ tác động không cao nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của chính sách 
của Chính phủ đối với hành vi tiết kiệm điện, vì vậy cần tăng cường truyền thông về chính sách bảo vệ môi 
trường và tiết kiệm năng lượng để các cá nhân có thể nhận thức rõ ràng hơn về lợi ích của hành vi tiết kiệm 
điện. Cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra các cá nhân sẽ hướng đến hành vi tiết kiệm điện nếu họ cảm thấy tự tin 
và đánh giá tốt về hành vi này. Vì vậy, cần nỗ lực gắn hành vi tiết kiệm điện với quan điểm cá nhân, phong 
cách sống và đề cao lợi ích của hành vi này trong hoạt động cộng đồng.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 502.02-2021.41
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Tóm tắt:
Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững chiếm một vị trí quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế, công tác chính trị, ngoại giao của các quốc gia. Thời gian qua chính 
phủ các quốc gia đã chú ý xây dựng các chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, hướng 
tới phát triển xanh và bền vững. Kéo theo đó là sự gia tăng về yêu cầu nghiên cứu các vấn đề 
an ninh năng lượng nhằm đánh giá, tìm kiếm giải pháp, xác định mục tiêu để đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia. Bài viết này phân tích thực trạng an ninh năng lượng tại Việt Nam giai 
đoạn 2000-2022 thông qua việc xây dựng bộ chỉ số đo lường an ninh năng lượng (ESI). Hơn 
nữa, bài viết đề xuất mô hình RCA (Root-Cause Analysis) để phân tích nguyên nhân dẫn tới 
thực trạng an ninh năng lượng, từ đó khuyến nghị các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao an ninh 
năng lượng tại Việt Nam. Kết quả đã chỉ ra rằng Việt Nam đang bị giảm mức độ an ninh năng 
lượng so với giai đoạn 2010-2015, và chuyển từ một quốc gia độc lập về năng lượng thành 
quốc gia phụ thuộc vào năng lượng.
Từ khoá: An ninh năng lượng, chính sách năng lượng, chỉ số an ninh năng lượng ESI, mô 
hình RCA
Mã JEL: Q01, Q4, Q40, Q42, Q48

Analyzing the energy security performance in Vietnam based on ESI-RCA model
Abstract:
Ensuring energy security and sustainable development has held a crucial position in the 
economic, political, and diplomatic strategies in many countries. Recently, governments have 
focused on formulating policies to ensure energy security towards sustainable development. 
This has led to an increased demand for a research on energy security issues to assess the 
policy efficiency, propose optimal solutions, and define goals for national energy security. 
The complexity of evaluating the current situations of energy security is compounded by the 
lack of consensus in the concept and the diversity of assessment aspects. This study proposes 
ESI-RCA model (Energy Security Index-Root Cause Analysis) to analyze the energy security 
situations in Vietnam from 2000 to 2022, and identify the main drivers leading to the current 
energy security situations, thereby implicating specific solutions to enhance energy security 
in Vietnam.
Keywords: Energy security, energy policy, energy security index, root cause analysis model
JEL Codes: Q01, Q4, Q40, Q42, Q48
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1. Giới thiệu   
Năng lượng là tài nguyên cơ bản cho phát triển kinh tế xã hội quốc gia, gắn liền với chính trị quốc tế, 

ngoại giao và an ninh quốc gia. Có nhiều định nghĩa về an ninh năng lượng (ANNL), trong đó Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra định nghĩa an ninh năng lượng là việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn 
định ở mức giá đủ khả năng chi trả (Kiehbadroudinezhad & cộng sự, 2023). An ninh năng lượng không được 
đảm bảo đồng nghĩa với những tác động kinh tế-xã hội tiêu cực của thiếu hụt năng lượng, giá năng lượng 
không cạnh tranh hoặc bất ổn. 

Vấn đề an ninh năng lượng không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, các nhà chính sách, mà còn 
thu hút lượng lớn các nhà nghiên cứu để xuất bản nhiều công trình về vấn đề an ninh năng lượng. Có sự khác 
biệt giữa những nghiên cứu cổ điển và các nghiên cứu đương đại về an ninh năng lượng. Các nghiên cứu cổ 
điển chỉ ra rằng an ninh năng lượng là việc ổn định nguồn cung dầu với mức giá hợp lý dưới sự đe dọa của 
các lệnh cấm vận và việc thao túng giá của các nhà xuất khẩu (Colglazier & Deese, 1983). Các nghiên cứu 
trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào đảm bảo việc cung cấp dầu, trong mối liên hệ với giá cung cấp 
(Fei & Ping-Yu, 2008). Trong khi đó, các nghiên cứu đương đại lại chỉ ra rằng ngoài vấn đề ổn định nguồn 
cung dầu thì còn nhiều vấn đề khác ảnh hưởng tới an ninh năng lượng như mối quan hệ chặt chẽ giữa an 
ninh năng lượng và chính sách năng lượng, hay khả năng đa dạng hóa các nguồn cung cấp điện cũng như 
giảm thiểu tác động tới môi trường (Fang & cộng sự, 2018; Kazutomo, 2017; Mahmood & Ayaz, 2018). Sự 
đa dạng trong các khía cạnh đánh giá làm cho việc đánh giá và đo lường an ninh năng lượng càng khó khăn 
hơn. Dogan & cộng sự (2023) đã xem xét những yếu tố tác động lên an ninh năng lượng bao gồm những rủi 
ro, sự gia tăng khí nhà kính, những cải tiến công nghệ và hiệu quả của việc quản lý lượng phát thải. Vấn đề 
khủng hoảng dầu khí và sự phát triển kinh tế ảnh hưởng lên an ninh năng lượng được chỉ ra trong nghiên 
cứu của Kanwal & cộng sự (2022). Lee & Wang (2022) đã phát triển mô hình để nghiên cứu mối quan hệ 
giữa vấn đề tài chính, kỹ thuật với an ninh năng lượng. Lee & cộng sự (2022) đã có những đóng góp trong 
việc tìm ra tác động giữa an ninh năng lượng và sự bất bình đẳng về thu nhập là vấn đề đang tồn tại giữa 
những nền kinh tế đang phát triển. Có nhiều nghiên cứu đã cố gắng xây dựng một bộ chỉ số để đo lường an 
ninh năng lượng (Abdullah & cộng sự, 2022; Augutis & cộng sự, 2020; Ang & cộng sự, 2015). IEA đã xây 
dựng bộ chỉ số để đánh giá an ninh năng lượng trong đó tích hợp việc ổn định nguồn cung với vấn đề ổn định 
chính trị và giá năng lượng (Lefevre, 2007). Ở Việt Nam, thời gian qua cũng đã có nhiều nghiên cứu về an 
ninh năng lượng. Phạm Hoàn Lương (2021) đã nghiên cứu về xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và 
đề xuất những chiến lược về quy hoạch phát triển năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng. Nguyễn Đức 
Lâm (2021) đã hệ thống hoá và làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về an ninh năng lượng điện tại Việt Nam. 

Nhìn chung, các hướng nghiên cứu về an ninh năng lượng được phân chia thành bốn lĩnh vực: (1) xây 
dựng khái niệm về an ninh năng lượng; (2) phân loại các loại hình an ninh năng lượng; (3) lựa chọn các chỉ 
số đánh giá an ninh năng lượng; (4) các phương pháp tính toán chỉ số an ninh năng lượng. Tuy nhiên có rất 
ít các nghiên cứu sử dụng phương pháp RCA (Root-Cause Analysis - phân tích mối quan hệ nhân quả) để 
phân tích các vấn đề sâu xa tác động đến biểu hiện an ninh năng lượng. Bài viết này phân tích thực trạng an 
ninh năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2000-2022 thông qua việc xây dựng bộ chỉ số đo lường an ninh năng 
lượng (ESI). Hơn nữa, bài viết đề xuất mô hình RCA để xác định các yếu tố và nguyên nhân gốc rễ của thực 
trạng an ninh năng lượng và từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao an ninh năng lượng tại Việt Nam. 

Bằng việc xây dựng bộ chỉ số ESI đo lường an ninh năng lượng, bài viết này đã đóng góp một phần vào 
cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích thực trạng an ninh năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2000-2022. Đặc 
biệt, việc áp dụng mô hình RCA trong nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu rộng về các yếu tố và nguyên nhân 
gốc rễ của thực trạng an ninh năng lượng được chỉ ra từ chỉ số ESI, từ đó hỗ trợ việc phát triển các chiến 
lược cụ thể và hiệu quả cho quản lý năng lượng tại Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu    
2.1. Phương pháp ESI đo lường thực trạng an ninh năng lượng    
Để phân tích thực trạng an ninh năng lượng tại Việt Nam, nghiên cứu này tập trung vào phân tích biến 

động một số chỉ số đo lường an ninh năng lượng được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia để có những đánh 
giá định lượng về an ninh năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2010-2022. Bộ chỉ số đo lường an ninh năng 
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lượng được thể hiện ở Bảng 1. Nguồn dữ liệu được dùng để tính toán ESI được cung cấp từ Viện Năng lượng 
quốc gia, số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, và Worldbank. 

đánh giá định lượng về an ninh năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2010-2022. Bộ chỉ số đo lường an 
ninh năng lượng được thể hiện ở Bảng 1. Nguồn dữ liệu được dùng để tính toán ESI được cung cấp từ 
Viện Năng lượng quốc gia, số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, và Worldbank.  

 
Bảng 1: Chỉ số đo lường an ninh năng lượng (ESI) 

STT Chỉ số Đơn vị Mục đích Công thức Nguồn 

1 
Trữ lượng và 
sản xuất năng 
lượng  

Năm 

Đánh giá sự bền vững 
của các nguồn năng 
lượng hiện tại để đáp 
ứng nhu cầu năng 
lượng trong nước

Được xác định bởi nhiều dạng 
công thức như công thức như 
Veres, Chapman, Meter-meter. 
Và được báo cáo bởi Viện năng 
lượng quốc gia

Kang (2024) 

2 

Hệ số đa dạng 
nguồn năng 
lượng sơ cấp 
(HHI) 

HHI 
Đánh giá mức độ bền 
vững và an ninh của hệ 
thống năng lượng 

2

1

N

i
i

HHI p


  

ip là tỷ trọng nguồn năng 
lượng i. HHI càng thấp thì hệ 
thống càng đa dạng 

Park & Bae 
(2021),  

Triguero & cộng 
sự (2023) 

3 

Hệ số phụ 
thuộc vào 
nhập khẩu 
năng lượng 
(EID) 

% 

Đo lường mức độ phụ 
thuộc của quốc gia vào 
nguồn cung cấp năng 
lượng từ các quốc gia 
khác thông qua quá 
trình nhập khẩu 

EI
EID

TPES
   

EI là tổng năng lượng nhập 
khẩu. TPES là tổng nguồn 
cung năng lượng sơ cấp

Kang (2024), Park 
& Bae (2021) 

 

4 
Cường độ 
năng lượng 
(EI) 

kgOE/1.000 USD 
Đo lường mức độ sử 
dụng năng lượng của 
quốc gia. 

ie
EI

GDP
   

EI xác định bằng cách chia 
tổng năng lượng sử dụng ( ie ) 
cho GDP

 Lin & Raza 
(2020) 

5 
Độ co giãn 
năng lượng 
(EE) 

Lần 
Mô tả mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế và 
nhu cầu năng lượng. 

/EE c s    
c là % thay đổi nhu cầu 

năng lượng 
s là % thay đổi GDP 

Lin & Raza (2020), 
Kang (2024), 

6 
Hệ số cường 
độ CO2 của 
GDP (CI) 

KgCO2/USD 

Đánh giá mức độ hiệu 
quả của một nền kinh tế 
trong việc sử dụng 
năng lượng và tạo ra 
sản phẩm và dịch vụ 
mà không gây ra quá 
nhiều lượng khí thải.

2
/COCI e GDP  

2COe là tổng lượng CO2 phát 

thải. 

Park & Bae (2021), 
Lin & Raza (2020)

Nguồn: Tổng hợp bởi tác giả 

 

2.2. Phương pháp RCA xác định nguyên nhân của thực trạng an ninh năng lượng 

Phương pháp RCA là phương pháp nhằm xác định các nguyên nhân gốc rễ tác động đến tình trạng an 
ninh năng lượng. Lược đồ “5 Whys” cùng phương pháp định tính được sử dụng để tìm các nguyên nhân 
sâu xa, bằng cách tìm ra các nhân tố tác động, đặt ra các câu hỏi tại sao cho những vấn đề được tìm 
thấy, và tìm cách giải quyết cho những vấn đề đấy. Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng với 5 vòng lặp 
WHY thì sẽ xác định được các nguyên nhân gốc rễ và tìm ra giải pháp từ nguyên nhân ấy. Các bước 
của phương pháp RCA được trình bày như sau: 

- Bước 1 (Xác định vấn đề): Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn để xác định các nhân tố ảnh 
hưởng cần đưa vào phân tích. Phương pháp RCA được bắt đầu với việc xác định các vấn đề về an ninh 
năng lượng được quan sát. Sau đó, đưa vào lược đồ 5-Whys để phân tích.  

2.2. Phương pháp RCA xác định nguyên nhân của thực trạng an ninh năng lượng
Phương pháp RCA là phương pháp nhằm xác định các nguyên nhân gốc rễ tác động đến tình trạng an 

ninh năng lượng. Lược đồ “5 Whys” cùng phương pháp định tính được sử dụng để tìm các nguyên nhân sâu 
xa, bằng cách tìm ra các nhân tố tác động, đặt ra các câu hỏi tại sao cho những vấn đề được tìm thấy, và tìm 
cách giải quyết cho những vấn đề đấy. Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng với 5 vòng lặp WHY thì sẽ xác 
định được các nguyên nhân gốc rễ và tìm ra giải pháp từ nguyên nhân ấy. Các bước của phương pháp RCA 
được trình bày như sau:

- Bước 1 (Xác định vấn đề): Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn để xác định các nhân tố ảnh hưởng 
cần đưa vào phân tích. Phương pháp RCA được bắt đầu với việc xác định các vấn đề về an ninh năng lượng 
được quan sát. Sau đó, đưa vào lược đồ 5-Whys để phân tích. 

- Bước 2 (Xác định nguyên nhân gần): Phân tích những nguyên nhân trực tiếp bằng cách đặt ra các câu 
hỏi Why để xác định lý do vì sao vấn đề đó xảy ra, và liệt kê các nguyên nhân có thể vào lược đồ 5-Whys. 
Bước 2 được thực hiện bằng phương pháp tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực.

- Bước 3 (Phân tích sâu rộng): Xây dựng thang nguyên nhân trong lược đồ 5-Whys bằng cách đi sâu vào 
nguyên nhân cơ bản. Trong lược đồ 5-Whys, các thang bậc xác định nguyên nhân nên được xem xét như 
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một vấn đề mới để tìm nguyên nhân cốt lõi cho từng bước. Và các nguyên nhân được tìm ra nên được đặt 
vào một thang bậc nguyên nhân mới trong lược đồ. Bước 3 được thực hiện bằng phương pháp tham vấn 
chuyên gia trong lĩnh vực.

- Bước 4: Vòng lặp root-cause (nguyên nhân gốc rễ) sẽ dừng khi không còn nhân tố tác động và nguyên 
nhân nào được tìm thấy nữa. 

- Bước 5 (Phát hiện giải pháp): Đề xuất các giải pháp cho những nguyên nhân root-cause về vấn đề an 
ninh năng lượng đã được tìm ra. 

Phương pháp RCA có thể sử dụng một số kỹ thuật như sơ đồ Ishikawa (Fishbone diagram), sơ đồ Root 
Cause Tree, sơ đồ phân tích Pareto, … Trong nghiên cứu này nhóm tác giả sử dụng sơ đồ Root Cause Tree 
để phân tích. Cùng với phương pháp nghiên cứu tại bàn, chúng tôi đã thành lập nhóm 8 chuyên gia gồm các 
nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và Đài Loan, các chuyên gia trong Ban 
Kinh tế Trung Ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, cùng những giảng viên nghiên cứu về năng 
lượng và biến đổi khí hậu để trao đổi, thảo luận, phân tích và tìm ra các nguyên nhân sâu xa và đề xuất giải 
pháp đảm bảo an ninh năng lượng tại Việt Nam.

3. Kết quả và thảo luận   
3.1. Phân tích thực trạng an ninh năng lượng ở Việt Nam giai đoạn 2000-2022
Bảng 2 thể hiện diễn biến một số chỉ tiêu kinh tế năng lượng cơ bản gắn với phát triển kinh tế xã hội trong 

giai đoạn 2010-2020 (Bộ công thương, 2022). 
Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh tế năng lượng tại Việt Nam  

giai đoạn 2010-2020 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2020 Mức tăng 2020 so 
với 2010 (lần) 

Tổng sản phẩm trong nước theo 
giá so sánh Tỷ đồng 2157828 2875856 3847182 1,78 

Dân số Nghìn người 87067,3 92228,6 97582,7 1,12 

Cơ cấu dân số thành thị   30,39 33,48 36,82   
Tổng sản phẩm trong nước bình 
quân đầu người theo giá thực tế USD 1273 2097 2779 2,18 

Tổng cung năng lượng sơ cấp 
(NLSC) Nghìn TOE 51610 63002 95762 1,86 

Tổng tiêu thụ năng lượng cuối 
cùng (NLCC) Nghìn TOE 39831 47561 66014 1,66 

Tổng NLSC đầu người KgOE/người 593 683 981 1,65 

Tổng NLSC trên GDP KgOE/1000US$ 445 408 463 1,04 

Tiêu thụ điện đầu người kWh/người 972 1548 2229 2,29 
Tỷ lệ tiêu thụ điện/tổng tiêu thụ 
năng lượng cuối cùng % 18,3 25,7 28,4   

Tổng phát thải CO2 từ hoạt động 
năng lượng Triệu tấn CO2 147 158 273 1,86 

Nguồn: Bộ công thương (2022)

 

Bảng 2 đã cho thấy, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người năm 2010 chỉ mới 1273 USD, con 
số này đã tăng nhanh và chạm mốc 2779 USD vào năm 2020. Kéo theo đó là nhu cầu năng lượng cũng 
tăng lên nhanh chóng. Nếu như năm 2010 tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng là 39,8 nghìn TOE, thì 
năm 2020 tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đã tăng lên 1,66 lần. Do vậy, với tốc độ tăng của dân số 
là 1,12 lần trong 10 năm (2010-2020), thì tổng nhu cầu năng lượng trên đầu người năm 2020 cũng tăng 
lên 1,65 lần so với năm 2010. Bên cạnh đó, kinh tế phát triển, kéo theo đời sống tăng cao, đã làm tăng 
nhanh tỷ lệ tiêu thụ điện đầu người, dẫn tới tổng phát thải CO2 cũng tăng lên 1,86 lần. Từ phân tích 
thực trạng kinh tế năng lượng giai đoạn 2010-2020 cho thấy, Việt Nam đang phát triển kinh tế nhanh 
kéo theo nhu cầu năng lượng và phát thải cũng tăng lên nhanh chóng, đòi hỏi Đảng và Nhà nước có 
những chính sách can thiệp kịp thời để đáp ứng nhu cầu năng lượng, giảm phát thải và đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia. 

Các chỉ tiêu an ninh năng lượng của Việt Nam giai đoạn 2010-2022 được tính toán dựa trên phương 
pháp ESI cho 6 chỉ số gồm: Trữ lượng và sản xuất năng lượng (TL), hệ số đa dạng nguồn năng lượng 
sơ cấp (HHI), hệ số phụ thuốc vào nhập khẩu năng lượng (EID), cường độ năng lượng (EI), độ co giãn 
năng lượng (EE), và hệ số cường độ CO2 của GDP (CI), và được chúng tôi tính toán dựa trên các số 
liệu thu thập được từ Viện Năng lượng quốc gia, số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, và Worldbank. 
Kết quả được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3: Thực trạng an ninh năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2000-2022  
ESI 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TL Than: ~100 năm, Khí TN: ~40 năm, Dầu thô:~ 20 năm 

HHI 3371 2666 2402 2369 2337 2344 2415 2616 2581 2538 2853 3188 3482 3306 3372 

EID - - -17,6 -13,1 -14,4 -11,5 -3,9 8,1 16,4 18,5 27,1 39,6 48,0 34,5 36,1 

EI 477 490 445 424 423 409 413 420 419 405 448 470 463 470 475 

EE 1,87 1,68 2,12 1,70 2,18 1,68 1,94 1,67 1,89 1,31 1,45 1,31 1,37 1,49 1,53 

CI 0,72 0,93 1,07 1,03 0,97 0,97 1,01 1,07 1,12 1,07 1,27 1,43 1,44 1,34 1,42 

Bảng 2 đã cho thấy, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người năm 2010 chỉ mới 1273 USD, con số 
này đã tăng nhanh và chạm mốc 2779 USD vào năm 2020. Kéo theo đó là nhu cầu năng lượng cũng tăng lên 
nhanh chóng. Nếu như năm 2010 tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng là 39,8 nghìn TOE, thì năm 2020 tổng 
tiêu thụ năng lượng cuối cùng đã tăng lên 1,66 lần. Do vậy, với tốc độ tăng của dân số là 1,12 lần trong 10 
năm (2010-2020), thì tổng nhu cầu năng lượng trên đầu người năm 2020 cũng tăng lên 1,65 lần so với năm 
2010. Bên cạnh đó, kinh tế phát triển, kéo theo đời sống tăng cao, đã làm tăng nhanh tỷ lệ tiêu thụ điện đầu 
người, dẫn tới tổng phát thải CO2 cũng tăng lên 1,86 lần. Từ phân tích thực trạng kinh tế năng lượng giai 
đoạn 2010-2020 cho thấy, Việt Nam đang phát triển kinh tế nhanh kéo theo nhu cầu năng lượng và phát thải 
cũng tăng lên nhanh chóng, đòi hỏi Đảng và Nhà nước có những chính sách can thiệp kịp thời để đáp ứng 
nhu cầu năng lượng, giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
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Các chỉ tiêu an ninh năng lượng của Việt Nam giai đoạn 2010-2022 được tính toán dựa trên phương pháp 
ESI cho 6 chỉ số gồm: Trữ lượng và sản xuất năng lượng (TL), hệ số đa dạng nguồn năng lượng sơ cấp 
(HHI), hệ số phụ thuốc vào nhập khẩu năng lượng (EID), cường độ năng lượng (EI), độ co giãn năng lượng 
(EE), và hệ số cường độ CO2 của GDP (CI), và được chúng tôi tính toán dựa trên các số liệu thu thập được 
từ Viện Năng lượng quốc gia, số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, và Worldbank. Kết quả được thể hiện 
ở Bảng 3.

Các chỉ tiêu an ninh năng lượng của Việt Nam giai đoạn 2010-2022 được tính toán dựa trên phương 
pháp ESI cho 6 chỉ số gồm: Trữ lượng và sản xuất năng lượng (TL), hệ số đa dạng nguồn năng lượng 
sơ cấp (HHI), hệ số phụ thuốc vào nhập khẩu năng lượng (EID), cường độ năng lượng (EI), độ co giãn 
năng lượng (EE), và hệ số cường độ CO2 của GDP (CI), và được chúng tôi tính toán dựa trên các số 
liệu thu thập được từ Viện Năng lượng quốc gia, số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, và Worldbank. 
Kết quả được thể hiện ở Bảng 3. 

 
Bảng 3: Thực trạng an ninh năng lượng tại Việt Nam  

giai đoạn 2000-2022  

ESI 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TL Than: ~100 năm, Khí TN: ~40 năm, Dầu thô:~ 20 năm 

HHI 3371 2666 2402 2369 2337 2344 2415 2616 2581 2538 2853 3188 3482 3306 3372 

EID - - -17,6 -13,1 -14,4 -11,5 -3,9 8,1 16,4 18,5 27,1 39,6 48,0 34,5 36,1 

EI 477 490 445 424 423 409 413 420 419 405 448 470 463 470 475 

EE 1,87 1,68 2,12 1,70 2,18 1,68 1,94 1,67 1,89 1,31 1,45 1,31 1,37 1,49 1,53 

CI 0,72 0,93 1,07 1,03 0,97 0,97 1,01 1,07 1,12 1,07 1,27 1,43 1,44 1,34 1,42 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phương pháp ESI 

 

Trong khi nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao trong thời gian qua (thể hiện ở Bảng 2), trữ lượng 
và sản xuất năng lượng (cung năng lượng) đang sụt giảm mạnh nếu không có phát hiện mới (thể hiện ở 
Bảng 3), và sự đa dạng hoá nguồn phát điện chưa có sự gia tăng đáng kể theo kịp sự gia tăng nhanh của 
cầu năng lượng. Do đó, Việt Nam đang bị giảm mức độ an ninh năng lượng so với giai đoạn 2010-
2015. Các chỉ số an ninh năng lượng đã cho thấy một thực tế, từ năm 2015, Việt Nam đã chuyển từ một 
quốc gia độc lập về năng lượng thành quốc gia phụ thuộc năng lượng (Bảng 3). Nếu như những năm 
2010 Việt Nam độc lập năng lượng với chỉ số phụ thuộc là -17,6%, thì đến năm 2015 chỉ số phụ thuộc 
năng lượng đã tăng lên 8,1%, và tăng mạnh lên 48% năm 2020, và duy trì ở mức 34,5% năm 2021. Sự 
phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu tăng mạnh trong những năm gần đây là một xu hướng đáng lưu ý 
đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng. Trong khi đó trữ lượng và khả năng cung cấp của dầu thô và 
khí tự nhiên trong nước đang sụt giảm mạnh nếu không có phát hiện mới. Số liệu từ Bảng 3 cũng thể 
hiện rằng hệ số đa dạng nguồn cung cấp điện ở Việt Nam chưa cao. Các loại hình nguồn điện đang có 
hướng kém đa dạng hoá, trở nên phụ thuộc vào một số ít loại hình nguồn điện và cần đẩy mạnh đa dạng 
hoá các loại hình nguồn điện. Trong khi đó dự trữ dầu hiện nay chưa đảm bảo tiêu chí về an ninh năng 
lượng của IEA, chưa có dự trữ quốc gia đối với xăng dầu.  

Có thể nhận thấy dấu hiệu giảm khả năng khai thác trong nước và tăng phụ thuộc vào năng lượng nhập 
khẩu trong giai đoạn 2000-2022. Những thay đổi này, tuy chưa phải là quá trầm trọng nhưng cũng đem 
lại một số cảnh báo cho việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai.  

3.2. Kết quả áp dụng phương pháp RCA phân tích các nguyên nhân của thực trạng an ninh năng 
lượng giai đoạn 2000-2022 

Thực trạng an ninh năng lượng chỉ ra rằng Việt Nam đang phải đối mặt với tất cả những thách thức về 
an ninh năng lượng và xu hướng sẽ trở nên trầm trọng nếu không có những quyết sách và kế hoạch phát 
triển bền vững ngành năng lượng. Lược đồ 5-Whys để tìm nguyên nhân sâu xa và giải pháp được trình 
bày ở Hình 1. 

 
 
 
 

Trong khi nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao trong thời gian qua (thể hiện ở Bảng 2), trữ lượng và 
sản xuất năng lượng (cung năng lượng) đang sụt giảm mạnh nếu không có phát hiện mới (thể hiện ở Bảng 
3), và sự đa dạng hoá nguồn phát điện chưa có sự gia tăng đáng kể theo kịp sự gia tăng nhanh của cầu năng 
lượng. Do đó, Việt Nam đang bị giảm mức độ an ninh năng lượng so với giai đoạn 2010-2015. Các chỉ số 
an ninh năng lượng đã cho thấy một thực tế, từ năm 2015, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia độc lập về 
năng lượng thành quốc gia phụ thuộc năng lượng (Bảng 3). Nếu như những năm 2010 Việt Nam độc lập 
năng lượng với chỉ số phụ thuộc là -17,6%, thì đến năm 2015 chỉ số phụ thuộc năng lượng đã tăng lên 8,1%, 
và tăng mạnh lên 48% năm 2020, và duy trì ở mức 34,5% năm 2021. Sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu 
tăng mạnh trong những năm gần đây là một xu hướng đáng lưu ý đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng. 
Trong khi đó trữ lượng và khả năng cung cấp của dầu thô và khí tự nhiên trong nước đang sụt giảm mạnh 
nếu không có phát hiện mới. Số liệu từ Bảng 3 cũng thể hiện rằng hệ số đa dạng nguồn cung cấp điện ở Việt 
Nam chưa cao. Các loại hình nguồn điện đang có hướng kém đa dạng hoá, trở nên phụ thuộc vào một số ít 
loại hình nguồn điện và cần đẩy mạnh đa dạng hoá các loại hình nguồn điện. Trong khi đó dự trữ dầu hiện 
nay chưa đảm bảo tiêu chí về an ninh năng lượng của IEA, chưa có dự trữ quốc gia đối với xăng dầu. 

Có thể nhận thấy dấu hiệu giảm khả năng khai thác trong nước và tăng phụ thuộc vào năng lượng nhập 
khẩu trong giai đoạn 2000-2022. Những thay đổi này, tuy chưa phải là quá trầm trọng nhưng cũng đem lại 
một số cảnh báo cho việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai. 

3.2. Kết quả áp dụng phương pháp RCA phân tích các nguyên nhân của thực trạng an ninh năng 
lượng giai đoạn 2000-2022

Thực trạng an ninh năng lượng chỉ ra rằng Việt Nam đang phải đối mặt với tất cả những thách thức về 
an ninh năng lượng và xu hướng sẽ trở nên trầm trọng nếu không có những quyết sách và kế hoạch phát 
triển bền vững ngành năng lượng. Lược đồ 5-Whys để tìm nguyên nhân sâu xa và giải pháp được trình bày 
ở Hình 1.

Cấp độ 1 (Why-1): Nhóm nguyên nhân trực tiếp dẫn tới những thách thức về an ninh năng lượng tại Việt 
Nam giai đoạn 2000-2022

Hình 1 chỉ ra rằng có 2 lý do chính cho những thách thức về an ninh năng lượng ở Việt Nam thời gian qua 
bao gồm: (1) Có sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng, và sự chênh lệch này ngày càng tăng; (2) Sự 
gia tăng của vấn đề ô nhiễm môi trường. 

Quá trình công nghiệp hoá nhanh chóng khiến nguồn cung năng lượng đã không bắt kịp sự tăng lên của 
cầu năng lượng. Năm 2020 Việt Nam đã nhập khẩu hơn 2300 MW điện. Theo quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia, năm 2030 Việt Nam sẽ nhập 7100 MW. Dự báo, nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng lên 
256000 MTOE, trong khi khả năng cung ứng chỉ nhích lên từng chút một, từ 91000 MTOE năm 2015, tới 
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96000 MTOE năm 2020, và 113000 MTOE năm 2030 (Koos & Ngô Thị Tố Nhiên, 2022). Sự chênh lệch 
ngày càng tăng giữa cung và cầu năng lượng là một vấn đề quan ngại trong đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia.

Hình 1: Lược đồ Root Cause Tree phân tích nguyên nhân của thực trạng  
chưa đảm bảo an ninh năng lượng tại Việt Nam 

 

Thách thức 
ANNL

(Why-1)

Chênh lệch giữa 
cung và cầu 
năng lượng
(Why-2.1)

Suy yếu nguồn 
cung cấp năng 

lượng
(Why-3.2)

Nguồn năng 
lượng truyền 

thống
(Why-3.3)

Kỹ thuật và thiết 
bị lỗi thời
(Why-3.4)

Nhu cầu tiêu thụ 
năng lượng tăng 

cao
(Why-3.1)

 Thách thức về 
môi trường bền 

vững
(Why-2.2)

Mức sống tăng 
cao

Hiệu quả năng 
lượng thấp
(Why 4.1)

Sự có hạn trong 
trữ lượng than 

đá

Bùng nổ phát 
triển kinh tế

Sự phát triển 
chậm của năng 
lượng tái tạo
(Why-4.2)

Đặc trưng của 
dự trữ năng 

lượng hóa thạch

Chi phí cao trong 
việc nâng cấp thiết 
bị và hệ thống điện

Sự có hạn trong 
trữ lượng khí đốt

Thiếu các chuyên 
gia về lĩnh vực năng 

lượng

Hiệu quả chính 
sách thấp

Theo đuổi 
những lợi ích 

kinh tế ngắn hạn

Sự mở rộng của 
phát triển kinh tế

Chi phí cài đặt 
và chi phí vận 

hành cao

Thiếu các kế 
hoạch dài hạn

Thiếu nguồn đầu 
tư vào năng 
lượng tái tạo

Thay đổi chính sách năng 
lượng một cách hiệu quả 

(S3)

Lựa chọn các tiêu chí về 
tiêu thụ năng lượng và 

phát thải
(S2)

Dịch chuyển sang nền 
kinh tế bền vững 

(S1)

Thành lập các cơ chế 
chuyển dịch thị trường 

(S7)

Điều chỉnh chính sách để 
phát triển NLTT (S6)

Phát triển nguồn năng 
lượng thay thế (S5)

Áp dụng chứng chỉ 
Carbon (S8)

Cải thiện hàng rào chính 
sách và kế hoạch NLTT 

(S9)

Tăng cường R&D  
(S10)

Hạn chế sử dụng nguồn 
năng lượng hóa thạch 

(S11)

Khuyến khích cập nhật 
ký thuật mới

(S12)

Đào tạo chuyên gia về 
lĩnh vực năng lượng

(S13)

Khuyến khích tiết kiệm 
năng lượng và cuộc sống 

xanh (S4)

Why-1 Why-2 Why-3 Why-4 Đề xuất
 

Nguồn: Tác giả đề xuất
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Hơn nữa, việc xem xét vấn đề ô nhiễm môi trường trong quy hoạch an ninh năng lượng là điều cần thiết 
để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam ngày càng tăng. 
Theo báo cáo của IEA, lượng khí thải CO2 của Việt Nam trong năm 2022 đạt mức 36,8 tỷ tấn, tăng 0,9% 
so với năm 2021 và cao nhất kể từ năm 1900 (thể hiện ở Hình 2) (Hạc Hiên, 2023). Do vậy, vấn đề ô nhiễm 
môi trường trở thành một rào cản để đảm bảo an ninh năng lượng ở Việt Nam. 

Hình 2: Lượng phát thải CO2 ở Việt Nam giai đoạn 1900-2020 (IEA) 

 
Nguồn: Tổ chức năng lượng thế giới (IEA)

 

Cấp độ 2 (Why-2.1): Nhóm nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng 

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng trong thời gian vừa qua là: (i) 
do sự tăng lên của công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam tăng nhanh trong 
những năm gần ; (ii) Nguồn cung năng lượng không tăng kịp với nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Như 
được thể hiện ở Hình 3 (Worldbank), nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam trong thời gian qua tăng nhanh, 
trong khi nguồn cung năng lượng tăng không đáng kể, dẫn tới việc gia tăng sự chênh lệch giữa cung và 
cầu năng lượng. Điều này làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

 
 
 

Hình 3: Sự gia tăng trong cung-cầu năng lượng 

Cấp độ 2 (Why-2.1): Nhóm nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng

Cấp độ 2 (Why-2.1): Nhóm nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng 

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng trong thời gian vừa qua là: (i) 
do sự tăng lên của công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam tăng nhanh trong 
những năm gần ; (ii) Nguồn cung năng lượng không tăng kịp với nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Như 
được thể hiện ở Hình 3 (Worldbank), nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam trong thời gian qua tăng nhanh, 
trong khi nguồn cung năng lượng tăng không đáng kể, dẫn tới việc gia tăng sự chênh lệch giữa cung và 
cầu năng lượng. Điều này làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

 
Hình 3: Sự gia tăng trong cung-cầu năng lượng 

 
Nguồn: Abdullah & cộng sự (2022) 

 

Cấp độ 2 (Why-2.2): Vấn đề phát triển môi trường bền vững tác động lên việc đảm bảo an ninh năng 
lượng 

Đặc trưng của các nguồn năng lượng hoá thạch là nguồn năng lượng phát thải khí CO2 nhiều nhất. Tuy 
nhiên thực trạng cho thấy các nguồn năng lượng hoá thạch lại là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu ở 
thời điểm hiện. Do đó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển môi trường bền vững. Bên cạnh đó, kỹ thuật 
và trang thiết bị trong ngành công nghiệp khai thác nguồn năng lượng truyền thống hiện nay đã lỗi thời. 

Hình 4: Cơ cấu nguồn cung cấp điện đến cuối năm 2022 

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng trong thời gian vừa qua là: (i) do 
sự tăng lên của công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam tăng nhanh trong những 
năm gần ; (ii) Nguồn cung năng lượng không tăng kịp với nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Như được thể hiện ở 
Hình 3 (Worldbank), nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam trong thời gian qua tăng nhanh, trong khi nguồn cung 
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năng lượng tăng không đáng kể, dẫn tới việc gia tăng sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng. Điều này 
làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cấp độ 2 (Why-2.2): Vấn đề phát triển môi trường bền vững tác động lên việc đảm bảo an ninh năng 
lượng

Đặc trưng của các nguồn năng lượng hoá thạch là nguồn năng lượng phát thải khí CO2 nhiều nhất. Tuy 
nhiên thực trạng cho thấy các nguồn năng lượng hoá thạch lại là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu ở thời 
điểm hiện. Do đó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển môi trường bền vững. Bên cạnh đó, kỹ thuật và trang 
thiết bị trong ngành công nghiệp khai thác nguồn năng lượng truyền thống hiện nay đã lỗi thời.

Cấp độ 2 (Why-2.1): Nhóm nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng 

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự chênh lệch giữa cung và cầu năng lượng trong thời gian vừa qua là: (i) 
do sự tăng lên của công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam tăng nhanh trong 
những năm gần ; (ii) Nguồn cung năng lượng không tăng kịp với nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Như 
được thể hiện ở Hình 3 (Worldbank), nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam trong thời gian qua tăng nhanh, 
trong khi nguồn cung năng lượng tăng không đáng kể, dẫn tới việc gia tăng sự chênh lệch giữa cung và 
cầu năng lượng. Điều này làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Hình 3 

Cấp độ 2 (Why-2.2): Vấn đề phát triển môi trường bền vững tác động lên việc đảm bảo an ninh năng 
lượng 

Đặc trưng của các nguồn năng lượng hoá thạch là nguồn năng lượng phát thải khí CO2 nhiều nhất. Tuy 
nhiên thực trạng cho thấy các nguồn năng lượng hoá thạch lại là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu ở 
thời điểm hiện. Do đó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển môi trường bền vững. Bên cạnh đó, kỹ thuật 
và trang thiết bị trong ngành công nghiệp khai thác nguồn năng lượng truyền thống hiện nay đã lỗi thời. 

 

Hình 4: Cơ cấu nguồn cung cấp điện đến cuối năm 2022 

 
Nguồn: Koos & Ngô Thị Tố Nhiên (2022) 

 

Như thể hiện ở Hình 4, tới tháng 10 năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất trong nước đạt 226 tỷ kWh. 
Trong đó nhiệt điện than chiếm tỷ trọng cao nhất với 32,5%; Thủy điện chiếm 29%; Tua bin khí, chiếm 
9,2%; Năng lượng tái tạo chiếm 26,4%; Điện nhập khẩu chiếm 1,2% (Koos & Ngô Thị Tố Nhiên, 2022). 
Như vậy tuy nguồn nhiệt điện than là nguồn phát thải CO2 nhiều nhưng lại đang là nguồn cung cấp 
năng lượng chính của nước ta tại thời điểm hiện tại. 

Hơn nữa, mặc dù nguồn nhiệt điện than hiện là nguồn cung cấp năng lượng chính, kỹ thuật và trang 
thiết bị trong ngành công nghiệp khai thác nguồn năng lượng truyền thống này đã lỗi thời. Doanh nghiệp 
phải tự mày mò liên hệ nhiều tập đoàn, tổng công ty của một số quốc gia có nền công nghiệp khai 
khoáng phát triển như Mỹ, Ukraine, Australia, Đức…để xin chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, công 
nghệ các doanh nghiệp rất khó tiếp cận để nâng cấp kỹ thuật khai khoáng. 

Cấp độ 3 (Why 3.1): Nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam 

Nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam tăng cao trong thời gian qua do một số nguyên nhân sau: (i) 
Kinh tế phát triển một cách bùng nổ nên đã làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng; (ii) Hiệu quả việc 
sử dụng năng lượng trong thời gian qua vẫn tương đối thấp, dẫn tới tăng lượng điện tiêu thụ; (iii) Việc 
tăng thu nhập của các hộ gia đình trong thời gian qua dẫn tới mức sống tăng cao. Các trang thiết bị dùng 
điện trong gia đình ngày càng tăng đã đóng góp một phần lớn vào việc tăng lượng tiêu thụ năng lượng. 

Như thể hiện ở Hình 4, tới tháng 10 năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất trong nước đạt 226 tỷ kWh. 
Trong đó nhiệt điện than chiếm tỷ trọng cao nhất với 32,5%; Thủy điện chiếm 29%; Tua bin khí, chiếm 
9,2%; Năng lượng tái tạo chiếm 26,4%; Điện nhập khẩu chiếm 1,2% (Koos & Ngô Thị Tố Nhiên, 2022). 
Như vậy tuy nguồn nhiệt điện than là nguồn phát thải CO2 nhiều nhưng lại đang là nguồn cung cấp năng 
lượng chính của nước ta tại thời điểm hiện tại.

Hơn nữa, mặc dù nguồn nhiệt điện than hiện là nguồn cung cấp năng lượng chính, kỹ thuật và trang thiết 
bị trong ngành công nghiệp khai thác nguồn năng lượng truyền thống này đã lỗi thời. Doanh nghiệp phải tự 
mày mò liên hệ nhiều tập đoàn, tổng công ty của một số quốc gia có nền công nghiệp khai khoáng phát triển 
như Mỹ, Ukraine, Australia, Đức…để xin chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, công nghệ các doanh nghiệp 
rất khó tiếp cận để nâng cấp kỹ thuật khai khoáng.

Cấp độ 3 (Why 3.1): Nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam
Nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam tăng cao trong thời gian qua do một số nguyên nhân sau: (i) Kinh 

tế phát triển một cách bùng nổ nên đã làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng; (ii) Hiệu quả việc sử dụng 
năng lượng trong thời gian qua vẫn tương đối thấp, dẫn tới tăng lượng điện tiêu thụ; (iii) Việc tăng thu nhập 
của các hộ gia đình trong thời gian qua dẫn tới mức sống tăng cao. Các trang thiết bị dùng điện trong gia 
đình ngày càng tăng đã đóng góp một phần lớn vào việc tăng lượng tiêu thụ năng lượng.

Số liệu ở Bảng 2 cho thấy Việt Nam là một nước có tốc độ phát triển kinh tế đang trên đà phát triển nhanh. 
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người năm 2020 tăng 2,18 lần so với năm 2010. Hơn nữa, nhu cầu 
tiêu thụ năng lượng tăng cao một phần do hiệu quả việc sử dụng năng lượng vẫn thấp. Chỉ tiêu phản ánh hiệu 
quả sử dụng điện GDP/kWh ở Việt Nam giảm, đó là bao nhiêu đồng GDP được tạo ra bởi một kWh điện. 
Theo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ 3 ở châu Á về sử dụng năng lượng không hiệu 
quả. Giai đoạn 1990-1998, Việt Nam tiêu thụ 1,5 đơn vị điện để tạo ra một đơn vị GDP. Từ năm 1998 đến 
nay, để tạo ra một đơn vị GDP, mức tiêu thụ năng lượng đã tăng lên 1,83 đơn vị.

Cấp độ 3 (Why 3.2): Nhóm nguyên ngân dẫn tới nguồn cung cấp năng lượng bị suy giảm



Số 325 tháng 7/2024 19

Mặc dù Việt Nam có trữ lượng than đá dồi dào, nhưng trữ lượng và khả năng cung cấp của dầu thô, than 
đá và khí tự nhiên sẽ sụt giảm mạnh nếu không có phát hiện mới. Và mặc dù năng lượng tái tạo là nguồn 
năng lượng đầy hứa hẹn nhưng việc khuyến khích chuyển đổi qua nguồn năng lượng này vẫn chậm chạp, 
chưa có bước tiến nào đáng kể. Số liệu từ Bảng 2 cho thấy trữ lượng và sản xuất than, dầu và khí tự nhiên 
ở Việt Nam hiện nay ước tính chỉ còn 20 năm cho khai thác dầu thô, 40 năm cho khí tự nhiên, và 100 năm 
khai thác than. Và hiện chưa phát hiện ra thêm các mỏ than/dầu/ khí tự nhiên nào. Do đó, với việc tăng cao 
việc khai thác nguồn cung cấp năng lượng thì trong tương lai gần, nguồn cung cấp năng lượng chính này sẽ 
sụt giảm mạnh, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia.

Cấp độ 3 (Why-3.3, 3.4): Nhóm nguyên nhân dẫn tới thực trạng lỗi thời của kỹ thuật và trang thiết bị sử 
dụng trong ngành công nghiệp khai khoáng hiện nay 

Hình 4 đã chỉ rõ, trong tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống, nguồn năng lượng từ than đá chiếm tỷ 
trọng cao nhất với 32,5%.Tuy nhiên, một thực trạng đang tồn tại là sự lỗi thời của các trạng thiết bị sử dụng 
trong ngành công nghiệp khai khoáng hiện nay. Để thay mới và nâng cấp các trang thiết bị trong ngành khai 
khoáng là một việc đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, điều này sẽ tạo ra một gánh nặng ngân sách lớn cho các doanh 
nghiệp khai khoáng. Hơn nữa, hiện tại vẫn thiếu các chuyên gia và kỹ thuật viên có tay nghề về ngành công 
nghiệp khai khoáng, do đó khó để nâng cấp các hệ thống trang thiết bị phục vụ công nghiệp khai khoáng, 
cũng như R&D cải tiến hiệu quả ngành công nghiệp khai khoáng.

Cấp độ 4 (Why-4.1): Nguyên nhân của thực trạng hiệu quả năng lượng thấp ở Việt Nam
Trong thời gian qua Việt Nam đã mở rộng phát triển kinh tế cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, dẫn tới việc 

cần một lượng lớn năng lượng trong sản xuất và tiêu thụ. Hơn nữa, vì theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế 
nên thời gian qua vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả chưa được các doanh nghiệp cũng như Chính phủ 
quan tâm.

Cấp độ 4 (Why-4.2): Năng lượng tái tạo ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là nước có tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo lớn, 

đặc biệt là năng lượng gió lớn nhất trong bốn nước Đông Nam Á. 39% tổng diện tích của Việt Nam được ước 
tính có tốc độ gió trung bình lớn hơn 6 m/s, tương đương công suất 512 GW. Mặc dù với tiềm năng cao trong 
việc phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, việc chi phí đầu tư cao và chi 
phí vận hành tốn kém đã ngăn cản sự phát triển của nguồn năng lượng dồi dào này. Thiếu các nguồn đầu tư 
vào năng lượng tái tạo cũng là một nhân tố ảnh hưởng tới sự chậm trễ trong việc phát triển nguồn điện này. 
Hơn nữa, sự phát triển của năng lượng tái tạo đòi hỏi một kế hoạch chi tiết và dài hạn, tuy nhiên Việt Nam 
hiện nay vẫn chưa có các kế hoạch dài hạn có thể làm định hướng cho nghiên cứu, đầu tư, và vận hành các 
dự án năng lượng tái tạo. Do đó, sự phát triển chậm của năng lượng tái tạo cũng là một nhân tố ảnh hưởng 
tới vấn đề an ninh năng lượng quốc gia.

3.3. Đề xuất các giải pháp từ cách tiếp cận RCA 
Để vượt qua những thách thức về an ninh năng lượng, là một quốc gia đang trong giai đoạn chuyển giao 

sang nhập khẩu tịnh năng lượng, Việt Nam cần thực hiện những nhóm giải pháp sau: (i) hướng đến đảm bảo 
nguồn cung nhiên liệu hóa thạch và (ii) phát triển hạ tầng năng lượng hiệu quả và đa dạng hóa hệ thống năng 
lượng dựa trên năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng. Trong khuôn khổ bài viết này, nghiên 
cứu đã sử dụng mô hình RCA và tìm ra được 13 nhân tố cốt lõi dẫn tới thách thức an ninh năng lượng tại 
Việt Nam, đồng thời đề xuất 13 giải pháp nhằm giải quyết 13 yếu tố cốt lõi trên được thể hiện ở Hình 1.

(S1) Để giải quyết cho vấn đề mở rộng và phát triển kinh tế bùng bổ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, 
thì cần từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế bền 
vững và đạt được các mục tiêu phát triển.

(S2) Đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, lựa chọn bộ tiêu chí đánh giá 
việc tiêu thụ năng lượng và kiểm soát lượng phát thải phù hợp.

(S3) Cần thay đổi chính sách năng lượng một cách hiệu quả hơn. Khuyến khích việc nâng cao chất lượng 
các dịch vụ cung cấp năng lượng. Thực hiện giá bán các sản phẩm năng lượng theo cơ chế thị trường nhằm 
khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng sạch và thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và có 
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hiệu quả.

(S4) Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: biện pháp này có thể được thực hiện thông qua 
luật bảo tồn năng lượng, tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả, dán nhãn năng lượng, ưu đãi về vốn và 
thuế v.v.

(S5) Phát triển các nguồn năng lượng thay thế, đa dạng hóa các cơ cấu năng lượng và làm giảm sự lệ thuộc 
vào dầu nhập khẩu thông qua sử dụng nhiên liệu sinh học.

(S6) Đẩy mạnh các hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và khuyến kích phát triển các nguồn năng 
lượng tái tạo nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo tồn tài nguyên năng lượng và giảm thiểu các 
tác động tiêu cực tới môi trường trong hoạt động năng lượng.

(S7) Phát triển các thị trường năng lượng cạnh tranh theo đúng lộ trình nhằm đa dạng hóa phương thức 
đầu tư và kinh doanh năng lượng, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của các hệ thống cung cấp và sử dụng 
năng lượng. 

(S8) Áp dụng các luật bảo tồn năng lượng, chứng chỉ carbon nhằm thúc đẩy việc phát triển các nguồn đầu 
tư vào năng lượng tái tạo.

(S9) Cải thiện hàng rào chính sách và kế hoạch phát triển năng lượng tổng thể nhằm cung cấp đầy đủ và 
đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

(S10-S13) Tăng cường các chính sách khuyến khích đầu tư và phát triển nhằm tăng cao năng suất của các 
hệ thống năng lượng, cũng như giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành các hệ thống điện, đặc biệt là năng 
lượng tái tạo. Đào tạo các chuyên gia về lĩnh vực năng lượng để cải tiến năng suất của hệ thống.

(S11) Hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch. Xây dựng kho dự trữ chiến lược, biện pháp này 
có thể bảo vệ quốc gia khỏi gián đoạn cung cấp từ vài ngày đến vài tháng. Đầu tư mỏ ở nước ngoài, biện 
pháp này tăng cường mua cổ phần sở hữu các mỏ ở nước ngoài để đảm bảo cung cấp năng lượng. Hình thức 
đầu tư sở hữu mỏ cũng giúp đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng mối quan hệ chiến lược với các quốc gia 
chủ mỏ.

4. Kết luận và hàm ý chính sách     

Năng lượng với vai trò quan trọng nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh 
quốc phòng, đưa đất nước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, an ninh năng lượng là vấn đề 
hết sức quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. An ninh năng lượng liên kết chặt 
chẽ với nhiều khía cạnh như kinh tế, môi trường, chính trị, và được đánh giá qua nhiều phương pháp khác 
nhau. Không có một phương pháp duy nhất nào là tốt nhất trong việc sử dụng để đánh giá an ninh năng 
lượng do việc lựa chọn phương pháp đánh giá an ninh năng lượng khá phức tạp do sự không đồng nhất trong 
khái niệm cũng như sự đa dạng trong các khía cạnh đánh giá. Tuy nhiên, việc tìm được các nguyên nhân 
sâu xa và yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng an ninh năng lượng là việc làm hết sức quan trọng. Bài viết này 
đề xuất mô hình RCA để phân tích thực trạng an ninh năng lượng, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm 
nâng cao an ninh năng lượng hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Cách tiếp cận RCA là hợp lý để xác định 
các nguyên nhân gốc rễ một cách chi tiết nhất. Và việc đề xuất các giải pháp cụ thể từ việc phân tích Root-
cause sẽ là giải pháp hiệu quả để giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại trong thách thức an ninh năng lượng.

Sự đa dạng trong các phương pháp đánh giá an ninh năng lượng và sự khó khăn trong việc xác định 
nguyên nhân sâu xa là một trong những hạn chế mà có thể làm cho quá trình lựa chọn phương pháp đánh giá 
trở nên khó khăn và gây ra sự không nhất quán trong kết quả đánh giá an ninh năng lượng. Do đó, nghiên 
cứu này cũng gợi mở một số hướng nghiên cứu trong tương lai như việc tiếp tục phát triển mô hình RCA để 
có thể áp dụng hiệu quả hơn trong việc phân tích thực trạng an ninh năng lượng, cũng như việc tập trung vào 
hiệu quả của các giải pháp được đề xuất trong tương lai.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tới sự phát triển 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp chế biến - chế tạo Việt Nam. Nhóm tác 
giả sử dụng phương pháp mô men tổng quát và phân tích dữ liệu bảng với bộ dữ liệu gồm 
387,994 quan sát từ 107,125 doanh nghiệp trong ngành trong giai đoạn 2011-2020. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, trong khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo liên kết ngược tác động 
tiêu cực và có ý nghĩa thống kê lớn tới giá trị giá tăng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam thì việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo liên kết 
xuôi tạo ra các ảnh hưởng tích cực đến giá trị gia tăng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam.
Từ khoá: Chuỗi giá trị toàn cầu, công nghiệp chế biến chế tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 
Nam, liên kết xuôi, liên kết ngược.
Mã JEL: C36, F14, L60, O14.

The impact of participation in the global value chain on the development of small and 
medium-sized enterprises in Vietnam’s manufacturing and processing industry
Abstract
The purpose of this study is to evaluate the impact of participation in the global value chain on 
the development of small and medium-sized enterprises in the manufacturing and processing 
industry in Vietnam. The authors use the Generalized Moments Method for panel data analysis 
with a dataset of 387,994 observations from 107,125 firms in this industry during the period 
2011-2020. Research results show that while participating in the global value chains through 
backward linkages has a negative and statistically significant impact on the added value of the 
small and medium-sized enterprises in the Vietnamese manufacturing and processing industry, 
participating in the global value chains according to forward linkages creates positive effects 
on the added value of the small and medium-sized enterprises in Vietnam’s manufacturing and 
processing industry.
Keywords: Backward linkage, forward linkage, global value chain, processing and 
manufacturing industry, small and medium-sized enterprises.
JEL Codes: C36, F14, L60, O14
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1. Đặt vấn đề
Trong những thập kỷ gần đây, những biến đổi quan trọng trong kinh tế toàn cầu đã khởi đầu cho quá trình 

tái cơ cấu hoạt động sản xuất và thương mại trên toàn thế giới, từ đó, thúc đẩy sự xuất hiện của các chuỗi 
giá trị toàn cầu (CGTTC). Đối với các nền kinh tế mới nổi, CGTTC đã nổi lên như một chất xúc tác để đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa (Ignatenko & cộng sự, 2019; Tian & cộng sự, 2022; Edwards & cộng sự, 
2020; Yanikkaya & cộng sự, 2022). Đồng thời, việc tham gia vào CGTTC đã đóng vai trò then chốt trong 
việc tăng khả năng xuất khẩu (Agostino & cộng sự, 2014; Ndubuisi & Owusu, 2021; Jangam & Rath, 2021; 
Zhu & cộng sự, 2019; Altun & cộng sự, 2022; Taguchi, 2014; Shepherd, 2021); nâng cao năng lực cạnh 
tranh (Yanikkaya & cộng sự, 2022; Korwatanasakul & Paweenawat, 2020; Deyshappriya & Maduwanthi, 
2021; Criscuolo & Timmis, 2017; Shinozaki, 2015).

Thời gian qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong 
quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Lê Duy Bình & Trần Thị Phương, 2021; Nguyễn Phúc Thọ, 2022). 
Đối với ngành công nghiệp chế biến - chế tạo (CBCT), DNNVV hiện chiếm tới 94,73 % số doanh nghiệp 
đang hoạt động trong ngành (tính đến hết 2020, theo số liệu của Tổng cục Thống kê). Các DNNVV ngành 
CBCT gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, sự 
liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa với các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia còn hạn chế, 
khiến cho ngành CBCT Việt Nam chủ yếu mang tính gia công, giá trị gia tăng thấp (Lê Duy Bình, 2017; 
Tổng cục Thống kê, 2021a; Tổng cục Thống kê, 2021b). Điều này đặt ra vấn đề cần thay đổi phương thức 
sản xuất của các DNNVV ngành CBCT Việt Nam để tham gia vào các CGTTC, tận dụng tốt hơn các cơ hội 
từ quá trình toàn cầu hóa.

Trên thế giới, đã có một số nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của việc tham gia CGTTC đối với các DNNVV 
đang hoạt động trong ngành CBCT. Theo đó, sự tham gia vào CGTTC đã được chứng minh là nhân tố 
quan trọng giúp nâng cao năng lực đổi mới sản xuất và đổi mới công nghệ của DNNVV (Soontornthum & 
cộng sự, 2020; Vu & cộng sự, 2024), nâng cao năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp (Korwatanasakul & 
Paweenawat, 2020; Deyshappriya & Maduwanthi, 2021). Tại Việt Nam, đã có 1 vài nghiên cứu xem xét về 
vai trò của sự tham gia CGTTC đối với hoạt động đổi mới và hiệu quả hoạt động của các DNNVV. Kết quả 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tham gia CGTTC đem lại tác động tích cực đến quá trình đổi mới và hiệu quả 
doanh nghiệp (Dang & Dang, 2021; Vu & cộng sự, 2024; Vu & cộng sự, 2023). Tuy nhiên, các khía cạnh tác 
động khác chưa được đề cập và xem xét một cách hệ thống.

Theo đó, cấu trúc của nghiên cứu này được trình bày như sau. Phần 2 cung cấp đánh giá tài liệu về việc 
tham gia vào CGTTC, các đóng góp của việc tham gia vào CGTTC đến sự phát triển của DNNVV ngành 
CNCBCT. Phần 3 mô tả phương pháp và dữ liệu, tập trung vào đặc tả mô hình, các biến tính toán, phương 
pháp ước tính và nguồn dữ liệu. Phần 4 trình bày kết quả ước lượng và thảo luận. Và phần cuối cùng là kết 
luận và hàm ý.

 2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu
Michael Porter lần đầu tiên trình bày khái niệm chuỗi giá trị trong cuốn sách xuất bản năm 1985 của ông 

về “Lợi thế cạnh tranh: Tạo ra và duy trì hiệu suất vượt trội”. Porter (1985) xác định chuỗi giá trị là tập hợp 
các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị cho thị trường. Đến 
năm 2016, Gereffi & Fernandez-Stark (2016) đưa ra định nghĩa về chuỗi giá trị mô tả đầy đủ các hoạt động 
mà các doanh nghiệp, người sản xuất thực hiện để đưa một sản phẩm từ lúc hình thành đến khi tiêu dùng 
cuối cùng và nhiều hơn thế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các hoạt động cấu thành chuỗi giá trị nhìn chung 
được thực hiện trong mạng lưới liên doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. 

CGTTC bao gồm hai yếu tố phản ánh các mối liên kết thượng nguồn và hạ nguồn trong toàn bộ chuỗi 
sản xuất và thương mại quốc tế. Một số nền kinh tế nhập khẩu đầu vào từ các đối tác nước ngoài để có thể 
sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà họ sẽ xuất khẩu - thường được gọi là sự tham gia CGTTC theo liên kết 
ngược. Những nước khác xuất khẩu đầu vào sản xuất trong nước sang các nền kinh tế khác để tiếp tục chế 
biến và xuất khẩu được gọi là sự tham gia vào CGTTC theo liên kết xuôi (ADB, UIBE, WTO, IDE-JETRO 
& CDRF, 2021; World Bank, 2020).

Theo Banga (2013) và UNCTAD (2023), CGTTC được tiếp cận theo hướng gia tăng giá trị sản xuất,  bao 
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gồm: Giá trị gia tăng có nguồn gốc nước ngoài (FVA – chỉ số tham gia CGTTC theo liên kết ngược); Giá trị 
gia tăng nội địa (DVA) và Giá trị gia tăng nội địa được tích hợp trong hàng xuất khẩu của các quốc gia khác 
(DVX - chỉ số tham gia CGTTC theo liên kết xuôi). Chỉ số mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu được 
xác định bằng tổng của FVA và DVX.

2.2. Đóng góp của chuỗi giá trị toàn cầu đối với sự phát triển của các DNNVV ngành CBCT
Một là, tiếp cận các nguồn đầu vào với giá cạnh tranh hơn, đa dạng hơn. Ignatenko & cộng sự (2019) lập 

luận rằng, đối với các nền kinh tế phát triển, các CGTTC giúp tiếp cận các nguồn đầu vào đa dạng hơn, với 
giá cả cạnh tranh hơn, và giúp các doanh nghiệp dễ dàng đạt được tính kinh tế nhờ quy mô. Tương tự, Tian 
& cộng sự (2022) cho rằng sự tham gia của CGTTC theo liên kết ngược mang lại nhiều cơ hội nâng cấp hơn 
cho các nước đang phát triển vì nó cho phép một nước kém phát triển hơn nhập khẩu các đầu vào phức tạp, 
từ đó, kích hoạt học tập thông qua kiến thức thể hiện. 

Hai là, thúc đẩy sự tăng trưởng về sản lượng và hiệu quả của doanh nghiệp. Tất cả các biện pháp tham gia 
CGTTC theo liên kết xuôi đều làm tăng trưởng năng suất tổng hợp của các ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo; đồng thời, hầu như tất cả các biện pháp CGTTC xuôi và ngược đều thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng sản 
lượng của các ngành công nghiệp sản xuất (Yanikkaya & cộng sự, 2022). Đồng thời, việc tham gia CGTTC 
cũng làm tăng hiệu quả của các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV (Korwatanasakul & Paweenawat, 
2021; Deyshappriya & Maduwanthi, 2021).

Ba là, nâng cao năng suất lao động. Kummritz (2016) chỉ ra rằng sự gia tăng mức độ tham gia của CGTTC 
dẫn đến giá trị gia tăng và năng suất nội địa cao hơn cho tất cả các quốc gia không phụ thuộc vào mức thu 
nhập của họ. Sự tham gia của DNNVV vào các CGTTC giúp thúc đẩy năng suất lao động ở các quốc gia 
châu Á, thông qua việc mở rộng quy mô khách hàng và tiếp thu các kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn 
(Shinozaki, 2015). Tương tự, theo Constantinescu & cộng sự (2019), việc tham gia vào CGTTC là một động 
lực quan trọng đối với năng suất lao động. Mặt khác, nghiên cứu của Korwatanasakul & Hue (2022) cho 
thấy tác động tiêu cực của việc tham gia CGTTC theo liên kết ngược đến năng suất lao động, trong khi sự 
tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu theo liên kết xuôi có tác động tích cực đến năng suất lao động. 

Bốn là, nâng cấp khả năng xuất khẩu. Theo Agostino & cộng sự (2014), việc tham gia CGTTC có thể 
khuyến khích và tạo cơ hội để nâng cấp khả năng xuất khẩu và đổi mới của các công ty cung cấp ở các nước 
phát triển. Ndubuisi & Owusu (2021) nhận thấy rằng việc tham gia (ngược và xuôi) vào CGTTC tác động 
tích cực đến chất lượng sản phẩm xuất khẩu và đưa mức chất lượng đến gần hơn với giới hạn chất lượng. 
Zhu & cộng sự (2019) cho thấy rằng việc tham gia vào CGTTC có thể kéo dài thời gian xuất khẩu một cách 
tích cực và là mạnh mẽ. Các liên kết CGTTC là động lực dẫn đến thành công trong xuất khẩu, bao gồm cả 
các doanh nghiệp nhỏ hơn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bắt đầu tham gia vào nền kinh tế quốc tế 
thông qua xuất khẩu gián tiếp (Shepherd, 2021; Gonzálezi, 2017). 

Năm là, thúc đẩy quá trình đổi mới. Dang & Dang (2021) tìm thấy bằng chứng cho thấy giá trị gia tăng 
nước ngoài trong tổng xuất khẩu làm tăng doanh số bán hàng của công ty và có nhiều hợp đồng phụ hơn, 
điều này có thể giúp các công ty vừa và nhỏ có thêm nguồn lực để đổi mới. Nghiên cứu của Eissa & Zaki 
(2023) cũng cho thấy mối liên hệ tích cực giữa chỉ số lan tỏa kiến thức CGTTC và sự đổi mới được đo bằng 
số bằng sáng chế trên đầu người. Các DNNVV thường cần vận dụng kiến thức của các đối tác trong chuỗi 
cung ứng của mình để duy trì tính đổi mới và cạnh tranh trên thị trường (Soontornthum & cộng sự, 2020). 
Việc tham gia vào CGTTC làm tăng khả năng các công ty này cải tiến các sản phẩm và quy trình sản xuất 
hiện có của họ (Vu & cộng sự, 2024).

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
3.1. Phương pháp nghiên cứu 
Dựa trên các nghiên cứu của Constantinescu & cộng sự (2019), Dang & Dang (2021), và Korwatanasakul 

& Paweenawat (2020), nghiên cứu này đề xuất mô hình ước lượng như sau:

3 
 

ở các quốc gia châu Á, thông qua việc mở rộng quy mô khách hàng và tiếp thu các kinh nghiệm từ các 
doanh nghiệp lớn (Shinozaki, 2015). Tương tự, theo Constantinescu & cộng sự (2019), việc tham gia 
vào CGTTC là một động lực quan trọng đối với năng suất lao động. Mặt khác, nghiên cứu của 
Korwatanasakul & Hue (2022) cho thấy tác động tiêu cực của việc tham gia CGTTC theo liên kết ngược 
đến năng suất lao động, trong khi sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu theo liên kết xuôi có tác động 
tích cực đến năng suất lao động.  

Bốn là, nâng cấp khả năng xuất khẩu. Theo Agostino & cộng sự (2014), việc tham gia CGTTC có thể 
khuyến khích và tạo cơ hội để nâng cấp khả năng xuất khẩu và đổi mới của các công ty cung cấp ở các 
nước phát triển. Ndubuisi & Owusu (2021) nhận thấy rằng việc tham gia (ngược và xuôi) vào CGTTC 
tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm xuất khẩu và đưa mức chất lượng đến gần hơn với giới hạn 
chất lượng. Zhu & cộng sự (2019) cho thấy rằng việc tham gia vào CGTTC có thể kéo dài thời gian 
xuất khẩu một cách tích cực và là mạnh mẽ. Các liên kết CGTTC là động lực dẫn đến thành công trong 
xuất khẩu, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ hơn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bắt đầu tham 
gia vào nền kinh tế quốc tế thông qua xuất khẩu gián tiếp (Shepherd, 2021; Gonzálezi, 2017).  

Năm là, thúc đẩy quá trình đổi mới. Dang & Dang (2021) tìm thấy bằng chứng cho thấy giá trị gia tăng 
nước ngoài trong tổng xuất khẩu làm tăng doanh số bán hàng của công ty và có nhiều hợp đồng phụ 
hơn, điều này có thể giúp các công ty vừa và nhỏ có thêm nguồn lực để đổi mới. Nghiên cứu của Eissa 
& Zaki (2023) cũng cho thấy mối liên hệ tích cực giữa chỉ số lan tỏa kiến thức CGTTC và sự đổi mới 
được đo bằng số bằng sáng chế trên đầu người. Các DNNVV thường cần vận dụng kiến thức của các 
đối tác trong chuỗi cung ứng của mình để duy trì tính đổi mới và cạnh tranh trên thị trường 
(Soontornthum & cộng sự, 2020). Việc tham gia vào CGTTC làm tăng khả năng các công ty này cải 
tiến các sản phẩm và quy trình sản xuất hiện có của họ (Vu & cộng sự, 2024). 

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu  

Dựa trên các nghiên cứu của Constantinescu & cộng sự (2019), Dang & Dang (2021), và 
Korwatanasakul & Paweenawat (2020), nghiên cứu này đề xuất mô hình ước lượng như sau: 

 

𝑌𝑌�� = 𝐴𝐴��(𝜃𝜃�, 𝜃𝜃�, … 𝜃𝜃�)𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥��, 𝐿𝐿��)    (1) 

 

Phương trình 1 cho thấy một hàm sản xuất đơn giản trong đó Yit chỉ ra sản lượng/ kết quả đầu ra của 
hãng i trong năm t. Kit và Lit là vốn và lao động của hãng i trong năm t. A là sự lan tỏa công nghệ, và 
θ đề cập đến các kênh lan tỏa công nghệ, chẳng hạn như thương mại truyền thống và FDI. 

 

lnYit = α+ β ln (Kit, Lit) + ∑ 𝛾𝛾� ln�𝜃𝜃�������
�  + Xit + εit                (1.1) 

 

Lấy log của cả hai vế của phương trình và cộng các hiệu ứng cố định mang lại Phương trình 1.1. Yit đề 
cập đến biến giá trị gia tăng của doanh nghiệp i trong năm t. Xit đại diện cho ma trận của các biến kiểm 

Phương trình 1 cho thấy một hàm sản xuất đơn giản trong đó Yit chỉ ra sản lượng/ kết quả đầu ra của hãng 
i trong năm t. Kit và Lit là vốn và lao động của hãng i trong năm t. A là sự lan tỏa công nghệ, và θ đề cập 
đến các kênh lan tỏa công nghệ, chẳng hạn như thương mại truyền thống và FDI.
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ở các quốc gia châu Á, thông qua việc mở rộng quy mô khách hàng và tiếp thu các kinh nghiệm từ các 
doanh nghiệp lớn (Shinozaki, 2015). Tương tự, theo Constantinescu & cộng sự (2019), việc tham gia 
vào CGTTC là một động lực quan trọng đối với năng suất lao động. Mặt khác, nghiên cứu của 
Korwatanasakul & Hue (2022) cho thấy tác động tiêu cực của việc tham gia CGTTC theo liên kết ngược 
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tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm xuất khẩu và đưa mức chất lượng đến gần hơn với giới hạn 
chất lượng. Zhu & cộng sự (2019) cho thấy rằng việc tham gia vào CGTTC có thể kéo dài thời gian 
xuất khẩu một cách tích cực và là mạnh mẽ. Các liên kết CGTTC là động lực dẫn đến thành công trong 
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gia vào nền kinh tế quốc tế thông qua xuất khẩu gián tiếp (Shepherd, 2021; Gonzálezi, 2017).  

Năm là, thúc đẩy quá trình đổi mới. Dang & Dang (2021) tìm thấy bằng chứng cho thấy giá trị gia tăng 
nước ngoài trong tổng xuất khẩu làm tăng doanh số bán hàng của công ty và có nhiều hợp đồng phụ 
hơn, điều này có thể giúp các công ty vừa và nhỏ có thêm nguồn lực để đổi mới. Nghiên cứu của Eissa 
& Zaki (2023) cũng cho thấy mối liên hệ tích cực giữa chỉ số lan tỏa kiến thức CGTTC và sự đổi mới 
được đo bằng số bằng sáng chế trên đầu người. Các DNNVV thường cần vận dụng kiến thức của các 
đối tác trong chuỗi cung ứng của mình để duy trì tính đổi mới và cạnh tranh trên thị trường 
(Soontornthum & cộng sự, 2020). Việc tham gia vào CGTTC làm tăng khả năng các công ty này cải 
tiến các sản phẩm và quy trình sản xuất hiện có của họ (Vu & cộng sự, 2024). 

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu  

Dựa trên các nghiên cứu của Constantinescu & cộng sự (2019), Dang & Dang (2021), và 
Korwatanasakul & Paweenawat (2020), nghiên cứu này đề xuất mô hình ước lượng như sau: 

 

𝑌𝑌�� = 𝐴𝐴��(𝜃𝜃�, 𝜃𝜃�, … 𝜃𝜃�)𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥��, 𝐿𝐿��)    (1) 

 

Phương trình 1 cho thấy một hàm sản xuất đơn giản trong đó Yit chỉ ra sản lượng/ kết quả đầu ra của 
hãng i trong năm t. Kit và Lit là vốn và lao động của hãng i trong năm t. A là sự lan tỏa công nghệ, và 
θ đề cập đến các kênh lan tỏa công nghệ, chẳng hạn như thương mại truyền thống và FDI. 

 

lnYit = α+ β ln (Kit, Lit) + ∑ 𝛾𝛾� ln�𝜃𝜃�������
�  + Xit + εit                (1.1) 

 

Lấy log của cả hai vế của phương trình và cộng các hiệu ứng cố định mang lại Phương trình 1.1. Yit đề 
cập đến biến giá trị gia tăng của doanh nghiệp i trong năm t. Xit đại diện cho ma trận của các biến kiểm 

Lấy log của cả hai vế của phương trình và cộng các hiệu ứng cố định mang lại Phương trình 1.1. Yit đề 
cập đến biến giá trị gia tăng của doanh nghiệp i trong năm t. Xit đại diện cho ma trận của các biến kiểm soát. 
Theo Constantinescu & cộng sự (2019), các biến đại diện cho sự tham gia của CGTTC đóng vai trò như một 
kênh lan tỏa công nghệ, θ. 

Mô hình (1.1) là mô hình kinh tế lượng tĩnh. Tuy nhiên, độ trễ thời gian trong dữ liệu nghiên cứu có thể 
ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ kinh tế khác nhau. Khi ước tính một mô hình tĩnh, có nguy cơ bỏ qua các 
tác động trễ của các biến trong mô hình, điều này có thể gây ra sai lệch trong ước tính của mô hình. Bắt đầu 
từ mô hình (1.1), mô hình động có thể được xây dựng như sau:
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soát. Theo Constantinescu & cộng sự (2019), các biến đại diện cho sự tham gia của CGTTC đóng vai 
trò như một kênh lan tỏa công nghệ, θ.  

Mô hình (1.1) là mô hình kinh tế lượng tĩnh. Tuy nhiên, độ trễ thời gian trong dữ liệu nghiên cứu có thể 
ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ kinh tế khác nhau. Khi ước tính một mô hình tĩnh, có nguy cơ bỏ qua 
các tác động trễ của các biến trong mô hình, điều này có thể gây ra sai lệch trong ước tính của mô hình. 
Bắt đầu từ mô hình (1.1), mô hình động có thể được xây dựng như sau: 

 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�� =  𝛽𝛽� + 𝛾𝛾𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙���� + 𝛽𝛽�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙��� + 𝛽𝛽�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙��� +  𝛽𝛽�𝐺𝐺𝑙𝑙𝑙𝑙��� +  𝛽𝛽�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 +
𝛽𝛽�𝑙𝑙𝑙𝑙�� + 𝛽𝛽�𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹𝑙𝑙������ + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹𝑙𝑙������ + 𝑢𝑢����� + 𝜀𝜀�����        (1.2) 

 

Trong đó, hệ số γ thể hiện ảnh hưởng của độ trễ một năm của VA_PMI đến VA_PMI tại năm t. 

Đối với sự tham gia CGTTC, nghiên cứu tập trung vào CGTTC, CGTTC ngược và CGTTC xuôi của 
ngành j tại năm t; 

PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) đóng vai trò đại diện cho biến về môi trường kinh doanh;  

MA đại diện cho sự ổn định kinh tế vĩ mô: Trong mô hình này, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu về Tốc độ 
tăng GDP và Chỉ số điều chỉnh lạm phát (được tính bằng cách lấy GDP khu vực theo giá hiện hành chia 
cho GDP khu vực năm cơ sở) làm đại diện cho sự ổn định kinh tế vĩ mô;  

F_CHAR là đặc điểm của công ty bao gồm các số liệu như HHI (Chỉ số Herfindahl-Hirschman) và tỷ 
lệ của công ty lớn trong ngành; số năm hoạt động của doanh nghiệp. 

S_CHAR biểu thị đặc điểm của ngành. Phân tích của nghiên cứu đánh giá tác động của FDI đến giá trị 
gia tăng của ngành bằng cách xem xét sự tham gia của FDI vào ngành đó và mức độ tác động lan tỏa 
của FDI tới các doanh nghiệp trong nước; i và j là hãng i thuộc ngành j thuộc tỉnh p tại năm t và P là 
Tỉnh. 

Mô hình (1.2) được gọi là mô hình động. Điều đáng chú ý là Mô hình (1.2) có thể có vấn đề nội sinh. 
Để giải quyết vấn đề này, bài viết này áp dụng cách tiếp cận biến công cụ được giới thiệu bởi Anderson 
và Hsiao (1982), được gọi là Phương pháp mômen tổng quát (GMM). Phương pháp GMM có hai kỹ 
thuật ước lượng thường được sử dụng: thứ nhất là GMM sai phân (ký hiệu là D-GMM) do Arellano và 
Bond (1991) đề xuất và Ahn và Schmidt (1995). Thứ hai là System GMM (ký hiệu là S-GMM) do 
Blundell và Bond (1998) đề xuất. Sự khác biệt giữa các phương pháp ước lượng này chủ yếu nằm ở 
việc lựa chọn các biến công cụ dựa trên các điều kiện tiêu chí khác nhau. 

3.2. Tính toán các biến trong mô hình 

3.2.1. Đo lường sự tham gia CGTTC 

Bài viết này dựa trên cách tiếp cận của Belotti & cộng sự (2020). Theo đó, bài báo sử dụng EORA 
MRIO để đo lường mức độ tham gia CGTTC như sau: 

Trong đó, hệ số γ thể hiện ảnh hưởng của độ trễ một năm của VA_PMI đến VA_PMI tại năm t.
Đối với sự tham gia CGTTC, nghiên cứu tập trung vào CGTTC, CGTTC ngược và CGTTC xuôi của 

ngành j tại năm t;
PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) đóng vai trò đại diện cho biến về môi trường kinh doanh; 
MA đại diện cho sự ổn định kinh tế vĩ mô: Trong mô hình này, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu về Tốc độ tăng 

GDP và Chỉ số điều chỉnh lạm phát (được tính bằng cách lấy GDP khu vực theo giá hiện hành chia cho GDP 
khu vực năm cơ sở) làm đại diện cho sự ổn định kinh tế vĩ mô; 

F_CHAR là đặc điểm của công ty bao gồm các số liệu như HHI (Chỉ số Herfindahl-Hirschman) và tỷ lệ 
của công ty lớn trong ngành; số năm hoạt động của doanh nghiệp.

S_CHAR biểu thị đặc điểm của ngành. Phân tích của nghiên cứu đánh giá tác động của FDI đến giá trị gia 
tăng của ngành bằng cách xem xét sự tham gia của FDI vào ngành đó và mức độ tác động lan tỏa của FDI 
tới các doanh nghiệp trong nước; i và j là hãng i thuộc ngành j thuộc tỉnh p tại năm t và P là Tỉnh.

Mô hình (1.2) được gọi là mô hình động. Điều đáng chú ý là Mô hình (1.2) có thể có vấn đề nội sinh. Để 
giải quyết vấn đề này, bài viết này áp dụng cách tiếp cận biến công cụ được giới thiệu bởi Anderson và Hsiao 
(1982), được gọi là Phương pháp mômen tổng quát (GMM). Phương pháp GMM có hai kỹ thuật ước lượng 
thường được sử dụng: thứ nhất là GMM sai phân (ký hiệu là D-GMM) do Arellano và Bond (1991) đề xuất 
và Ahn và Schmidt (1995). Thứ hai là System GMM (ký hiệu là S-GMM) do Blundell và Bond (1998) đề 
xuất. Sự khác biệt giữa các phương pháp ước lượng này chủ yếu nằm ở việc lựa chọn các biến công cụ dựa 
trên các điều kiện tiêu chí khác nhau.

3.2. Tính toán các biến trong mô hình
3.2.1. Đo lường sự tham gia CGTTC
Bài viết này dựa trên cách tiếp cận của Belotti & cộng sự (2020). Theo đó, bài báo sử dụng EORA MRIO 

để đo lường mức độ tham gia CGTTC như sau:
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�� = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�� + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺��                       (2) 
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�
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�����
     (4) 

 

 

Trong đó s và r là các chỉ số đại diện cho 2 quốc gia “quốc gia s” và “quốc gia r”; GVCsr biểu thị tỷ 
trọng thương mại liên quan đến CGTTC trong tổng xuất khẩu giữa quốc gia s và quốc gia r; 
GVCbackwardsr biểu thị sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược giữa quốc gia s và quốc gia r; 
GVCforwardsr đại diện cho sự tham gia CGTTC theo liên kết xuôi giữa quốc gia s và quốc gia r; A đại 
diện cho bảng Đầu vào-Đầu ra liên quốc gia (ICIO) của OECD; B là ma trận Leontief nghịch đảo của 
“A”, được tính như “B = (I - A)-1, trong đó “I” là ma trận Đơn vị; Vs là giá trị gia tăng trong nước của 
nước s; E là vectơ đại diện cho xuất khẩu ròng của quốc gia s sang quốc gia r; uN Esr biểu thị tổng xuất 
khẩu của quốc gia s sang quốc gia r. 

3.2.2. Đo lường sự lan tỏa của FDI 

Nghiên cứu này tiếp cận và tính toán sự lan tỏa của FDI theo Aitken & Harrison (1999), FDI tạo ra tác 
động lan tỏa theo chiều ngang, lan tỏa ngược và lan tỏa xuôi. FSijt biểu thị tỷ lệ vốn sở hữu của doanh 
nghiệp FDI thứ i trong tổng vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành j và tại thời điểm t; 

Horizontaljt (Horjt) (lan tỏa theo chiều ngang) biểu thị mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào 
ngành. Công thức được thể hiện dưới dạng sau: 

 

𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺�� = ∑ ����������
∑ �����

          (5) 

 
Backward (Backjt) thể hiện mức độ tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào các ngành cung cấp đầu 
vào cho doanh nghiệp FDI. Như vậy, nó phản ánh mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp FDI. Tính toán của nó được phác thảo như sau: 
 

𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�� = ∑ 𝛾𝛾��� ∗ 𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺��� �� ���         (6) 
 

jk cho biết tỷ trọng đầu ra của ngành j cung cấp cho ngành k là bao nhiêu, nó được lấy từ ma trận I-O. 

Trong tính toán jk , các biến đầu vào được cung cấp nội bộ không được tính toán vì chúng đã được 

biểu thị trong biến Horjt.  

Forward (Forjt): Biến này thể hiện trường hợp doanh nghiệp FDI cung cấp nguyên liệu đầu vào cho 
các doanh nghiệp trong nước cùng ngành. Công thức tính biến Forward như sau: 

               

Trong đó s và r là các chỉ số đại diện cho 2 quốc gia “quốc gia s” và “quốc gia r”; GVCsr biểu thị tỷ trọng 
thương mại liên quan đến CGTTC trong tổng xuất khẩu giữa quốc gia s và quốc gia r; GVCbackwardsr biểu 
thị sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược giữa quốc gia s và quốc gia r; GVCforwardsr đại diện cho sự 
tham gia CGTTC theo liên kết xuôi giữa quốc gia s và quốc gia r; A đại diện cho bảng Đầu vào-Đầu ra liên 
quốc gia (ICIO) của OECD; B là ma trận Leontief nghịch đảo của “A”, được tính như “B = (I - A)-1, trong 
đó “I” là ma trận Đơn vị; Vs là giá trị gia tăng trong nước của nước s; E là vectơ đại diện cho xuất khẩu ròng 
của quốc gia s sang quốc gia r; uN Esr biểu thị tổng xuất khẩu của quốc gia s sang quốc gia r.
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3.2.2. Đo lường sự lan tỏa của FDI
Nghiên cứu này tiếp cận và tính toán sự lan tỏa của FDI theo Aitken & Harrison (1999), FDI tạo ra tác 

động lan tỏa theo chiều ngang, lan tỏa ngược và lan tỏa xuôi. FSijt biểu thị tỷ lệ vốn sở hữu của doanh nghiệp 
FDI thứ i trong tổng vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành j và tại thời điểm t;

Horizontaljt (Horjt) (lan tỏa theo chiều ngang) biểu thị mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào 
ngành. Công thức được thể hiện dưới dạng sau:
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Trong đó s và r là các chỉ số đại diện cho 2 quốc gia “quốc gia s” và “quốc gia r”; GVCsr biểu thị tỷ 
trọng thương mại liên quan đến CGTTC trong tổng xuất khẩu giữa quốc gia s và quốc gia r; 
GVCbackwardsr biểu thị sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược giữa quốc gia s và quốc gia r; 
GVCforwardsr đại diện cho sự tham gia CGTTC theo liên kết xuôi giữa quốc gia s và quốc gia r; A đại 
diện cho bảng Đầu vào-Đầu ra liên quốc gia (ICIO) của OECD; B là ma trận Leontief nghịch đảo của 
“A”, được tính như “B = (I - A)-1, trong đó “I” là ma trận Đơn vị; Vs là giá trị gia tăng trong nước của 
nước s; E là vectơ đại diện cho xuất khẩu ròng của quốc gia s sang quốc gia r; uN Esr biểu thị tổng xuất 
khẩu của quốc gia s sang quốc gia r. 

3.2.2. Đo lường sự lan tỏa của FDI 

Nghiên cứu này tiếp cận và tính toán sự lan tỏa của FDI theo Aitken & Harrison (1999), FDI tạo ra tác 
động lan tỏa theo chiều ngang, lan tỏa ngược và lan tỏa xuôi. FSijt biểu thị tỷ lệ vốn sở hữu của doanh 
nghiệp FDI thứ i trong tổng vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành j và tại thời điểm t; 

Horizontaljt (Horjt) (lan tỏa theo chiều ngang) biểu thị mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào 
ngành. Công thức được thể hiện dưới dạng sau: 

 

𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺�� = ∑ ����������
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          (5) 

 
Backward (Backjt) thể hiện mức độ tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào các ngành cung cấp đầu 
vào cho doanh nghiệp FDI. Như vậy, nó phản ánh mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp FDI. Tính toán của nó được phác thảo như sau: 
 

𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�� = ∑ 𝛾𝛾��� ∗ 𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺��� �� ���         (6) 
 

jk cho biết tỷ trọng đầu ra của ngành j cung cấp cho ngành k là bao nhiêu, nó được lấy từ ma trận I-O. 

Trong tính toán jk , các biến đầu vào được cung cấp nội bộ không được tính toán vì chúng đã được 

biểu thị trong biến Horjt.  

Forward (Forjt): Biến này thể hiện trường hợp doanh nghiệp FDI cung cấp nguyên liệu đầu vào cho 
các doanh nghiệp trong nước cùng ngành. Công thức tính biến Forward như sau: 

  

Backward (Backjt) thể hiện mức độ tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào các ngành cung cấp đầu 
vào cho doanh nghiệp FDI. Như vậy, nó phản ánh mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp FDI. Tính toán của nó được phác thảo như sau:
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Trong đó s và r là các chỉ số đại diện cho 2 quốc gia “quốc gia s” và “quốc gia r”; GVCsr biểu thị tỷ 
trọng thương mại liên quan đến CGTTC trong tổng xuất khẩu giữa quốc gia s và quốc gia r; 
GVCbackwardsr biểu thị sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược giữa quốc gia s và quốc gia r; 
GVCforwardsr đại diện cho sự tham gia CGTTC theo liên kết xuôi giữa quốc gia s và quốc gia r; A đại 
diện cho bảng Đầu vào-Đầu ra liên quốc gia (ICIO) của OECD; B là ma trận Leontief nghịch đảo của 
“A”, được tính như “B = (I - A)-1, trong đó “I” là ma trận Đơn vị; Vs là giá trị gia tăng trong nước của 
nước s; E là vectơ đại diện cho xuất khẩu ròng của quốc gia s sang quốc gia r; uN Esr biểu thị tổng xuất 
khẩu của quốc gia s sang quốc gia r. 

3.2.2. Đo lường sự lan tỏa của FDI 

Nghiên cứu này tiếp cận và tính toán sự lan tỏa của FDI theo Aitken & Harrison (1999), FDI tạo ra tác 
động lan tỏa theo chiều ngang, lan tỏa ngược và lan tỏa xuôi. FSijt biểu thị tỷ lệ vốn sở hữu của doanh 
nghiệp FDI thứ i trong tổng vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành j và tại thời điểm t; 

Horizontaljt (Horjt) (lan tỏa theo chiều ngang) biểu thị mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào 
ngành. Công thức được thể hiện dưới dạng sau: 

 

𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺�� = ∑ ����������
∑ �����

          (5) 

 
Backward (Backjt) thể hiện mức độ tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào các ngành cung cấp đầu 
vào cho doanh nghiệp FDI. Như vậy, nó phản ánh mức độ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp FDI. Tính toán của nó được phác thảo như sau: 
 

𝐵𝐵𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺�� = ∑ 𝛾𝛾��� ∗ 𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺��� �� ���         (6) 
 

jk cho biết tỷ trọng đầu ra của ngành j cung cấp cho ngành k là bao nhiêu, nó được lấy từ ma trận I-O. 

Trong tính toán jk , các biến đầu vào được cung cấp nội bộ không được tính toán vì chúng đã được 

biểu thị trong biến Horjt.  

Forward (Forjt): Biến này thể hiện trường hợp doanh nghiệp FDI cung cấp nguyên liệu đầu vào cho 
các doanh nghiệp trong nước cùng ngành. Công thức tính biến Forward như sau: 

jkγ cho biết tỷ trọng đầu ra của ngành j cung cấp cho ngành k là bao nhiêu, nó được lấy từ ma trận I-O. 
Trong tính toán jkγ , các biến đầu vào được cung cấp nội bộ không được tính toán vì chúng đã được biểu thị 
trong biến Horjt. 

Forward (Forjt): Biến này thể hiện trường hợp doanh nghiệp FDI cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các 
doanh nghiệp trong nước cùng ngành. Công thức tính biến Forward như sau:
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Trong đó tỷ lệ δikt (rút ra từ bảng IO) biểu thị các đầu vào mà doanh nghiệp trong ngành j mua từ các 
doanh nghiệp trong ngành thượng nguồn l, các đầu vào được mua trong cùng ngành (l j)  bị loại trừ, 
vì các giá trị này đã được Horjt  nắm bắt. 

3.3. Các biến còn lại trong mô hình 

 Chỉ số HHI: Thuật ngữ “HHI” dùng để chỉ Chỉ số Herfindahl–Hirschman do Hirschman đề xuất. HHI 
thước đo mức độ tập trung thị trường, được tính bằng căn bậc hai của tổng bình phương thị phần của 
mỗi người tham gia thị trường. Giá trị HHI cao hơn hàm ý sự chuyên môn hóa hoặc tập trung cao hơn, 
trong khi giá trị HHI thấp hơn hàm ý sự đa dạng hóa cao hơn. Công thức tính của chỉ số này như sau: 

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑ 𝑤𝑤�������
���  (8) 

 

Trong đó, w là tỷ số giữa giá trị doanh thu của doanh nghiệp ith thuộc ngành j trong năm t chia cho 
tổng doanh thu của ngành j trong năm t. 

Các biến đặc tính của doanh nghiệp: Bao gồm các biến có ảnh hưởng đến giá trị gia tăng của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và TFP như: số năm hoạt động của doanh nghiệp; quy mô doanh nghiệp.  

Các biến phản ánh môi trường vĩ mô bao gồm: chất lượng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tốc độ 
tăng trưởng kinh tế (Lgdp), tốc độ lạm phát (Lcpi).  

3.4. Nguồn dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Tổng điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kêcụ thể, tập 
trung vào đối tượng DNNVV ngành CBCT, trong giai đoạn 2011-2020. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp 
theo quy mô dựa trên quy định tại Nghị định số 80/2021/ND-CP của Chính phủ (2021). Số liệu về tổng 
sản phẩm quốc nội của tỉnh được lấy từ Niên giám thống kê cấp tỉnh giai đoạn từ 2011 đến 2020. Thông 
tin về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được lấy từ Báo cáo thường niên “Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh của Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố. 

Dữ liệu CGTTC trong nghiên cứu này đã được tính toán bằng cách sử dụng các phương trình được nêu 
trong bài viết này (Phương trình 2, 3, 4) và tận dụng Cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng toàn cầu Eora (Eora 
Global MRIO) làm nguồn dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này cung cấp một chuỗi thời gian gồm các bảng đầu 
vào-đầu ra có độ phân giải cao, cùng với các tài khoản vệ tinh xã hội và môi trường tương ứng, bao 
gồm 190 quốc gia và được phân loại thành 26 lĩnh vực. Nghiên cứu này đặc biệt tập trung vào lĩnh vực 
sản xuất CBCT tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020.  

Bảng 1 trình bày các biến được sử dụng trong mô hình, ý nghĩa của các biến và nguồn dữ liệu tương 
ứng. 

Trong đó tỷ lệ δikt (rút ra từ bảng IO) biểu thị các đầu vào mà doanh nghiệp trong ngành j mua từ các doanh 
nghiệp trong ngành thượng nguồn l, các đầu vào được mua trong cùng ngành (l≠ j)  bị loại trừ, vì các giá trị 
này đã được Horjt  nắm bắt.

3.3. Các biến còn lại trong mô hình
 Chỉ số HHI: Thuật ngữ “HHI” dùng để chỉ Chỉ số Herfindahl–Hirschman do Hirschman đề xuất. HHI 

thước đo mức độ tập trung thị trường, được tính bằng căn bậc hai của tổng bình phương thị phần của mỗi 
người tham gia thị trường. Giá trị HHI cao hơn hàm ý sự chuyên môn hóa hoặc tập trung cao hơn, trong khi 
giá trị HHI thấp hơn hàm ý sự đa dạng hóa cao hơn. Công thức tính của chỉ số này như sau:
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹�� = ∑ 𝛿𝛿��� ∗ 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹���������     (7) 

 

Trong đó tỷ lệ δikt (rút ra từ bảng IO) biểu thị các đầu vào mà doanh nghiệp trong ngành j mua từ các 
doanh nghiệp trong ngành thượng nguồn l, các đầu vào được mua trong cùng ngành (l j)  bị loại trừ, 
vì các giá trị này đã được Horjt  nắm bắt. 

3.3. Các biến còn lại trong mô hình 

 Chỉ số HHI: Thuật ngữ “HHI” dùng để chỉ Chỉ số Herfindahl–Hirschman do Hirschman đề xuất. HHI 
thước đo mức độ tập trung thị trường, được tính bằng căn bậc hai của tổng bình phương thị phần của 
mỗi người tham gia thị trường. Giá trị HHI cao hơn hàm ý sự chuyên môn hóa hoặc tập trung cao hơn, 
trong khi giá trị HHI thấp hơn hàm ý sự đa dạng hóa cao hơn. Công thức tính của chỉ số này như sau: 

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = ∑ 𝑤𝑤�������
���  (8) 

 

Trong đó, w là tỷ số giữa giá trị doanh thu của doanh nghiệp ith thuộc ngành j trong năm t chia cho 
tổng doanh thu của ngành j trong năm t. 

Các biến đặc tính của doanh nghiệp: Bao gồm các biến có ảnh hưởng đến giá trị gia tăng của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và TFP như: số năm hoạt động của doanh nghiệp; quy mô doanh nghiệp.  

Các biến phản ánh môi trường vĩ mô bao gồm: chất lượng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tốc độ 
tăng trưởng kinh tế (Lgdp), tốc độ lạm phát (Lcpi).  

3.4. Nguồn dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Tổng điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kêcụ thể, tập 
trung vào đối tượng DNNVV ngành CBCT, trong giai đoạn 2011-2020. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp 
theo quy mô dựa trên quy định tại Nghị định số 80/2021/ND-CP của Chính phủ (2021). Số liệu về tổng 
sản phẩm quốc nội của tỉnh được lấy từ Niên giám thống kê cấp tỉnh giai đoạn từ 2011 đến 2020. Thông 
tin về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được lấy từ Báo cáo thường niên “Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh của Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố. 

Dữ liệu CGTTC trong nghiên cứu này đã được tính toán bằng cách sử dụng các phương trình được nêu 
trong bài viết này (Phương trình 2, 3, 4) và tận dụng Cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng toàn cầu Eora (Eora 
Global MRIO) làm nguồn dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này cung cấp một chuỗi thời gian gồm các bảng đầu 
vào-đầu ra có độ phân giải cao, cùng với các tài khoản vệ tinh xã hội và môi trường tương ứng, bao 
gồm 190 quốc gia và được phân loại thành 26 lĩnh vực. Nghiên cứu này đặc biệt tập trung vào lĩnh vực 
sản xuất CBCT tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020.  

Bảng 1 trình bày các biến được sử dụng trong mô hình, ý nghĩa của các biến và nguồn dữ liệu tương 
ứng. 

Trong đó, w là tỷ số giữa giá trị doanh thu của doanh nghiệp ith thuộc ngành j trong năm t chia cho tổng 
doanh thu của ngành j trong năm t.

Các biến đặc tính của doanh nghiệp: Bao gồm các biến có ảnh hưởng đến giá trị gia tăng của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và TFP như: số năm hoạt động của doanh nghiệp; quy mô doanh nghiệp. 

Các biến phản ánh môi trường vĩ mô bao gồm: chất lượng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tốc độ tăng 
trưởng kinh tế (Lgdp), tốc độ lạm phát (Lcpi). 

3.4. Nguồn dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Tổng điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kêcụ thể, tập 

trung vào đối tượng DNNVV ngành CBCT, trong giai đoạn 2011-2020. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp 
theo quy mô dựa trên quy định tại Nghị định số 80/2021/ND-CP của Chính phủ (2021). Số liệu về tổng sản 
phẩm quốc nội của tỉnh được lấy từ Niên giám thống kê cấp tỉnh giai đoạn từ 2011 đến 2020. Thông tin về 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được lấy từ Báo cáo thường niên “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh của Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

Dữ liệu CGTTC trong nghiên cứu này đã được tính toán bằng cách sử dụng các phương trình được nêu 
trong bài viết này (Phương trình 2, 3, 4) và tận dụng Cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng toàn cầu Eora (Eora 
Global MRIO) làm nguồn dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này cung cấp một chuỗi thời gian gồm các bảng đầu vào-
đầu ra có độ phân giải cao, cùng với các tài khoản vệ tinh xã hội và môi trường tương ứng, bao gồm 190 
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quốc gia và được phân loại thành 26 lĩnh vực. Nghiên cứu này đặc biệt tập trung vào lĩnh vực sản xuất CBCT 
tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. 

Bảng 1 trình bày các biến được sử dụng trong mô hình, ý nghĩa của các biến và nguồn dữ liệu tương ứng.
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Bảng 1: Ý nghĩa các biến được sử dụng trong mô hình 
Các biến Giải thích biến Cách tính Nguồn số liệu 
Lva_PMI Log (giá trị gia tăng của doanh 

nghiệp ngành CBCT)
Tính theo số liệu cấp 

doanh nghiệp
Tổng điều tra doanh nghiệp, 

Tổng cục Thống kê
LnCapital_PMI Log (quy mô vốn của doanh 

nghiệp CBCT) 
Tính theo số liệu cấp 

doanh nghiệp
Tổng điều tra doanh nghiệp, 

Tổng cục Thống kê
Llabor_PMI Log(quy mô lao động của 

doanh nghiệp CBCT)
Tính theo số lượng cấp 
doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

LbackwardCGTTC log (chỉ số tham gia CGTTC 
theo liên kết ngược) 

Tính toán từ bảng I-O 
liên ngành, liên quốc 
gia

Eora Global MRIO 

LforwardCGTTC log (chỉ số tham gia CGTTC 
theo liên kết xuôi) 

Tính toán từ bảng I-O 
liên ngành, liên quốc 
gia

Eora Global MRIO 

hhi_dthu chỉ số đo lường mức độ độc 
quyền trong ngành 

Tính toán theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

r_l_firm_mean tỷ lệ doanh nghiệp lớn Tính toán theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

Firmage số năm hoạt động của doanh 
nghiệp 

Tính toán theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

Lhori log (lan tỏa theo chiều ngang 
của FDI) 

Tính toán theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

Lback log (lan tỏa ngược của FDI) Tính toán theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

Lfor log (lan tỏa xuôi của FDI) Tính toán theo số liệu 
cấp doanh nghiệp

Tổng điều tra doanh nghiệp, 
Tổng cục Thống kê

Lgdp log (GDP) Theo số liệu cấp tỉnh Niêm giám thống kê cấp tỉnh
lcpi_i log (chỉ số điều chỉnh GDP) Chỉ số điều chỉnh GDP 

được tính bằng cách lấy 
GDP danh nghĩa chia 
cho GDP thực tế

Niêm giám thống kê cấp tỉnh 

PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh: phản ánh sự phát 
triển của môi trường thể chế 

Theo số liệu cấp tỉnh VCCI 

 

Bảng 2 mô tả các giá trị thống kê của các biến được sử dụng trong mô hình, bao gồm tổng số quan sát, 
giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và các giá trị tối thiểu, tối đa. 

Bảng 2 mô tả các giá trị thống kê của các biến được sử dụng trong mô hình, bao gồm tổng số quan sát, 

giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và các giá trị tối thiểu, tối đa.
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Bảng 2: Thống kê Mô tả các biến được sử dụng trong mô hình 

 
Tổng số 
quan sát

Giá trị  
trung bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị  
tối thiểu 

Giá trị  
tối đa 

lnVA_PMI 387.994 7,118873 1,82929 2,138544 11,8354
lnCapital_PMI 387.994 7,018473 2,124961 -2,83266 15,85776
lnlabor_PMI 387.994 2,994845 1,490603 0 10,50985
LbackwardGVC 387.994 6,42187 0,881913 4,.615615 8,14987
LforwardGVC 387.994 4,641816 0,483249 2,832625 5,568802
hhi_dthu 387.994 0,004895 0,006156 0,001427 0,237879
r_l_firm_mean 387.994 0,067106 0,060803 0,009123 0,22124
Firmage 387.994 0,290322 1,029851 0 9
Lhori 387.994 -5,8383 0,658049 -6,76534 -4,25737
Lback 387.994 -5,84324 0,772985 -6,96588 -4,31282
Lfor 387.994 -5,94753 0,707323 -7,24906 -4,60165
Lgdp 387.994 15,16952 0,180121 14,88557 15,42242
lcpi_i 387.994 0.366238 0.078025 0.194033 0.468292
Lpci 387.994 4,129072 0,063888 3,809326 4,318687

 

4. Kết quả và thảo luận 

Dựa trên bộ dữ liệu được thu thập và tính toán cho ngành CBCT của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, 
bài viết này ước tính mô hình động bằng cách sử dụng GMM. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng mô hình 
sai số chuẩn mạnh (Robust) để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi làm cho các hệ số ước 
lượng bị chệch. Do đã sử dụng mô hình có hiệu chỉnh (robust), nghiên cứu không tiến hành kiểm định 
Sargan (Hansen) mà chỉ thực hiện kiểm định Arellano-Bond để kiểm định về tự tương quan bậc nhất 
(AR(1)) và bậc hai (AR(2)) trong sai số của mô hình động dữ liệu bảng. Kết quả các kiểm định cho 
thấy: Kiểm định AR(1) có tự tương quan bậc nhất trong sai số (giá trị p < 0.05). Kiểm định AR(2): 
Không có tự tương quan bậc hai trong sai số (giá trị p > 0.05). Việc không có tự tương quan bậc hai 
(AR(2)) là điều mong muốn, vì điều này chỉ ra rằng mô hình không vi phạm giả định không có tự tương 
quan bậc hai trong sai số, một giả định quan trọng để mô hình Arellano-Bond hoạt động chính xác. 

Kết quả ước lượng mô hình động được trình bày ở của bảng 3 dưới đây. Cụ thể, các cột (1), (2) và (3) 
trong Bảng 3 lần lượt thể hiện mức độ ảnh hưởng của CGTTC ngược và CGTTC xuôi đến tất cả các 
doanh nghiệp; DNNVV, doanh nghiệp lớn trong mô hình động. 

Bảng 3: Kết quả hồi quy theo phương pháp GMM 
 (1) (2) (3) 
Các biến General SMEs LEs 
L.lnVA-PMI 0,1042*** 0,0975*** 0,1727*** 
 (0,0061) (0,0059) (0,0149) 
lnCapital-PMI 0,1225*** 0,1227*** 0,0919*** 
 (0,0029) (0,0029) (0,0155) 
lnlabor-PMI 0,6669*** 0,6698*** 0,5423*** 
 (0,0059) (0,0059) (0,0306) 
LbackwardGVC -0,0906*** -0,0832*** -0,1453** 
 (0,0216) (0,0227) (0,0727) 
LforwardGVC 0,3993*** 0,3687*** 0,8312*** 
 (0,0339) (0,0347) (0,1743) 
hhi-dthu 0,9646 0,8806 1,1568 
 (0,6200) (0,6615) (1,7280) 
r-l-firm-mean -3,0521*** -3,0352*** -3,2211*** 
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4. Kết quả và thảo luận
Dựa trên bộ dữ liệu được thu thập và tính toán cho ngành CBCT của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, 

bài viết này ước tính mô hình động bằng cách sử dụng GMM. Đồng thời, nghiên cứu sử dụng mô hình sai 
số chuẩn mạnh (Robust) để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi làm cho các hệ số ước lượng 
bị chệch. Do đã sử dụng mô hình có hiệu chỉnh (robust), nghiên cứu không tiến hành kiểm định Sargan 
(Hansen) mà chỉ thực hiện kiểm định Arellano-Bond để kiểm định về tự tương quan bậc nhất (AR(1)) và bậc 
hai (AR(2)) trong sai số của mô hình động dữ liệu bảng. Kết quả các kiểm định cho thấy: Kiểm định AR(1) 
có tự tương quan bậc nhất trong sai số (giá trị p < 0.05). Kiểm định AR(2): Không có tự tương quan bậc hai 
trong sai số (giá trị p > 0.05). Việc không có tự tương quan bậc hai (AR(2)) là điều mong muốn, vì điều này 
chỉ ra rằng mô hình không vi phạm giả định không có tự tương quan bậc hai trong sai số, một giả định quan 
trọng để mô hình Arellano-Bond hoạt động chính xác.

Kết quả ước lượng mô hình động được trình bày ở của bảng 3 dưới đây. Cụ thể, các cột (1), (2) và (3) 
trong Bảng 3 lần lượt thể hiện mức độ ảnh hưởng của CGTTC ngược và CGTTC xuôi đến tất cả các doanh 
nghiệp; DNNVV, doanh nghiệp lớn trong mô hình động.
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Bảng 3: Kết quả hồi quy theo phương pháp GMM 
 (1) (2) (3) 
Các biến General SMEs LEs 
L.lnVA-PMI 0,1042*** 0,0975*** 0,1727*** 
 (0,0061) (0,0059) (0,0149) 
lnCapital-PMI 0,1225*** 0,1227*** 0,0919*** 
 (0,0029) (0,0029) (0,0155) 
lnlabor-PMI 0,6669*** 0,6698*** 0,5423*** 
 (0,0059) (0,0059) (0,0306) 
LbackwardGVC -0,0906*** -0,0832*** -0,1453** 
 (0,0216) (0,0227) (0,0727) 
LforwardGVC 0,3993*** 0,3687*** 0,8312*** 
 (0,0339) (0,0347) (0,1743) 
hhi-dthu 0,9646 0,8806 1,1568 
 (0,6200) (0,6615) (1,7280) 
r-l-firm-mean -3,0521*** -3,0352*** -3,2211*** 
 (0,1562) (0,1699) (0,4075) 
Firmage 0,0786*** 0,0766*** 0,0999** 
 (0,0060) (0,0061) (0,0444) 
Lhori -0,2777*** -0,2364** -0,8818* 
 (0,1003) (0,1025) (0,5121) 
Lback 0,5359*** 0,4840*** 1,5146*** 
 (0,1048) (0,1071) (0,5200) 
Lfor -0,4514*** -0,4360*** -0,8315*** 
 (0,0317) (0,0322) (0,1830) 
Lgdp 1,3769*** 1,4414*** 0,4118** 
 (0,0570) (0,0596) (0,1723) 
lcpi-i -4,1892*** -4,3704*** -1,9332*** 
 (0,1168) (0,1229) (0,3543) 
Lpci -0,8193*** -0,7308*** -1,5067*** 
 (0,0608) (0,0646) (0,1642) 
Hệ số chặn -14,5816*** -15,7313*** 1,1513 
 (0,7864) (0,8272) (2,2786) 
Số quan sát 165.739 153.220 12.519 
Số id 48.342 46.277 3.564 

Trong ngoặc (đơn) là sai số chuẩn 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Từ bảng kết quả hồi quy theo GMM, có thể nhận thấy như sau: 

Thứ nhất, sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược có ảnh hưởng tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến 
tất cả giá trị gia tăng các doanh nghiệp trong ngành CBCT, bao gồm cả DNNVV và doanh nghiệp lớn; 
trong đó, sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn với doanh nghiệp 
lớn. Điều này cung cấp thêm dẫn chứng cho lập luận rằng việc nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài để 
phục vụ hoạt động sản xuất CBCT trong nước không tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển 
của ngành. 

Thứ hai, sự tham gia CGTTC theo liên kết xuôi có ảnh hưởng tích cực đến giá trị gia tăng của nhóm tất 
cả các doanh nghiệp; đồng thời, ảnh hưởng tích cực đến tốc độ gia tăng giá trị gia tăng của cả các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ngành CBCT và các doanh nghiệp lớn; trong đó, ảnh hưởng tích cực từ CGTTC theo 
liên kết xuôi đối với doanh nghiệp lớn là lớn hơn so với DNNVV. Kết quả này cũng giúp chúng ta 

Từ bảng kết quả hồi quy theo GMM, có thể nhận thấy như sau:

Thứ nhất, sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược có ảnh hưởng tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến tất 
cả giá trị gia tăng các doanh nghiệp trong ngành CBCT, bao gồm cả DNNVV và doanh nghiệp lớn; trong đó, 
sự tham gia CGTTC theo liên kết ngược tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn với doanh nghiệp lớn. Điều này 
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cung cấp thêm dẫn chứng cho lập luận rằng việc nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài để phục vụ hoạt động sản 
xuất CBCT trong nước không tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của ngành.

Thứ hai, sự tham gia CGTTC theo liên kết xuôi có ảnh hưởng tích cực đến giá trị gia tăng của nhóm tất cả 
các doanh nghiệp; đồng thời, ảnh hưởng tích cực đến tốc độ gia tăng giá trị gia tăng của cả các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa ngành CBCT và các doanh nghiệp lớn; trong đó, ảnh hưởng tích cực từ CGTTC theo liên kết 
xuôi đối với doanh nghiệp lớn là lớn hơn so với DNNVV. Kết quả này cũng giúp chúng ta khẳng định lập 
luận rằng, việc sản phẩm CBCT Việt Nam tham gia cung cấp hàng hóa là đầu vào trung gian cho hoạt động 
sản xuất ở nước thứ 3 sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Thứ ba, tác động tràn theo chiều ngang của FDI có tác động tiêu cực đến giá trị gia tăng của các DNNVV 
ngành CBCT. Điều này cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của FDI tới các doanh nghiệp trong nước hoạt động 
trong cùng ngành CBCT. Các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh với các doanh nghiệp đa quốc gia, do những 
bất lợi về công nghệ, các doanh nghiệp này không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp đa quốc gia nên 
không thể xảy ra ảnh hưởng lan tỏa. 

Bên cạnh đó, lan tỏa dọc theo chiều ngược của FDI (xảy ra khi các doanh nghiệp FDI mua hàng hóa và 
dịch vụ từ doanh nghiệp trong nước trong các ngành công nghiệp thượng nguồn) có tác động tích cực và có 
ý nghĩa thống kê lớn đến sự gia tăng giá trị gia tăng của các DNNVV. Có thể lý giải rằng những yêu cầu cao 
hơn về chất lượng sản phẩm và cung cấp hàng hóa đúng thời hạn mà các doanh nghiệp đa quốc gia đặt ra 
khiến cho các nhà cung cấp nội địa có động cơ cập nhật công nghệ và quản lý sản xuất tốt hơn. Mặt khác, 
tác động lan tỏa theo chiều xuôi lại ó tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến sự gia tăng GTGT của 
DNNVV ngành CBCT. Các doanh nghiệp FDI có thể đem đến những khó khăn cho doanh nghiệp nội địa khi 
họ cũng cung cấp các nguồn đầu vào tương tự như các doanh nghiệp nội địa, từ đó, điều này có thể lý giải 
cho dấu (-) trong hệ số ảnh hưởng của lan tỏa xuôi FDI đến các doanh nghiệp trong ngành CBCT.

5. Kết luận và khuyến nghị
Thông qua các kết quả từ mô hình định lượng, có thể khẳng định rằng, việc tham gia vào CGTTC có 

ảnh hưởng đáng kể và rõ ràng đến sự phát triển của các DNNVV ngành CBCT của Việt Nam; từ đó, cần có 
những giải pháp phù hợp để thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của DNNVV ngành CBCT vào các chuỗi giá trị 
toàn cầu trong giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất, cần tăng cường liên kết giữa các DNNVV với các doanh nghiệp 
FDI, và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, trước tiên, cần ưu tiên thúc 
đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ giúp nâng cao tính chủ động cho hoạt động sản xuất 
trong nước, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI, tập đoàn đa 
quốc gia; từ đó, cải thiện được tác động của sự tham gia CGTTC theo liên kết xuôi đến sự phát triển của các 
DNNVV ngành CBCT Việt Nam. Thứ hai, cải thiện môi trường thể chế, môi trường kinh doanh quốc gia và 
giữ ổn định kinh tế vĩ mô để giúp DNNVV nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Như vậy, nghiên cứu này đã khẳng định tầm quan trọng của việc tham gia CGTTC tới giá trị gia tăng của 
DNNVV ngành CBCT của Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung lý thuyết và bằng chứng 
thực nghiệm cho mối quan hệ này. Bên cạnh đó, nghiên cứu vẫn còn một số giới hạn như sau: (1) Một số 
yếu tố trung gian có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa CGTTC và GTGT của DNNVV nhưng chưa được 
đề cập tới trong mô hình, chẳng hạn như các biến chính sách, các biến thể hiện kết quả hội nhập quốc tế, các 
biến từ môi trường kinh tế thế giới; (2) Kết quả định lượng mới chỉ thể hiện tác động chung của CGTTC đến 
GTGT của toàn ngành CBCT, mà chưa có những phân tích cụ thể hơn tới các ngành cụ thể có đóng góp quan 
trọng đối với toàn ngành CBCT nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, chẳng hạn như ngành công 
nghiệp điện tử, ô tô, dệt may, da giày. Nhóm tác giả hy vọng, các nghiên cứu chuyên sâu hơn có thể có bổ 
sung những phân tích về sự khác biệt giữa các ngành cụ thể trong lĩnh vực CBCT để có cái nhìn chi tiết hơn.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Bài báo là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2024 – TMU – 08 và 
nhóm nghiên cứu NNC 23-05 của Trường Đại học Thương mại.
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Tóm tắt:
Sự khiếm nhã từ khách hàng đang ngày một được chú ý trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện 
nay bởi nhiều hệ lụy của nó. Nghiên cứu kiểm định trong ngành ngân hàng cho thấy hành vi 
khiếm nhã của nhân viên ảnh hưởng trực tiếp đến sự khiếm nhã từ khách hàng, từ đó mang 
đến kiệt quệ cảm xúc và động lực trả thù của nhân viên, cuối cùng gây tác động tiêu cực đến 
hiệu suất dịch vụ. Ngoài ra, động lực báo thù và kiệt sức cảm xúc của nhân viên được xem xét 
là cầu nối giữa khách hàng khiếm nhã đến hiệu suất dịch vụ kém.
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The impact of customer incivility on service performance in Vietnamese banking 
industry: The mediating roles of employee emotional exhaustion and revenge motivation
Abstract
The phenomenon of customer incivility is increasingly receiving attention within the context of 
the current market economy due to its manifold ramifications. This study is conducted within 
the banking sector and reveals that employee incivility directly influences customer incivility, 
thereby precipitating emotional exhaustion and revenge motivation, ultimately resulting in 
detrimental effects on service performance. In addition, employee revenge motivation and 
emotional exhaustion are regarded as the bridge between customer incivility and diminished 
service performance.
Keywords: Customer incivility, service performance, emotional exhaustion, revenge
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1. Đặt vấn đề     
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng cách điều 

hướng tiết kiệm vào các doanh nghiệp cạnh tranh, doanh nhân, cá nhân và chính phủ, từ đó thúc đẩy tích luỹ 
vốn và lợi nhuận (Omoge & cộng sự, 2022). Do đó, hiệu suất dịch vụ của ngành ngân hàng đã trở thành một 
đề tài nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Các xu hướng trước đấy trong các tổ chức 
dịch vụ đặc biệt là các ngân hàng nhấn mạnh vào một phương pháp đa chiều không chỉ ưu tiên bán hàng 
mà còn đặt một sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng (Li & cộng 
sự, 2023; Sliter & cộng sự, 2010). Mục tiêu toàn diện của sự thay đổi này là tăng cường sự trung thành của 
khách hàng và sau đó thúc đẩy doanh số bán hàng, một quan điểm được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khác nhau 
(Zhu & cộng sự, 2019; Torres & cộng sự, 2017). Sự tiến triển này trong hướng đi đã khiến các nhà quản 
lý nhận ra vai trò quan trọng của các nhân viên tuyến đầu (NVTD), người tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với 
khách hàng, là một liên kết chủ chốt giữa ngân hàng và khách hàng. Do đó, nhà quản lý có xu hướng củng 
cố. cải thiện chất lượng và doanh thu thông qua hiệu suất dịch vụ của nhân viên tuyến đầu. 

Sự khiếm nhã từ khách hàng là một dạng của quấy rối tại nơi làm việc liên quan đến sự thù địch, bạo lực 
và cách tiếp cận chống xã hội (Andersson & Pearson, 1999), có nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với nhân 
viên như kiệt sức tinh thần, ý định trả thù, ý định nghỉ việc cao (Bani-Melhem & cộng sự, 2020; Alola & 
cộng sự, 2019), cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các tổ chức như hiệu suất dịch vụ và ý định khách 
hàng quay lại thấp (Hwang & cộng sự, 2021; Al-Hawari & cộng sự, 2020). Việc điều tra kỹ lưỡng về sự 
khiếm nhã từ khách hàng thông qua nhiều nghiên cứu về vấn đề này giữ vai trò nhất định với tầm quan trọng 
then chốt của nó để các tổ chức dịch vụ có thể giảm thiểu những hậu quả không mong muốn liên quan đến 
hành vi này (Pap & cộng sự, 2021; Torres & cộng sự, 2017). Ngoài ra, việc hiểu rõ các lí do hoặc yếu tố thúc 
đẩy sự khiếm nhã từ khách hàng cung cấp các góc nhìn có giá trị cho các cơ sở này (Van Jaarsveld & cộng 
sự, 2010), giúp họ có thể tích cực giảm thiểu sự xuất hiện của nó và giảm thiểu những tác động có hại của nó.

Các nhà nghiên cứu trước đây đã xác định các tiền đề quan trọng liên quan đến các đặc điểm và thái độ 
của nhân viên tuyến đầu (Sliter & Jones, 2016), các đặc điểm và hướng của tổ chức (Kiffin-Petersen & 
Soutar, 2020) cũng như phân loại các hậu quả đáng kể liên quan đến các cảm xúc tiêu cực của nhân viên và 
sự hài lòng công việc thấp (Shin & Hur, 2022; Kim & Qu, 2019), ý định nghỉ việc (Pu & cộng sự, 2022), 
động cơ trả thù hoặc phá hoại dịch vụ (Bani-Melhem & cộng sự, 2020; Cheng & cộng sự, 2020b), hiệu suất 
dịch vụ thấp (Lin & Lai, 2020; Jang & cộng sự, 2020). Tuy nhiên, hiện tại không nhiều nghiên cứu liên kết 
mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả của sự khiếm nhã từ khách hàng trong cùng một mô hình mở rộng. 
Bên cạnh đó, các vai trò trung gian (như kiệt sức cảm xúc và động cơ trả thù của nhân viên) cũng khá hạn chế 
khi được kiểm định đồng thời song song với mối quan hệ nhân quả ở một nghiên cứu. Cuối cùng, đa số các 
nghiên cứu tập trung nhiều vào các nền kinh tế phát triển thuộc ngành nhà hàng, khách sạn và bán lẻ (Hur & 
cộng sự, 2022; Lin & Lai, 2020) nhưng lại còn khá khiêm tốn trong ngành ngân hàng tại thị trường đang phát 
triển như Việt Nam. Những khoảng trống này sẽ được cân nhắc và giải quyết thông qua nghiên cứu hiện tại.

2. Tổng quan lý thuyết    
Bối cảnh ngành ngân hàng tại Việt Nam
Kể từ khi gia nhập WTO (2007), kinh tế mới nổi Việt Nam đã tăng trưởng mạnh, với mức tăng hàng năm 

trên 6% (Giao & cộng sự, 2020), trong đó ngành ngân hàng là trụ cột của nền kinh tế nước nhà (Ho & cộng 
sự, 2021). Các nhà quản lý ngân hàng phải thu hút và giữ chân khách hàng, nhà đầu tư, cũng như cải thiện 
hiệu suất dịch vụ của nhân viên tuyến đầu (Stewart & cộng sự, 2016). Do đó, việc nghiên cứu về khiếm nhã 
của khách hàng trong ngành ngân hàng Việt Nam là cần thiết nhằm nâng cao hiệu suất dịch vụ, từ đó góp 
phẩn cải thiện hiệu quả ngành.

Sự khiếm nhã từ khách hàng 
Hiểu biết phổ biến về sự khiếm nhã từ khách hàng chủ yếu dựa trên công trình tiên phong của Andersson 

& Pearson (1999), công trình này đã được công nhận và trích dẫn rộng rãi trong suốt vài thập kỷ qua. Sự 
khiếm nhã từ khách hàng được định nghĩa là một dạng hành vi lệch chuẩn tương đối nhẹ, thường có ý định 
gây hại không rõ ràng, và vi phạm các quy tắc ứng xử tại nơi làm việc dựa trên nguyên tắc tôn trọng (Sliter 
& cộng sự, 2010). Khái niệm này bao gồm nhiều hành động không thân thiện và thiếu tôn trọng, từ những 
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hành vi thiếu lịch sự nhẹ nhàng đến những hành vi thô lỗ rõ rệt hơn, có thể có hoặc không có ý định gây hại 
(Hur & cộng sự, 2022; Sliter & cộng sự, 2010). 

Khái niệm này không chỉ áp dụng trong tương tác giữa nhân viên và khách hàng, mà còn mở rộng đến các 
trường hợp khách hàng thể hiện hành vi thiếu lịch sự đối với nhân viên tuyến đầu trong môi trường tổ chức 
(Hwang & cộng sự, 2021; Torres & cộng sự, 2017). Sự khiếm nhã từ khách hàng thường là kết quả của sự 
không công bằng hoặc kỹ năng giao tiếp kém của khách hàng, gây ra hậu quả tiêu cực cho cả nhân viên và 
tổ chức (Hur & cộng sự, 2022; Zhu & cộng sự, 2019).

Dựa trên lý thuyết bảo tồn các nguồn lực (COR) của Hobfoll (1989), nhân viên nhận thức rằng nếu mất 
đi nguồn lực quan trọng sẽ tạo ra những biểu hiện tâm lý tiêu cực, dẫn đến kết quả né tránh nhằm giảm thiểu 
các tổn hại để bảo tồn nguồn lực và tìm kiếm nguồn lực mới. Do đó, nghiên cứu này chỉ ra rằng sự khiếm 
nhã từ khách hàng không chỉ gây hậu quả cho hiệu suất dịch vụ, mà còn là nguyên nhân của các phản ứng 
cảm xúc tiêu cực và các kết quả bất lợi cho nhân viên, bao gồm căng thẳng và giảm hiệu suất (Li & cộng 
sự, 2023).

Sự khiếm nhã từ nhân viên
Sự khiếm nhã do nhân viên gây ra được hiểu là khi một đại diện của tổ chức khởi xướng hành vi thiếu 

văn minh, từ đó dẫn đến các hành vi khiếm nhã của khách hàng (Andersson & Pearson, 1999). Nhân viên 
khiếm nhã hay hành vi khiếm nhã của nhân viên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng, 
được chứng minh qua nhiều nghiên cứu như Wang & cộng sự (2022); Sliter & Jones (2016). Hành vi khiếm 
nhã từ nhân viên tuyến đầu có thể được liệt kê gồm thái độ thô lỗ qua giọng điệu hoặc ánh mắt, có thể khiến 
khách hàng cảm nhận thiếu tôn trọng và khó chịu (Sliter & cộng sự, 2010).

Sự khiếm nhã từ khách hàng có thể do nhiều yếu tố như tính cách của khách hàng, môi trường dịch vụ, 
đặc điểm của tổ chức và hành vi của nhân viên (Kiffin-Petersen & Soutar, 2020; Sliter & Jones, 2016). Trong 
nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu tập trung vào sự khiếm nhã từ nhân viên tuyến đầu vì mối quan hệ nhân 
quả giữa người với người thông qua hành vi của hai nhóm đối tượng được ưu tiên.

Nhân viên tuyến đầu khi đối mặt với nhiều áp lực thường quản lý cảm xúc tiêu cực bằng việc giả vờ thể 
hiện tích cực, tự tạo ra một môi trường giao tiếp giả tạo đầy tiêu cực (Sliter & Jones, 2016). Hành vi từ ngôn 
từ và không ngôn từ của nhân viên có thể khiến khách hàng có suy nghĩ tiêu cực, tạo ra chuỗi phản ứng 
khiếm nhã từ cả hai bên. Sự khiếm nhã của nhân viên có thể gây ra thái độ tiêu cực từ khách hàng, và mối 
tương tác này cũng được định hình bởi lý thuyết COR bởi phản ứng đáp trả nhằm bảo tồn nguyên lực ban 
đầu của nhân viên tuyến đầu. Do đó, giả thuyết được đưa ra:

Giả thuyết 1: Sự khiếm nhã từ nhân viên có ảnh hưởng tích cực đến sự khiếm nhã từ khách hàng.
Kiệt quệ cảm xúc
Kiệt sức cảm xúc, không thể thiếu trong sự sụt giảm tinh thần và mất cá nhân hóa, bắt nguồn từ tiêu hao 

nguồn lực cảm xúc (Jia & cộng sự, 2023; Shin & Hur, 2022). Mối liên hệ mạnh mẽ giữa kiệt sức cảm xúc 
và đánh mất bản thân cũng đóng góp vào sự sụt giảm tinh thần (Alola & cộng sự, 2019), thường thấy thông 
qua lo lắng, bế tắc và thất vọng, đặc biệt khi nhân viên đối mặt với sự khiếm nhã từ khách hàng (Kuok & 
cộng sự. 2022).

Nhân viên tuyến đầu chịu sự kiệt sức cảm xúc từ tiêu hao nguồn lực cảm xúc tại nơi làm việc, ảnh hưởng 
tiêu cực đến hành vi và chất lượng dịch vụ (Pu & cộng sự, 2022). Sự khiếm nhã từ khách hàng cũng gây ra 
sự kiệt sức cảm xúc khi nhân viên phải giả vờ tích cực (Sliter & Jones, 2016). Nghiên cứu tiền đề chỉ ra sự 
khiếm nhã từ khách hàng làm gia tăng mối liên kết giữa kiệt sức cảm xúc của nhân viên và hành vi dịch vụ 
(Li & cộng sự, 2023; Shin & Hur, 2019), và ảnh hưởng trực tiếp đến kiệt sức cảm xúc (Shin & Hur, 2022).

Nghiên cứu lý thuyết COR trong vấn đề bảo tồn nguồn lực và hiện tượng sụt giảm tinh thần chỉ ra kiệt sức 
cảm xúc liên quan mạnh mẽ đến triệu chứng trầm cảm, với tác động của nguồn lực đối với tâm trạng (Jia & 
cộng sự, 2023; Alola & cộng sự, 2019). Nhân viên đối mặt với sự khiếm nhã từ khách hàng chịu đựng mức 
độ căng thẳng cao, ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc và hành vi của họ. Điều này gợi ra ý tưởng rằng hạn 
chế nguồn lực cảm xúc của nhân viên giúp giới hạn phản ứng, giảm gây kiệt sức từ hành động và thái độ 
khiếm nhã từ khách hàng (Van Jaarsveld & cộng sự, 2010). Do đó, một giả thuyết liên quan được xem xét:

Giả thuyết 2: Sự khiếm nhã từ khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến kiệt quệ cảm xúc của nhân viên.
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Động lực trả thù
Động lực trả thù trong ý định của nhân viên tuyến đầu để thực hiện trả thù và gây hại cho khách hàng đã 

trở thành một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu tương tác dịch vụ (Balaji & cộng sự, 2020). Động cơ này, 
như được Cheng & cộng sự (2020b) định nghĩa, là ý thức và động lực nội bộ nhằm trả thù chống lại những 
người đã gây tổn thương. Ngoài ra, động cơ trả thù, còn được gọi là ý định trả thù, được định nghĩa là ý định 
có ý thức và động lực bên trong để trả đũa những cá nhân đã gây hại cho họ, đồng thời gây đau khổ cho 
những người đã gây ra tổn thương (Bani-Melhem & cộng sự, 2022).

Thuật ngữ ‘động lực trả thù’ được sử dụng để mô tả phản ứng tư duy và cảm xúc của nhân viên tuyến đầu 
đối với khách hàng khiếm nhã, đặc biệt trong các tình huống nhân viên tuyến đầu bị tổn thương. Nhân viên 
tuyến đầu có thể phản ứng bằng cách giữ bình tĩnh và điều chỉnh bản thân thông qua cách cư xử tinh tế hoặc 
thể hiện ý định trả thù bằng hành vi hung hăng và thiếu lịch sự (Bani-Melhem & cộng sự, 2020).

Dựa trên lý thuyết COR (Hobfoll, 1989), khi xảy ra vấn đề làm mất đi nguồn lực về mặt cảm xúc nội tại, 
cá nhân có xu hướng phản kháng thông qua các ý thức chủ quan tương ứng, một trong số đó có thể kể đến là 
động cơ trả thù. Động cơ trả thù có thể dẫn nhân viên cảm thấy giữ lại nguồn lực hiện có trong khi tìm kiếm 
nguồn lực mới hoặc dẫn đến việc theo đuổi trả thù khi họ đã mất mát nguồn lực không thể phục hồi. Nhân 
viên tuyến đầu thường phản ứng bằng cách trả thù khi đối mặt với sự không lịch sự của khách hàng, nuôi 
dưỡng ý muốn này cho đến khi trở thành hành động trực tiếp (Wang & cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, trong 
những tình huống khiếm nhã từ khách hàng, nhân viên tuyến đầu có thể cảm thấy bị đối xử không công bằng 
và tham gia vào hành động trả thù như một cách để giảm bớt sự không công bằng và khôi phục cân bằng 
(Cheng & cộng sự, 2020b). Do đó, giả thuyết tiếp theo được đưa ra:

Giả thuyết 3: Sự khiếm nhã từ khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến động lực trả thù của nhân viên.
Hiệu suất dịch vụ
Hiệu suất dịch vụ bao gồm các thái độ và hành vi phù hợp với các mục tiêu dịch vụ của tổ chức trong từng 

nhân viên dịch vụ, trong khi khách hàng là một trong số các tiêu chí để đánh giá hiệu suất dịch vụ thông qua 
nhấn mạnh vai trò của tương tác dịch vụ trong sự hài lòng của khách hàng (Shin & cộng sự, 2022). Các hành 
vi dịch vụ của nhân viên tuyến đầu định hình nhận thức của khách hàng về chất lượng dịch vụ cũng như thúc 
đẩy hành động để đạt được kết quả tích cực cho khách hàng (Al-Hawari & cộng sự, 2020), trong khi hiệu 
suất dịch vụ của nhân viên thể hiện trong các hành vi hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình dịch vụ và rất 
quan trọng cho sự giữ chân cũng như tăng mức độ hài lòng của khách hàng, khác biệt so với hiệu suất công 
việc của nhân viên (Wang & cộng sự, 2022; Jang & cộng sự, 2020).

Phù hợp với nhiều nghiên cứu, hiệu suất dịch vụ duy trì và nâng cao lòng trung thành và độ hài lòng của 
khách hàng nhưng cảm giác tiêu cực như căng thẳng, kiệt sức cảm xúc từ nhân viên có thể đe dọa đến chất 
lượng dịch vụ (Wang & cộng sự, 2022; Jang & cộng sự, 2020) và kiệt quệ cảm xúc gây ra việc giảm tính 
chuyên nghiệp, hiệu suất dịch vụ, và sự hài lòng công việc của nhân viên tuyến đầu, đặc biệt trong các ngành 
dịch vụ va chạm nhiều với khách hàng (Cheng & cộng sự, 2020a; Zhu & cộng sự, 2019). Áp dụng với lý 
thuyết COR, sự mất mát nguồn lực từ sự khiếm nhã từ phía khách hàng có thể đẩy nhân viên tuyến đầu có 
hành vi dịch vụ kém do kiệt quệ cảm xúc, góp phần bảo tồn nguồn lực bị mất trước đó. Do đó, giả thuyết 
tiếp theo được đưa ra:

Giả thuyết 4: Kiệt quệ cảm xúc của nhân viên ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất dịch vụ.
Nhân viên tuyến đầu tham gia vào những nỗ lực không chỉ nhằm mục đích mua, duy trì và bảo vệ các 

nguồn lực cụ thể có ích để nâng cao hiệu suất liên quan đến dịch vụ của họ, mà họ cũng phải đối mặt với 
nguy cơ mất mát nguồn lực khi bị đối mặt với các yếu tố gây căng thẳng (Shin & cộng sự, 2022). Do đó, 
nhân viên tuyến đầu thường có xu hướng thể hiện hiệu suất dịch vụ kém khi họ có động lực trả thù và hiện 
tượng này có thể gây ra từ hậu quả của căng thẳng và sự cạn kiệt nguồn lực, như đã được mô tả bởi lý thuyết 
COR, từ đó tạo ra một chu kỳ có hại trong đó nhân viên không thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, 
có thể dẫn họ vào việc áp dụng hành vi phản tác dụng như một cơ chế để quản lý trạng thái nhận thức tiêu 
cực liên quan đến các cảm xúc trả thù. Từ đó, giả thuyết tiếp theo được đề xuất:

Giả thuyết 5: Động lực trả thù của nhân viên ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất dịch vụ.
Vai trò trung gian của kiệt quệ cảm xúc và động cơ trả thù
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Trong khi nghiên cứu về sự khiếm nhã từ khách hàng, khi nhân viên tuyến đầu đối mặt với những thách 
thức này thì họ trải qua trạng thái tiêu cực, cảm giác mệt mỏi, lo lắng và đôi lúc là tuyệt vọng (Shin & cộng 
sự, 2022; Zhu & cộng sự, 2019). Sự kiệt sức cảm xúc leo thang dẫn đến các thay đổi hành vi, ảnh hưởng tiêu 
cực đến hiệu suất dịch vụ (Al-Hawari & cộng sự, 2020). COR cung cấp một khung lý thuyết để giải thích 
làm thế nào mà kiệt quệ cảm xúc có thể trở thành trung gian một mối liên kết giữa sự khiếm nhã từ khách 
hàng và hiệu suất dịch vụ. Từ sự khiếm nhã từ khách hàng làm cạn kiệt nguồn lực của nhân viên, như được 
nhấn mạnh bởi lý thuyết COR (Kim & Qu, 2019), nhóm nghiên cứu đề xuất rằng việc đối mặt với các yếu 
tố gây căng thẳng, đặc biệt là từ sự khiếm nhã dẫn đến kiệt quệ cảm xúc, làm cạn kiệt nguồn lực cần thiết 
cho việc nâng cao năng suất công việc và hiệu suất dịch vụ. Trong bối cảnh này, giả thuyết tiếp theo được 
đề xuất:

Giả thuyết 6: Kiệt quệ cảm xúc của nhân viên đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa sự khiếm 
nhã khách hàng và hiệu suất dịch vụ.

Dựa trên lý thuyết COR, cá nhân có xu hướng bảo vệ nguồn lực đã mất của họ thông qua việc gây hại cho 
người khác với mục tiêu thu được những nguồn lực mới (Hobfoll, 1989), điều này giải thích tại sao nhân 
viên tuyến đầu hay tìm cơ hội trả đũa khi họ thường xuyên đối diện với những hành vi khiếm nhã từ phía 
khách hàng (Bani-Melhem & cộng sự, 2020; Balaji & cộng sự, 2020). Do đó, lý thuyết COR phù hợp khi 
nhân viên tuyến đầu mất tinh thần và năng lượng, dẫn đến giảm hiệu suất trong công việc, gây ra hiệu suất 
dịch vụ kém cho toàn bộ tổ chức (Alola & cộng sự, 2019). Điều này ngụ ý rằng nhân viên có thể rút ngắn 
đáng kể khoảng cách giữa sự khiếm nhã từ khách hàng và hiệu suất dịch vụ kém thông qua động lực trả thù 
vì nhân viên tuyến đầu có thể phản ứng tiêu cực từ việc suy nghĩ về những hoàn cảnh bất lợi để củng cố 
cảm xúc thù địch của mình, từ đó và nuôi dưỡng các thái độ trả thù tiếp theo đối với khách hàng. Do đó, giả 
thuyết sau được đề xuất:

Giả thuyết 7: Động lực trả thù của nhân viên đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa sự khiếm 
nhã từ khách hàng và hiệu suất dịch vụ.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháo chọn mẫu
Trong quá trình nghiên cứu, phương pháp khảo sát bằng hình thức bảng hỏi trực tiếp đã được thực hiện 

để kiểm tra các giả thuyết đề xuất. Để đảm bảo tính nhất quán ngôn ngữ và ý nghĩa, các dịch giả có năng lực 
đã dịch tất cả biến quan sát từ tiếng Anh trong bảng câu hỏi sang tiếng Việt. Dữ liệu được thu thập từ 67 chi 
nhánh ngân hàng trên khắp các quận của Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng là 650 bảng câu hỏi đã được 
phát hành, nhiều hơn 300 khảo sát và đáp ứng theo yêu cầu của Hair & cộng sự (2017). Để giảm thiểu sự 
lặp lại, cuộc khảo sát đã cố ý hạn chế sự tham gia, giới hạn sự tham gia của đáp viên không quá mười người 
trong cùng một chi nhánh.

3.2. Công cụ đo lường
Khảo sát được hình thành bởi hai phần khác biệt: phần đầu bao gồm các yếu tố chính như các biến nguyên 

nhân, kết quả và trung gian; trong khi phần tiếp theo tập trung vào các đặc điểm nhân khẩu học cơ bản. Đánh 
giá của nhân tố thông qua các thang đo được kế thừa như: sự khiếm nhã của viên (năm biến quan sát) từ 
Sliter & Jones (2016); sự khiếm nhã từ khách hàng (bốn biến quan sát) từ Walker & cộng sự (2014); động 
lực trả thù của nhân viên (năm biến quan sát) từ Cheng & cộng sự (2020b); kiệt quệ cảm xúc (năm biến quan 
sát) và hiệu suất dịch vụ (sáu biến quan sát) từ Al-Hawari & cộng sự (2020). Sự tương đương về ngôn ngữ 
được đảm bảo thông qua việc dịch ngược các đo lường từ tiếng Anh sang tiếng Việt và sau đó từ tiếng Việt 
trở lại tiếng Anh, theo phương pháp được khuyến nghị được mô tả bởi Brislin (1970). Các nhân tố được đo 
lường thông qua các biến quan sát bằng thang đo Likert 05 mức độ với mức đánh giá từ 1 (hoàn toàn không 
đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý).

3.3. Về kỹ thuật xử lý dữ liệu
Việc đánh giá sự phù hợp của mô hình, kiểm tra tương quan và kiểm định giả thuyết đã được thực hiện 

bằng phương pháp mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM). SEM là một phương pháp phù hợp cho nghiên 
cứu liên quan đến nhiều khái niệm và biến số, cho phép ước lượng tương quan toàn diện, được nhấn mạnh 
bởi Hair & cộng sự (2021). SmartPLS 3.0 đã được sử dụng như một công cụ chủ chốt cho phân tích dữ liệu. 
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4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mẫu nghiên cứu và kết quả thống kê mô tả 
Trong khoảng hai tháng, từ tháng đầu 02 đến hết tháng 03 năm 2024, việc phân phát 650 bảng câu hỏi đã 

được tiến hành trên gần 70 chi nhánh ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đáp viên sẽ được hỏi rằng 
‘Đã từng bị khách hàng khiếm nhã chưa?’, nếu họ trả lời ‘đã từng’ thì mới tiếp tục làm bảng khảo sát, nhưng 
nếu câu trả lời là ‘chưa từng’ thì sẽ ngừng khảo sát tại đây. Câu trả lời của đáp viên mang tính chủ quan trong 
việc nhìn nhận từng vấn đề kể từ hành vi khiếm nhã của bản thân.

Kết quả thu thập được 474 phản hồi được xem xét là trả lại và hợp lệ. Những trường hợp mà người tham 
gia không đáp ứng yêu cầu của bảng câu hỏi đã được loại bỏ một cách có chủ ý khỏi nghiên cứu, dẫn đến 
tỷ lệ phản hồi cuối cùng là 63,5% tương ứng 413 phản hồi, lớn hơn mẫu 200 nên phù hợp để thực hiện các 
phân tích SEM (Hair & cộng sự, 2021). Sau thống kê sơ bộ về nhân khẩu học, đa số nhân viên tuyến đầu 
trong lĩnh vực ngân hàng phân bổ khá đồng đều ở cả hai giới tính, trình độ học vấn hầu hết là đại học và sau 
đại học (87%), độ tuổi dao động chủ yếu từ 24 đến 35 (79%) và chủ yếu công tác trong ngành ngân hàng từ 
hai đến năm năm (63%). 

4.2. Kết quả đánh giá thang đo 
Đánh giá mô hình đo lường bao gồm các bước khác nhau. Trước tiên, trong nghiên cứu này, tính nhất 

quán nội bộ được đánh giá qua các giá trị alpha (α), với giá trị tối thiểu cần phải đạt là 0,6 và các hệ số alpha 
đã dao động từ 0,834 đến 0,890. Tiếp theo, độ tin cậy xây dựng được đánh giá thông qua độ tin cậy tổng hợp 
(CR), với các giá trị từ 0,883 đến 0,916 vượt qua ngưỡng 0,70, chỉ ra độ chính xác của việc đo lường. Tính 
hội tụ được thiết lập thông qua trung bình phương sai trích xuất (AVE) và các hệ số tải trọng yếu tố. Hệ số 
tải trên 0,70 và các giá trị AVE vượt quá đáng kể 0,5, do đó tính hội tụ được xác minh. Độ phân biệt được 
xác nhận bằng cách so sánh căn bậc hai của AVE của mỗi thành phần với các tương quan cũng được đề cập 
trong Bảng 1. Các giá trị căn bậc hai của AVE (0,602 đến 0,668) luôn thấp hơn so với tương quan giữa các 
thành phần, đảm bảo độ phân biệt. Tóm lại, các kết quả này cung cấp đủ bằng chứng hỗ trợ độ tin cậy, tính 
hội tụ và độ phân biệt của các mô hình đo lường.

4.3. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 

Bảng 1: Kết quả tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu 
 KNKH KNNV KQCS DLTT HSDV 

KNKH  0,668 - - - - 
KNNV  0,497 0,617 - - - 
KQCS  0,526 0,441 0,602 - - 
DLTT  0,501 0,380 0,523 0,655 - 
HSDV  -0,530 -0,447 -0,466 -0,464 0,646 

 
4.3. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu  

Việc đánh giá sự phù hợp của mô hình sử dụng độ sai số trung bình chuẩn hóa (SRMR) so sánh các tương 
quan quan sát và được dự đoán của mô hình. SRMR của mô hình là 0,042 cho thấy mô hình phù hợp, thấp 
hơn ngưỡng trong nghiên cứu của Henseler & cộng sự (2015) là 0,08. Độ chính xác của mô hình đo lường 
cũng được kiểm tra. Các hệ số giá trị t đã được tính toán thông qua phương pháp bootstrap (với mức ý nghĩa 
0,05) với mẫu 5000, mang lại cái nhìn sâu sắc vào các mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc và 
hỗ trợ đánh giá giả thuyết. 

Mô hình nghiên cứu tiền tố là sự khiếm nhã của nhân viên (KNNV) tác động lên sự khiếm nhã từ khách 
hàng (KNKH). Nghiên cứu này cũng phân tích biến trung gian của kiệt quệ cảm xúc (KQCX) cùng với 
động lực trả thù (DLTT) của nhân viên và các ảnh hưởng gián tiếp của chúng đối với mối quan hệ giữa sự 
khiếm nhã từ khách hàng (KNKH) và hiệu suất dịch vụ (HSDV). Kết quả cho thấy ảnh hưởng tích cực của 
KNNV lên KNKH (β1 = 0,497, p1 < 0,01), do đó giả thuyết 1 được ủng hộ. Kết quả cũng xác định tác động 
của KNKH lên KQCX (β2 = 0,526, p2 < 0,01) và DLTT (β3 = 0,504, p3 < 0,01), ảnh hưởng của KQCX (β4 
= -0,307, p4 < 0,01) và DLTT (β5 = -0,303, p5 < 0,01) lên HSDV, do đó giả thuyết H2, H3, H4 và H5 được 
chấp nhận. Cả KQCX và DLTT được xem xét đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa KNKH và 
HSDV (β6 = -0,162, p6 < 0,01; β7 = -0,152, p7 < 0,01), do đó giả thuyết H6, H7 được hỗ trợ. Các tương quan 
chi tiết được thể hiện trong Bảng 2 và mô hình biểu thị trong Hình 1.   

 

Bảng 2: Kết quả kiểm định giá thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số ước lượng Giá trị p Kết quả 

1 KNNV  KNKH  0,497 0,000 Chấp nhận 
2 KNKH  KQCX  0,526 0,009 Chấp nhận 
3 KNKH  DLTT  0,501 0,000 Chấp nhận 
4 KQCX  HSDV -0,307 0,000 Chấp nhận 
5   DLTT  HSDV -0,303 0,000 Chấp nhận 
6 KNKH   KQCX     HSDV -0,162 0,000 Chấp nhận 
7 KNKH  DLTT      HSDV -0,152 0,000 Chấp nhận 

 
 
 
 
 
 
 
 

Việc đánh giá sự phù hợp của mô hình sử dụng độ sai số trung bình chuẩn hóa (SRMR) so sánh các tương 
quan quan sát và được dự đoán của mô hình. SRMR của mô hình là 0,042 cho thấy mô hình phù hợp, thấp 
hơn ngưỡng trong nghiên cứu của Henseler & cộng sự (2015) là 0,08. Độ chính xác của mô hình đo lường 
cũng được kiểm tra. Các hệ số giá trị t đã được tính toán thông qua phương pháp bootstrap (với mức ý nghĩa 
0,05) với mẫu 5000, mang lại cái nhìn sâu sắc vào các mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc và 
hỗ trợ đánh giá giả thuyết.

Mô hình nghiên cứu tiền tố là sự khiếm nhã của nhân viên (KNNV) tác động lên sự khiếm nhã từ khách 
hàng (KNKH). Nghiên cứu này cũng phân tích biến trung gian của kiệt quệ cảm xúc (KQCX) cùng với 
động lực trả thù (DLTT) của nhân viên và các ảnh hưởng gián tiếp của chúng đối với mối quan hệ giữa sự 
khiếm nhã từ khách hàng (KNKH) và hiệu suất dịch vụ (HSDV). Kết quả cho thấy ảnh hưởng tích cực của 
KNNV lên KNKH (β1 = 0,497, p1 < 0,01), do đó giả thuyết 1 được ủng hộ. Kết quả cũng xác định tác động 
của KNKH lên KQCX (β2 = 0,526, p2 < 0,01) và DLTT (β3 = 0,504, p3 < 0,01), ảnh hưởng của KQCX (β4 = 
-0,307, p4 < 0,01) và DLTT (β5 = -0,303, p5 < 0,01) lên HSDV, do đó giả thuyết H2, H3, H4 và H5 được chấp 
nhận. Cả KQCX và DLTT được xem xét đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa KNKH và HSDV 
(β6 = -0,162, p6 < 0,01; β7 = -0,152, p7 < 0,01), do đó giả thuyết H6, H7 được hỗ trợ. Các tương quan chi tiết 
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được thể hiện trong Bảng 2 và mô hình biểu thị trong Hình 1.  

Bảng 1: Kết quả tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu 
 KNKH KNNV KQCS DLTT HSDV 

KNKH  0,668 - - - - 
KNNV  0,497 0,617 - - - 
KQCS  0,526 0,441 0,602 - - 
DLTT  0,501 0,380 0,523 0,655 - 
HSDV  -0,530 -0,447 -0,466 -0,464 0,646 

 
4.3. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu  

Việc đánh giá sự phù hợp của mô hình sử dụng độ sai số trung bình chuẩn hóa (SRMR) so sánh các tương 
quan quan sát và được dự đoán của mô hình. SRMR của mô hình là 0,042 cho thấy mô hình phù hợp, thấp 
hơn ngưỡng trong nghiên cứu của Henseler & cộng sự (2015) là 0,08. Độ chính xác của mô hình đo lường 
cũng được kiểm tra. Các hệ số giá trị t đã được tính toán thông qua phương pháp bootstrap (với mức ý nghĩa 
0,05) với mẫu 5000, mang lại cái nhìn sâu sắc vào các mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc và 
hỗ trợ đánh giá giả thuyết. 

Mô hình nghiên cứu tiền tố là sự khiếm nhã của nhân viên (KNNV) tác động lên sự khiếm nhã từ khách 
hàng (KNKH). Nghiên cứu này cũng phân tích biến trung gian của kiệt quệ cảm xúc (KQCX) cùng với 
động lực trả thù (DLTT) của nhân viên và các ảnh hưởng gián tiếp của chúng đối với mối quan hệ giữa sự 
khiếm nhã từ khách hàng (KNKH) và hiệu suất dịch vụ (HSDV). Kết quả cho thấy ảnh hưởng tích cực của 
KNNV lên KNKH (β1 = 0,497, p1 < 0,01), do đó giả thuyết 1 được ủng hộ. Kết quả cũng xác định tác động 
của KNKH lên KQCX (β2 = 0,526, p2 < 0,01) và DLTT (β3 = 0,504, p3 < 0,01), ảnh hưởng của KQCX (β4 
= -0,307, p4 < 0,01) và DLTT (β5 = -0,303, p5 < 0,01) lên HSDV, do đó giả thuyết H2, H3, H4 và H5 được 
chấp nhận. Cả KQCX và DLTT được xem xét đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa KNKH và 
HSDV (β6 = -0,162, p6 < 0,01; β7 = -0,152, p7 < 0,01), do đó giả thuyết H6, H7 được hỗ trợ. Các tương quan 
chi tiết được thể hiện trong Bảng 2 và mô hình biểu thị trong Hình 1.   

 

Bảng 2: Kết quả kiểm định giá thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số ước lượng Giá trị p Kết quả 

1 KNNV  KNKH  0,497 0,000 Chấp nhận 
2 KNKH  KQCX  0,526 0,009 Chấp nhận 
3 KNKH  DLTT  0,501 0,000 Chấp nhận 
4 KQCX  HSDV -0,307 0,000 Chấp nhận 
5   DLTT  HSDV -0,303 0,000 Chấp nhận 
6 KNKH   KQCX     HSDV -0,162 0,000 Chấp nhận 
7 KNKH  DLTT      HSDV -0,152 0,000 Chấp nhận 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kết luận
5.1. Hàm ý lý thuyết 
Nghiên cứu này mang lại ba hệ quả lý thuyết đáng chú ý đối với các mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Thứ nhất, 

kết quả nhấn mạnh vai trò tích cực và trực tiếp của sự khiếm nhã trong tương tác giữa nhân viên tuyến đầu 
và khách hàng, phù hợp với mối quan hệ nhân quả như nhận định xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
này ủng hộ các hệ quả về việc khiếm nhã từ khách hàng ảnh hưởng mạnh mẽ đến kiệt quệ cảm xúc của nhân 
viên tuyến đầu cũng như động lực trả thù của họ.

Thứ hai, hệ quả cuối cùng sau việc kiệt sức cảm xúc và động lực trả thù của nhân viên tuyến đầu là giảm 
hiệu suất dịch vụ. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu tiết lộ không chỉ các mối quan hệ trực tiếp mà vai trò 
trung gian cũng có ý nghĩa trong bối cảnh này. Cụ thể, sự khiếm nhã từ khách hàng dù không ảnh hưởng 
trực tiếp lên hiệu suất dịch vụ nhưng lại được liên kết chặt chẽ thông qua động lực trả thù và kiệt quệ cảm 
xúc của nhân viên tuyến đầu. 

Thứ ba, ngoài các ngành như nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thì hệ quả từ sự khiếm nhã của khách hàng cũng 
phù hợp trong lĩnh vực tài chính như ngành ngân hàng. Nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc 
mở rộng phạm vi nghiên cứu và làm giàu cơ sở kiến thức bằng cách đặt vấn đề này trong bối cảnh của một 
quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Việc đánh giá sự phù hợp của mô hình sử dụng độ sai số trung bình chuẩn hóa (SRMR) so sánh các tương 
quan quan sát và được dự đoán của mô hình. SRMR của mô hình là 0,042 cho thấy mô hình phù hợp, thấp 
hơn ngưỡng trong nghiên cứu của Henseler & cộng sự (2015) là 0,08. Độ chính xác của mô hình đo lường 
cũng được kiểm tra. Các hệ số giá trị t đã được tính toán thông qua phương pháp bootstrap (với mức ý nghĩa 
0,05) với mẫu 5000, mang lại cái nhìn sâu sắc vào các mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc và 
hỗ trợ đánh giá giả thuyết. 

Mô hình nghiên cứu tiền tố là sự khiếm nhã của nhân viên (KNNV) tác động lên sự khiếm nhã từ khách 
hàng (KNKH). Nghiên cứu này cũng phân tích biến trung gian của kiệt quệ cảm xúc (KQCX) cùng với 
động lực trả thù (DLTT) của nhân viên và các ảnh hưởng gián tiếp của chúng đối với mối quan hệ giữa sự 
khiếm nhã từ khách hàng (KNKH) và hiệu suất dịch vụ (HSDV). Kết quả cho thấy ảnh hưởng tích cực của 
KNNV lên KNKH (β1 = 0,497, p1 < 0,01), do đó giả thuyết 1 được ủng hộ. Kết quả cũng xác định tác động 
của KNKH lên KQCX (β2 = 0,526, p2 < 0,01) và DLTT (β3 = 0,504, p3 < 0,01), ảnh hưởng của KQCX (β4 
= -0,307, p4 < 0,01) và DLTT (β5 = -0,303, p5 < 0,01) lên HSDV, do đó giả thuyết H2, H3, H4 và H5 được 
chấp nhận. Cả KQCX và DLTT được xem xét đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa KNKH và 
HSDV (β6 = -0,162, p6 < 0,01; β7 = -0,152, p7 < 0,01), do đó giả thuyết H6, H7 được hỗ trợ. Các tương quan 
chi tiết được thể hiện trong Bảng 2 và mô hình biểu thị trong Hình 1.   

Bảng 2: 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

 
 
5. Kết luận 
5.1. Hàm ý lý thuyết  

Nghiên cứu này mang lại ba hệ quả lý thuyết đáng chú ý đối với các mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Thứ nhất, 
kết quả nhấn mạnh vai trò tích cực và trực tiếp của sự khiếm nhã trong tương tác giữa nhân viên tuyến đầu 
và khách hàng, phù hợp với mối quan hệ nhân quả như nhận định xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
này ủng hộ các hệ quả về việc khiếm nhã từ khách hàng ảnh hưởng mạnh mẽ đến kiệt quệ cảm xúc của 
nhân viên tuyến đầu cũng như động lực trả thù của họ. 
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5.2. Hàm ý quản trị 
Nghiên cứu này đưa ra những thông tin phù hợp và đề xuất thực tiễn cho các nhà quản lý về vấn đề sự 

khiếm nhã từ khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng. Đầu tiên, kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng các trường 
hợp khách hàng khiếm nhã thường bắt nguồn từ sự khiếm nhã của nhân viên tuyến đầu. Do đó, nghiên cứu 
đề xuất việc triển khai thêm các buổi đào tạo hoặc hội thảo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng mềm cho 
nhân viên tuyến đầu trong việc xử lý các tương tác khách hàng khác nhau. Thêm vào đó, nghiên cứu đề xuất 
việc xây dựng một hệ thống phân loại và cung cấp các chiến lược để kiềm chế hành vi khiếm nhã của nhân 
viên tuyến đầu khi tương tác với khách hàng. 

Thứ hai, nhân viên tuyến đầu thường phải đối mặt với cảm giác kiệt sức cảm xúc và cảm giác mong muốn 
trả thù, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất phục vụ khi phải đối mặt với sự khiếm nhã từ khách 
hàng. Trong bối cảnh này, nhà quản lý nên hỗ trợ nhân viên nhiều hơn bằng việc cho họ biết sứ mệnh và giá 
trị cốt lõi cũng như vai trò thiết yếu của hành vi khiếm nhã của mình lên hiệu suất dịch vụ, đồng thời đưa ra 
lời khuyên, phương pháp góp phần giảm thiểu các cảm xúc tiêu cực và tư duy sai lệch của họ sau khi nhận 
sự khiếm nhã từ khách hàng. 

Thứ ba, các kết quả từ phân tích cho thấy, ngành ngân hàng cũng là một trong số lĩnh vực mà nhân viên 
tuyến đầu thường đối mặt với nhiều trạng thái tiêu cực bởi sự khiếm nhã từ khách hàng. Do đó, các nhà 
quản lý và cấp quản trị không nên lơ là mà cần tập trung nhiều hơn nhằm hỗ trợ tốt cho nhân viên tuyến 
đầu phương án cụ thể về mặt trạng thái cảm xúc, nhờ đó giảm cảm xúc tiêu cực và tăng hiệu suất dịch vụ.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Ngoài những đóng góp đã nêu trên, nghiên cứu này cũng tồn tại một số hạn chế cần được lưu ý và tạo tiền 

đề cho các nghiên cứu trong tương lai. Thứ nhất, mẫu thu thập có khoảng 413 nhân viên tuyến đầu chỉ đến 
từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra một rào cản đối với việc đạt được độ chính xác kết quả cao hơn. Để nâng 
cao độ tin cậy, nghiên cứu tiếp theo có thể tích hợp một kích cỡ mẫu lớn hơn và đến từ đa dạng vùng miền 
trong nước hoặc vươn đến các nước láng giếng trong khối ASEAN. Hơn nữa, các nghiên cứu trong tương 
lai nên xem xét thêm các nguyên nhân và hệ quả của sự khiếm nhã từ khách hàng, đồng thời kiểm định thêm 
vai trò điều tiết của sự hỗ trợ từ nhà quản lý hoặc đồng nghiệp cho ngành ngân hàng tại Việt Nam. 
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Tóm tắt:
Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tính thích hợp của thông 
tin kế toán, gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ 
phiếu (BVPS) của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này. Để thực hiện nghiên cứu 
này, nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu trên vietstock.vn về EPS, BVPS và giá cổ phiếu của 296 
doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và 624 
doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE) trong giai đoạn 2019-2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy EPS và BVPS đều có tính 
thích hợp, trong đó EPS có tính thích hợp cao hơn BVPS. Tuy nhiên, tính thích hợp của hai biến 
kế toán này đều đang có xu hướng giảm dần trong giai đoạn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu 
này có ý nghĩa quan trọng cho người sử dụng báo cáo tài chính, đặc biệt là nhà đầu tư.
Từ khóa: Tính thích hợp, thông tin kế toán, thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mã JEL: M41, O16, P33

The value relevance of accounting information: Empirical evidence from Vietnam Stock 
Exchange
Abstract:
The purpose of this study is to provide empirical evidence on the value relevance of accounting 
information, including earnings per share (EPS) and book value equity per share (BVPS) of 
non-financial enterprises listed on the Vietnamese stock market. A quantitative method was 
used in this study. To carry out this study, the authors collected data on vietstock.vn about EPS, 
BVPS, and stock prices of 296 non-financial enterprises listed on HNX and 328 non-financial 
firms listed on HOSE in the period 2019-2022. The research results show that both EPS and 
BVPS are suitable, and EPS is more suitable than BVPS. However, the value relevance of these 
two accounting variables tends to decrease over the research period. The results of this study 
have important implications for financial report users, especially investors.
Keywords: Value relevance, accounting information, Vietnam stock exchange.
JEL Codes: M41, O16, P33
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1. Giới thiệu
Báo cáo tài chính (BCTC) là nguồn cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho người sử dụng 

thông tin, đặc biệt là các nhà đầu tư. Thông tin kế toán trình bày và công bố trên báo cáo tài chính có vai trò 
quan trọng trong sự phát triển của thị trường vốn và toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt trong môi trường kinh tế 
hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các vụ việc liên quan đến chất lượng thông 
tin kế toán như chênh lệch lớn số liệu trên báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán, doanh nghiệp chậm công 
bố thông tin hay gian lận trong trình bày thông tin trên báo cáo tài chính xảy ra ngày càng nhiều (Đặng Thị 
Trà Giang, 2023). Điều này đã làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào các thông tin kế toán trên báo 
cáo tài chính được các doanh nghiệp công bố. Vì vậy, có nhiều người cho rằng thông tin kế toán trên báo cáo 
tài chính không còn hữu ích cho các nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định kinh tế. Nói cách khác, thông 
tin kế toán trên báo cáo tài chính do doanh nghiệp cung cấp không còn tính thích hợp. Để khẳng định hoặc 
bác bỏ sự hoài nghi của các nhà đầu tư về tính thích hợp của thông tin kế toán, nghiên cứu này thực hiện 
kiểm tra tính thích hợp của thông tin kế toán thông qua mối liên hệ giữa thông tin kế toán (EPS, BVPS) và 
giá cổ phiếu của các doanh nghiệp phi tài chính (DNPTC) niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) 
Việt Nam (HOSE, HNX). 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tính thích hợp của thông tin kế toán (Abdelrahim 
Ahmad Khader & Shareif Hussein Shanak, 2023; Anandarajan & Hasan, 2010; Anandarajan & cộng sự, 
2006; Badu & Appiah, 2018; Ball & Brown, 1968; Ball & cộng sự, 2003; Barth, 2000; Barth & cộng sự, 
1998; Beisland, 2009, 2013; Collins & Kothari, 1989; Collins & cộng sự, 1997; Habib & Azim, 2008; 
Khanagha, 2011; Ohlson, 1995; Rahman & Liu, 2021; Shamki, 2013; Shamki & Alulis, 2016; Venugopala 
Rao & cộng sự, 2022). Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này được thực hiện tại các nước phát triển, còn 
các nước đang phát triển như Việt Nam thì chưa nhiều. Tại Việt Nam, theo sự hiểu biết của nhóm tác giả thì 
số lượng nghiên cứu về tính thích hợp của thông tin kế toán rất hạn chế (Đặng Ngọc Hùng & Vũ Thị Bích 
Hà, 2022; Đặng Thị Trà Giang, 2023; Hoang Thi Viet Ha & cộng sự, 2018; Nguyen Huu Anh & Dang Thi 
Tra Giang, 2023; Trương Đông Lộc & Nguyễn Minh Nhật, 2016). Vì vậy, nghiên cứu hiện tại của nhóm tác 
giả sẽ cung cấp thêm minh chứng cho các công trình nghiên cứu về tính thích hợp của thông tin kế toán tại 
Việt Nam. 

Phần còn lại của bài viết được nhóm tác giả trình bày với các mục như sau: Mục 2 trình bày cơ sở lý thuyết 
và tổng quan nghiên cứu; Mục 3 mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; Mục 4 tóm tắt các kết quả nghiên 
cứu; và cuối cùng, kết luận của bài viết được trình bày ở Mục 5.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết  
Về góc độ pháp lý, tính thích hợp là một trong những đặc điểm chất lượng cơ bản của thông tin kế toán 

trên báo cáo tài chính. Theo FASB (2010) và IASB (2018), thông tin kế toán thích hợp là thông tin có khả 
năng tạo ra sự khác biệt trong các quyết định của người sử dụng thông tin. Về góc độ học thuật, thuật ngữ 
tính thích hợp thường được sử dụng để đánh giá các con số kế toán (Perveen, 2019). Tính thích hợp của 
thông tin kế toán là khả năng các con số kế toán giải thích giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu (Balagobei, 
2017). Tính thích hợp của thông tin kế toán liên quan đến việc tóm tắt thông tin kế toán có ảnh hưởng đến 
giá trị cổ phiếu theo cách mà các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của công ty 
(Bankole & Ukolobi, 2020). Theo (Karğın, 2013), tính thích hợp của thông tin kế toán là khả năng của thông 
tin được tiết lộ trong báo cáo tài chính để nắm bắt và tóm tắt giá trị của công ty. Để làm nổi bật quan điểm 
này, Abdollahi & cộng sự (2020) đã chỉ ra rằng đặc điểm quan trọng nhất của thông tin kế toán là tính phù 
hợp của nó. Để làm cho thông tin kế toán thích hợp, các số liệu kế toán phải liên quan đến giá trị của doanh 
nghiệp (Beisland, 2009). Shehzad & Ismail (2014) chỉ ra rằng giá cổ phiếu là tiêu chí quan trọng và rõ ràng 
nhất để quyết định giá trị của doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu hiện tại sử dụng khái niệm tính thích hợp 
của thông tin kế toán dưới góc độ học thuật.

Hiện tại có hai phương pháp đo lường và đánh giá tính thích hợp của thông tin kế toán, gồm: (i) đánh giá 
thông qua mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu của doanh nghiệp; (ii) đánh giá thông qua xây 
dựng thang đo Likert 5 mức độ để đo lường tính thích hợp được quy định bởi IASB và FASB. Nghiên cứu 
hiện tại sử dụng phương pháp thứ nhất. Tính thích hợp sẽ được phản ánh thông qua mối quan hệ hồi quy giữa 
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các biến số thông tin kế toán (EPS, BVPS) và giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Nếu các biến số thông tin kế 
toán có khả năng giải thích sự thay đổi giá cổ phiếu của doanh nghiệp thì thông tin kế toán thích hợp. Một số 
mô hình được ứng dụng trong các nghiên cứu theo phương pháp thứ nhất có thể kể đến như sau: Mô hình lợi 
nhuận (Earning Return Model), Mô hình Ohlson (1995), Mô hình danh mục đầu tư (Hedge Portfolio Tests). 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô hình Ohlson (1995) để đo lường tính thích hợp của thông 
tin kế toán. Mô hình Ohlson (1995) được nhà khoa học James A. Ohlson phát triển trên cơ sở mô hình lợi 
nhuận thặng dư (Residual income model – RIM) do Preinreich (1938) đề xuất. Theo mô hình này, tính thích 
hợp của thông tin kế toán được đo lường thông qua hệ số R2 hoặc R2 hiệu chỉnh dựa trên sự tương quan giữa 
giá cổ phiếu với hai biến độc lập là giá trị sổ sách trên cổ phiếu và thu nhập trên cổ phiếu.

2.2. Tổng quan nghiên cứu   
Các nghiên cứu về tính thích hợp của thông tin kế toán được khởi nguồn từ một nghiên cứu của Ball & 

Brown (1968). Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy thu nhập có tính thích 
hợp. Beaver (1968) cũng ủng hộ những phát hiện cơ bản trong nghiên cứu của Ball & Brown (1968). Sau đó, 
nghiên cứu của Ohlson (1995) đã trình bày mối quan hệ của giá cổ phiếu với các thông tin kế toán (thu nhập, 
giá trị sổ sách). Dựa trên mô hình Ohlson (1995), nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành để kiểm 
chứng mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở nhiều quốc gia khác 
nhau. Các nghiên cứu áp dụng mô hình Ohlson (1995) đều thể hiện giá trị cổ phiếu như một hàm số của thu 
nhập và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, phân tích hồi quy dữ liệu, sử dụng R2 để đo lường tính thích hợp và 
đều cho thấy thông tin kế toán có tính thích hợp (Abayadeera, 2010; Abdelrahim Ahmad Khader & Shareif 
Hussein Shanak, 2023; Bankole & Ukolobi, 2020; Ghayoumi & cộng sự, 2011; Omokhudu & Ibadin, 2015; 
Perveen, 2019; Rahman & Liu, 2021; Venugopala Rao & cộng sự, 2022). 

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tính thích hợp của thông tin kế toán tại các 
nước đang phát triển. Họ lập luận rằng vì thị trường tại các nước đang phát triển có thể không hoàn hảo và 
có ít thông tin đáng tin cậy hơn ở các nước phát triển nên giá cổ phiếu có thể không phải lúc nào cũng phản 
ánh tất cả các thông tin về công ty. Kết quả là, tại các nước đang phát triển, tính hữu ích của các con số kế 
toán trong việc ra quyết định sẽ tăng lên (Broedel Lopes, 2002). Chen & cộng sự (1999) đã áp dụng mô hình 
Ohlson (1995) cho các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong giai đoạn 1991 - 1997. Các 
tác giả đã chỉ ra rằng thu nhập và giá trị sổ sách là các biến số có mối tương quan thuận với sự thay đổi giá 
của các cổ phiếu. Các nghiên cứu khác (Ahmadi & Bouri, 2018; Al-Hares & cộng sự, 2012; Bae & Jeong, 
2007; Čupić & cộng sự, 2023; Ragab & Omran, 2006; Rahman & Liu, 2021; Srivastava & Muharam, 2021) 
cho kết quả tương tự ở các nước khác nhau trên toàn thế giới. 

Tại Việt Nam, Nguyen (2010) đã sử dụng mô hình Ohlson (1995) kết hợp với phương pháp điều chỉnh 
giá của Aboody & cộng sự (2002) để đo lường ảnh hưởng của các thông tin kế toán đến giá cổ phiếu. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy thu nhập và giá trị sổ sách có tương quan thuận với giá cổ phiếu ở mức ý nghĩa 1%. 
Tuy nhiên, nghiên cứu này được thực hiện trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thực sự 
phát triển và khung pháp lý về trình bày và công bố thông tin kế toán chưa hoàn chỉnh, còn nhiều lỗ hổng. 
Hơn nữa, số lượng quan sát của nghiên cứu này còn khá hạn chế nên kết quả nghiên cứu chưa có tính bao 
quát và có thể sẽ thay đổi nhiều so với điều kiện hiện tại. Kết quả tương tự với nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Thục Đoan (2011), Trương Đông Lộc & Nguyễn Minh Nhật (2016), Hoang & cộng sự (2018), Đặng Ngọc 
Hùng & Vũ Thị Bích Hà (2022). Như vậy, ở Việt Nam mới có rất ít công trình nghiên cứu về tính thích hợp 
của thông tin kế toán, đặc biệt là nghiên cứu về xu hướng biến đổi tính thích hợp của thông tin kế toán. Vì 
vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ kiểm tra tính thích hợp của thông tin kế toán cũng như xu hướng 
biến đổi tính thích hợp của thông tin kế toán trong giai đoạn 2019-2022 tại các doanh nghiệp phi tài chính 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Giả thuyết nghiên cứu
Lý thuyết thông tin hữu ích là lý thuyết kế toán chuẩn tắc được sử dụng như một lý thuyết nền tảng để xây 

dựng khuôn mẫu lý thuyết kế toán hiện nay của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và chuẩn mực kế toán 
nhiều quốc gia. Lý thuyết này được phát triển vào những giai đoạn của thập niên 60. Lý thuyết thông tin hữu 
ích nhấn mạnh nhiệm vụ cơ bản của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin hữu ích và thích hợp cho các đối 
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tượng sử dụng trong việc ra quyết định kinh tế. Vận dụng lý thuyết thông tin hữu ích trong kế toán, lý thuyết 
này đặt ra định hướng cho yêu cầu của thông tin kế toán công bố là hữu ích cho người sử dụng thông tin và 
đặc tính thích hợp là một biểu hiện của sự hữu ích. Các nghiên cứu trong tổng quan góp phần khẳng định lý 
thuyết này, cụ thể thông tin thu nhập và giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu thích hợp với người sử dụng thông 
tin khi sử dụng để dự báo và đánh giá lựa chọn doanh nghiệp. Từ đó, nhóm tác giả đặt ra các giả thuyết sau:

H1: Thu nhập trên cổ phiếu và giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu của các doanh nghiệp phi tài 
chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022 có tính thích hợp.

H1a: Thu nhập trên cổ phiếu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022 có tính thích hợp.

H1b: Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022 có tính thích hợp.

H2: Tính thích hợp của thu nhập trên cổ phiếu và giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu của các 
doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng dần trong giai đoạn 2019-
2022.

3.2. Thu thập dữ liệu
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được cung cấp bởi vietstock.vn, gồm thu nhập trên cổ phiếu (EPS), 

giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu (BVPS) và giá cổ phiếu của 296 doanh nghiệp phi tài chính niêm 
yết trên HNX và 328 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 2019-2022. Các doanh 
nghiệp được lựa chọn để nghiên cứu là các doanh nghiệp phi tài chính có sẵn thông tin về EPS, BVPS và giá 
cổ phiếu của cả bốn năm từ 2019 đến 2022. Nghiên cứu này không lựa chọn các doanh nghiệp tài chính như 
ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm là do các doanh nghiệp này có sự khác biệt về quy định kế toán và các 
quy định riêng của Nhà nước cho các doanh nghiệp này. Ngoài ra, để điều chỉnh giá cổ phiếu do các sai số 
từ biến động giá trị thị trường tạo ra, nghiên cứu này còn sử dụng dữ liệu về chỉ số VN-Index, HNX-Index 
thu thập tại vietstock.vn và cophieu68.vn trong giai đoạn nghiên cứu.

3.3. Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu này dựa trên nền tảng mô hình gốc của Ohlson (1995). Mô hình này cho thấy giá cổ phiếu 

được quyết định bởi hai loại thông tin kế toán là thu nhập trên cổ phiếu và giá trị sổ sách trên cổ phiếu của 
doanh nghiệp. Mô hình Ohlson gốc được đưa ra với giả thuyết thị trường hoàn hảo, nghĩa là thông tin tài 
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ánh lợi nhuận thặng dư và giá trị vốn chủ sở hữu công bố của năm. Mặc dù tại thời điểm này thông tin có thể 
chưa được công bố nhưng với giả định thị trường hoàn hảo mà Ohlson (1995) đưa ra thì thông tin có tính dự 
báo, các báo cáo tài chính đều được dự đoán trước, do vậy giá cổ phiếu sẽ phản ứng trước khi báo cáo công 
bố. Tuy nhiên, với thị trường không hoàn hảo thì giá trị cổ phiếu sẽ phản ứng với độ trễ về mặt thời gian 
(Aboody & cộng sự, 2002). Vì vậy, nghiên cứu tiền nhiệm lựa chọn giá cổ phiếu tại thời điểm công bố báo 
cáo được kiểm toán (Ferguson & cộng sự, 2021) hoặc giá cổ phiếu tại thời điểm sau 3 tháng (Lee & Lee, 
2013),... Ngoài ra, theo quy định công bố thông tin tại Việt Nam (Thông tư số 96/2020/TT-BTC), các doanh 
nghiệp niêm yết sẽ công bố báo cáo được kiểm toán trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính 
(ngày 31/12 dương lịch). Việt Nam là quốc gia được đánh giá là thị trường không hoàn hảo, do vậy, khi đánh 
giá tính thích hợp của thông tin kế toán, tác giả giả định thị trường tự điều chỉnh về trạng thái hiệu quả tại 
thời điểm sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ. Mô hình nghiên cứu được lựa chọn: 

PAi,t = β0 + β1EPSi,t + β2BVPSi,t + ɛi,t               (1)
Trong đó:
PAi,t: Giá cổ phiếu của công ty i sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ và được xác định 

như sau: 
PAi,t =  PAi,t+3/(1+RM)         (2)

Pi,t+3: Giá cổ phiếu của công ty i sau 3 tháng kể từ khi kết thúc niên độ;
RM: Lãi suất thị trường (tính toán dựa trên VN-Index, HNX-Index) sau 3 tháng kể từ khi kết thúc niên độ 

và được xác định: 
RM = (Pt+3 – Pt)/Pt   (3)
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EPSi,t: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty i năm t;
BVPSi,t: Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu của công ty i năm t;
β0: Hệ số chặn; β1, β2: Các hệ số; ɛi,t: Dữ liệu liên quan khác.
Theo đó, nếu thông tin kế toán là thích hợp, cụ thể thông tin thu nhập và giá trị sổ sách trên cổ phiếu thích 

hợp thì sẽ tồn tại mối quan hệ hồi quy giữa giá cổ phiếu với BVPS và EPS; đồng thời hệ số β1 của EPS và 
β2 của BVPS sẽ có ý nghĩa thống kê (Hellström, 2006). 

Để kiểm tra khả năng dự đoán riêng của EPS và BVPS, hai mô hình riêng biệt đã được phát triển từ mô 
hình (1) và nhóm tác giả đã thực hiện hồi quy mô hình (4) và mô hình (5). Kỹ thuật này được khởi nguồn 
về mặt lý thuyết bởi Theil (1971), sau đó được sử dụng bởi các nghiên cứu về tính thích hợp (Brimble & 
Hodgson, 2007; Chen & cộng sự, 1999; El Shamy & Kayed, 2005; Gjerde & cộng sự, 2005; Kothari & 
Zimmerman, 1995). Mô hình riêng biệt như sau:

PAi,t = β0 + β3EPSi,t + ɛi,t           (4)
PAi,t = β0 + β4BVPSi,t + ɛi,t        (5)

Để đánh giá tính thích hợp của thị trường chứng khoán theo năm, nhóm tác giả hồi quy mô hình (1) theo 
từng năm, từ đó xác định R2 rút ra được theo từng năm.

Đo lường các biến độc lập và biến phụ thuộc được trình bày trong Bảng 1 và thông tin chung về VN 
Index được trình bày trong Hình 1.
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PAi,t 

Biến phụ thuộc: Giá cổ phiếu của 
công ty i sau 3 tháng điều chỉnh về 
thời điểm kết thúc niên độ 

Xác định dựa vào giá đóng cửa sau 3 
tháng kể từ khi kết thúc niên độ trên 
HNX, HOSE và lãi suất thị trường 

vietstock.vn 
cophieu68.vn 

EPSi,t 
Biến độc lập: Thu nhập trên cổ 
phiếu 

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty i 
năm t vietstock.vn 

BVPSi,t 
Biến độc lập: Giá trị sổ sách vốn 
chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu 

Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên mỗi 
cổ phiếu của công ty i năm t vietstock.vn 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 
 

Hình 1: Thông tin VN-Index và HNX-Index giai đoạn 2019-2022 

 
 

3.4. Xử lý dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, R2 được sử dụng làm thước đo để đo lường tính thích hợp của thông tin kế toán 
(EPS, BVPS). Do dữ liệu trong nghiên cứu là dữ liệu dạng bảng (panel data) nên để đo lường tính thích 
hợp của thông tin kế toán, nhóm tác giả chạy mô hình OLS, mô hình FEM (mô hình hiệu ứng cố định) và 
mô hình REM (mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên). Sau đó, kiểm định Hausman được thực hiện để lựa chọn 
mô hình phù hợp. Nếu mô hình được lựa chọn còn thiếu sót thì nhóm tác giả sẽ chạy GLS. 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu này sử dụng dữ liệu kế toán về giá cổ phiếu của 624 doanh nghiệp 
phi tài chính niêm yết trên HNX và HOSE trong giai đoạn 2019-2022, trong đó có 296 doanh nghiệp phi 
tài chính niêm yết trên HNX với 1.184 quan sát và 328 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên HOSE 
với 1.312 quan sát. Như vậy mẫu nghiên cứu có tổng số biến quan sát là 2.496. Chi tiết giá trị thống kê 
của các chỉ tiêu nhóm tác giả sử dụng trong mô hình hồi quy được trình bày tại Bảng 2. 

Bảng 2: Giá trị thống kê của một số chỉ tiêu sử dụng trong mô hình 
Đơn vị tính: Đồng 

Biến số Số quan 
sát Nhỏ hất Trung 

bình Lớn nhất Độ lệch 
chuẩn 
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của thông tin kế toán, nhóm tác giả chạy mô hình OLS, mô hình FEM (mô hình hiệu ứng cố định) và mô 
hình REM (mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên). Sau đó, kiểm định Hausman được thực hiện để lựa chọn mô hình 
phù hợp. Nếu mô hình được lựa chọn còn thiếu sót thì nhóm tác giả sẽ chạy GLS.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu này sử dụng dữ liệu kế toán về giá cổ phiếu của 624 doanh nghiệp 

phi tài chính niêm yết trên HNX và HOSE trong giai đoạn 2019-2022, trong đó có 296 doanh nghiệp phi 
tài chính niêm yết trên HNX với 1.184 quan sát và 328 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên HOSE với 
1.312 quan sát. Như vậy mẫu nghiên cứu có tổng số biến quan sát là 2.496. Chi tiết giá trị thống kê của các 
chỉ tiêu nhóm tác giả sử dụng trong mô hình hồi quy được trình bày tại Bảng 2.

6 
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Đơn vị tính: Đồng 

Biến số Số quan 
sát Nhỏ hất Trung 

bình Lớn nhất Độ lệch 
chuẩn 

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) 2.496 -19.072 2.040 41.537 3.107 

Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu (BVPS) 2.496 -4.606 19.104 444.805 14.316 
Giá cổ phiếu sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết 
thúc niên độ 2.496 0 25.684 357.691 27.550 

Nguồn: Nhóm tổng hợp kết quả chạy Stata-64. 

 

Thu nhập trên cổ phiếu là chỉ tiêu phản ảnh khả năng sinh lời của cổ phiếu. Vì vậy, đây là chỉ tiêu được 
các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Kết quả xử lý thống kê cho thấy thu nhập trung bình trên mỗi cổ phiếu 
của các công ty trong giai đoạn 2019-2022 là 2.040 đồng, giá trị cao nhất là 41.537 đồng và giá trị thấp 
nhất là -19.072 đồng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu được trình bày ở Bảng 2 còn cho thấy giá trị sổ sách 
trên cổ phiếu trong mẫu nghiên cứu là tương đối cao nhưng có sự phân hóa khá lớn. Cụ thể, giá trị sổ sách 
trung bình của các cổ phiếu là 19.104 đồng với khoảng dao động là từ -4.606 đồng đến 444.805 đồng. 
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Bảng 3 cho thấy các biến độc lập có hồi quy tuyến tính với các biến phụ thuộc. EPS và BVPS có mối 
quan hệ cùng chiều với biến phụ thuộc PA. Vì hệ số Sig < 0,05 nên mối tương quan giữa các biến đều có 
ý nghĩa thống kê. 
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chuẩn 

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) 2.496 -19.072 2.040 41.537 3.107 

Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu (BVPS) 2.496 -4.606 19.104 444.805 14.316 
Giá cổ phiếu sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết 
thúc niên độ 2.496 0 25.684 357.691 27.550 

Nguồn: Nhóm tổng hợp kết quả chạy Stata-64. 

 

Thu nhập trên cổ phiếu là chỉ tiêu phản ảnh khả năng sinh lời của cổ phiếu. Vì vậy, đây là chỉ tiêu được 
các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Kết quả xử lý thống kê cho thấy thu nhập trung bình trên mỗi cổ phiếu 
của các công ty trong giai đoạn 2019-2022 là 2.040 đồng, giá trị cao nhất là 41.537 đồng và giá trị thấp 
nhất là -19.072 đồng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu được trình bày ở Bảng 2 còn cho thấy giá trị sổ sách 
trên cổ phiếu trong mẫu nghiên cứu là tương đối cao nhưng có sự phân hóa khá lớn. Cụ thể, giá trị sổ sách 
trung bình của các cổ phiếu là 19.104 đồng với khoảng dao động là từ -4.606 đồng đến 444.805 đồng. 
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Bảng 3 cho thấy các biến độc lập có hồi quy tuyến tính với các biến phụ thuộc. EPS và BVPS có mối 
quan hệ cùng chiều với biến phụ thuộc PA. Vì hệ số Sig < 0,05 nên mối tương quan giữa các biến đều có 
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Bảng 3: Hệ số tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc PA 
 PA EPS BVPS 
PA 1,0000   

EPS 0,6138 
0,0000 

1,0000  

BVPS 0,4264 
0,0000

0,5151 
0,0000

1,0000 

Nguồn: Tổng hợp kết quả chạy Stata-64. 
 

Nghiên cứu sử dụng cả mô hình OLS, FEM và REM để ước lượng mức độ ảnh hưởng của EPS, BVPS 
đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả 
chạy mô hình OLS cho PA có vif = 1,36 < 3 nên không có hiện tượng đa cộng tuyến nhưng Prob > chi 2 
= 0,000 < 5% nên có hiện tượng phương sai thay đổi và Prob > F = 0,0066 < 5% nên có hiện tượng tự 
tương quan. Vì vậy, tác giả tiếp tục thực hiện chạy mô hình FEM và REM. Để xác định xem mô hình nào 
phù hợp hơn, nghiên cứu tiếp tục sử dụng kiểm định Hausman. Kết quả của kiểm định Hausman được 
trình bày ở Bảng 4 cho thấy mô hình FEM là phù hợp hơn mô hình REM. Tuy nhiên, nhóm tác giả kiểm 
định lại mô hình FEM phát hiện mô hình có hiện tượng tự tương quan và bị phương sai thay đổi. Vì vậy, 
nhóm tác giả tiếp tục chạy mô hình GLS để khắc phục các hiện tượng trên. Kết quả ước lượng từ các mô 
hình thực hiện trong nghiên cứu được trình bày cụ thể tại Bảng 4. 
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Kết quả chạy mô hình GLS là kết quả tác giả sử dụng để phân tích cuối cùng trong nghiên cứu này vì 
đây là mô hình đã kiểm tra và khắc phục khuyết điểm của mô hình FEM và REM. Vì vậy, trong phần tiếp 
theo nhóm tác giả sử dụng kết quả từ mô hình GLS để phân tích tính thích hợp của thông tin kế toán của các 
doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Đúng như kỳ vọng và phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước, theo kết quả ước lượng từ mô hình 
GLS thì EPS và BVPS của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 
2019-2022 đều có tương quan thuận với giá cổ phiếu sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ. 
Điều này có nghĩa khi thông tin thu nhập trên cổ phiếu và giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu của 
doanh nghiệp được công bố với giá trị càng lớn thì giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán 
càng tăng và ngược lại. Như vậy, thông tin kế toán của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên HOSE 
và HNX có tính thích hợp. Cụ thể, trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, khi thông tin về thu nhập 
trên cổ phiếu được công bố tăng thêm 1 đồng thì giá cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tăng lên 3,687 đồng và tương 
tự như vậy, khi thông tin về giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu được công bố tăng thêm 01 đồng thì 
giá cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tăng lên 0,396 đồng. Về mặt thống kê, các mối quan hệ trên đều có ý nghĩa ở 
mức 1%. Theo kết quả chạy hồi quy thì R2 là 39,3% cho thấy khả năng giải thích của các biến độc lập trong 
mô hình chưa được cao. Cụ thể, EPS và BVPS giải thích được 39,3% biến động giá cổ phiếu tại thời điểm 
sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ.

Khi chạy mô hình hồi quy (3) và (4), kết quả cho thấy thu nhập trên cổ phiếu có thể giải thích được 37,7% 
biến động giá cổ phiếu tại thời điểm sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ, còn giá trị sổ sách 
vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu có thể giải thích 18,2% biến động giá cổ phiếu tại thời điểm sau 3 tháng điều 
chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ. Như vậy, thông tin thu nhập trên cổ phiếu của các doanh nghiệp phi tài 
chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tính thích hợp cao hơn thông tin giá trị sổ sách vốn 
chủ sở hữu trên cổ phiếu (Bảng 5).

Nhóm tác giả thực hiện hồi quy mô hình (1) theo từng năm trong giai đoạn 2019-2022 và R2 rút ra được 
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Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy theo OLS, FEM, REM và GLS 

Biến số 
Biến phụ thuộc PA 

OLS FEM REM GLS 
Hằng số 10.464,2*** 

(14,60) 
21.220,9*** 

(27,29) 
15.491,9*** 

(17,18) 
5.849,3*** 

(10,78) 
EPS 4,758*** 

(29,48) 
2,060*** 
(11,83) 

3,328*** 
(20,99) 

3,687*** 
(27,73) 

BVPS 0,289*** 
(8,24) 

0,0136 
(0,35) 

0,178*** 
(5,13) 

0,396*** 
(11,44) 

Số quan sát 2.496 2.496 2.496 2.496 
R2 (%) 0,393 0,077   
Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0.0000 
Kiểm định Hausman                  0,0000  
Ghi chú: ***: có ý nghĩa thống kê. 

 

Kết quả chạy mô hình GLS là kết quả tác giả sử dụng để phân tích cuối cùng trong nghiên cứu này vì đây 
là mô hình đã kiểm tra và khắc phục khuyết điểm của mô hình FEM và REM. Vì vậy, trong phần tiếp 
theo nhóm tác giả sử dụng kết quả từ mô hình GLS để phân tích tính thích hợp của thông tin kế toán của 
các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Đúng như kỳ vọng và phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước, theo kết quả ước lượng từ mô hình 
GLS thì EPS và BVPS của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 
2019-2022 đều có tương quan thuận với giá cổ phiếu sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên 
độ. Điều này có nghĩa khi thông tin thu nhập trên cổ phiếu và giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu 
của doanh nghiệp được công bố với giá trị càng lớn thì giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng 
khoán càng tăng và ngược lại. Như vậy, thông tin kế toán của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết 
trên HOSE và HNX có tính thích hợp. Cụ thể, trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, khi thông 
tin về thu nhập trên cổ phiếu được công bố tăng thêm 1 đồng thì giá cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tăng lên 
3,687 đồng và tương tự như vậy, khi thông tin về giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu được công 
bố tăng thêm 01 đồng thì giá cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tăng lên 0,396 đồng. Về mặt thống kê, các mối 
quan hệ trên đều có ý nghĩa ở mức 1%. Theo kết quả chạy hồi quy thì R2 là 39,3% cho thấy khả năng giải 
thích của các biến độc lập trong mô hình chưa được cao. Cụ thể, EPS và BVPS giải thích được 39,3% 
biến động giá cổ phiếu tại thời điểm sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ. 

Khi chạy mô hình hồi quy (3) và (4), kết quả cho thấy thu nhập trên cổ phiếu có thể giải thích được 
37,7% biến động giá cổ phiếu tại thời điểm sau 3 tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ, còn giá 
trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu có thể giải thích 18,2% biến động giá cổ phiếu tại thời điểm sau 3 
tháng điều chỉnh về thời điểm kết thúc niên độ. Như vậy, thông tin thu nhập trên cổ phiếu của các doanh 
nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tính thích hợp cao hơn thông tin 
giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu (Bảng 5). 

 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy mô hình (3) và (4) 

Biến số 
Biến phụ thuộc PA 

Mô hình (3) Mô hình (4) 
Hằng số 14.581*** 

(27,99)
10.009,4*** 

(12,03) 
EPS 5,443*** 

(38,83)
 

BVPS  0,820*** 
(23,54) 

Số quan sát 2.496 2.496 
R2 (%) 0,377 0,182 
Ghi chú: ***: có ý nghĩa thống kê. 
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theo từng năm 2019, 2020, 2021, 2022 lần lượt là 46,2%; 57,7%; 45,1% và 39,6%. Như vậy, không như kỳ 
vọng ở giả thuyết H2, tính thích hợp của thông tin kế toán của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ biến động tăng từ năm 2019 đến năm 2020, còn từ năm 2020 đến năm 
2022 tính thích hợp lại có xu hướng giảm dần.
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Nhóm tác giả thực hiện hồi quy mô hình (1) theo từng năm trong giai đoạn 2019-2022 và R2 rút ra được 
theo từng năm 2019, 2020, 2021, 2022 lần lượt là 46,2%; 57,7%; 45,1% và 39,6%. Như vậy, không như 
kỳ vọng ở giả thuyết H2, tính thích hợp của thông tin kế toán của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ biến động tăng từ năm 2019 đến năm 2020, còn từ năm 2020 
đến năm 2022 tính thích hợp lại có xu hướng giảm dần. 

 

Bảng 6: Kết quả phân tích hồi quy mô hình (1) theo từng năm 

Biến số 
Biến phụ thuộc PA 

2019 2020 2021 2022 
Hằng số 9.859,3*** 

(9,15) 
3.072,9** 

(2,31) 
8.975,7** 

(4,52) 
4.013,8*** 

(2,96) 
EPS 6,459*** 

(21,25) 
5,034*** 
(18,09) 

5,467*** 
(12,51) 

1,856*** 
(7,91) 

BVPS -0.0334 
(-0,83) 

0,503*** 
(6,56) 

0,804*** 
(7,33) 

0,712*** 
(9,87) 

Số quan sát 624 624 624 624 
R2 (%) 0,462 0,577 0,451 0,396 

Ghi chú: **, ***: có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 5%, 1%. 

 

 

5. Kết luận 
Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị để khẳng định các biến số về thông tin kế 
toán có những ảnh hưởng nhất định đến giá cổ phiếu. Mức độ giải thích của thu nhập trên cổ phiếu và giá 
trị sổ sách vốn chủ sở hữu trên cổ phiếu đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp là 39,3%. Kết quả nghiên cứu 
còn cho thấy tính thích hợp của hai biến này đang có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2019-2022. Trên 
cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả khuyến nghị doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng 
của chất lượng thông tin báo cáo tài chính, trong đó có tính thích hợp, từ đó sẽ lập, trình bày, công bố báo 
cáo tài chính có chất lượng tốt hơn. Điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư xác định đúng được giá trị doanh 
nghiệp và có hướng đầu tư phù hợp, tránh rủi ro.  

Bên cạnh những kết quả đạt được thì nghiên cứu còn một số hạn chế như mẫu dữ liệu còn nhỏ, thời gian 
nghiên cứu còn ngắn và mới kiểm định tính thích hợp của thu nhập trên cổ phiếu và giá trị sổ sách vốn 
chủ sở hữu trên cổ phiếu mà chưa kiểm định tính thích hợp của các biến số thông tin kế toán khác như 
dòng tiền hoạt động, cổ tức,… Đây cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai của nhóm tác giả. 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét mối quan hệ giữa việc áp dụng công nghệ số và chất 
lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán tại Việt Nam, dưới góc nhìn của các kiểm toán viên độc 
lập. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên số liệu thu thập được từ 392 câu trả lời khảo sát 
từ các kiểm toán viên, nhà quản lý công ty kiểm toán trong giai đoạn từ tháng 02 năm 2023 đến 
tháng 09 năm 2023. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, trên cơ sở phân tích mô hình cấu 
trúc tuyến tính PLS-SEM, dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS20.0 và AMOS20.0. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, các nhân tố chi phối mối quan hệ giữa việc áp dụng công nghệ trong kiểm toán với 
chất lượng kiểm toán, bao gồm: (i) hạn chế về tài chính và cân nhắc đầu tư; (ii) cơ sở hạ tầng công 
nghệ và khả năng tương thích; (iii) việc chống lại sự thay đổi và văn hóa của tổ chức; và (iv) thiếu 
nhận thức và kiến thức về công nghệ số của kiểm toán viên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số 
khuyến nghị được đưa ra đối với công ty kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán trong kỷ 
nguyên số.
Từ khóa: Công ty kiểm toán, chất lượng kiểm toán, kiểm toán viên, công nghệ số.
Mã JEL: O14, M42.

The relationship between digital technology adoption and audit quality in auditing firms in 
Vietnam
Abstract:
This study is conducted to examine the relationship between the adoption of digital technology and 
the quality of auditing in auditing firms in Vietnam, from the perspective of independent auditors. The 
research model is based on data collected from 392 survey responses from auditors and managers of 
auditing companies in the period from February 2023 to September 2023. By employing quantitative 
method, based on the analysis of PLS-SEM linear structure model, is under the support of SPSS 
20.0 and AMOS 20.0 softwares. The results reveal that the determinants that govern the relationship 
between the application of technology in auditing and the quality of auditing, including (i) financial 
constraints and investment considerations; (ii) technology infrastructure and compatibility; (iii) 
resistance to change and the culture of the organization; and (iv) lack of awareness and knowledge 
of digital technology by auditors. Based on the findings, some recommendations are proposed for 
auditing firms to improve the quality of auditing in the digital era.
Keywords: Audit firm, audit quality, auditor, digital technology.
JEL codes: O14, M42.
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1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, việc ứng dụng và triển khai công nghệ số ngày càng trở nên quan trọng trong 

nhiều ngành nghề, trong đó có kiểm toán. Với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, các công ty kiểm 
toán tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhu cầu áp dụng các công cụ và kỹ thuật số để nâng cao quy trình 
kiểm toán của mình. Chuyển đổi kỹ thuật số trong kiểm toán liên quan đến việc sử dụng các công nghệ như 
phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và điện toán đám mây để nâng cao hiệu quả và độ chính xác 
trong việc tiến hành kiểm toán. Qua đó, nâng cao hiệu quả kiểm toán bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp 
đi lặp lại, giảm thời gian cần thiết để xử lý dữ liệu và cải thiện quy trình kiểm toán tổng thể. Công nghệ số 
giúp kiểm toán viên phân tích khối lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng, đồng thời cải thiện chất lượng 
kiểm toán và đánh giá rủi ro. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số cho phép các công ty kiểm toán cung 
cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi 
(Carpenter & McGregor, 2020). 

Tuy nhiên, các công ty kiểm toán ở Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức trong việc áp dụng 
và triển khai công nghệ số. Những thách thức này bao gồm những hạn chế về tài chính vì việc đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật số và phần mềm có thể tốn kém đối với các công ty nhỏ. Cơ sở hạ tầng công nghệ là một 
thách thức khác, một số công ty thiếu năng lực phần cứng, phần mềm và mạng cần thiết để hỗ trợ chuyển đổi 
kỹ thuật số. Việc phản đối sự thay đổi và văn hóa tổ chức cũng cản trở việc áp dụng công nghệ số, vì kiểm 
toán viên có thể miễn cưỡng tiếp nhận các công cụ và phương pháp mới. Chính những điều này có thể làm 
suy giảm chất lượng kiểm toán được cung cấp.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, một số nghiên cứu nhằm khám phá việc áp dụng công nghệ số tại 
các công ty kiểm toán đã được tiến hành, chẳng hạn như nghiên cứu của Nguyen & Tran (2021) tìm hiểu ảnh 
hưởng của văn hóa tổ chức đến việc áp dụng công nghệ số trong các công ty kiểm toán ở Việt Nam. Nghiên 
cứu tiến hành phỏng vấn các kiểm toán viên và nhà quản lý từ các công ty kiểm toán để khám phá nhận thức 
của họ về văn hóa tổ chức và tác động của nó đối với việc áp dụng công nghệ. Nghiên cứu đã xác định các 
chủ đề và mô hình chung liên quan đến văn hóa tổ chức và ảnh hưởng của nó đối với việc áp dụng công nghệ 
số. Một nghiên cứu khác của Pham (2022) xem xét tác động của các chương trình đào tạo và giáo dục đến 
việc áp dụng công nghệ số trong các công ty kiểm toán ở Việt Nam. Bằng cách tiến hành khảo sát và phỏng 
vấn các kiểm toán viên để thu thập dữ liệu về trình độ kỹ năng kỹ thuật số, kiến   thức về công nghệ số cũng 
như tính sẵn có của các chương trình giáo dục và đào tạo. 

Các nghiên cứu trên được thực hiện đã nêu bật các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc áp dụng công 
nghệ số trong các công ty kiểm toán. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu nhằm điều tra và lượng hóa 
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến những thách thức trong việc áp dụng công nghệ số tại các công ty 
kiểm toán và mức độ áp dụng công nghệ số có ảnh hưởng như thế nào đến đến chất lượng kiểm toán được 
cung cấp tại các công ty kiểm toán dường như còn rất hạn chế. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
mục đích cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thách thức chính mà các công ty kiểm toán phải đối mặt trong 
việc áp dụng công nghệ số, qua đó ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán và đưa ra các khuyến nghị 
để vượt qua những thách thức và thúc đẩy ứng dụng thành công công nghệ số trong các công ty kiểm toán.

Các nội dung tiếp theo của nghiên cứu được cấu trúc như sau: Phần 2 cung cấp cơ sở lý thuyết và tổng 
quan nghiên cứu. Phần 3 mô tả phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này. Phần 4 trình 
bày kết quả nghiên cứu và thảo luận về kết quả. Phần 5 đưa ra kết luận và các khuyến nghị dựa trên kết quả 
nghiên cứu. Cuối cùng, nghiên cứu thừa nhận những hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiềm năng cho 
tương lai.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Áp dụng công nghệ số trong các công ty kiểm toán
Theo Ageeva & cộng sự (2020), áp dụng công nghệ số tại các công ty kiểm toán hay còn gọi là chuyển đổi 

số trong kiểm toán, đề cập đến việc tích hợp và sử dụng các công cụ, công nghệ, phân tích dữ liệu số trong 
các quy trình, hoạt động khác nhau liên quan đến nghề kiểm toán. Nó liên quan đến việc tận dụng công nghệ 
để nâng cao hiệu quả của các thủ tục và chất lượng của cuộc kiểm toán. 

Maxwell (2020) cho rằng, việc áp dụng công nghệ số trong các công ty kiểm toán đề cập đến việc tích 
hợp và sử dụng chiến lược các công cụ và công nghệ số để nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng của 
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quy trình kiểm toán. Nó liên quan đến việc tận dụng phân tích dữ liệu, hệ thống quản lý tài liệu, tự động hóa 
và các giải pháp kỹ thuật số khác để chuyển đổi các hoạt động kiểm toán truyền thống và cung cấp các dịch 
vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.

Theo Christensen (2022), việc áp dụng công nghệ số trong các công ty kiểm toán đề cập đến quá trình áp 
dụng và tích hợp các cải tiến kỹ thuật số vào các phương pháp kiểm toán truyền thống. Nó đòi hỏi việc sử 
dụng các công nghệ mới nổi như điện toán đám mây, học máy và trực quan hóa dữ liệu để hiện đại hóa các 
hoạt động kiểm toán.

Những khái niệm trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp công nghệ số vào thực tiễn kiểm toán 
để nâng cao hiệu quả, cải thiện việc ra quyết định và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Bằng 
cách áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số, các công ty kiểm toán có thể nâng cao chất lượng kiểm toán, cung cấp 
những hiểu biết và đề xuất có giá trị hơn cho khách hàng, đồng thời thích ứng với bối cảnh kinh doanh đang 
ngày một thay đổi (Carpenter & McGregor, 2020). 

2.2. Chất lượng kiểm toán
Chất lượng kiểm toán được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất của hoạt động kiểm toán (Kit, 

2005). Theo DeAngelo (1981), chất lượng kiểm toán được hiểu là khả năng phát hiện và báo cáo sai sót 
trọng yếu của kiểm toán viên. Định nghĩa về chất lượng kiểm toán của DeAngelo bắt nguồn từ lý thuyết đại 
diện, trong đó thừa nhận rằng kiểm toán viên đóng vai trò là đại diện cho các bên liên quan, đảm bảo rằng 
báo cáo tài chính của ban quản lý là chính xác. Nền tảng lý thuyết này cung cấp cơ sở vững chắc cho nghiên 
cứu vì nó cho phép các học giả khám phá vai trò của kiểm toán viên trong việc giảm thiểu sự bất cân xứng 
thông tin và cải thiện chất lượng báo cáo tài chính. Ngoài ra, nó tập trung vào trách nhiệm chính của kiểm 
toán viên, đó là phát hiện và báo cáo các sai sót trọng yếu, đồng thời cung cấp một thước đo rõ ràng để đo 
lường chất lượng kiểm toán, đó là việc phát hiện và báo cáo các sai phạm trọng yếu. Điều này giúp thiết kế 
các nghiên cứu thực nghiệm có thể định lượng và so sánh chất lượng kiểm toán giữa các cuộc kiểm toán 
hoặc công ty khác nhau.

Tương đồng với quan điểm trên Wallace (1987) cho rằng, chất lượng kiểm toán là khả năng kiểm toán 
viên có thể làm giảm các sai sót và nâng cao tính trung thực của các thông tin kế toán. Kết quả nghiên cứu 
của Beatty (1989) cho thấy chất lượng kiểm toán được đánh giá thông qua tính trung thực của thông tin trên 
báo cáo tài chính sau khi đã kiểm toán. Ở Việt Nam, nghiên cứu của Phạm Huy Hùng (2023) khi thảo luận 
về chất lượng kiểm toán cũng thống nhất với quan điểm của DeAngelo (1981) về chất lượng kiểm toán.

Do vậy, trong khuôn khổ nghiên cứu này, chất lượng kiểm toán được kế thừa từ nghiên cứu của DeAngelo 
(1981) và được coi là phù hợp khi chất lượng kiểm toán được xem xét dưới góc nhìn của các kiểm toán viên, 
những người trực tiếp tham gia kiểm toán nên sẽ có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về chất lượng kiểm 
toán.

2.3. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến những thách thức trong việc áp dụng công nghệ số tại các công 
ty kiểm toán

Việc áp dụng công nghệ số trong các công ty kiểm toán bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau có thể 
đóng vai trò là nhân tố hỗ trợ hoặc rào cản đối với việc thực hiện công nghệ này, cụ thể như sau: 

Hạn chế tài chính và cân nhắc đầu tư
Những hạn chế về tài chính đặt ra thách thức đáng kể cho các công ty kiểm toán, đặc biệt là các công ty 

nhỏ hơn với nguồn lực hạn chế. Chi phí liên quan đến việc mua và triển khai công nghệ số có thể rất lớn, 
bao gồm chi phí cho phần cứng, giấy phép phần mềm, đào tạo và bảo trì liên tục. Dyball (2020) nhấn mạnh 
tầm quan trọng của nguồn tài chính trong việc tạo điều kiện cho các công ty kiểm toán đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng và công cụ cần thiết để áp dụng công nghệ số. 

Nguyen (2023) cho rằng những hạn chế về tài chính đã cản trở việc áp dụng công nghệ số, đặc biệt đối 
với các công ty kiểm toán hoạt động ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu đã chỉ ra chi phí cao để mua lại 
và triển khai công nghệ đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn hạn chế. 

Cơ sở hạ tầng công nghệ và khả năng tương thích
Cơ sở hạ tầng công nghệ đề cập đến khuôn khổ và nguồn lực cơ bản hỗ trợ hoạt động của công nghệ số. 

Nó bao gồm phần cứng, phần mềm, mạng internet và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Nghiên cứu của Nguyen 
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(2023) nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng công nghệ mạnh mẽ đối với việc áp dụng công nghệ số 
liền mạch trong các công ty kiểm toán. Nếu không có nền tảng vững chắc, các công ty có thể phải đối mặt 
với những thách thức trong việc tích hợp công nghệ mới vào hệ thống hiện có của mình và điều này có thể 
dẫn đến hoạt động thiếu hiệu quả và gây ra gián đoạn các hoạt động.

Khả năng tương thích là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến việc áp dụng và triển khai công nghệ 
số trong các công ty kiểm toán. Nó đề cập đến mức độ mà công nghệ mới có thể tích hợp với cơ sở hạ tầng, 
ứng dụng phần mềm và quy trình hiện có của công ty. Martinez & Korol (2015) nhận thấy, các vấn đề không 
tương thích có thể phát sinh do sự khác biệt về hệ điều hành, phiên bản phần mềm hoặc định dạng dữ liệu. 
He (2023) cho rằng những thách thức về khả năng tương thích đã cản trở quá trình chuyển đổi một cách 
thuận lợi sang công nghệ số và cản trở việc hiện thực hóa các lợi ích của nó.

Chống lại sự thay đổi và văn hóa của tổ chức
Chống lại sự thay đổi là thách thức chung mà các tổ chức phải đối mặt khi giới thiệu các công nghệ mới. 

Nhân viên có thể e ngại, hoài nghi hoặc sợ hãi những điều chưa biết, điều này có thể cản trở quá trình áp 
dụng. Maffei & Casciello (2018) cho thấy tầm quan trọng của việc giải quyết những cản trở trước sự thay 
đổi nhằm tạo điều kiện tích hợp thành công công nghệ số trong các công ty kiểm toán. Sự phản kháng có thể 
biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như miễn cưỡng học các kỹ năng mới, nghi ngờ về lợi ích 
của công nghệ hoặc lo ngại về vị trí công việc. 

Văn hóa tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành thái độ và hành vi của nhân viên đối 
với việc áp dụng công nghệ. Fotoh & Lorentzon (2017) cho thấy, một nền văn hóa khuyến khích đổi mới, 
học hỏi và cởi mở với thay đổi sẽ có lợi hơn cho việc áp dụng công nghệ thành công. Nếu văn hóa tổ chức 
chống lại sự thay đổi hoặc thiếu sự hỗ trợ cho sự đổi mới, nó có thể tạo ra rào cản cho quá trình áp dụng. 
Vì vậy, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa coi trọng sự cải tiến, thử nghiệm và khả năng thích ứng liên tục 
là điều cần thiết.

Thiếu nhận thức và kiến   thức về công nghệ số
Thiếu nhận thức đề cập đến sự hiểu biết hoặc kiến   thức hạn chế về khả năng và lợi ích tiềm năng của công 

nghệ số. Ageeva & cộng sự (2020) khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của kiểm toán 
viên và các bên liên quan nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ trong các công ty kiểm toán. Nếu không có 
nhận thức, kiểm toán viên có thể không nhận ra nhu cầu thay đổi hoặc hiểu cách công nghệ có thể cải thiện 
quy trình kiểm toán và kết quả làm việc của họ.

Tanaka & Dmytryk (2019) gợi ý rằng, các công ty kiểm toán nên đầu tư vào các chương trình đào tạo 
và phát triển để nâng cao kiến   thức và kỹ năng của kiểm toán viên liên quan đến công nghệ số. Trong khi 
đó, Chen & Dai (2023) cho rằng, các công ty kiểm toán nên thành lập các nhóm hoặc ủy ban đa chức năng 
chuyên áp dụng và đổi mới công nghệ. Các nhóm này có thể chịu trách nhiệm tiến hành nghiên cứu, đánh 
giá các công nghệ mới và phổ biến kiến   thức trong toàn tổ chức. Họ cũng có thể đóng vai trò là nguồn lực 
cho nhân viên, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình áp dụng. 

Dựa vào cơ sở lý thuyết cùng tổng quan nghiên cứu, giả thuyết được đề xuất như sau:
H1: Hạn chế về tài chính và cân nhắc đầu tư có mối tương quan ngược chiều với việc áp dụng công nghệ 

số.
H2: Cơ sở hạ tầng công nghệ và khả năng tương thích có mối tương quan thuận chiều với việc áp dụng 

công nghệ số.
H3: Việc chống lại sự thay đổi và văn hóa của tổ chức có mối tương quan ngược chiều với việc áp dụng 

công nghệ số.
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H5: Áp dụng công nghệ số tại các công ty kiểm toán có mối tương quan thuận chiều với chất lượng kiểm 

toán.
Để đánh giá việc áp dụng công nghệ số tại các công ty kiểm toán (biến phụ thuộc), tác giả sử dụng thang 

đo Likert (1932) 5 cấp độ đồng ý, từ: (1) Rất không đồng ý đến (5) Hoàn toàn đồng ý. Đánh giá các nhân tố 
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3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp Mô hình hóa phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất một phần 

(PLS-SEM). Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM, xác định mối quan hệ giữa việc áp dụng 
công nghệ số và chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán được thực hiện trên phần mềm SPSS 20.0 
và AMOS 20.0 (Arbuckle, 2011).

Theo Anderson & Gerbing (1988), quá trình phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính bao gồm các bước sau: 
(i) Kiểm định chất lượng thang đo, (ii) Phân tích nhân tố khám phá (EFA), (iii) Phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA), (iv) Mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM). Mô hình nghiên cứu có dạng như sau:

CLKT = f(ADCN); ADCN = f(TCDT ,CNTT, TDVH, NTKT)
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Trong đó: 

Hạn chế về tài chính và cân nhắc đầu tư: TCDT 

Cơ sở hạ tầng công nghệ và khả năng tương thích: CNTT 

Việc chống lại sự thay đổi và văn hóa của tổ chức: TDVH 

Thiếu nhận thức và kiến thức về công nghệ số của kiểm toán viên: NTKT 

Áp dụng công nghệ số tại các công ty kiểm toán: ADCN 

Chất lượng kiểm toán: CLKT 

Thu thập và xử lý dữ liệu 

Tác giả thu thập dữ liệu thông qua sử dụng bảng hỏi nhằm thu thập ý kiến đánh giá của các kiểm toán 
viên, trưởng phòng kiểm toán và giám đốc các công ty kiểm toán độc lập về mức độ ảnh hưởng của các 
nhân tố đến việc áp dụng công nghệ số, cũng như mức độ ảnh hưởng của việc áp dụng công nghệ số 
đến chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam. 

Để đảm bảo cỡ mẫu nghiên cứu, dựa trên yêu cầu kích thước mẫu tối thiểu để phân tích EFA, SEM theo 
quan điểm của Hair & cộng sự (2006) cỡ mẫu cần lớn hơn 350 phiếu khảo sát. Tác giả sử dụng phương 
pháp chọn mẫu thuận tiện và 392 phiếu khảo sát hợp lệ thu được thông qua việc gửi và nhận bảng hỏi 
trực tiếp từ các kiểm toán viên độc lập, trưởng phòng kiểm toán và giám đốc các công ty kiểm thông 
qua các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức tại Hà Nội từ tháng 02 năm 2023 đến tháng 09 năm 
2023. Dựa vào dữ liệu thu thập được, tác giả sử dụng các kỹ thuật định lượng như kiểm tra độ tin cậy 
của thang đo, phân tích EFA, phân tích CFA… với việc sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và AMOS 20.0 
để tóm tắt và trình bày kết quả cơ bản của nghiên cứu.  

Số lượng thang đo đo lường các biến được kế thừa từ các nghiên cứu tiền nhiệm, cụ thể: Nhân tố TCDT 
gồm 3 biến quan sát từ TCDT1-TCDT3, được kế thừa từ Dyball (2020), Kim & Karpenko (2016), 
Manita & cộng sự (2020). Nhân tố CNTT gồm 3 biến quan sát CNTT1-CNTT3, được kế thừa từ He 
(2023), Chen & Dai (2023), Kim & Karpenko (2016), Bierstaker & cộng sự (2014). Nhân tố TDVH 
gồm 3 biến quan sát TDVH1-TDVH3, được kế thừa từ Fotoh & Lorentzon (2017), Lamboglia & cộng 
sự (2021), Choi & cộng sự (2020), Krieger & cộng sự (2021). Nhân tố NTKT gồm 3 biến quan sát 
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sát TDVH1-TDVH3, được kế thừa từ Fotoh & Lorentzon (2017), Lamboglia & cộng sự (2021), Choi & 
cộng sự (2020), Krieger & cộng sự (2021). Nhân tố NTKT gồm 3 biến quan sát NTKT1-NTKT3, được 
kế thừa từ Ageeva & cộng sự (2020), Tanaka & Dmytryk (2019). Nhân tố ADCN gồm 7 biến quan sát 
ADCN1-ADCN7, được kế thừa từ Ageeva & cộng sự (2020), Carpenter & McGregor (2020), Thottoli 
& KV (2022). Nhân tố CLKT gồm 4 biến quan sát CLKT1-CLKT4, được kế thừa từ DeAngelo (1981), 
Skinner & Srinivasan (2012), Phạm Huy Hùng (2023).

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Trong số 392 người trả lời có 255 người là các kiểm toán viên (chiếm 65,05%), 89 người là trưởng phòng 

kiểm toán (chiếm 22,70%), 48 người là giám đốc các công ty kiểm toán (12,25%). Số năm kinh nghiệm 
dao động từ 5 năm đến hơn 15 năm, trong đó số người có kinh nghiệm làm kiểm toán từ 5-10 năm chiếm 
đa số (67%). Các kiểm toán viên tham gia khảo sát thuộc các doanh nghiệp kiểm toán đa dạng về quy mô, 
loại hình và tất cả đều có chứng chỉ CPA. Như vậy, có thể đảm bảo các câu trả lời là đáng tin cậy và có chất 
lượng.

Kết quả thống kê mô tả thang đo cho thấy, đa số các biến quan sát đều có giá trị trung bình nằm quanh giá 
trị trung bình kỳ vọng (3,0) và không có sự khác biệt đáng kể giữa các biến quan sát trong cùng một nhóm. 
Điều đó chứng tỏ các đối tượng khảo sát có ý kiến khá tương đồng nhau và đều đồng ý với thang đo các biến.

Kiểm tra độ tin cậy của thang đo
Kết quả kiểm tra độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha lần thứ nhất đối với các thang đo chất lượng 

kiểm toán (6 thang đo với 24 biến quan sát). Kết quả cho thấy, có 2 biến quan sát có hệ số tương quan biến 
- tổng nhỏ hơn 0,3, bao gồm các quan sát: ADCN3 và ADCN5, các quan sát này được loại khỏi mô hình và 
tiến hành phân tích lần thứ hai độ tin cậy của thang đo sau khi loại 2 biến quan sát. Kết quả thể hiện ở Bảng 1.
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Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo các nhân tố trong mô hình 

TT Nhân tố Cronbach’s Alpha 
1 Hạn chế về tài chính và cân nhắc đầu tư 0,782 
2 Cơ sở hạ tầng công nghệ và khả năng tương thích 0,772
3 Việc chống lại sự thay đổi và văn hóa của tổ chức 0,802 
4 Thiếu nhận thức và kiến thức về công nghệ số của kiểm toán viên 0,789
5 Áp dụng công nghệ số tại các công ty kiểm toán 0,826 
6 Chất lượng kiểm toán 0,806

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS20.0. 

 

Như vậy, mô hình giữ nguyên 6 nhân tố đảm bảo chất lượng tốt, với 21 biến đặc trưng (hệ số Cronbach’s 
Alpha) của tổng thể lớn hơn 0,6; Hệ số tương quan biến - tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3. 

Phân tích nhân tố khám phá 

Từ kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo, việc phân tích EFA được tiến hành trên 21 biến quan sát. 
Các thông tin về việc phân tích nhân tố EFA cho kết quả (Bảng 2).  

 

Bảng 2: Bảng kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,718
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2365,526

df 342
Sig. 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS20.0. 

Hệ số KMO = 0,718 và kiểm định Barlett có Sig.= ,000 < ,05 cho thấy phân tích EFA là thích hợp. Sig. 
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Bảng 2: Bảng kết quả kiểm định KMO và Bartlett 

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,718
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2365,526

df 342
Sig. 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS20.0. 

Hệ số KMO = 0,718 và kiểm định Barlett có Sig.= ,000 < ,05 cho thấy phân tích EFA là thích hợp. Sig. Hệ số KMO = 0,718 và kiểm định Barlett có Sig.= ,000 < ,05 cho thấy phân tích EFA là thích hợp. Sig. 
(Bartlett’s Test) = 0,000 < 0,05 thể hiện các biến quan sát trong tổng thể có mối liên quan với nhau và dữ 
liệu được sử dụng trong phân tích EFA là phù hợp.

Dựa vào bảng ma trận xoay nhân tố Pattern Matrixa ở trên cho thấy 21 biến quan sát được nhóm thành 
6 nhóm. Giá trị tổng phương sai trích = 64,762% > 50% được coi là đạt yêu cầu, khi đó có thể nói rằng 6 
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nhân tố này giải thích được 64,762% biến thiên của dữ liệu. Giá trị Hệ số Eigenvalue của các nhân tố đều 
cao (>1), nhân tố có Eigenvalue thấp nhất là 1,018. Các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 đảm bảo giá trị 
hội tụ cho từng nhân tố. 
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(Bartlett's Test) = 0,000 < 0,05 thể hiện các biến quan sát trong tổng thể có mối liên quan với nhau và 
dữ liệu được sử dụng trong phân tích EFA là phù hợp. 

 

Bảng 3: Kết quả phân tích nhân tố khám khá 

Pattern Matrixa 

Nhân tố Components 
1 2 3 4 5 6

CLKT1 0,839  
CLKT2 0,819      
CLKT4 0,775  
CLKT3 0,770      
NTKT2  0,830  
NTKT3  0,801     
NTKT1  0,738  
TDVH3   0,828    
TDVH1  0,801  
TDVH2   0,745    
ADCN1    0,856   
ADCN4    0,850   
ADCN2    0,846   
ADCN7    0,829   
ADCN6    0,740   
TCDT1  0,889 
TCDT2     0,853  
TCDT3  0,819 
CNTT2      0,845 
CNTT1   0,827
CNTT3      0,723 

Eigenvalues = 1,018 
Tổng phương sai trích = 64,762% 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS20.0. 
 

Dựa vào bảng ma trận xoay nhân tố Pattern Matrixa ở trên cho thấy 21 biến quan sát được nhóm thành 
6 nhóm. Giá trị tổng phương sai trích = 64,762% > 50% được coi là đạt yêu cầu, khi đó có thể nói rằng 
6 nhân tố này giải thích được 64,762% biến thiên của dữ liệu. Giá trị Hệ số Eigenvalue của các nhân tố 
đều cao (>1), nhân tố có Eigenvalue thấp nhất là 1,018. Các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 đảm bảo 
giá trị hội tụ cho từng nhân tố.  

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

Mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế phải thỏa mãn với 5 thước đo: (i) Cmin/df; (ii) TLI; (iii) 
CFI; (iv) NFI; và (v) RMSEA. 

Hình 2: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 
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Nguồn: Thống kê trên phần mềm AMOS 20.0. 

 

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM ở Hình 2 được thể hiện trong Bảng 4 cho thấy, 
Cmin/df = 4,55 < 5; TLI = 0,992 > 0,9; CFI = 0,961 > 0,9; NFI = 0,989 > 0,9; và RMSEA = 0,032 < 
0,08, cho thấy mô hình phù hợp tốt với dữ liệu thực tế và thống kê này có ý nghĩa với cỡ mẫu 392.  

 

Bảng 4: Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

TT Thước đo Ký hiệu Giá trị tham khảo Giá trị mô 
hình 

1 Chi bình phương điều chỉnh 
theo bậc tự do 

x2/d.f 
(Cmin/df)

x2/d.f <= 5 
Cmin/df <=5 

4,55 

2 Chỉ số Tucker-Lewis Index TLI TLI > 0,90 0,992
3 Chỉ số thích hợp so sánh CFI CFI >0,90 và càng tiến về 1 càng tốt 0,961
4 Chỉ số phù hợp bình thường NFI NFI gần bằng 1 càng tốt 0,989
5 Chỉ số Root Mean Square 

Error Approximation 
RMSEA RMSEA < 0,08 là thích hợp 0,032 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo mô hình SEM. 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết 

Giả thuyết Mối quan hệ Ước lượng Sai số 
chuẩn 

Giá trị 
tới hạn 

P-
value 

Kết luận 

H1 ADCN <--- TCDT - 0,120 0,059 - 2,022 0,033 Chấp nhận
H2 ADCN <--- CNTT 0,021 0,012 1,790 0,033 Chấp nhận 
H3 ADCN <--- TDVH - 0,003 0,005 - 0,613 0,024 Chấp nhận
H4 ADCN <--- NTKT - 0,019 0,011 - 1,687 0,022 Chấp nhận 
H5 CLKT <--- ADCN 5,220 2,611 1,999 0,016 Chấp nhận

Nguồn: Thống kê trên phần mềm AMOS 20.0. 
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Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
Mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế phải thỏa mãn với 5 thước đo: (i) Cmin/df; (ii) TLI; (iii) 

CFI; (iv) NFI; và (v) RMSEA.
Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM ở Hình 2 được thể hiện trong Bảng 4 cho thấy, Cmin/

df = 4,55 < 5; TLI = 0,992 > 0,9; CFI = 0,961 > 0,9; NFI = 0,989 > 0,9; và RMSEA = 0,032 < 0,08, cho thấy 
mô hình phù hợp tốt với dữ liệu thực tế và thống kê này có ý nghĩa với cỡ mẫu 392. 
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Nguồn: Thống kê trên phần mềm AMOS 20.0. 
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chuẩn 

Giá trị 
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H1 ADCN <--- TCDT - 0,120 0,059 - 2,022 0,033 Chấp nhận
H2 ADCN <--- CNTT 0,021 0,012 1,790 0,033 Chấp nhận 
H3 ADCN <--- TDVH - 0,003 0,005 - 0,613 0,024 Chấp nhận
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Nguồn: Thống kê trên phần mềm AMOS 20.0. 

Các mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (nếu P-value > 0,05) sẽ bị loại khỏi mô 
hình nghiên cứu. Dựa vào giá trị P-value ở Bảng 5 cho thấy trong 5 giả thuyết đưa ra thì cả 5 giả thuyết có 
P-value < 0,05. Do đó, kết luận 5 giả thuyết được chấp nhận, kết quả chi tiết như sau: 

Nhân tố hạn chế về tài chính và cân nhắc đầu tư; việc chống lại sự thay đổi và văn hóa của tổ chức; thiếu 
nhận thức và kiến thức về công nghệ số của kiểm toán viên đều có tác động ngược chiều và trực tiếp đến 
mức độ áp dụng công nghệ số tại các công ty kiểm toán. Trong khi đó, nhân tố cơ sở hạ tầng công nghệ và 
khả năng tương thích có tác động thuận chiều và trực tiếp đến mức độ áp dụng công nghệ số tại các công ty 
kiểm toán; và nhân tố áp dụng công nghệ trong kiểm toán có tác động cùng chiều và trực tiếp đến chất lượng 
kiểm toán của các công ty kiểm toán tại Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các giả thuyết H1, H2, H3, H4 và H5 đều được chấp nhận đã nêu bật sự liên 
quan của nhiều yếu tố khác nhau trong bối cảnh các công ty kiểm toán ở Việt Nam, đặc biệt là việc áp dụng 
công nghệ số và tác động của nó đến chất lượng kiểm toán. Kết quả này được coi là phù hợp và có thể được 
giải thích bởi các lý do sau:

Các công ty kiểm toán ở Việt Nam chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, do đó ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc áp dụng các công cụ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến cũng như khả năng đầu 
tư vào công nghệ mới của họ. Bên cạnh đó, trong những năm qua, quá trình chuyển đổi số đã diễn ra một 
cách mạnh mẽ và nhanh chóng, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về cơ sở hạ tầng công nghệ giữa các khu vực 
và các văn phòng, chi nhánh công ty kiểm toán khác nhau. Do vậy, để đảm bảo khả năng tương thích giữa 
các hệ thống hiện có và công nghệ số mới là điều cần thiết để triển khai thành công. Ngoài ra, cũng giống 
như bất kỳ ngành nghề nào khác, các công ty kiểm toán cũng gặp phải sự cản trở trước sự thay đổi khi triển 
khai công nghệ số. Văn hóa lấy truyền thống và tính ổn định làm trọng tâm dẫn đến việc ưa thích các phương 
pháp kiểm toán truyền thống và phản đối việc áp dụng các công nghệ mới. Thêm nữa, việc thiếu kiến   thức 
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và kỹ năng của kiểm toán viên đã tác động trực tiếp đến việc ứng dụng công nghệ mới dẫn đến chất lượng 
kiểm toán bị giảm sút. 

5. Kết luận và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã cung cấp bằng chứng về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng 

công nghệ số và tác động của việc áp dụng công nghệ số đến chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán 
ở Việt Nam. Các giả thuyết được chấp nhận khẳng định ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể của hạn chế tài chính, 
cơ sở hạ tầng công nghệ, khả năng chống lại sự thay đổi và sự thiếu nhận thức về công nghệ số của các kiểm 
toán viên về mức độ áp dụng công nghệ số. Những phát hiện trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải 
quyết những hạn chế đó nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán trong ngành kiểm toán Việt Nam. Nghiên cứu 
đề xuất một số khuyến nghị đối với các công ty kiểm toán như sau:

Thứ nhất, đối với những hạn chế về tài chính và cân nhắc trong đầu tư: (i) Các công ty kiểm toán có thể 
hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ để tiếp cận các giải pháp kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng dùng chung 
hoặc mô hình dựa trên đăng ký hiệu quả về chi phí, giảm chi phí đầu tư trả trước; (ii) Tiến hành phân tích 
chi phí-lợi ích kỹ lưỡng để xác định các lĩnh vực chính mà đầu tư vào công nghệ số có thể mang lại tác động 
đáng kể nhất. 

Thứ hai, về hạ tầng công nghệ và khả năng tương thích: (i) Tiến hành đánh giá toàn diện hạ tầng công 
nghệ hiện tại để xác định các vấn đề về tương thích. Xây dựng lộ trình nâng cấp hoặc tích hợp các hệ thống 
tương thích có thể hỗ trợ việc áp dụng các công nghệ số; (ii) Chuẩn hóa nền tảng công nghệ như ứng dụng 
phần mềm kiểm toán phổ biến, thiết lập các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu và sử dụng các giải pháp dựa trên 
đám mây để lưu trữ và truy cập dữ liệu tập trung.

Thứ ba, về việc chống lại sự thay đổi và văn hóa tổ chức: (i) Các nhà lãnh đạo cần truyền đạt những lợi 
ích và lý do căn bản đằng sau việc áp dụng công nghệ số, giải quyết các mối quan ngại và tạo ra cảm giác 
cấp bách phải thay đổi; (ii) Triển khai thí điểm và từng bước đối với từng loại công nghệ ở quy mô nhỏ để 
chứng minh lợi ích của công nghệ số và tạo dựng niềm tin cho các kiểm toán viên. 

Thứ tư, về việc thiếu nhận thức và kiến thức về công nghệ số của kiểm toán viên: (i) Các công ty kiểm toán 
cần cung cấp đào tạo cả kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm, bao gồm phân tích dữ liệu, nhận thức về an ninh 
mạng và quản lý thay đổi, để đảm bảo kiểm toán viên được trang bị tốt để tận dụng công nghệ số một cách 
hiệu quả; (ii) Khuyến khích kiểm toán viên chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hay và bài học thành công 
liên quan đến việc áp dụng công nghệ số giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc kiểm toán. 

Mặc dù, nghiên cứu đã góp phần mở rộng kiến thức về mối quan hệ giữa việc áp dụng công nghệ số và 
chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu còn một vài hạn chế, 
như: Quy mô mẫu gồm 392 người trả lời có thể chưa đủ để khái quát hóa các phát hiện cho ngành kiểm toán; 
nghiên cứu áp dụng thiết kế cắt ngang, thu thập dữ liệu tại một thời điểm cụ thể. Thiết kế này hạn chế khả 
năng thiết lập quan hệ nhân quả và nắm bắt những thay đổi theo thời gian. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo 
cần tăng quy mô cỡ mẫu và mở rộng phạm vi khảo sát, tiến hành nghiên cứu theo chiều dọc, so sánh các phát 
hiện trong các bối cảnh khác nhau và tập trung vào các công nghệ cụ thể. Những nỗ lực này sẽ nâng cao tính 
khái quát, chiều sâu và độ tin cậy của các phát hiện. 
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Tóm tắt
Hệ thống thông tin kế toán là một trong những hệ thống thông tin cốt lõi trong doanh nghiệp. Bài 
viết nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xem xét ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế 
toán tới thành quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 
các bảng khảo sát của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam và được xử lý, phân tích qua 
phần mềm SPSS 22. Kết quả  nghiên cứu cho thấy các yếu tố của hệ thống thông tin kế toán có ảnh 
hưởng cùng chiều tới thành quả của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Dựa trên kết 
quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm áp dụng các khía cạnh của hệ thống thông 
tin kế toán một cách phù hợp hơn.
Từ khóa: Dữ liệu, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin kế toán, Xi măng.
Mã JEL: L25, M41

The Impact of Accounting Information Systems on the Performance of Vietnamese Cement 
Manufacturing Firms
Abstract
Accounting information system is one of the core information systems in businesses. The paper 
explores the role of accounting information systems in Vietnamese cement manufacturing firms. 
Quantitative methods were used to examine the influence of accounting information systems on 
the performance of Vietnamese cement manufacturing firms. Data were collected from surveys 
of Vietnamese cement manufacturing firms and processed and analyzed using SPSS 22 software. 
Research results show that the elements of the accounting information system have a positive 
impact on the performance of Vietnamese cement manufacturing enterprises. Based on the findings, 
several recommendations are proposed for applying aspects of accounting information systems 
more appropriately.
Keywords: Accounting information systems, Cement, Data, Information system.
JEL Codes:  L25, M41
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1. Giới thiệu
Khái niệm hệ thống thông tin kế toán được hình thành khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán đã làm thay đổi sâu sắc quy trình xử lý và cung cấp thông tin 
trong kế toán. Hệ thống thông tin kế toán đã tạo ra những thay đổi, ảnh hưởng đến mô hình và quy trình kinh 
doanh của doanh nghiệp. Những thay đổi này buộc những người làm kế toán phải có hiểu biết về quy trình 
thiết kế, phát triển, áp dụng và tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Khi áp dụng hệ thống thông tin kế toán 
hợp lý có thể cải thiện thành quả hoạt động của doanh nghiệp (Ismail & King, 2005).

Trước xu hướng sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, các nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp 
luôn phải đối mặt với những thách thức trong việc phải không ngừng nâng cao thành quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, các nhà quản trị rất cần một hệ thống có thể cung cấp 
những thông tin cần thiết hỗ trợ cho việc ra quyết định. Một trong những hệ thống thông tin hữu hiệu hiện 
nay, có thể giúp ích cho việc ra các quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp là hệ thống thông tin kế 
toán (AIS) (Cragg & cộng sự, 2002). Thông tin do AIS cung cấp sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh, giúp doanh 
nghiệp có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động. 

Các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong kinh doanh. Hệ 
thống thông tin kế toán hiện nay tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng chưa đáp ứng được những kỳ vọng 
của các cấp quản lý trong doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng 
được xây dựng hiệu quả sẽ cải thiện thành quả doanh nghiệp. Do đó, việc xác định ảnh hưởng của hệ thống 
thông tin kế toán tới thành quả doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Hệ thống thông tin 
kế toán hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam.

Nghiên cứu này có cấu trúc như sau: Cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin kế toán được trình bày trong 
phần 2. Phần 3 trình bày về phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong phần 4. Phần 
5 trình bày về kết luận và các khuyến nghị.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
Hệ thống thông tin kế toán (AIS) chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng liên 

quan. Hệ thống thông tin kế toán có sự giao thoa của “kế toán” và “hệ thống thông tin” (Bagranoff & cộng 
sự, 2009). Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận tốt hơn là theo nội dung của thống thông tin kế toán. Hệ thống 
thông tin kế toán là một hệ thống nhận biết, thu thập lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho người ra quyết 
định (Romney & Steinbart, 2016). 

Patel (2015) chỉ ra rằng hệ thống thông tin kế toán như một hệ thống thông tin con bên trong các công ty. 
Hệ thống sẽ tập hợp thông tin từ các hệ thống con khác nhau của doanh nghiệp và truyền đến tổ chức xử lý 
thông tin trong hệ thống chính. Hệ thống thông tin kế toán thường tập trung vào việc thu thập, xử lý, phân 
tích và truyền đạt thông tin tài chính cho đối tượng bên ngoài như chủ nợ, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan 
thuế và đối tượng bên trong như nhà quản lý, chủ sở hữu. Ngày nay, hệ thống thông tin kế toán liên quan đến 
thông tin tài chính cũng như phi tài chính. Hệ thống thông tin kế toán với sự trợ giúp của hệ thống kế toán tự 
động trình bày báo cáo tài chính như: báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 
bảng cân đối kế toán. Hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và chuyển đổi thành thông tin kế toán. Trong giai đoạn đầu 
vào, giai đoạn xử lý và giai đoạn đầu ra, hệ thống thông tin kế toán sẽ được sử dụng bởi nhiều người dùng, 
chẳng hạn như người dùng nội bộ và bên ngoài. Hệ thống thông tin kế toán hiệu quả thực hiện một số chức 
năng thiết yếu như thu thập dữ liệu, bảo trì, xử lý và kiểm soát dữ liệu và thông tin.

Saeidi (2014) cho rằng hệ thống thông tin kế toán là một phần của hệ thống thông tin giúp công ty cung 
cấp thông tin đã được xử lý. Thông tin được xử lý sẽ hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định và có tác động đến 
lợi nhuận của tổ chức. Thông tin phù hợp sẽ cung cấp cho nhà quản lý để đảm bảo tính hiệu quả, nhất quán 
và kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu tổ chức. 

Ngoài ra, Laudon & Laudon (2015) cho rằng hệ thống thông tin kế toán là một trong những thành phần 
của một tổ chức quản trị liên quan đến việc thu thập, phân phối, phân tích, xử lý và phân loại thông tin vật 
chất và định lượng để đưa ra quyết định cho bên nội bộ và bên ngoài. Hệ thống thông tin kế toán có thể coi 
là một trong các thành phần của Hệ thống thông tin quản lý (MIS), liên quan đến việc cung cấp dữ liệu và 
thông tin khách quan có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty.
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2.2. Các yếu tố bên trong của hệ thống thông tin kế toán
Hệ thống thông tin kế toán giống như bất kỳ hệ thống nào bao gồm một tập hợp các yếu tố để đạt được 

mục tiêu của nó. Vì vậy, hệ thống thông tin kế toán thường được hình thành từ sáu yếu tố chính: Người sử 
dụng, quy trình và hướng dẫn, phần mềm, dữ liệu, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và kiểm soát nội bộ 
(Romney & Steinbart, 2016; Hurt, 2008; O’Brien & Marakas, 2010). Sau đây là giải thích chi tiết từng yếu 
tố.

Người sử dụng: Người sử dụng hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp có thể là kế toán viên, nhà 
phân tích kinh doanh, chuyên gia tư vấn, quản lý, kiểm toán viên và giám đốc tài chính. Hệ thống thông tin 
kế toán cũng tạo điều kiện thu thập thông tin cho người dùng bên ngoài doanh nghiệp khi cần. Chẳng hạn, 
các chuyên gia tư vấn có thể sử dụng thông tin của hệ thống thông tin kế toán để phân tích thành quả hoạt 
động, cấu trúc giá... của công ty bằng cách xem dữ liệu bán hàng, dữ liệu chi phí và doanh thu.

Quy trình và hướng dẫn: Quy trình và hướng dẫn của hệ thống thông tin kế toán là các kỹ thuật và phương 
pháp sử dụng để thu thập, lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin. Các kỹ thuật tự động, thủ 
công hoặc kết hợp cả tự động và thủ công. Dữ liệu có thể đến từ cả hai nguồn là bên trong (ví dụ: nhân viên) 
và nguồn bên ngoài (ví dụ: đơn đặt hàng của khách hàng trực tuyến). Các yêu cầu của quy trình và hướng 
dẫn phải được tuân thủ một cách nhất quán để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của những người dùng khác 
nhau và các loại thông tin khác nhau.

Dữ liệu: Dữ liệu của hệ thống thông tin kế toán là tất cả các giao dịch về kinh tế, tài chính liên quan đến 
các hoạt động kinh doanh của tổ chức. Vì vậy, bất kỳ dữ liệu kinh tế, kinh doanh nào ảnh hưởng đến tài chính 
của công ty nên là đầu vào của hệ thống thông tin kế toán. Dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán dựa trên 
bản chất của doanh nghiệp. Dữ liệu này có thể được sử dụng để lập báo cáo kế toán như bảng tính khấu hao, 
Bảng tính tuổi các khoản phải thu, bảng cân đối thủ, lãi và lỗ, v.v. Sự tồn tại của tất cả các dữ liệu này trong 
hệ thống thông tin kế toán sẽ hỗ trợ các hoạt động lưu trữ, báo cáo, phân tích, kiểm toán và ra quyết định của 
doanh nghiệp. Để dữ liệu có ích, dữ liệu phải đầy đủ, chính xác và phù hợp.

Phần mềm: Yếu tố phần mềm của hệ thống thông tin kế toán là phần mềm máy tính được sử dụng để lưu 
trữ, xử lý và phân tích dữ liệu, truy xuất thông tin kế toán của tổ chức. Trước khi máy tính tồn tại, hệ thống 
thông tin kế toán là hệ thống hoạt động bằng tay, trên giấy. Ngày nay, hầu hết các công ty đang áp dụng phần 
mềm máy tính làm nền tảng của hệ thống thông tin kế toán. Độ tin cậy, chất lượng và bảo mật là những yếu 
tố cơ bản cho tính hữu ích của phần mềm hệ thống thông tin kế toán. Các nhà quản lý dựa vào thông tin do 
hệ thống tạo ra để đưa ra các quyết định phù hợp và họ muốn thông tin có chất lượng cao để thực hiện các 
quyết định đúng đắn. Các chương trình của hệ thống thông tin kế toán có thể được thiết kế để đáp ứng nhu 
cầu riêng biệt của nhiều loại hình doanh nghiệp. Nếu một chương trình hiện tại không đáp ứng các yêu cầu 
của công ty, phần mềm đó cũng có thể được phát triển nội bộ hoặc có thể được phát triển bởi một công ty 
khác dành riêng cho tổ chức.

Phần cứng: Yếu tố này là thiết bị và phần cứng được sử dụng để vận hành hệ thống thông tin kế toán. 
Hầu hết phần cứng và thiết bị là công cụ cần phải có trong doanh nghiệp. Do đó, chúng bao gồm máy tính 
cá nhân, thiết bị lưu trữ, máy in, máy chủ, bộ định tuyến và nguồn cung cấp điện dự phòng. Bên cạnh chi 
phí của các thành phần này nên xem xét liệu sự kết hợp của các yếu tố có phù hợp với nhau hay không. Phần 
cứng được chọn cho hệ thống thông tin kế toán cần phải tương thích với phần mềm dự định. Hơn nữa, một 
hệ thống thông tin kế toán hiệu quả phải bao gồm một kế hoạch bảo vệ, phục vụ, nâng cấp và thay thế các 
thành phần của hệ thống phần cứng, cũng như một kế hoạch để loại bỏ phần cứng không hiệu quả và lỗi thời.

Kiểm soát nội bộ: Yếu tố này của hệ thống thông tin kế toán là các quy trình bảo vệ và bảo mật và các 
biện pháp để bảo vệ dữ liệu quan trọng. Vì vậy, AIS nên bao gồm các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo vệ 
chống việc truy cập máy tính bất hợp pháp và trái phép. Hệ thống cũng phải ngăn chặn truy cập tệp dữ liệu 
trái phép bởi người dùng. Một hệ thống thông tin kế toán liên quan đến thông tin bí mật không chỉ liên quan 
đến công ty mà còn liên quan đến khách hàng và nhân viên của công ty. Những dữ liệu này có thể bao gồm 
số thẻ tín dụng, số ID quốc gia, số an sinh xã hội, thông tin tiền lương, v.v. Toàn bộ dữ liệu trong AIS phải 
được cài mật mã, khi truy cập vào hệ thống phải được đăng nhập và theo dõi quá trình truy cập.

2.3. Ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán tới thành quả hoạt động
Thành quả hoạt động của doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm đáng kể như một chủ đề học thuật 
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quan trọng. Các nhà nghiên cứu và học giả đã chọn những cách tiếp cận khác nhau để khám phá vấn đề này. 
Trong các nghiên cứu trước đây, tác động của ứng dụng AIS đã được phân tích đến thành quả hoạt động 
doanh nghiệp theo khía cạnh tài chính và phi tài chính. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thành quả 
hoạt động của công ty là thước đo mức độ một công ty có thể sử dụng tài sản của mình từ phương thức kinh 
doanh chính và tạo ra doanh thu (Ajanthan & cộng sự, 2013; Korir & Imbaya, 2013). Mặt khác, thành quả 
hoạt động của công ty là kết quả của các hoạt động của công ty hoặc đầu tư trong một khoảng thời gian nhất 
định. Thành quả hoạt động của doanh nghiệp cũng có thể được định nghĩa là việc hoàn thành các mục tiêu 
kinh doanh cụ thể được đo lường dựa trên các tiêu chuẩn, tính đầy đủ và chi phí đã biết (Davis & Cobb, 
2010; Thrikawala, 2011). Thành quả hoạt động của doanh nghiệp là việc hoàn thành các mục tiêu kinh 
doanh cụ thể được đo lường dựa trên các tiêu chuẩn, tính đầy đủ và chi phí đã biết (Davis & Cobb, 2010). 
Thông thường, thành quả hoạt động của công ty được đánh giá dựa trên mức độ công ty đạt được mục đích 
và mục đích của mình (Harash & cộng sự, 2013).

Các nhà nghiên cứu tin rằng khi áp dụng hệ thống thông tin kế toán phù hợp, thành quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp có thể được cải thiện. Có mối quan hệ tích cực giữa hệ thống thông tin kế toán và 
thành quả hoạt động của doanh nghiệp (Ismail & King, 2005). Hệ thống thông tin kế toán có tác động tích 
cực đến doanh nghiệp thông qua việc thích ứng tốt hơn với môi trường thay đổi, quản lý giao dịch tốt hơn. 
Sự hài lòng của người dùng có liên quan tích cực đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp (Gelderman, 
1998). Các nhà quản lý cần nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng để có thể xây dựng tầm nhìn chiến lược 
và hệ thống thông tin kế toán phù hợp với chiến lược. Hệ thống thông tin kế toán sẽ cung cấp những thông 
tin hữu ích cho việc đưa ra những quyết định đúng đắn, nâng cao thành quả hoạt động của doanh nghiệp 
(Cragg & cộng sự, 2002). AIS là một công cụ, khi được tích hợp vào lĩnh vực Hệ thống công nghệ và thông 
tin (CNTT), được thiết kế để giúp quản lý và kiểm soát các chủ đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính 
của các công ty (Salehi & cộng sự, 2014). AIS cũng cung cấp thông tin về cả dữ liệu thực tế và ngân sách 
giúp công ty thiết lập, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động (Grande & cộng sự, 2011). Quản lý tốt các nguồn 
lực và kiểm soát chi tiêu, lập ngân sách và dự báo tốt hơn sẽ nâng cao phúc lợi của công ty (Kharuddin & 
cộng sự, 2010). Nếu không có hệ thống thông tin kế toán, sẽ rất khó khăn để xác định thành quả hoạt động, 
xác định số dư tài khoản khách hàng và nhà cung cấp cũng như dự báo thành quả hoạt động trong tương lai 
của tổ chức (Amidu, 2005; Amidu & cộng sự, 2011; Kharuddin & cộng sự, 2010; Ismail & King, 2005).

Có một mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa AIS và việc đạt được các chức năng quản lý khác nhau, các 
quy trình lập kế hoạch và kiểm soát. AIS cung cấp mức độ kiểm soát thích hợp để đảm bảo tính toàn vẹn của 
các nguồn lực của công ty và hình thành triển vọng trong tương lai về kết quả công việc của công ty (Al-
Fasfus & Shaqqour, 2018). Có mối quan hệ tích cực đáng kể giữa việc sử dụng hệ thống thông tin kế toán và 
tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận profits (Esmeray, 2016). Việc sử dụng AIS bị ảnh hưởng bởi một 
số đặc điểm mà thông tin kế toán yêu thích như: độ tin cậy, mức độ phù hợp và tính kịp thời ảnh hưởng đến 
thành quả hoạt động của công ty. Kết quả của nghiên cứu này và tài liệu hiện đại cho thấy các đặc điểm AIS 
được thu thập bởi thông tin kế toán như: độ tin cậy, tính phù hợp và tính kịp thời có ảnh hưởng đáng kể đến 
việc sử dụng AIS và thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng điều 
quan trọng đối với các doanh nghiệp là sử dụng AIS để đảm bảo tính liên tục và tồn tại trong kinh doanh 
trong môi trường ngày càng cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực và thành quả hoạt động kinh doanh 
của họ (Harash & cộng sự, 2014).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Hệ thống thông tin kế toán sử dụng cách tiếp cận về nội dung phù hợp với việc xây dựng Hệ thống thông 

tin kế toán trong doanh nghiệp. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với các nghiên cứu học thuật về Hệ thống 
thông tin kế toán được nhiều tác giả trên thế giới lựa chọn nghiên cứu. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ sử dụng 
phương pháp tiếp cận theo nội dung của Hệ thống thông tin kế toán với việc sử dụng 6 yếu tố của Hệ thống 
thông tin kế toán và các nhân tố quy mô gồm có số lao động bình quân và tổng tài sản bình quân của doanh 
nghiệp. Theo các nghiên cứu trước đây về hệ thống thông tin kế toán, các yếu tố của hệ thống thông tin kế 
toán, thành quả hoạt động của doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu cho rằng có mối quan hệ giữa hệ thống 
thông tin kế toán và thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán bao gồm nhiều yếu 
tố khác nhau. Theo các nghiên cứu trước đây, hệ thống thông tin kế toán có 6 yếu tố bao gồm: Người sử 
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dụng, quy trình và hướng dẫn, dữ liệu, phần cứng, phần mềm, kiểm soát nội bộ (Baltzan & cộng sự, 2012; 
Bentley & Jeffrey, 2007; Elsharif, 2019; Kuraesin, 2015). Kế thừa các nghiên cứu trước đây và dựa trên các 
cuộc phỏng vấn chuyên gia, mô hình nghiên cứu được trình bày tại Hình 1.
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sản bình quân của doanh nghiệp. Theo các nghiên cứu trước đây về hệ thống thông tin kế toán, các yếu 
tố của hệ thống thông tin kế toán, thành quả hoạt động của doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu cho rằng 
có mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán và thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống 
thông tin kế toán bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Theo các nghiên cứu trước đây, hệ thống thông tin 
kế toán có 6 yếu tố bao gồm: Người sử dụng, quy trình và hướng dẫn, dữ liệu, phần cứng, phần mềm, 
kiểm soát nội bộ (Baltzan & cộng sự, 2012; Bentley & Jeffrey, 2007; Elsharif, 2019; Kuraesin, 2015). 
Kế thừa các nghiên cứu trước đây và dựa trên các cuộc phỏng vấn chuyên gia, mô hình nghiên cứu 
được trình bày tại Hình 1. 

 

 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Mô hình hồi quy thông qua phương trình sau:  

CP= α+β1*PE + β2*PI + β3*DT+ β4*SW+ β5*IF +β6*IC + ε 

Trong đó: CP: Thành quả; PE: Người sử dụng; PI: Quy trình và hướng dẫn; DT: Dữ liệu; SW: Phần 
mềm; IF: Phần cứng; IC: Kiểm soát nội bộ; ε: Sai số ngẫu nhiên. 

3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Hệ thống thông tin kế toán bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Theo các nghiên cứu trước đây, hệ thống 
thông tin kế toán có 6 yếu tố bao gồm: Người sử dụng, quy trình và hướng dẫn, dữ liệu, phần cứng, 
phần mềm, kiểm soát nội bộ. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu và cung cấp sự hiểu biết về tác động của 
hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. 
Các giả thuyết sau đây được đề xuất: 

 
Hệ thống 
thông tin 
kế toán 

Người sử dụng 

Quy trình và  
hướng dẫn 

Kiểm soát nội bộ 

Phần mềm 

Phần cứng 

Dữ liệu 

Thành quả  
hoạt động 

Mô hình hồi quy thông qua phương trình sau: 
CP= α+β1*PE + β2*PI + β3*DT+ β4*SW+ β5*IF +β6*IC + ε

Trong đó: CP: Thành quả; PE: Người sử dụng; PI: Quy trình và hướng dẫn; DT: Dữ liệu; SW: Phần mềm; 
IF: Phần cứng; IC: Kiểm soát nội bộ; ε: Sai số ngẫu nhiên.

3.2. Giả thuyết nghiên cứu
Hệ thống thông tin kế toán bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Theo các nghiên cứu trước đây, hệ thống 

thông tin kế toán có 6 yếu tố bao gồm: Người sử dụng, quy trình và hướng dẫn, dữ liệu, phần cứng, phần 
mềm, kiểm soát nội bộ. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu và cung cấp sự hiểu biết về tác động của hệ thống 
thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Các giả 
thuyết sau đây được đề xuất:

H1: Việc sử dụng yếu tố Người sử dụng có tác động đến thành quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi 
măng Việt Nam.

H2: Việc sử dụng yếu tố Quy trình và Hướng dẫn có tác động đến thành quả trong các doanh nghiệp sản 
xuất xi măng Việt Nam.

H3: Việc sử dụng yếu tố Dữ liệu có tác động đến thành quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng 
Việt Nam.

H4: Việc sử dụng yếu tố Phần mềm có tác động đến thành quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng 
Việt Nam.

H5: Việc sử dụng yếu tố Phần cứng có tác động đến thành quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng 
Việt Nam.

H6: Việc sử dụng yếu tố Kiểm soát nội bộ có tác động đến thành quả trong các doanh nghiệp sản xuất xi 
măng Việt Nam.

3.3. Đo lường các biến
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống thông tin kế toán dựa trên nội dung. Cách tiếp 

cận này phù hợp với các nghiên cứu học thuật về hệ thống thông tin kế toán được nhiều tác giả trên thế giới 
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lựa chọn. Các yếu tố của mô hình Hệ thống thông tin kế toán dựa trên thang đo của Hệ thống thông tin kế 
toán (Baltzan & cộng sự, 2012; Bentley & Jeffrey, 2007; Elsharif, 2019; Kuraesin, 2015). Nghiên cứu sẽ sử 
dụng thang đo 6 nhân tố và phát triển một số thang đo mới. Các biến quan sát về Hệ thống thông tin kế toán, 
gồm 32 biến quan sát của Hệ thống thông tin kế toán. Các thang đo này bao gồm 6 yếu tố như sau: Người sử 
dụng, Thủ tục và hướng dẫn, dữ liệu, Phần mềm, Phần cứng, Kiểm soát nội bộ. Nghiên cứu sử dụng thang 
đo Likert cho toàn bộ bảng hỏi: 1–Hoàn toàn không đồng ý, đến 5–Hoàn toàn đồng ý.

Thành quả được đo lường trong nghiên cứu bởi ứng dụng thang đo 5 biến quan sát dựa trên các nghiên 
cứu của (Zahirul & Wendy, 2000) bao gồm: Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI), Tỷ suất sinh lời trên vốn 
chủ sở hữu (ROE), Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), Công suất sử dụng máy, Sự hài lòng của khách hàng. 
Thang đo này được sử dụng và phát triển dựa trên lý thuyết về thẻ điểm cân bằng của (Kaplan & Norton, 
1992).

3.4. Xử lý dữ liệu
Dữ liệu sau khi được thu thập được sẽ được làm sạch, nhập vào bảng excel. Sau đó, các kỹ thuật phân tích 

nhân tố với kỹ thuật xoay varimax, mô hình tuyến tính được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của Hệ thống 
thông tin kế toán đến thành quả hoạt động doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Để phân tích tác động của Hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động doanh nghiệp của các 

doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam, nghiên cứu này sẽ sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội để phân 
tích dữ liệu. Kết quả phân tích dữ liệu được thể hiện trong Bảng 1.

 
 

8

Bảng 1. Tóm tắt mô hình 

Mô 
hình R 

R bình 
phương  

R bình 
phương 

hiệu chỉnh 
Sai số 
chuẩn

Thống kê thay đổi 
Thống kê 
Durbin-
Watson

R bình 
phương 

hiệu chỉnh
Hệ số F 
thay đổi

Hệ số 
df1

Hệ số 
df2

Mức ý nghĩa 
của hệ số 
thay đổi 

1 ,766 ,587 ,561 ,69729 ,587 22,711 6 96 ,000 2,038
a. Biến độc lập: (Hằng số), IC, DT, IF, SW, PI, PE
b. Biến phụ thuộc: CP 

 
Bảng 1 cho thấy kết quả R2 = 0,587, nghĩa là 58,7% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích 
bởi các biến độc lập trong mô hình và mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng phù hợp với bộ dữ 
liệu đã thiết lập lên tới 58,7%. Giá trị Durbin-Watson = 2,038 xấp xỉ bằng 2, điều đó có nghĩa là không 
có chuỗi tự tương quan bậc nhất. 

 

Bảng 2. Phân tích ANOVA 

Mô hình 
Tổng bình 

phương Hệ số df
Trung bình 

bình phương Hệ số F 
Mức ý 
nghĩa 

1 Tuyến tính 66,255 6 11,043 22,711 ,000b 
Phần dư 46,677 96 ,486  
Tổng 112,932 102  

a. Biến phụ thuộc: CP 
b. Biến độc lập: (Hằng số), IC, DT, IF, SW, PI, PE. 
 

 

Kết quả phân tích từ Bảng 2 cho thấy mô hình được xây dựng có ý nghĩa thống kê bằng kiểm định F = 
22,711, P-value = 0,000 < 0,05, bác bỏ giả thuyết khống Ho: βj = 0, mô hình phát triển phù hợp tổng 
quát. 
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VIF > 10. Các biến độc lập trong mô hình có VIF < 10 nên thỏa mãn điều kiện đa cộng tuyến. Hệ số βj 
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Từ kết quả các hệ số ở Bảng 3, mô hình hồi quy sẽ là: 

CP= 0,370 + 0,220*PE + 0,137*PI + 0,183*DT+ 0,197*SW+ 0,163*IF + 0,294*IC + ε  
 

8

Bảng 1. Tóm tắt mô hình 

Mô 
hình R 

R bình 
phương  

R bình 
phương 

hiệu chỉnh 
Sai số 
chuẩn

Thống kê thay đổi 
Thống kê 
Durbin-
Watson

R bình 
phương 

hiệu chỉnh
Hệ số F 
thay đổi

Hệ số 
df1

Hệ số 
df2

Mức ý nghĩa 
của hệ số 
thay đổi 

1 ,766 ,587 ,561 ,69729 ,587 22,711 6 96 ,000 2,038
a. Biến độc lập: (Hằng số), IC, DT, IF, SW, PI, PE
b. Biến phụ thuộc: CP 

 
Bảng 1 cho thấy kết quả R2 = 0,587, nghĩa là 58,7% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích 
bởi các biến độc lập trong mô hình và mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng phù hợp với bộ dữ 
liệu đã thiết lập lên tới 58,7%. Giá trị Durbin-Watson = 2,038 xấp xỉ bằng 2, điều đó có nghĩa là không 
có chuỗi tự tương quan bậc nhất. 

 

Bảng 2. Phân tích ANOVA 

Mô hình 
Tổng bình 

phương Hệ số df
Trung bình 

bình phương Hệ số F 
Mức ý 
nghĩa 

1 Tuyến tính 66,255 6 11,043 22,711 ,000b 
Phần dư 46,677 96 ,486  
Tổng 112,932 102  

a. Biến phụ thuộc: CP 
b. Biến độc lập: (Hằng số), IC, DT, IF, SW, PI, PE. 
 

 

Kết quả phân tích từ Bảng 2 cho thấy mô hình được xây dựng có ý nghĩa thống kê bằng kiểm định F = 
22,711, P-value = 0,000 < 0,05, bác bỏ giả thuyết khống Ho: βj = 0, mô hình phát triển phù hợp tổng 
quát. 

Bảng 3.  Hệ số của mô hình 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa 

Hệ số t 
Mức ý 
nghĩa 

Thống kê đa cộng tuyến 

Hệ số 
Độ lệch 
chuẩn Hệ số Dung sai 

Hệ số phóng đại 
phương sai 

1 (Hằng số) ,370 ,365  -1,014 ,313   
PE ,220 ,078 ,212 2,829 ,006 ,764 1,308
PI ,137 ,065 ,153 2,105 ,038 ,810 1,234
SW ,197 ,063 ,227 3,107 ,002 ,808 1,238
DT ,183 ,067 ,196 2,740 ,007 ,837 1,194
IF ,163 ,072 ,165 2,252 ,027 ,802 1,247
IC ,294 ,086 ,252 3,419 ,001 ,791 1,264

a. Biến phụ thuộc: CP. 

 

Từ kết quả thống kê cộng tuyến ở Bảng 3, các nhà nghiên cứu như  (Hair Jr, L.Tatham, & C.Black, 
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Bảng 1 cho thấy kết quả R2 = 0,587, nghĩa là 58,7% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi 
các biến độc lập trong mô hình và mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng phù hợp với bộ dữ liệu đã 
thiết lập lên tới 58,7%. Giá trị Durbin-Watson = 2,038 xấp xỉ bằng 2, điều đó có nghĩa là không có chuỗi tự 
tương quan bậc nhất.

Kết quả phân tích từ Bảng 2 cho thấy mô hình được xây dựng có ý nghĩa thống kê bằng kiểm định F = 
22,711, P-value = 0,000 < 0,05, bác bỏ giả thuyết khống Ho: βj = 0, mô hình phát triển phù hợp tổng quát.

Từ kết quả thống kê cộng tuyến ở Bảng 3, các nhà nghiên cứu như  (Hair Jr, L.Tatham, & C.Black, 1998; 
Thọ, 2012; Trọng & Ngọc, 2008) và các tác giả khác đều cho rằng sẽ xảy ra đa cộng tuyến nếu VIF > 10. 
Các biến độc lập trong mô hình có VIF < 10 nên thỏa mãn điều kiện đa cộng tuyến. Hệ số βj của mô hình có 
p-value < 0,05, nghĩa là bác bỏ giả thuyết Ho: βj = 0. Như vậy, mô hình này phù hợp

Từ kết quả các hệ số ở Bảng 3, mô hình hồi quy sẽ là:
CP= 0,370 + 0,220*PE + 0,137*PI + 0,183*DT+ 0,197*SW+ 0,163*IF + 0,294*IC + ε

Như vậy, qua mô hình hồi quy trên có thể thấy có mối quan hệ thuận chiều giữa hệ thống thông tin kế toán 
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và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam, nghĩa là nếu chúng ta càng ứng 
dụng nhiều các yếu tố của hệ thống thông tin kế toán thì thành quả hoạt động của doanh nghiệp càng cao và 
ngược lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 6 yếu tố của Hệ thống thông tin kế toán đều có tác động thuận 
chiều đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp.

5. Kết luận và khuyến nghị
Sự phát triển của nền kinh tế số mang lại nhiều cơ hội nhưng sẽ có những thách thức cho các doanh nghiệp 

của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp ứng dụng hệ thống thông tin kế toán hiện đại trong 
doanh nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá tác động của hệ thống thông tin kế toán đến 
thành quả doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Kết quả cho thấy có mối quan hệ 
tích cực giữa hệ thống thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất 
xi măng Việt Nam. Điều đó có nghĩa là có tác động có ý nghĩa thống kê của việc sử dụng yếu tố con người, 
yếu tố quy trình và hướng dẫn, yếu tố dữ liệu, yếu tố phần mềm, yếu tố phần cứng, yếu tố kiểm soát nội bộ 
đến thành quả hoạt động doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy doanh nghiệp càng áp dụng hệ thống thông tin kế toán đầy đủ thì hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp càng cao. Bởi khi áp dụng hệ thống thông tin kế toán, người quản lý sẽ có được thông tin chính xác 
và phù hợp hơn để đưa ra quyết định. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam cần áp dụng đầy 
đủ và rộng rãi các khía cạnh của hệ thống thông tin kế toán, bao gồm: Người sử dụng, quy trình và hướng 
dẫn, dữ liệu, phần mềm, phần cứng, kiểm soát nội bộ.

Nghiên cứu đã cho thấy những cách tiếp cận mới đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp và hệ 
thống thông tin kế toán. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra chi tiết hơn về mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế 
toán và thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Để nâng cao thành quả hoạt động doanh nghiệp, nhà quản lý 
tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam cần thực hiện các khuyến nghị sau:

- Các nhà quản lý cần cải thiện việc thu thập dữ liệu, chất lượng dữ liệu tài chính và hoạt động của doanh 
nghiệp để đáp ứng yêu cầu của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

- Các nhà quản lý cần hoàn thiện hơn nữa quy trình thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu của hệ thống thông 
tin kế toán để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng. Cuộc cách mạng 
không dây đang làm gia tăng nguy cơ xâm nhập thông tin và thủ thuật kinh doanh. 

- Vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin sẽ được chú trọng hơn nhằm đảm bảo tính hoàn hảo trong hoạt 
động kinh doanh. Vì vậy, vấn đề bảo mật, an toàn mạng máy tính cũng là một vấn đề cần được quan tâm. 
Các nhà quản lý nên tập trung vào đầu vào và tính bảo mật của hệ thống thông tin kế toán trong ngân hàng.

- Các nhà quản lý cũng nên đào tạo mọi người về cách thu thập, xử lý và tiết lộ thông tin tài chính và 
phi tài chính. Đồng thời, kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cần được nâng cao cho tất cả các 
cá nhân trong hệ thống, bao gồm cả người quản lý và nhân viên kế toán. Họ cần có kỹ năng về phần cứng, 
phần mềm, mạng và kiến thức về các hệ thống như tích hợp hệ thống và phương pháp phát triển có hệ thống.

Tuy nhiên, nghiên cứu này có những hạn chế sau: Thứ nhất, trong khuôn khổ của nghiên cứu, tác giả mới 
sử dụng chọn mẫu ở phạm vi nhỏ của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt nam. Thứ hai, nghiên cứu 
mới sử dụng kỹ thuật phân tích phương trình tuyến tính để phân tích mối quan hệ của Hệ thống thông tin kế 
toán đến thành quả hoạt động doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. Trong tương 
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lai, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng quy mô mẫu nghiên cứu và sử dụng các kỹ thuật phân tích như 
mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để phân tích ảnh hưởng của Hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt 
động doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo
Ajanthan, A., Balaputhiran, S., & Nimalathashan, B. (2013), ‘Corporate governance and banking performance: A 

comparative study between private and state banking sector in SriLanka’, European Journal of Business and 
Management, 5(20), 92-100. 

Al-Fasfus, F. S., & Shaqqour, O.F. (2018), ‘The effect of accounting performance on accounting information systems, 
planning and controlling in Jordanian commercial banks-survey study’, Academy of Accounting and Financial 
Studies Journal, 22(2), 1-11. 

Amidu, M. (2005), ‘Accounting information and management of SMEs in Ghana’, The African Journal of Finance and 
Management, 14(1), 15-24. 

Amidu, M., Effah, J., & Abor, J. (2011), ‘E-accounting practices among small and medium enterprises in Ghana’, 
Journal of Management Policy and Practice, 12(4), 146-155. 

Bagranoff, A.N., Simkin, G.M., & Norman, G.S. (2009), Core concepts of accounting Information Systems, Wiley, 
USA.

Baltzan, P., Lynch, K., & Blakey, P. (2012), Business Driven Information Systems (2e ed.), McGraw-Hill, NY.
Bentley, L. D., & Jeffrey, L. (2007), System Analysis And Design Methods (7 ed.), McGraw-Hill, NY.
Cragg, P., King, M., & Hussin, H. (2002), ‘IT alignment and firm performance in small manufacturing firms’, The 

Journal of Strategic Information Systems, 11(2), 109-132. 
Davis, G.F., & Cobb, J.A. (2010), ‘Resource dependence theory: Past and future’, Research in the Sociology of 

Organizations, 28(1), 21-42. 
E.Harash, E.F., Alsaad, J., & Ahmed, E.R. (2013), ‘Moderating effect of market practices on the government policy-

performance relationship in Iraq SMEs’, American Journal of Economics, 3(5), 125-130. 
Elsharif, T. A. (2019), ‘The Elements of Accounting Information Systems and the Impact of Their Use on the Relevance 

of Financial Information in Wahda Bank—Benghazi, Libya’, Open Journal of Business and Management, 7(1), 
1429-1450. 

Esmeray, A. (2016), ‘The Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Firm Performance: Empirical Evidence 
in Turkish Small and Medium Sized Enterprises’, International Review of Management and Marketing, 6(2), 
233–236. 

Gelderman, M. (1998), ‘The relation between user satisfaction, usage of information systems and performance’, 
Information and Management, 18(1), 11-18. 

Hair Jr, J. F., L.Tatham, R., & C.Black, W. (1998), Multivariate Data Analysis (Vol. fifth edition), Prentice -Hall 
International, Inc., USA.

Harash, E., Al-Timimi, S., & Radhi, A.H. (2014), ‘The Influence of Accounting Information Systems (AIS) on 
Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Iraq’, Journal of Business & Management, 3(4), 48-57. 

Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà Xuất bản Hồng Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Hurt, L.R. (2008), Accounting information systems: Basic concepts and current issues, McGraw-Hill Higher Education.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1992), ‘The balanced scorecard measures that drive performance’, Harvard Business 

Review, 70(1), 71-79. 
Kharuddin, S., Ashhari, Z.M., & Nassir, A.M. (2010), ‘Information System and Firms’ Performance: The Case of 

Malaysian Small Medium Enterprises’, International Business Research, 3(4), 28-35. 
Ismail, Noor Azizi & King, Malcolm (2005), ‘Firm performance and AIS alignment in Malaysian SMEs’, International 

Journal of Accounting Information Systems, 6(4) 241-259. DOI: 10.1016/j.accinf.2005.09.001.
Korir, J. & Imbaya, B. (2013), ‘Measuring Performance of Minor Event Management Ventures in Kenya’, Developing 



Số 325 tháng 7/2024 70

Country Studies, 3(3), 86-93. 
Kuraesin, A.D. (2015), ‘Management Commitment And Accounting Information System’, International Journal of 

Economic, Commerce and Management, 2(3), 594-608. 
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015), Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Prentice Hall 

Press, Upper Saddle River, NJ.
Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội, Hà 

Nội.
O’Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010), Management Information Systems: Managing Information Technology In 

The Bussiness Enterprise (15 ed.), McGraw-Hill Education, NY.
Patel, F. (2015), ‘Effects of Accounting Information System on Organizational Profitability’, International Journal of 

Research and Analytical Reviews, 2, 168-174. 
Saeidi, H. (2014), ‘The Impact of Accounting Information Systems on Financial Performance—A Case Study of TCS 

India’, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, 4(1), 412-417. 
Romney, M. & Steinbart, P. (2016), Accounting Information Systems, 14th Edition International Edition, Prentice Hall.
Sari, N.Z.M. & Purwanegara, H.D. (2016), ‘The Effect of Quality Accounting Information System in Indonesian 

Government’, Decision Making, 7(2), 188-196.
Saeidi, H. (2014), ‘The Impact of Accounting Information Systems on Financial Performance - A Case Study of TCS 

India’, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, 4, 412-417.
Salehi, M., Rostami, V., & Mogadam, A. (2014), ‘Usefulness of accounting information system in emerging economy: 

Empirical evidence of Iran’, International Journal of Economics and Finance & Development, 2(2), 186-198. 
Simkin, M.G., Rose, J.M., & Norman, C.S. (2010), Core Concepts of Accounting Information System, 12th Edition, 

John Wiley & Sons, Inc.
Thrikawala, S.S. (2011), ‘Impact of strategic networks for the success of SMEs in Sri Lanka’, World Journal of Social 

Sciences, 1(2), 108-119. 
Zahirul, H., & Wendy, J. (2000), ‘Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on 

organizational performance’, Journal of Management Accounting Research, 12, 1-17.



Số 325 tháng 7/2024 71

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 
NÔNG SẢN: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Đỗ Xuân Luận

Khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: luandx@neu.edu.vn

Võ Minh Nhật
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Email:vmnhat7197@gmail.com

Mã bài báo: JED-1612
Ngày nhận: 21/02/2024
Ngày nhận bản sửa: 13/04/2024
Ngày duyệt đăng: 10/06/2024
Mã DOI: 10.33301/JED.VI.1612

Tóm tắt:
Tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị (VCF) là một sáng kiến quan trọng nhằm đổi mới phương 
thức tài trợ cho ngành nông nghiệp. Bài viết này tổng quan những nghiên cứu về VCF, tập 
trung vào các khía cạnh như: bản chất và đặc điểm của VCF, các nguồn và sản phẩm tài chính 
trong VCF, và cách thức VCF giúp giảm phụ thuộc vào tài sản đảm bảo, khắc phục bất cân 
xứng thông tin và góp phần vào phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Trên cơ sở này, bài 
viết đưa ra kết luận và nhấn mạnh ý nghĩa chính sách nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính theo 
chuỗi giá trị nông sản, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.
Từ khoá: Chuỗi giá trị nông sản, tiếp cận tài chính theo chuỗi, Việt Nam.
Mã JEL: O12, Q14, E51.

Agricultural value chain financing: A review and policy implications
Abstract:
Value chain financing (VCF) is an important initiative to innovate financing methods for 
agriculture. This study reviews value chain financing, focusing on aspects such as the nature 
and characteristics of VCF, financial sources and products in VCF, and pathways that VCF 
helps to reduce reliance on collateral assets, address information asymmetry, and enhance 
sustainable agricultural value chain development. Building on this foundation, the research 
concludes and emphasizes the policy implications of promoting value chain financing, which 
contributes to sustainable agricultural development in Vietnam.
Keywords: Agricultural value chains, value chain financing, Vietnam.
JEL Codes: O12, Q14, E51.

1. Đặt vấn đề
Trong chuỗi giá trị nông sản, những tác nhân chính tham gia chủ chốt như nông dân, doanh nghiệp và hợp 

tác xã thường đối mặt với những rào cản trong tiếp cận tài chính như thiếu tài sản đảm bảo, bất cân xứng 
thông tin và chi phí giao dịch cao (Villalba & cộng sự, 2023). Đồng thời, các ngân hàng thường áp dụng 
chính sách hạn chế cho vay ngành nông nghiệp do lo ngại rủi ro và nợ xấu cao (Chen & cộng sự, 2015). Tình 
trạng này đặt ra một yêu cầu cấp bách cho việc tìm kiếm phương thức tiếp cận tài chính, nhằm tăng cường 
vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh doanh nông nghiệp.

Một trong những giải pháp mới được đề xuất là thúc đẩy tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị (VCF), một 
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sáng kiến tài chính nhằm đổi mới phương thức tài trợ cho ngành nông nghiệp (Bayudan-Dacuycuy & cộng 
sự, 2022; Bovoro & cộng sự, 2019). Khác với các phương pháp truyền thống, VCF nhìn nhận toàn diện hoạt 
động của chuỗi giá trị nông sản và cung cấp các sản phẩm tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của chuỗi (Miller & Jones, 2010). Tuy nhiên, việc triển khai VCF trong thực tiễn và áp dụng 
nó vào chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. 

Bài viết này tổng quan các nghiên cứu liên quan đến VCF, từ đó đưa ra nhận định về triển vọng VCF và 
đề xuất các hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy áp dụng VCF trong thị trường tài chính nông nghiệp Việt Nam. 
Cấu trúc của bài viết bao gồm phần đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu và sau đó tập trung vào các nội 
dung như: (i) Bản chất của chuỗi giá trị nông sản; (ii) Bản chất tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị (VCF); 
(iii) Nguồn và các sản phẩm tài chính trong VCF; (iv) Vai trò và những con đường giải thích cách VCF thúc 
đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Bài viết kết thúc bằng việc đưa ra những kết luận và hàm ý 
chính sách để thúc đẩy áp dụng VCF, góp phần vào phát triển bền vững của ngành nông nghiệp ở Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu
Nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu sử dụng cho bài viết được tiến hành qua các bước sau: 

(i) Tác giả tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu khoa học như ScienceDirect và Google Scholar để thu thập các 
bài báo khoa học có liên quan đến chủ đề tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị nông sản. Các từ khóa như 
“value chain financing”, “agricultural value chain finance”, “tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị nông sản 
ở Việt Nam” được sử dụng để tìm kiếm các nguồn tài liệu; (ii) Tác giả ưu tiên lựa chọn các bài báo được 
công bố từ những nguồn uy tín như Scopus và Web of Science; (iii) Tác giả sử dụng phương pháp phân tích 
nội dung để xác định chủ đề và điểm chung trong các bài báo được chọn, từ đó tổng hợp các khái niệm, các 
luận điểm khoa học đối với tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị nông sản; (iv) Tác giả sắp xếp và trình bày 
kết quả của nghiên cứu bao gồm các chủ đề chính, các phát hiện quan trọng và nhận định về tiềm năng ứng 
dụng tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị nông sản ở Việt Nam; (v) Cuối cùng, tác giả đưa ra các kết luận và 
hàm ý chính sách nhằm ứng dụng VCF trong phát triển chuỗi giá trị nông sản, góp phần vào phát triển bền 
vững ngành nông nghiệp Việt Nam.

2.2. Khung lý thuyết
Khung lý thuyết được xây dựng dựa trên tổng quan các công bố khoa học có liên quan đến chủ đề nghiên 

cứu. Chuỗi giá trị nông sản là chuỗi các hoạt động nhằm gia tăng giá trị cho nông sản, bao gồm các hoạt 
động sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển, tiếp thị và tiêu thụ (Bellù, 2013). Phát triển chuỗi giá trị nông 
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cải thiện đời sống người nông dân và giảm thiểu phát thải khí nhà kính ra môi trường (Thanh Binh & 
cộng sự, 2023).  

 

Hình 1: Khung lý thuyết tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả xây dựng. 

 

Hình 1 trình bày khung lý thuyết VCF, được xây dựng dựa trên giả định rằng tiếp cận tài chính giúp 
nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh của chuỗi. Các nguồn tài chính chủ yếu 
trong chuỗi giá trị nông sản bao gồm: (i) Tài chính giữa các tác nhân tham gia chuỗi như các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SME), hợp tác xã và nông hộ nhằm cải tiến quy trình sản xuất và tiếp cận thị trường 
tiêu thụ nông sản; (ii) Tài chính của nông hộ với các nhà cung cấp đầu vào (giống cây trồng, giống vật 
nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các vật tư nông nghiệp khác); (iii) Tài chính của các 
tác nhân trong chuỗi như các nhà cung ứng đầu vào, SME, hợp tác xã và các nông hộ với các tổ chức 
tài chính (chẳng hạn như ngân hàng, các công ty tài chính, các hợp tác xã tín dụng) nhằm gia tăng vốn 
đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh tế của chuỗi giá trị 
nông sản.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản 

Chuỗi giá trị nông sản là toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản 
thông qua các công đoạn từ sản xuất, chế biến và phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng (Donovan 
& cộng sự, 2015). Một chuỗi giá trị nông sản thường gồm những tác nhân chính tham gia như nhà cung 
ứng đầu vào, nhà sản xuất, chế biến và phân phối, được hỗ trợ bởi nhà nước, nhà cung cấp dịch vụ kỹ 
thuật và tài chính (Chen & cộng sự, 2015). Các chuỗi giá trị nông sản thường được dẫn dắt bởi một nhà 
chế biến, tiếp thị và xuất khẩu (Trienekens, 2011). Phát triển chuỗi giá trị nông sản giúp tăng khả năng 
kết nối thị trường, khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho nông 
dân (Devaux & cộng sự, 2018).  

Cung ứng 
đầu vào Thương lái 

Các nông hộ, bên thu mua và nhà cung ứng đầu vào 
cần tài chính để gia tăng đầu tư, nâng cao chất lượng 
đầu vào và hiệu quả sản xuất, kinh doanh bền vững 

Người tiêu dùng yêu cầu tiêu chuẩn 
chất lượng nông sản ngày càng cao xét 
trên các phương diện kinh tế, xã hội và 
môi trường 

Nông hộ 
Doanh nghiệp, 

hợp tác xã 

Người tiêu 
dùng cuối 

cùng 

Tài chính nội bộ chuỗi và tài chính ngoài chuỗi cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị nông sản 
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sản phụ thuộc chặt chẽ vào nhu cầu thị trường của người tiêu dùng trên các khía cạnh như giá cả, giá trị dinh 
dưỡng, sự an toàn và tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất kinh doanh nông sản (Seuring & Müller, 2008). 
Để đáp ứng xu hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp, các chuỗi giá trị nông sản cần chú trọng đến 
việc sử dụng tài nguyên một cách bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người nông dân và 
giảm thiểu phát thải khí nhà kính ra môi trường (Thanh Binh & cộng sự, 2023). 

Hình 1 trình bày khung lý thuyết VCF, được xây dựng dựa trên giả định rằng tiếp cận tài chính giúp nâng 
cao chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất kinh doanh của chuỗi. Các nguồn tài chính chủ yếu trong chuỗi 
giá trị nông sản bao gồm: (i) Tài chính giữa các tác nhân tham gia chuỗi như các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SME), hợp tác xã và nông hộ nhằm cải tiến quy trình sản xuất và tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản; (ii) 
Tài chính của nông hộ với các nhà cung cấp đầu vào (giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn 
chăn nuôi, thuốc thú y và các vật tư nông nghiệp khác); (iii) Tài chính của các tác nhân trong chuỗi như các 
nhà cung ứng đầu vào, SME, hợp tác xã và các nông hộ với các tổ chức tài chính (chẳng hạn như ngân hàng, 
các công ty tài chính, các hợp tác xã tín dụng) nhằm gia tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới 
công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh tế của chuỗi giá trị nông sản. 

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản
Chuỗi giá trị nông sản là toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản 

thông qua các công đoạn từ sản xuất, chế biến và phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng (Donovan & 
cộng sự, 2015). Một chuỗi giá trị nông sản thường gồm những tác nhân chính tham gia như nhà cung ứng 
đầu vào, nhà sản xuất, chế biến và phân phối, được hỗ trợ bởi nhà nước, nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tài 
chính (Chen & cộng sự, 2015). Các chuỗi giá trị nông sản thường được dẫn dắt bởi một nhà chế biến, tiếp 
thị và xuất khẩu (Trienekens, 2011). Phát triển chuỗi giá trị nông sản giúp tăng khả năng kết nối thị trường, 
khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho nông dân (Devaux & cộng 
sự, 2018). 

Các chuỗi giá trị nông sản có thể khác nhau trong cách thức tổ chức và quản trị (Miller, 2012) và được 
thúc đẩy, định hướng và hỗ trợ bởi: (i) nhà sản xuất, (ii) nhà thu mua và (iii) cơ quan kiến tạo, hỗ trợ (xem 
Bảng 1). Chuỗi giá trị nông sản do nhà sản xuất thúc đẩy thường được tổ chức bởi những nhà sản xuất quy 
mô lớn hoặc cộng đồng những nhà sản xuất quy mô nhỏ (được thành lập dưới dạng các tổ hợp tác và hợp 
tác xã) để tận dụng lợi thế sản xuất theo quy mô, giảm chi phí sản xuất và tăng sức mạnh thị trường. Trong 
khi đó, các chuỗi giá trị nông sản do người mua định hướng (như các doanh nghiệp chế biến, tiếp thị và xuất 
khẩu) thường tổ chức sản xuất theo hợp đồng để kiểm soát quy trình sản xuất, giảm rủi ro thị trường, tối ưu 
cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nông sản. Dù vậy, chuỗi giá trị nông sản do người mua định hướng có 
thể mang tính độc quyền mua và do đó hạn chế khả năng quyết định giá nông sản của các nông hộ sản xuất 
quy mô nhỏ. 
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Các chuỗi giá trị nông sản có thể khác nhau trong cách thức tổ chức và quản trị (Miller, 2012) và được 
thúc đẩy, định hướng và hỗ trợ bởi: (i) nhà sản xuất, (ii) nhà thu mua và (iii) cơ quan kiến tạo, hỗ trợ 
(xem Bảng 1). Chuỗi giá trị nông sản do nhà sản xuất thúc đẩy thường được tổ chức bởi những nhà sản 
xuất quy mô lớn hoặc cộng đồng những nhà sản xuất quy mô nhỏ (được thành lập dưới dạng các tổ hợp 
tác và hợp tác xã) để tận dụng lợi thế sản xuất theo quy mô, giảm chi phí sản xuất và tăng sức mạnh thị 
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giá nông sản của các nông hộ sản xuất quy mô nhỏ.  

 

Bảng 1: Mô hình kinh doanh chuỗi giá trị nông sản 

Mô hình kinh 
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Dẫn dắt bởi Cơ sở lý luận 

Nhà sản xuất 
thúc đẩy 

- Những nhà sản xuất quy mô nhỏ 
(thành lập dưới dạng các tổ hợp tác 
và hợp tác xã) 
- Những nhà sản xuất quy mô lớn 

- Tiếp cận thị trường mới 
- Giá bán cao hơn 
- Ổn định và đảm bảo vị thế trên thị trường

Tổ chức thu 
mua định hướng 

- Các doanh nghiệp chế biến, tiếp 
thị và xuất khẩu 

 

- Đảm bảo nguồn cung nông sản ổn định 
- Tăng lượng cung nông sản 
- Phục vụ các thị trường lớn và đáp ứng 
thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao 

Cơ quan kiến 
tạo và hỗ trợ 

- Nhà nước (cấp quốc gia hoặc địa 
phương) 
- Các tổ chức phi chính phủ 
- Các hiệp hội 
 

- Kiến tạo môi trường thuận lợi cho sản 
xuất, kinh doanh nông sản 
- Hỗ trợ những nông hộ thu nhập thấp tiếp 
cận thị trường 
- Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng hoặc 
địa phương 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Miller (2012). 

 

3.2. Tiếp cận tài chính theo chuỗi giá trị (VCF) 

3.2.1. Bản chất của VCF 

VCF là một cách tiếp cận mới, được áp dụng để xem xét, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động và rủi 
ro của toàn bộ chuỗi giá trị nông sản, từ đó cung ứng các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của 
các tác nhân tham gia trong chuỗi (Gouri & Mahajan, 2017). Các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản 
có thể tài trợ cho nhau hoặc sử dụng các mối quan hệ hợp tác, liên kết có sẵn để bảo lãnh hoặc tăng độ 
tin cậy trong tiếp cận tài chính từ ngân hàng và các tổ chức tài chính (Hofmann, 2021).  

3.2.2. Nguồn và sản phẩm tài chính trong VCF 

VCF tập trung vào mối quan hệ tài chính giữa các tác nhân trong nội bộ chuỗi giá trị nông sản hoặc 
giữa các tác nhân với các tổ chức tài chính bên ngoài (Coon & cộng sự, 2010). Các tác nhân trong chuỗi 
giá trị nông sản có thể tiếp cận tài chính từ hai nguồn chính, đó là: (i) tài chính nội bộ của chuỗi giá trị 
nông sản, còn được gọi là tài chính trực tiếp (Hình 2); và (ii) tài chính từ bên ngoài chuỗi giá trị nông 
sản, còn được gọi là tài chính gián tiếp (Hình 3).  
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Tài chính trực tiếp là phương thức mà các tác nhân trong cùng chuỗi giá trị nông sản cung cấp các sản 
phẩm tài chính cho nhau (USAID, 2012). Tín dụng từ nhà cung cấp các yếu tố đầu vào là một nguồn tài 
chính quan trọng, trong đó nhà sản xuất được cung cấp giống, phân bón và vật tư nông nghiệp trước khi thu 
hoạch, và họ cam kết thanh toán bằng tiền mặt hoặc sản phẩm sau khi thu hoạch (Paguia & cộng sự, 2008). 
Chẳng hạn, ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam, những hộ nuôi tôm được cung cấp con giống, 
thức ăn và các dịch vụ thú y cho tôm với cam kết hoàn trả vốn sau khi tôm được thu hoạch và tiêu thụ (Ninh 
& Kieu, 2019). Tín dụng từ nhà thu mua cũng là một hình thức phổ biến, nơi mà nông dân nhận được các 
khoản ứng trước có kỳ hạn ngắn và theo mùa vụ. Chẳng hạn, ở vùng Tây Bắc, Việt Nam, các SME và hợp 
tác xã thu mua thường ứng trước vốn cho nông dân để trồng và thu hoạch các sản phẩm từ cây quế như vỏ 
quế, lá quế và thân quế nhằm phục vụ chế biến tinh dầu quế, chế biến gia vị hoặc sản xuất đồ nội thất (Luan, 
2019). Tài chính trực tiếp thường hạn chế về nguồn và quy mô vốn do bản thân nhà cung ứng đầu vào, nhà 
thu mua cũng thiếu vốn đầu tư. Hơn nữa, không giống như các ngân hàng, nhà cung ứng đầu vào và nhà thu 
mua không có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính như tiết kiệm, bảo hiểm và thanh toán cho nông dân 
trong chuỗi giá trị nông sản (Joshi & cộng sự, 2017). 
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Nguồn: Tác giả xây dựng. 

 

Tài chính gián tiếp là phương thức mà vốn tài chính được cung cấp bởi các tổ chức bên ngoài (chẳng 
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sự, 2017). Tại Việt Nam, nguồn tài chính gián tiếp tài trợ cho chuỗi giá trị nông sản chủ yếu từ ngân 
hàng (de Brauw & cộng sự, 2020). Chẳng hạn, các nguồn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (Agribank) giúp nông dân, hợp tác xã và SME gia tăng đầu tư, nâng cao chất lượng và 
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Brauw & cộng sự, 2020). Chẳng hạn, các nguồn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Agribank) giúp nông dân, hợp tác xã và SME gia tăng đầu tư, nâng cao chất lượng và giá trị các sản 
phẩm từ cây quế (Luan, 2019). Các nhà xuất khẩu nông sản cũng có thể huy động được vốn kịp thời cho sản 
xuất kinh doanh bằng cách bán các khoản phải thu nước ngoài với một mức giá chiết khấu cho ngân hàng 
(Yi & cộng sự, 2021). Chẳng hạn, tại Trung Quốc và Ấn Độ, ngân hàng mua lại các khoản phải thu nhằm 
cung ứng vốn kịp thời cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (Chen & cộng sự, 2015). Một phương thức 
tài trợ gián tiếp khác cho chuỗi giá trị nông sản đó là các hợp tác xã và SME có thể sử dụng hoá đơn nhập 
kho (warehouse receipt) làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng (Miranda & cộng sự, 2019). Chẳng hạn, 
Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, một doanh nghiệp chuyên chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu ở tỉnh Sóc 
Trăng đã thế chấp hàng tồn kho để đảm bảo cho các khoản vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Fimex, 2023). Ngoài 
ra, thoả thuận mua lại (Repos), một hình thức tài trợ gián tiếp khá phổ biến đối với các chuỗi giá trị nông 
sản tại Ấn Độ, nơi doanh nghiệp có thể bán nông sản cho ngân hàng và cam kết mua lại các nông sản đó với 
mức giá cao hơn sau một khoảng thời gian ngắn (Gouri & Mahajan, 2017). Trong những trường hợp thiếu 
các tài sản đảm bảo có giá trị, các SME và hợp tác xã có thể sử dụng dịch vụ bảo lãnh để tiếp cận tín dụng 
ngân hàng. Chẳng hạn, ở Việt Nam, bảo lãnh khoản vay từ các quỹ bảo lãnh tín dụng giúp các doanh nghiệp 
nông nghiệp tiếp cận thuận lợi với tín dụng ngân hàng, đồng thời giảm rủi ro nợ xấu cho ngân hàng (Linh 
& cộng sự, 2019). Tham gia bảo hiểm nông nghiệp là một lựa chọn tài chính phổ biến để bảo vệ các nhà 
sản xuất nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản trước các rủi ro (như thời tiết bất lợi, thiên tai, dịch bệnh) 
(King & Singh, 2020). Chẳng hạn, nông dân tham gia chuỗi giá trị cà phê ở Việt Nam sẵn sàng chi trả để 
mua bảo hiểm chỉ số thời tiết, một loại bảo hiểm mà việc thanh toán bồi thường được xác định dựa trên các 
chỉ số thời tiết cụ thể (như lượng mưa, nhiệt độ, hoặc cường độ gió), chứ không dựa trên tổn thất thực tế của 
nông dân (Lan & cộng sự, 2024). 
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Bảng 2 trình bày tóm tắt các sản phẩm tài chính, những ưu điểm và hạn chế của những sản phẩm này trong 
VCF. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp, các sản phẩm tài chính xanh sẽ hướng tới 
mục tiêu hỗ trợ cho các hoạt động phát triển chuỗi giá trị nông sản ít phát thải khí nhà kính tới môi trường 
(Siddiqui & cộng sự, 2023). Tiếp cận các sản phẩm tài chính xanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
việc phát triển các chuỗi giá trị nông sản có hàm lượng carbon thấp (Lugo & cộng sự, 2023). Do đó, các sản 
phẩm tài chính trong VCF không những giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của chuỗi giá trị nông sản mà còn 
tạo động lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh trong nông nghiệp thông qua việc hỗ trợ các hoạt động có 
tính bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (Li & cộng sự, 2023).

3.2.3. Vai trò và cách thức VCF thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững
VCF có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đầu tư trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, góp phần 

vào việc phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững (Miller & Jones, 2010). Những tác động này có thể được 
lý giải qua các đường dẫn sau: 

Thứ nhất, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản giúp giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả của từng 
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khâu trong chuỗi, thu hút đầu tư từ ngân hàng và các tổ chức tài chính (Gonzalez-Vega, 2017). VCF khuyến 
khích nông dân, người thu mua, nhà chế biến và tổ chức tài chính liên kết với nhau để kiểm soát các quy 
trình sản xuất, tiếp thị, chế biến và phân phối, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nông sản và nâng cao năng 
lực cạnh tranh (Trienekens, 2011). Đồng thời, doanh nghiệp và hợp tác xã có thể đóng vai trò trung gian 
trong việc kết nối chuỗi giá trị với các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, xuất nhập khẩu và kiểm định chất lượng 
(Milder, 2008). 

Thứ hai, VCF cải thiện tính thanh khoản, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư trong tổ chức sản 
xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị nông sản (Jia & cộng sự, 2020). VCF hỗ trợ các tác nhân trong chuỗi 
tiếp cận các sản phẩm tài chính ngân hàng như tín dụng, tiết kiệm và bảo hiểm với chi phí thấp hơn, từ đó 
tăng hiệu quả kinh doanh của chuỗi giá trị nông sản (Miller & Da Silva, 2007). 

Thứ ba, tập trung vào toàn bộ chuỗi giá trị thay vì từng công đoạn, VCF giúp ngân hàng đánh giá toàn 
diện rủi ro cho vay theo chuỗi, từ đó ra quyết định cho vay hiệu quả hơn (Mani & Joshi, 2017). Thông qua 
chuỗi giá trị nông sản, ngân hàng có thể thẩm định tín dụng khách hàng với chi phí thấp hơn, qua đó mở rộng 
tệp khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn (Miller & Jones, 2010). VCF cung cấp cách tiếp cận mới, giúp ngân 
hàng phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị nông sản một cách toàn diện hơn, góp phần 
vào phát triển thị trường tài chính nông nghiệp (Kopparthi & Kagabo, 2012). Đặc biệt, việc tập trung vào 
các mối liên kết trong chuỗi giá trị có thể thúc đẩy cho vay nông nghiệp ít phụ thuộc vào tài sản đảm bảo ở 
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của chuỗi giá trị nông sản mà còn tạo động lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 
thông qua việc hỗ trợ các hoạt động có tính bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (Li & cộng sự, 
2023). 

 

Bảng 2: Các sản phẩm tài chính phổ biến trong VCF 

Sản phẩm Ưu điểm Hạn chế 
1. Tín dụng từ nhà cung 
ứng đầu vào 

i) Bên mua tiếp cận được yếu tố đầu 
vào theo nhu cầu 
ii) Nhà cung cấp được ưu tiên mua 
nông sản 

i) Chi phí có thể cao do mua chịu 
ii) Thiếu nhà cung cấp  
iii) Việc hoàn trả là không chắc chắn 

2. Tín dụng từ các công 
ty đầu mối, dẫn dắt 
chuỗi (tiếp thị, thu mua, 
chế biến, xuất khẩu) 

i) Dễ dàng giao dịch 
ii) Dễ chấp nhận và phổ biến 
iii) Có sự cam kết mua hoặc cam kết 
bán 
iv) Hỗ trợ kỹ thuật để tăng năng suất và 
sản lượng 
v) Giảm rủi ro biến động giá

i) Chi phí không rõ ràng 
ii) Quản lý chi phí và vấn đề thực thi 
hợp đồng  
iii) Không chắc chắn về sản lượng thu 
mua 
iv) Hạn chế khả năng tăng giá và doanh 
thu cho nông dân

3. Tài trợ các khoản 
phải thu thương mại, 
bao thanh toán, tài trợ 
xuất khẩu (Forfaiting) 
 

i) Cung cấp vốn lưu động 
ii) Giảm rủi ro các khoản phải thu 
iii) Giảm các rào cản tài chính cho nhà 
xuất khẩu và tăng khả năng trả nợ từ 
nhà nhập khẩu 
iv) Thúc đẩy kinh doanh quốc tế bằng 
cách chuyển rủi ro thu hồi cho bên thứ 
3 

i) Đòi hỏi minh chứng các giao dịch 
ii) Không thích hợp cho sản phẩm “dễ 
hỏng” 
iii) Phù hợp hơn với các giao dịch lớn và 
đòi hỏi một cơ quan bao thanh toán 
iv) Nông dân thiếu kiến thức về lãi suất 
và thị trường tài chính 

4. Phiếu nhập kho 
(Warehouse receipt) 

i) Hàng tồn kho được sử dụng để đảm 
bảo các khoản vay 
ii) Huy động vốn kịp thời cho kinh 
doanh 
iii) Áp dụng phổ biến với doanh nghiệp 
nông nghiệp xuất khẩu

i) Chuẩn hoá sản phẩm tồn kho về kích 
cỡ, phân loại, chất lượng 
ii) Chi phí giao dịch tăng 
iii) Phụ thuộc vào thể chế, quản trị và 
mối quan hệ với ngân hàng 

5. Thoả thuận mua lại 
(Repos) 

i) Giảm chi phí tài chính 
ii) Thúc đẩy giao thương hàng hoá

i) Thách thức trong quản lý tồn kho 

6. Bảo lãnh khoản vay 
(Credit guarantees) 
 

i) Tạo điều kiện để tiếp cận khoản vay 
lớn hơn 
ii) Giảm rủi ro tài chính 
iii) Tăng khả năng tiếp cận tài chính 

i) Thường trợ cấp trong ngành nông 
nghiệp 
ii) Bên được bảo lãnh có thể không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa 
vụ đã cam kết

7. Bảo hiểm (Insurance) 
 

i) Giảm rủi ro cho các tác nhân tham 
gia chuỗi 
ii) Bảo hiểm cây trồng và vật nuôi ngày 
càng phổ biến

i) Chi phí bảo hiểm tăng 
ii) Khó khăn trong thu thập dữ liệu và 
quản trị rủi ro 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Miller & Jones (2010); Swamy & Dharani (2016). 
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Việt Nam (Luan, 2020; Luan & Kingsbury, 2019). 
Thứ tư, VCF khuyến khích các tác nhân trong chuỗi giá trị thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải 

khí nhà kính trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (Mor & cộng sự, 2021). VCF hỗ trợ phát triển các chuỗi 
cung ứng nông sản thực phẩm có hàm lượng carbon thấp và đầu tư vào các mô hình kinh tế tuần hoàn trong 
nông nghiệp (Lugo & cộng sự, 2023). Điều này không chỉ đảm bảo bền vững cho ngành nông nghiệp mà còn 
góp phần vào các nỗ lực chống biến đổi khí hậu (Jinru & cộng sự, 2022). Tại Việt Nam, nghiên cứu của de 
Brauw & cộng sự (2020) chỉ ra rằng cải thiện tiếp cận tài chính và quản lý rủi ro trong chuỗi giá trị nông sản 
tại Việt Nam góp phần vào hiệu quả bền vững của ngành nông nghiệp. Do đó, VCF có tiềm năng lớn trong 
việc thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp ở Việt Nam (Lam & cộng sự, 2022). 

Thứ năm, chuyển đổi số giúp các tác nhân trong chuỗi giá trị tiếp cận trực tuyến với các dịch vụ thanh 
toán, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm (Gomber & cộng sự, 2017), đồng thời giảm chi phí hoạt động và 
tăng hiệu quả kinh tế (da Silveira & cộng sự, 2021). Đối với ngân hàng, số hóa VCF giúp giảm bất cân 
xứng thông tin, giảm chi phí thẩm định tín dụng, từ đó thúc đẩy cho vay ít phụ thuộc vào tài sản đảm bảo 
(Agyekumhene & cộng sự, 2018). Tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs) 
giúp cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ tài chính, tạo điều kiện cho giao dịch trực tuyến, đánh giá 
rủi ro và xác định khả năng trả nợ của khách hàng, tối ưu hóa quản lý tài chính và tăng cường giao tiếp giữa 
ngân hàng và khách hàng, góp phần vào phát triển chuỗi giá trị nông sản (Luận & cộng sự, 2021).

4. Kết luận và hàm ý chính sách ứng dụng VCF cho Việt Nam
4.1. Kết luận
Bằng chứng từ những nghiên cứu trước đây cho thấy VCF có tiềm năng đáng kể để: (i) cải thiện khả năng 

tiếp cận tài chính của nông hộ, SME và hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị nông sản; (ii) khắc phục những rào 
cản của thị trường tài chính nông nghiệp như thiếu tài sản đảm bảo, bất cân xứng thông tin và chi phí giao 
dịch cao; (iii) giảm thiểu rủi ro, tăng cường vốn xã hội và thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững. Phát triển VCF 
rất có triển vọng tại Việt Nam nếu các nhà hoạch định chính sách, các tác nhân tham gia chuỗi, ngân hàng 
và các tổ chức tài chính tuân theo cách tiếp cận mang tính đổi mới và có định hướng.

4.2. Hàm ý chính sách ứng dụng VCF cho Việt Nam
Để ứng dụng VCF thành công, nhà nước đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong kiến tạo, hỗ trợ cho 

phát triển các chuỗi giá trị nông sản. Nhà nước cần tập trung vào việc cải thiện khung pháp lý và quy định về 
tài trợ cho nông nghiệp, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, đổi mới công 
nghệ, đào tạo, phổ biến thông tin và tăng cường ứng phó rủi ro trong phát triển chuỗi giá trị nông sản. Ngoài 
ra, nhà nước cần thúc đẩy định hướng thị trường, hành động tập thể, phát huy vai trò của ngân hàng và thúc 
đẩy chuyển đổi số. Các yếu tố này được diễn giải cụ thể như sau:

Định hướng thị trường: VCF thành công phải dựa trên lợi ích thương mại, nhu cầu thực sự của các bên 
theo nguyên tắc thị trường. Định hướng thị trường trong VCF có thể bắt nguồn từ việc thực hiện các nghiên 
cứu thị trường và phân tích cung cầu về các nông sản cụ thể. Các chính sách VCF cần được điều chỉnh dựa 
trên thông tin thị trường để đảm bảo rằng tài chính được cung cấp hiệu quả và phản ánh nhu cầu thực tế của 
các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản. Định hướng thị trường cũng đòi hỏi sự tích hợp của các nguyên tắc 
thị trường vào quá trình ra quyết định về việc cấp tín dụng của ngân hàng và hỗ trợ tài chính của nhà nước. 

Hành động tập thể: Để mở rộng phạm vi của chuỗi và kết nối sự tham gia của nông dân sản xuất quy mô 
vừa và nhỏ, việc phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã giữ vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh 
thị trường của nông dân và tạo ra một nền tảng cho sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong 
chuỗi giá trị. Kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra rằng việc hình thành các mối quan hệ đối tác hoặc cam kết phối 
hợp giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã và các tổ chức tài chính là một cách thức phổ biến và hiệu quả trong việc 
thúc đẩy phát triển của nông nghiệp. Bằng cách này, các bên liên quan có thể chia sẻ rủi ro và hưởng lợi từ 
các giải pháp tài chính được cung cấp, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và bền vững cho 
toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.

Vai trò của các ngân hàng: Vai trò của các ngân hàng trong việc hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông sản 
không chỉ là việc cung cấp tài chính mà còn là việc đóng vai trò như một đối tác chiến lược trong chuỗi giá 
trị nông sản. Các ngân hàng cần có một tầm nhìn tổng thể và toàn diện về các hoạt động trong chuỗi giá trị, 
từ sản xuất đến tiêu thụ, từ đó thiết kế các sản phẩm tài chính linh hoạt, ít phụ thuộc vào tài sản đảm bảo và 
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đáp ứng được nhu cầu đặc thù của từng công đoạn, từng tác nhân trong chuỗi giá trị. Điều này giúp tạo ra 
một môi trường tài chính linh hoạt và khuyến khích sự phát triển bền vững của chuỗi giá trị nông sản.

Chuyển đổi số: Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng các công cụ thông tin và truyền thông không 
chỉ giúp tăng cường minh bạch và hiệu quả của các giao dịch tài chính trực tiếp trong chuỗi giá trị nông sản 
mà còn tạo ra cơ hội cho sự đổi mới và tăng cường tiếp cận tài chính gián tiếp. Chuyển đổi số giúp minh 
bạch hoá các giao dịch kinh tế trong chuỗi giá trị nông sản, qua đó tạo ra sự tin cậy và minh bạch trong môi 
trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân tiếp cận các nguồn tài chính bên ngoài. 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của sự tin tưởng đến chi tiêu cho rau an toàn của người tiêu 
dùng và phân tích mối quan hệ giữa sự tin tưởng với các yếu tố khác. Dựa trên số liệu phỏng 
vấn 200 người tiêu dùng trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, áp dụng phương pháp 
hồi quy đa biến và các kiểm định thống kê, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giới tính, thu nhập, 
quy mô gia đình, khoảng cách từ nhà đến nơi bán rau an toàn và sự tin tưởng vào rau an toàn 
là các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn. Sự tin tưởng vào rau an toàn có mối quan 
hệ với địa điểm bán rau an toàn, mức độ quan tâm đến an toàn thực phẩm, thông tin bao bì và 
hiểu biết của người tiêu dùng về rau an toàn. Từ các kết quả trên, nghiên cứu đề xuất một số 
kiến nghị với Nhà nước và các bên liên quan để phát triển thị trường rau an toàn trên địa bàn 
nghiên cứu. 
Từ khóa: Chi tiêu, người tiêu dùng, rau an toàn, sự tin tưởng
Mã JEL: D12

Consumer trust and spending on safe vegetables in the context of urbanization: Case 
study in Gia Lam district, Hanoi
Abstract:
This study examines the influence of trust on safe vegetable (SV) spending and analyzes the 
relationship between the trust and other factors. Based on data collected from 200 consumers 
in Gia Lam district, Hanoi, applying multivariate regression method and statistical tests, results 
show that gender, income, family size, distance from home to the SV selling places and trust in 
SV are factors affecting spending on SV. Trust in SV is related to the SV selling places, level of 
concern for food safety, packaging information and consumer knowledge about SV. From the 
above results, the study has proposed some recommendations to the government and relevant 
parties to develop the SV market in the study area.
Keywords: Spending, consumer, safe vegetable, trust
JEL Code: D12
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1. Đặt vấn đề
Rau là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của gia đình, cung cấp các vitamin, khoáng 

chất và chất xơ cho con người. Theo thống kê của Our World in Data (2021), Việt Nam đứng ở vị trí thứ 
21 trên thế giới về mức tiêu thụ rau bình quân là 179,09 kg/người/năm, tương đương 490,71g/người/ngày. 
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau ngày càng tăng, các nhà sản xuất thường sử dụng các hóa chất để giảm sâu 
bệnh, kích thích tăng trưởng để tăng năng suất. Việc tồn dư các hóa chất độc hại trong rau gây ảnh hưởng 
lớn tới sức khỏe con người; do đó, chất lượng của rau đang là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng 
Việt Nam. Để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng và phát triển nông nghiệp bền vững, Chính phủ đã 
ban hành một số quy định liên quan đến an toàn thực phẩm. Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (2017a) 
công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 về thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong trồng trọt.  

Theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội (2023), Hà Nội phấn 
đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 60-62% và đến năm 2030 đạt khoảng 65-75%. Do đó, đây 
cũng là địa bàn có nhu cầu sử dụng rau xanh lớn, nên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt 
hàng này trở nên cấp thiết. Theo Sở Nông nghiệp và phát triên nông thôn Hà Nội (2024), diện tích được 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau là 5.044 ha (chiếm khoảng 42% tổng diện 
tích canh tác rau). Tuy vậy, người trồng rau cũng đang gặp phải những khó khăn về thị trường tiêu thụ. Các 
nguyên nhân chủ yếu là do chi phí sản xuất rau an toàn (RAT) cao hơn, dẫn đến giá bán cao hơn rau thông 
thường, người tiêu dùng có thu nhập thấp khó có thể tiếp cận (Nguyễn Thùy Trang & cộng sự, 2021). Ngoài 
ra, các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra các yếu tố sự quan tâm đến môi trường, thái độ đối với sản phẩm, 
chất lượng sản phẩm, sự quan tâm đến sức khỏe và sự tin tưởng ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn 
(Nguyễn Minh Triết & Trịnh Diệu Hiền, 2017; Nguyễn Thị Minh & cộng sự, 2017). 

Các nghiên cứu trước đây đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hoặc mức sẵn sàng chi trả 
của người tiêu dùng cho rau an toàn. Tuy nhiên, các phương pháp đo lường mức sẵn sàng chi trả của người 
tiêu dùng đều tồn tại những sai số nhất định trong dự đoán (Miller, K.M. & cộng sự, 2011). Để tìm ra giải 
pháp phát triển thị trường rau an toàn thì cần phải xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau 
an toàn hơn là ý định và mức sẵn lòng chi trả. Nghiên cứu của Hai Minh Ngo & cộng sự (2020), Ana Paula 
Gasques Meira & cộng sự (2024) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin tưởng của người tiêu dùng tới tiêu 
dùng sản phẩm rau an toàn. Mặc dù vậy các nghiên cứu này chưa phân tích mối quan hệ giữa sự tin tưởng 
với các yếu tố khác như địa điểm bán, sự quan tâm đến an toàn thực phẩm, thông tin trên bao bì và mức độ 
hiểu biết về rau an toàn; đây chính là cơ sở để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao sự tin tưởng của người tiêu 
dùng vào rau an toàn, từ đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ rau an toàn. Nghiên cứu này được thực hiện 
với mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của sự tin tưởng tới chi tiêu cho rau an toàn. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
cũng xem xét mối quan hệ giữa sự tin tưởng với các yếu tố trên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các giải pháp giúp 
củng cố sự tin tưởng của người tiêu dùng và phát triển thị trường rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Tổng quan nghiên cứu
Theo Phạm Hải Vũ & cộng sự (2016), hiện nay ở Việt Nam, có 5 hình thức sản xuất rau được chứng nhận 

là an toàn, đó là: rau đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; rau được 
sản xuất theo quy trình được chứng nhận an toàn của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh; 
Rau đạt tiêu chuẩn quy trình VietGAP hoặc tương đương; rau hữu cơ tuân theo Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 
Nông nghiệp hữu cơ (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2017a, 2017b, 2017c) và rau sản xuất theo phương pháp 
hệ thống bảo đảm có sự tham gia PGS (Participatory Guarantee System).

Về các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng rau an toàn, nghiên cứu của Nguyễn Minh Triết & Trịnh Diệu Hiền 
(2017) chỉ ra rằng sự quan tâm đến môi trường, thái độ đối với sản phẩm, chất lượng sản phẩm, sự quan tâm 
đến sức khỏe và sự tin tưởng ảnh hưởng tích cực tới sự sẵn lòng chi trả thêm cho rau an toàn của người tiêu 
dùng thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Theo Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017), mức độ sẵn lòng chi 
trả cho sản phẩm rau an toàn phụ thuộc vào các yếu tố như: Sự lo lắng về độ an toàn, thu nhập. Theo Nguyễn 
Văn Thuận & Võ Thành Danh (2011), khoảng cách mua hàng, lòng tin của khách hàng, và tính sẵn có của 
sản phẩm là các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn của hộ gia đình. Nghiên cứu của Le, T. Q. 
C. (2018) chỉ ra yếu tố chủ quan, niềm tin, thái độ và nhận thức của người tiêu dùng về giá rau hữu cơ ảnh 
hưởng tới ý định mua rau hữu cơ. 
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Về sự tin tưởng của người tiêu dùng, theo Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017), người tiêu dùng chủ yếu 
đặt niềm tin vào các yếu tố mang tính cảm nhận như “uy tín cửa hàng”, “có nhãn mác”, còn yếu tố chính 
thống như “có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước” lại không được tin cậy. Hai Ngo Minh & cộng sự 
(2020) chỉ ra rằng thấy niềm tin thương hiệu đóng vai trò quan trọng nhất trong việc xây dựng niềm tin của 
người tiêu dùng đối với rau an toàn. Ngoài tác dụng trực tiếp, niềm tin thương hiệu còn đóng vai trò trung 
gian giữa niềm tin hệ thống và niềm tin vào sự an toàn của rau an toàn.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Chọn điểm và mẫu nghiên cứu
Số lượng mẫu được xác định theo công thức của Tabachnick & cộng sự (2012) đề xuất: N>50+8m, trong 

đó N là số mẫu cần thu thập, m là số biến được sử dụng trong mô hình hồi quy. Số biến dự kiến đưa vào mô 
hình là m=11, số mẫu tối thiểu cần thu thập là 138 mẫu. Trong thực tế, sau khi thu thập thông tin bằng bảng 
hỏi, khi đưa biến vào mô hình, đã có một số biến bị loại bỏ để tránh hiện tượng đa cộng tuyến, nên số biến 
còn lại là 8. 

Trong số 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã của thành phố Hà Nội, chúng tôi lựa chọn huyện Gia Lâm làm 
điểm nghiên cứu vì đây là huyện ngoại thành, chuẩn bị chuyển đổi thành quận theo Nghị quyết về việc tán 
thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, ngày 22/9/2023, tại Kỳ họp 
thứ 13, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Trong huyện Gia Lâm chúng tôi lựa chọn 03 xã là Đa Tốn, Kiêu Kị, 
Đặng Xá và 01 Thị trấn Trâu Quỳ vì đây là các xã, thị trấn xuất hiện nhiều các khu chung cư, khu đô thị 
với số lượng người tiêu dùng lớn (khu đô thị Đặng Xá thuộc địa phận xã Đặng Xá, khu đô thị Ocean Park 1 
thuộc địa phận của Thị trấn Trâu Quỳ, xã Kiêu Kị và xã Đa Tốn). Theo danh sách người dân sống trên địa 
bàn xã do cán bộ xã cung cấp, ở mỗi xã chọn ngẫu nhiên 50 người từ đủ 18 tuổi trở lên, tổng số mẫu thu 
được là 200 mẫu. Như đã tính toán ở trên, số mẫu tối thiểu cần thu thập là 138; tuy nhiên, để đảm bảo chất 
lượng của mô hình, chúng tôi thu thập số lượng mẫu nhiều hơn (200 người tiêu dùng). Để giúp người tiêu 
dùng có thể nhận thức được về sản phẩm rau an toàn, chúng tôi hỏi họ về rau được sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP, được bày bán trong trong các siêu thị như Winmart, Hapro Mart, AEON (Nguyen Thi Kim Oanh 
& cộng sự, 2023). Rau an toàn Vietgap bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến chọn đất, nước tưới, giống, 
phân bón, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, đóng gói. Rau được bảo quản ở cửa hàng ở nhiệt độ 20 độ C và 
thời gian lưu trữ không quá 2 ngày, trên bao bì có ghi rõ nhà sản xuất, chủng loại rau, giá bán, ngày đóng gói 
và hạn sử dụng (Nguyen Thi Kim Oanh & cộng sự, 2023). 

3.2. Phương pháp phân tích số liệu 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích hồi quy. Đây là phương pháp được sử 

dụng để nghiên cứu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập với mục tiêu là dự 
đoán hoặc mô tả biến phụ thuộc dựa trên các biến độc lập (Draper, N. R., & Smith, H., 1998). Nghiên cứu 
này sử dụng hàm hồi quy đa biến vì chúng tôi muốn xem xét mối quan hệ giữa chi tiêu cho rau an toàn của 
người tiêu dùng (biến phụ thuộc) và các biến độc lập. Các biến độc lập đưa vào mô hình được tham khảo từ 
các nghiên cứu về tiêu dùng rau an toàn ở Việt Nam (Bảng 2). Các biến này trước khi đưa vào mô hình đã 
được kiểm tra để tránh hiện tượng đa cộng tuyến thông qua bảng chỉ số phóng đại phương sai VIF (Bảng 
A1) và bảng ma trận tương quan (Bảng A2). 

Mô hình được thể hiện như sau:
(Y) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... βnXn + Ui (mô hình có n biến độc lập)
Trong đó:
Y: Biến phụ thuộc là chi tiêu cho rau an toàn (VNĐ đồng/người/tuần)
X1, X2, X3 ... Xn: Biến độc lập 
β0: Hệ số chặn (contanst).
β1, β2, β3...βn: Các tham số hay hệ số góc – phản ánh mức độ ảnh hưởng của các biến X lên biến phụ thuộc 

Y.
Ui: Phần sai số là phần biến thiên của biến phụ thuộc Y chịu ảnh hưởng ngoài các biến X đưa vào mô hình.
3.3. Giả thuyết nghiên cứu
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Để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho sản phẩm rau an toàn, chúng tôi tham khảo từ các 
nghiên cứu trước đây và đưa ra 5 giả thuyết được trình bày trong Bảng 1. Các biến này sau đó sẽ được giới 
thiệu trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là chi tiêu cho rau an toàn. 
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Ui: Phần sai số là phần biến thiên của biến phụ thuộc Y chịu ảnh hưởng ngoài các biến X đưa vào mô 
hình. 

3.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho sản phẩm rau an toàn, chúng tôi tham khảo từ các 
nghiên cứu trước đây và đưa ra 5 giả thuyết được trình bày trong Bảng 1. Các biến này sau đó sẽ được 
giới thiệu trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là chi tiêu cho rau an toàn.  

 
Bảng 1: Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết Hướng tác động Nguồn tham khảo 
H1: Giới tính nam - Đỗ Thị Mỹ Hạnh & cộng sự (2014) 
H2: Tuổi - Đỗ Thị Mỹ Hạnh & cộng sự (2014) 

H3: Mức thu nhập + Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017) 
Bismark Amfo & cộng sự (2019) 

H4: Quy mô gia đình - Nguyễn Văn Thuận & Võ Thành Danh 
(2011)

H5: Chênh lệch giá rau - Chung T. Q. Le (2018) 
H6: Khoảng cách từ nhà đến nơi bán 
rau an toàn - Nguyễn Văn Thuận & Võ Thành Danh 

(2011)

H7: Mức độ tin tưởng rau an toàn + 

Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017); 
Huỳnh Đình Lệ Thu & cộng sự (2021) 
Hai Minh Ngo & cộng sự (2020)  
Võ Minh Sang (2016)

H8: Học vấn + Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017) 
 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thực trạng mua rau an toàn 

4.1.1. Tần suất mua rau an toàn 

Tần suất mua rau an toàn của người tiêu dùng được trình bày trong Bảng 2. Chỉ có 18% số người được 
hỏi trả lời không bao giờ mua rau an toàn, cho thấy việc tiêu dùng rau an toàn đã trở thành thị hiếu mua 
tiêu dùng của các hộ gia đình. 54% số người được hỏi thi thoảng mua rau an toàn, 28% thường xuyên 
mua. Điều này cho thấy phần lớn các hộ thường kết hợp tiêu dùng rau an toàn và rau thông thường bao 
gồm rau tự trồng và mua. Theo Hai Minh Ngo & cộng sự (2020), để giảm thiểu rủi ro trong việc tiêu 
dùng rau an toàn, người dân ở ngoại thành có xu hướng tự trồng rau để phục vụ cho bữa ăn gia đình. 
Do đó, việc kết hợp mua rau an toàn và sử dụng rau tự trồng được phần lớn các hộ gia đình ngoại thành 
lựa chọn, là giải pháp giúp giảm bớt chi phí cho thực phẩm hàng ngày.  

4.1.2. Địa điểm mua rau an toàn 

Người tiêu dùng có thể mua rau an toàn ở các địa điểm khác nhau như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đại lý 
và chợ truyền thống, trong đó phần lớn là ở siêu thị và cửa hàng tiện lợi với tỉ lệ lần lượt là 43,5% và 
15,5% (Bảng 2). Theo Võ Minh Sang (2016), điểm bán rau an toàn chủ yếu tập trung tại các siêu thị 
trong các thành phố lớn nên không thuận tiện cho người tiêu dùng mua rau an toàn. Hiện nay, rau an 
toàn đang được bày bán trong các siêu thị lớn như AEON, Winmart, Hapro…hoặc các cửa hàng chuyên 
bán các loại thực phẩm an toàn như Thực phẩm sạch Nông Sản Ngon, Cửa hàng rau hữu cơ Tâm Đạt, 
Rau sạch Vân Nội, Bác Tôm… Có thể thấy rằng, rau an toàn được tiêu thụ thông qua hệ thống các nhà 
bán lẻ có uy tín, là bảo chứng giúp cho người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng của rau an toàn. Mặt 
khác tại các siêu thị hoặc các cửa hàng trên, rau an toàn được bảo quản trong điều kiện phù hợp, giúp 
rau tươi ngon hơn là rau được bán ở các chợ truyền thống. Do thói quen mua sắm cùng lúc nhiều loại 
thực phẩm khác nhau, người tiêu dùng rau an toàn có xu hướng lựa chọn các siêu thị hoặc cửa hàng tiện 
lợi hơn là các đại lý bán rau an toàn.  

Bảng 2: Thực trạng mua rau an toàn 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thực trạng mua rau an toàn
4.1.1. Tần suất mua rau an toàn
Tần suất mua rau an toàn của người tiêu dùng được trình bày trong Bảng 2. Chỉ có 18% số người được 

hỏi trả lời không bao giờ mua rau an toàn, cho thấy việc tiêu dùng rau an toàn đã trở thành thị hiếu mua tiêu 
dùng của các hộ gia đình. 54% số người được hỏi thi thoảng mua rau an toàn, 28% thường xuyên mua. Điều 
này cho thấy phần lớn các hộ thường kết hợp tiêu dùng rau an toàn và rau thông thường bao gồm rau tự trồng 
và mua. Theo Hai Minh Ngo & cộng sự (2020), để giảm thiểu rủi ro trong việc tiêu dùng rau an toàn, người 
dân ở ngoại thành có xu hướng tự trồng rau để phục vụ cho bữa ăn gia đình. Do đó, việc kết hợp mua rau an 
toàn và sử dụng rau tự trồng được phần lớn các hộ gia đình ngoại thành lựa chọn, là giải pháp giúp giảm bớt 
chi phí cho thực phẩm hàng ngày. 

4.1.2. Địa điểm mua rau an toàn
Người tiêu dùng có thể mua rau an toàn ở các địa điểm khác nhau như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đại lý 

và chợ truyền thống, trong đó phần lớn là ở siêu thị và cửa hàng tiện lợi với tỉ lệ lần lượt là 43,5% và 15,5% 
(Bảng 2). Theo Võ Minh Sang (2016), điểm bán rau an toàn chủ yếu tập trung tại các siêu thị trong các thành 
phố lớn nên không thuận tiện cho người tiêu dùng mua rau an toàn. Hiện nay, rau an toàn đang được bày bán 
trong các siêu thị lớn như AEON, Winmart, Hapro…hoặc các cửa hàng chuyên bán các loại thực phẩm an 
toàn như Thực phẩm sạch Nông Sản Ngon, Cửa hàng rau hữu cơ Tâm Đạt, Rau sạch Vân Nội, Bác Tôm… 
Có thể thấy rằng, rau an toàn được tiêu thụ thông qua hệ thống các nhà bán lẻ có uy tín, là bảo chứng giúp 
cho người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng của rau an toàn. Mặt khác tại các siêu thị hoặc các cửa hàng 
trên, rau an toàn được bảo quản trong điều kiện phù hợp, giúp rau tươi ngon hơn là rau được bán ở các chợ 
truyền thống. Do thói quen mua sắm cùng lúc nhiều loại thực phẩm khác nhau, người tiêu dùng rau an toàn 
có xu hướng lựa chọn các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi hơn là các đại lý bán rau an toàn. 

4.1.3. Nguồn thông tin về rau an toàn
Hiện nay, có rất nhiều nguồn thông tin về rau an toàn như internet, quảng cáo trên TV, bạn bè, người thân, 

nhân viên bán hàng, trong đó Intertnet là nguồn thông tin quan trọng, chiếm 44,5% (Bảng 2). Với sự phát 
triển của internet, thông tin về các sản phẩm rau an toàn được tìm kiếm một cách dễ dàng và thuận tiện. 
Việc truy xuất nguồn gốc thông qua quét mã QR trên sản phẩm giúp cho người tiêu dùng hiểu biết rõ hơn 
về sản phẩm.

4.1.4. Giá bán rau an toàn
Theo kết quả điều tra người tiêu dùng, giá bình quân của rau an toàn cao hơn so với giá rau thông thường 
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khoảng 13 nghìn đồng/kg. Đây là mức chênh lệch tương đối lớn, nhưng có đến 59% người được hỏi cho rằng 
giá rau an toàn là phù hợp. Thực tế, chi phí sản xuất rau an toàn cao hơn so với rau thông thường do người 
trồng rau cần phải đáp ứng được các yêu cầu theo các tiêu chuẩn chất lượng quy định (Vietgap, PGS...). Hơn 
nữa, quá trình làm thủ tục chứng nhận rau an toàn cũng tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí của người 
sản xuất (Nguyen Thi Kim Oanh & cộng sự, 2020). 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn
Thống kê các biến trong mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn Bảng 3. Kết 

quả mô hình hồi quy được mô tả trong Bảng 4. Với R-squared là 0,5278, các biến của mô hình giải thích 
được 52,78% sự biến động của mô hình.
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Bảng 2: Thực trạng mua rau an toàn 
Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ % 

Tần suất mua rau an toàn 
Không bao giờ 36 18
Thi Thoảng 108 54
Thường xuyên 56 28

Địa điểm mua  

Siêu thị 87 43,5
Cửa hàng tiện lợi 31 15,5
Đại lý 28 14
Chợ 54 27

Nguồn thông tin  

Quảng cáo trên TV 22 11
Internet 89 44,5
Bạn bè, người thân 42 21
Nhân viên bán hàng 47 23,5

Sự phù hợp về giá rau an toàn Có 118 59
 Không 82 41
Chênh lệch mức giá RAT và rau thường cùng loại Đồng 13.400 5921,6

Ghi chú: Chênh lệch mức giá rau an toàn và rau thường được thống kê theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. 
Nguồn: theo điều tra của nhóm tác giả năm 2024. 
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thuận tiện. Việc truy xuất nguồn gốc thông qua quét mã QR trên sản phẩm giúp cho người tiêu dùng 
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thường khoảng 13 nghìn đồng/kg. Đây là mức chênh lệch tương đối lớn, nhưng có đến 59% người được 
hỏi cho rằng giá rau an toàn là phù hợp. Thực tế, chi phí sản xuất rau an toàn cao hơn so với rau thông 
thường do người trồng rau cần phải đáp ứng được các yêu cầu theo các tiêu chuẩn chất lượng quy định 
(Vietgap, PGS...). Hơn nữa, quá trình làm thủ tục chứng nhận rau an toàn cũng tốn nhiều thời gian, 
công sức và chi phí của người sản xuất (Nguyen Thi Kim Oanh & cộng sự, 2020).  

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn 

Thống kê các biến trong mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn Bảng 3. 
Kết quả mô hình hồi quy được mô tả trong Bảng 4. Với R-squared là 0,5278, các biến của mô hình giải 
thích được 52,78% sự biến động của mô hình. 

Bảng 3: Các biến sử dụng trong mô hình hồi quy 
Các biến Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 
Biến phụ thuộc  
Chi tiêu cho rau an toàn (đồng/người/tuần) 173.550 139.521,4 0 500.000
Biến độc lập  
Giới tính (1=nam, 0= nữ) 0,30 0,46 0 1
Tuổi (năm) 30,62 9,30 20 56
Thu nhập bình quân của thành viên gia đình có 
việc làm/thu nhập (1= dưới 5 triệu, 2= từ 5- dưới 
10 triệu, 3= từ 10 - dưới 15 triệu, 4=từ 15 triệu)

1,99 0,94 1 4 

Số thành viên trong gia đình (người) 4,17 0,99 2 6
Chênh lệch mức giá rau an toàn và rau thường 
cùng loại (đồng/kg) 

13.400 5921,60 2.000 50.000 

Khoảng cách từ nhà đến nơi bán rau an toàn (km) 4,36 2,64 0,20 12,00
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Chênh lệch mức giá rau an toàn và rau thường 
cùng loại (đồng/kg) 

13.400 5921,60 2.000 50.000 

Khoảng cách từ nhà đến nơi bán rau an toàn (km) 4,36 2,64 0,20 12,00
Tin tưởng vào chất lượng rau an toàn (1=không 
tin tưởng, 2=bình thường, 3=tin tưởng)

2,18 0,69 1 3 

Trình độ học vấn (1=THPT trở xuống, 2=cao 
đẳng, đại học, 3=trên đại học, 4=khác) 

2,22 1,08 1 4 

Nguồn: Điều tra của nhóm tác giả năm 2024. 
 

Giới tính của người tiêu dùng ảnh hưởng tới chi tiêu cho rau an toàn, trong đó nữ giới có xu hướng chi 
tiêu cho rau an toàn nhiều hơn nam giới. Ở Việt Nam, nữ giới thường đóng vai trò là người nội trợ của 
gia đình, thường đưa ra các quyết định tiêu dùng thực phẩm hàng ngày nên quan tâm hơn đến sức khỏe 
của các thành viên gia đình.  

Thu nhập cũng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chi tiêu cho rau an toàn, thu nhập 
càng cao thì chi tiêu cho rau an toàn càng nhiều. So với nhóm thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng, thì các 
nhóm từ 5 đến 10 triệu, từ 10 đến 15 triệu và trên 15 triệu đều chi nhiều hơn lần lượt là 30309,88 đồng, 
115324,10 đồng và 213836,40 đồng. Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017) và 
Bismark Amfo & cộng sự (2019) cũng chỉ ra ảnh hưởng tương tự của thu nhập tới tiêu dùng rau an toàn. 

Kết quả hồi quy chỉ ra rằng số thành viên trong gia đình càng nhiều thì chi tiêu cho rau an toàn càng 
giảm đi. Khi số thành viên gia đình tăng lên, tổng chi tiêu cho thực phẩm tăng lên, theo đó chi tiêu cho 
rau cũng tăng lên. Rau an toàn có giá bán cao hơn so với rau thông thường, các hộ có xu hướng giảm 
mua rau an toàn, thay vào đó mua rau thông thường hoặc tự trồng rau để tiết kiệm chi phí thực phẩm.  

Bảng 4: Kết quả mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn 
Các biến Hệ số hồi quy Sai số chuẩn 
Giới tính (1=nam, 0= nữ) -34577,45** 16067,1
Tuổi (năm) 136,04 853,2646
Thu nhập bình quân của thành viên gia đình có việc làm/thu nhập (nhóm 
cơ sở là thu nhập dưới 5 triệu đồng)  
               Từ 5-10 triệu 30309,88* 16651,75
               Từ 10 -15 triệu 115324,10*** 23558,49
               Trên 15 triệu 213836,40*** 34013,73
Số thành viên trong gia đình (người) -17398,98** 7488,731
Chênh lệch mức giá rau an toàn và rau thường cùng loại (đồng/kg) 1,78 1,214986
Khoảng cách từ nhà đến nơi bán rau an toàn (km) -9112,84*** 3,243886
Tin tưởng vào chất lượng rau an toàn (nhóm cơ sở là không tin tưởng)  
                Bình thường 56841,39** 22632,51
                Tin tưởng 106713,90*** 26055,35
Trình độ học vấn (nhóm cơ sở là THPT trở xuống)  
                Cao đẳng, đại học 19874,79 18694,45
                Trên đại học -30833,74 33634,18

Giới tính của người tiêu dùng ảnh hưởng tới chi tiêu cho rau an toàn, trong đó nữ giới có xu hướng chi 
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đồng và 213836,40 đồng. Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017) và Bismark Amfo & 
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cộng sự (2019) cũng chỉ ra ảnh hưởng tương tự của thu nhập tới tiêu dùng rau an toàn.
Kết quả hồi quy chỉ ra rằng số thành viên trong gia đình càng nhiều thì chi tiêu cho rau an toàn càng giảm 

đi. Khi số thành viên gia đình tăng lên, tổng chi tiêu cho thực phẩm tăng lên, theo đó chi tiêu cho rau cũng 
tăng lên. Rau an toàn có giá bán cao hơn so với rau thông thường, các hộ có xu hướng giảm mua rau an toàn, 
thay vào đó mua rau thông thường hoặc tự trồng rau để tiết kiệm chi phí thực phẩm. 
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                Cao đẳng, đại học 19874,79 18694,45
                Trên đại học -30833,74 33634,18
                Khác -23699,01 21519,88
Constant 8694,84 52291,66
Số quan sát 200 
F (13, 186) 15,99 
Prob > F 0,000 
R-squared 0,5278 
Adj R-squared 0,4948 

Chú thích: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Khoảng cách từ nhà đến nơi bán rau an toàn cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho rau an toàn, 
tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn, theo đó mỗi km tăng lên, người tiêu dùng giảm chi tiêu cho 
rau an toàn 9112,84 đồng. Ảnh hưởng của khoảng cách tới chi tiêu cho rau an toàn cũng đã được chỉ ra 
trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Thuận & Võ Thành Danh (2011). Theo Võ Minh Sang (2016), rau 
an toàn thường được bán trong các siêu thị lớn, mà mật độ siêu thị ở khu vực ngoại thành thường thưa 
thớt, nên để tiếp cận điểm bán rau thì người tiêu dùng phải di chuyển một quãng đường tương đối dài. 
Điều này làm mất thời gian và chi phí của người tiêu dùng, do đó họ có xu hướng giảm chi tiêu cho rau 
an toàn khi quãng đường từ nhà đến điểm bán rau an toàn xa.  

Sự tin tưởng vào chất lượng rau an toàn là một yếu tố ảnh hưởng mạnh đến chi tiêu cho rau an toàn, 
theo đó so với mức độ không tin tưởng, thì khi người tiêu dùng có niềm tin ở mức trung bình hoặc mức 
tin tưởng thì chi tiêu cho rau an toàn tăng lần lượt là 56841,39 đồng và 106713,90 đồng. Các nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Minh & cộng sự (2017), Huỳnh Đình Lệ Thu & cộng sự (2021), và Nguyễn Thùy 
Trang & cộng sự (2021) cũng chỉ ra mối quan hệ giữa niềm tin và sự sẵn sàng chi trả cho rau an toàn.  

4.3. Mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng và các yếu tố khác 

Kết quả mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu rau an toàn ở trên đã chỉ ra rằng mức độ tin 
tưởng có ảnh hưởng quan trọng đến chi tiêu cho rau an toàn. Như vậy, khi nâng cao được sự tin tưởng 
của người tiêu dùng sẽ giúp thúc đẩy tiêu thụ rau an toàn. Bảng 5 mô tả mối quan hệ giữa sự tin tưởng 
và địa điểm mua rau an toàn, mức độ quan tâm đến an toàn thực phẩm, thông tin bao bì và hiểu biết về 
rau an toàn.  

 
Bảng 5: Mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng và các yếu tố khác 

Các biến Không tin tưởng Bình thường Tin tưởng 
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Kết quả mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu rau an toàn ở trên đã chỉ ra rằng mức độ tin 

tưởng có ảnh hưởng quan trọng đến chi tiêu cho rau an toàn. Như vậy, khi nâng cao được sự tin tưởng của 
người tiêu dùng sẽ giúp thúc đẩy tiêu thụ rau an toàn. Bảng 5 mô tả mối quan hệ giữa sự tin tưởng và địa 
điểm mua rau an toàn, mức độ quan tâm đến an toàn thực phẩm, thông tin bao bì và hiểu biết về rau an toàn. 

Kết quả nghiên cứu của Hai Minh Ngo & cộng sự (2020) chỉ ra rằng niềm tin hệ thống và niềm tin thương 
hiệu hình thành nên niềm tin về rau an toàn, theo đó niềm tin thương hiệu là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, 
với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các thương hiệu rau an toàn trên thị trường, người tiêu dùng sẽ gặp 
phải những khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm rau an toàn của các thương hiệu khác nhau. Thay vào 
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đó, địa điểm bán có thể là một trong những yếu tố giúp tăng cường niềm tin của người tiêu dùng. Kết quả 
kiểm định Fisher Exact cho thấy có mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng của người tiêu dùng về rau an toàn 
với điểm bán rau an toàn. Theo đó, rau an toàn được bán trong các siêu thị lớn thì sẽ nhận được sự tin tưởng 
lớn hơn của người tiêu dùng. Trong thực tế, để rau an toàn được nhập vào các siêu thị lớn như AEON, Big 
C, Hapro…thì người sản xuất, sơ chế, vận chuyển phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe 
(Nguyen Thi Kim Oanh & cộng sự, 2020). Bất kỳ một sự vi phạm tiêu chuẩn chất lượng đều gây thiệt hại 
rất lớn cho hệ thống các siêu thị. Do đó, việc được bày bán trong các siêu thị lớn cũng là bảo chứng cho chất 
lượng của rau an toàn. Người tiêu dùng tin tưởng rau an toàn được bày bán trong siêu thị hơn là ở các địa 
điểm khác như chợ, đại lý và cửa hàng tiện lợi. 

Kiểm định Fisher Exact cũng cho thấy có mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng và mức độ quan tâm đến an 
toàn thực phẩm, theo đó, người tiêu dùng càng quan tâm đến an toàn thực phẩm thì mức độ tin tưởng cũng 
tăng lên. Nghiên cứu của Thanh Mai Ha & cộng sự (2022) chỉ ra mối quan hệ giữa nhận thức rủi ro và sự tin 
tưởng. Người tiêu dùng càng quan tâm đến an toàn thực phẩm thường có xu hướng tìm kiếm các thông tin 
về thực phẩm an toàn (tiêu chuẩn chất lượng, nhà sản xuất, nơi bán…). Khi đã có được các thông tin đầy đủ 
thì họ sẽ tin tưởng hơn vào các sản phẩm rau an toàn. 

Điều nay lại được khẳng định một lần nữa trong kiểm định t-test về giá trị trung bình của sự hiểu biết 
về rau an toàn giữa 3 mức độ của niềm tin là không tin tưởng, trung bình và tin tưởng. Theo đó, điểm bình 
quân về sự hiểu biết của người tiêu dùng của 3 mức độ niềm tin là 1,81, 2,49 và 2,84. Kiểm định t-test so 
sánh từng cặp chỉ ra sự chênh lệch điểm giữa các nhóm đều có ý nghĩa thống kê p<0,001. Nghiên cứu của 
Huỳnh Đình Lệ Thu & cộng sự (2016) cũng chỉ ra mối quan hệ giữa kiến thức và niềm tin trong tiêu dùng 
thực phẩm hữu cơ. 

Thông tin được ghi trên bao bì cũng có mối quan hệ với mức độ tin tưởng theo kết quả kiểm định Fisher 
Exact. Nghiên cứu của Võ Minh Sang (2016) cũng chỉ ra rằng bao bì giúp phân biệt giữa rau an toàn và rau 
thông thường. Thông tin chi tiết về chủng loại rau, nơi sản xuất, ngày đóng gói, hạn sử dụng và thông tin 
liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm rau an toàn được in trên bao bì giúp tạo dựng sự tin tưởng của người tiêu 
dùng rau an toàn.

5. Kết luận
Phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe 

người tiêu dùng, lợi ích của nhà sản xuất và phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam nói chung và Hà 
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Bảng 5: Mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng và các yếu tố khác 

Các biến 
Không tin tưởng Bình thường Tin tưởng Kết quả kiểm 

định Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Địa điểm 

Siêu thị 3 1,50 43 21,50 41 20,50 

Fisher 
Exact=0,000 

Cửa hàng tiện lợi 3 1,50 17 8,50 11 5,50 

Đại lý 2 1,00 18 9,00 8 4,00 

Chợ 24 12,00 22 11,00 8 4,00 

Mức độ quan tâm đến an toàn thực phẩm 

Không biết 18 9,00 15 7,50 8 4,00 
Fisher 

Exact=0,000 Không quan tâm 12 6,00 17 8,50 1 0,50 

Quan tâm 2 1,00 68 34,00 59 29,50 

Thông tin bao bì 

Đầy đủ 18 9,00 74 37,00 61 30,5 Fisher 
Exact=0,001 Không đầy đủ 14 7,00 26 13,00 7 3,5 

Hiểu biết về rau an toàn 1,81 0,16 2,49 0,07 2,84 0,04 t-test với 
p<0,001

Chú thích: Hiểu biết về rau an toàn được đánh giá thông qua việc trả lời của người tiêu dùng (đúng/sai/không 
biết) về 03 tiêu chí: cảm quan, tồn dư hóa chất và quy trình công nghệ.  
 

Kết quả nghiên cứu của Hai Minh Ngo & cộng sự (2020) chỉ ra rằng niềm tin hệ thống và niềm tin 
thương hiệu hình thành nên niềm tin về rau an toàn, theo đó niềm tin thương hiệu là yếu tố quyết định. 
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các thương hiệu rau an toàn trên thị trường, người tiêu 
dùng sẽ gặp phải những khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm rau an toàn của các thương hiệu khác 
nhau. Thay vào đó, địa điểm bán có thể là một trong những yếu tố giúp tăng cường niềm tin của người 
tiêu dùng. Kết quả kiểm định Fisher Exact cho thấy có mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng của người 
tiêu dùng về rau an toàn với điểm bán rau an toàn. Theo đó, rau an toàn được bán trong các siêu thị lớn 
thì sẽ nhận được sự tin tưởng lớn hơn của người tiêu dùng. Trong thực tế, để rau an toàn được nhập vào 
các siêu thị lớn như AEON, Big C, Hapro…thì người sản xuất, sơ chế, vận chuyển phải đáp ứng được 
các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe (Nguyen Thi Kim Oanh & cộng sự, 2020). Bất kỳ một sự vi phạm 
tiêu chuẩn chất lượng đều gây thiệt hại rất lớn cho hệ thống các siêu thị. Do đó, việc được bày bán trong 
các siêu thị lớn cũng là bảo chứng cho chất lượng của rau an toàn. Người tiêu dùng tin tưởng rau an 
toàn được bày bán trong siêu thị hơn là ở các địa điểm khác như chợ, đại lý và cửa hàng tiện lợi.  

Kiểm định Fisher Exact cũng cho thấy có mối quan hệ giữa mức độ tin tưởng và mức độ quan tâm đến 
an toàn thực phẩm, theo đó, người tiêu dùng càng quan tâm đến an toàn thực phẩm thì mức độ tin tưởng 
cũng tăng lên. Nghiên cứu của Thanh Mai Ha & cộng sự (2022) chỉ ra mối quan hệ giữa nhận thức rủi 
ro và sự tin tưởng. Người tiêu dùng càng quan tâm đến an toàn thực phẩm thường có xu hướng tìm 
kiếm các thông tin về thực phẩm an toàn (tiêu chuẩn chất lượng, nhà sản xuất, nơi bán…). Khi đã có 
được các thông tin đầy đủ thì họ sẽ tin tưởng hơn vào các sản phẩm rau an toàn.  

Điều nay lại được khẳng định một lần nữa trong kiểm định t-test về giá trị trung bình của sự hiểu biết 
về rau an toàn giữa 3 mức độ của niềm tin là không tin tưởng, trung bình và tin tưởng. Theo đó, điểm 
bình quân về sự hiểu biết của người tiêu dùng của 3 mức độ niềm tin là 1,81, 2,49 và 2,84. Kiểm định 
t-test so sánh từng cặp chỉ ra sự chênh lệch điểm giữa các nhóm đều có ý nghĩa thống kê p<0,001. 
Nghiên cứu của Huỳnh Đình Lệ Thu & cộng sự (2016) cũng chỉ ra mối quan hệ giữa kiến thức và niềm 
tin trong tiêu dùng thực phẩm hữu cơ.  

Thông tin được ghi trên bao bì cũng có mối quan hệ với mức độ tin tưởng theo kết quả kiểm định Fisher 
Exact. Nghiên cứu của Võ Minh Sang (2016) cũng chỉ ra rằng bao bì giúp phân biệt giữa rau an toàn 
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Nội nói riêng. Tuy nhiên, sự tin tưởng của người tiêu dùng vào sản phẩm rau an toàn còn thấp, dẫn đến thị 
trường tiêu thụ rau an toàn còn rất hạn chế. Trong bối cảnh đô thị hóa, việc người tiêu dùng tự trồng rau 
để đảm bảo được sử dụng rau an toàn là một bất cập. Do đó, nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của sự tin 
tưởng đến chi tiêu cho rau an toàn và phân tích mối quan hệ giữa sự tin tưởng với các yếu tố khác. Kết quả 
nghiên cứu sẽ cung cấp các thông tin, đề xuất các giải pháp phát triển thị trưởng rau an toàn trong bối cảnh 
đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giới tính, thu nhập, quy mô gia đình, cảm nhận giá, khoảng cách từ nhà 
đến nơi bán rau an toàn và sự tin tưởng vào chất lượng rau an toàn là các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho 
rau an toàn. Sự tin tưởng của người tiêu dùng vào rau an toàn có mối quan hệ với địa điểm bán rau an toàn, 
mức độ quan tâm đến an toàn thực phẩm, thông tin bao bì và hiểu biết của người tiêu dùng về rau an toàn. 

Với những kết quả trên, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ rau an 
toàn trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội như sau:

Thứ nhất, để tăng tính thuận tiện trong việc tiếp cận điểm bán rau an toàn, các doanh nghiệp bán lẻ cần 
mở rộng địa bàn, tăng số lượng các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi;

Thứ hai, cần nâng cao hiệu quả chuỗi rau an toàn để giảm giá thành, giảm giá bán, giúp nhiều người tiêu 
dùng có mức thu nhập thấp tiếp cận được với các sản phẩm rau an toàn;

Thứ ba, để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, Nhà nước và các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm rau 
an toàn cần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của người tiêu dùng đến rau an toàn. Bên cạnh đó, cung cấp 
đầy đủ các thông tin về sản phẩm rau an toàn trên bao bì sản phẩm giúp củng cố sự tin tưởng vào rau an toàn.  

 10

PHỤ LỤC 
Bảng A1: Hệ số phóng đại phương sai (VIF) của mô hình hồi quy 

 Các biến VIF 1/VIF 
Giới tính (1=nam, 0= nữ) 1,11 0,90 
Tuổi (năm) 1,27 0,78 
Thu nhập   
               Từ 5-10 triệu 1,36 0,73 
               Từ 10 -15 triệu 1,40 0,71 
               Trên 15 triệu 2,02 0,49 
Số thành viên trong gia đình (người) 1,12 0,89 
Chênh lệch giá rau an toàn và rau thường cùng loại 1,05 0,95 
Khoảng cách từ nhà đến nơi bán rau an toàn (m) 1,49 0,67 
Tin tưởng vào chất lượng rau an toàn  
                Bình thường 2,60 0,38 
                Tin tưởng 3,10 0,32 
Trình độ học vấn  
                Cao đẳng, đại học 1,72 0,58 
                Trên đại học 1,88 0,53 
                Khác 1,56 0.64 
Mean VIF 1,67  

 
Bảng A2: Bảng ma trận tương quan giữa các biến liên tục trong mô hình hồi quy 

 Tuổi Số thành viên 
trong gia đình 

Chênh lệch giá 
RAT 

và rau thường 
cùng loại

Khoảng cách từ 
nhà 

đến nới bán RAT 

Tuổi 1  

Số thành viên  
trong gia đình -0,0061 1   

Chênh lệch giá RAT 
và rau thường cùng loại 0,1122 0,0123 1  

Khoảng cách từ nhà 
đến nới bán RAT 0,2292 -0,1929 0,0613 1 
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Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán 
(LNKT) với thu nhập chịu thuế (TNCT) đến tính bền của lợi nhuận trong bối cảnh các doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Nghiên cứu sử dụng các mô hình được phát triển bởi 
Hanlon (2005) và dữ liệu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) phi 
tài chính trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2017 đến 2022. Với 
mô hình hồi quy phân tích dữ liệu bảng, bài viết đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tính 
bền của lợi nhuận trong các DNNY và sự tác động tiêu cực bởi các khoản chênh lệch giữa 
LNKT với TNCT và ảnh hưởng của Covid-19 đến tính bền của lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu 
làm cơ sở cho cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các chính sách, các quy định kế toán nhằm 
nâng cao tính bền của lợi nhuận. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trên TTCK cũng có thêm các 
thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
Từ khoá: Lợi nhuận kế toán, chênh lệch, tính bền của lợi nhuận, chất lượng lợi nhuận, thu 
nhập chịu thuế.
Mã JEL: M41, H25, D53.

The impact of book-tax difference on earnings persistence of non-financial listed firms
Abstract:
The research aims to evaluate the impact of the book-tax difference on earnings persistence 
in the context of businesses influenced by Covid-19. The study employed models developed by 
Hanlon (2005) and data on financial statements of non-financial listed firms on the Vietnam 
stock market in the period 2017 to 2022. With a regression model analyzing panel data, the 
research has provided empirical evidence on earnings persistence in listed firms and the 
negative impact of differences between accounting profits and taxable income and the impact 
of Covid-19 on earnings persistence. The results supports for State agencies to promulgate 
policies and accounting regulations to improve the earnings persistence. Besides, investors on 
the stock market also have more appropriate information for decision making.
Keywords: Book income, book-tax difference, earnings persistence, earnings quality, taxable 
income.
JEL codes: M41, H25, D53.
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1. Giới thiệu 
Hệ thống kế toán gồm các chuẩn mực kế toán và các tài liệu hướng dẫn áp dụng nhằm giúp mỗi doanh 

nghiệp có thể trình bày báo cáo tài chính một cách trung thực và khách quan. Do các chuẩn mực kế toán dựa 
trên nguyên tắc hơn là dựa trên quy tắc. Kvaal & Nobes (2010) cho rằng trong quá trình thực hiện kế toán có 
thể dẫn đến cách hiểu khác nhau về thông tin tài chính. Bên cạnh đó, các chuẩn mực cũng cho phép doanh 
nghiệp thực hiện các ước tính, xét đoán trong nhiều tình huống cụ thể có thể dẫn đến sự can thiệp theo hướng 
mong muốn của các nhà quản trị.

Lợi nhuận kế toán có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, đặc biệt là trong các quyết định mở rộng 
đầu tư (Arum, 2022). Bên cạnh đó, Schipper & Vincent (2003) đã chứng minh những doanh nghiệp có chất 
lượng lợi nhuận cao sẽ phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu về chất lượng lợi nhuận và 
những yếu tố có thể tác động đến những góc độ khác nhau của chất lượng lợi nhuận trên báo cáo tài chính là 
cần thiết. Tuy nhiên, chất lượng của các hoạt động và thông tin lợi nhuận được báo cáo không thể quan sát 
trực tiếp nên các nhà nghiên cứu đã phát triển những mô hình, thang đo cho phép đánh giá về hoạt động quản 
trị lợi nhuận (Dechow & cộng sự, 2010; Schipper & Vincent, 2003), từ đó làm cơ sở đánh giá chất lượng lợi 
nhuận trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trên cơ sở những mô hình đo lường thực nghiệm, nhiều nghiên cứu đã kiểm định và chỉ ra rằng các doanh 
nghiệp mong muốn báo cáo lợi nhuận thấp hơn để giảm bớt số thuế phải nộp. Mặt khác, doanh nghiệp có thể 
ưu tiên tăng LNKT cao hơn nhằm tìm kiếm những quyết định cho vay có lợi từ phía ngân hàng (Huyghebaert 
& cộng sự, 2007). Trong khi đó, Blaylock & cộng sự (2012) và Hanlon (2005) cho thấy sự ổn định của lợi 
nhuận giảm đi đáng kể bởi TNCT và chi phí lãi vay. Tương tự, Kasipillai & Mahenthiran (2013) cho thấy 
những doanh nghiệp có chiến lược thuế bền vững sẽ có lợi nhuận trước thuế và thành phần lợi nhuận bền 
vững hơn. Bên cạnh đó, Pereira & cộng sự (2023) cũng cho thấy các doanh nghiệp sử dụng các khoản mục 
chênh lệch tạm thời được khấu trừ tăng lên như một hành động tránh thuế nhưng có thể dẫn đến sự không 
ổn định của lợi nhuận. Như vậy, TNCT - một yếu tố quan trọng thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 
nhà nước có thể tác động đến chất lượng lợi nhuận thông qua tính ổn định, bền vững của lợi nhuận. 

Tại Việt Nam, việc xem xét, đánh giá tác động của TNCT đến chất lượng lợi nhuận hay tính bền của lợi 
nhuận còn hạn chế. Một số nghiên cứu tổng quan về chất lượng lợi nhuận, trong đó có tính bền của lợi nhuận 
thực hiện bởi Đặng Ngọc Hùng & cộng sự (2021), nghiên cứu của Trương Thùy Vân & cộng sự (2018) đã 
phân tích nguyên nhân tạo nên chênh lệch giữa LNKT và TNCT của 45 DNNY trong thời gian từ 2007 đến 
2015. Gần đây, nghiên cứu bởi Nguyễn Thị Anh Thư (2023) đã xem xét tính bền của lợi nhuận với sự ảnh 
hưởng của dịch bệnh covid 19 đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đánh giá sự tác động của các 
khoản chênh lệch giữa LNKT với TNCT. Do vậy, bài viết nhằm mục tiêu bổ sung thêm kết quả nghiên cứu 
thực nghiệm về sự ảnh hưởng của chênh lệch giữa LNKT với TNCT đến tính bền lợi nhuận. 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, ngoài phần giới thiệu, nội dung còn lại của bài viết được kết cấu gồm 
tổng quan nghiên cứu và phát triển giả thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, 
thảo luận kết quả và kết luận. 

2. Tổng quan nghiên cứu và phát triển các giả thuyết nghiên cứu 
2.1. Lý thuyết nền chi phối đến tính bền của lợi nhuận và tác động thuế
Lý thuyết các bên liên quan phát triển bởi Freeman & cộng sự (2010) đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng 

của việc xem xét lợi ích của các bên khác nhau trong vấn đề quản trị của một tổ chức. Trên cơ sở này, để đảm 
bảo sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, quan điểm về việc chỉ tập trung vào sự tối đa hoá của của 
cổ đông không còn phù hợp (Parmar & cộng sự, 2010). Thay vào đó, một doanh nghiệp khi hoạt động còn 
cần thiết phải quan tâm, đảm bảo và chia sẻ lợi ích cho các bên khác trong đó có chủ thể quan trọng là nhà 
nước. Trên cơ sở đó, Healy & Wahlen (1999) chỉ ra rằng các nhà quản trị doanh nghiệp có thể can thiệp đến 
giá trị lợi nhuận được báo cáo dẫn đến tác động đến chất lượng lợi nhuận từ những động cơ khác nhau. Theo 
đó trong mỗi giai đoạn, việc thay đổi các chính sách thuế, quy định thuế có thể dẫn đến những tác động đến 
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kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xem xét tác động của thuế thu nhập - yếu tố đảm bảo lợi 
ích của chủ thể là Nhà Nước, với khả năng duy trì ổn định, tính bền của LNKT - yếu tố đảm bảo lợi ích cho 
nhà đầu tư, là phù hợp và cần thiết nhằm đảm bảo sự hài hoà lợi ích giữa các bên. 

Mặt khác, lý thuyết hệ thống sự kiện được phát triển bởi Morgeson & cộng sự (2015) cho thấy các sự 
kiện trở nên nổi bật khi chưa từng xuất hiện, tác động xấu và có thể trở nên trầm (phản ánh sức mạnh của sự 
kiện). Các sự kiện có thể bắt nguồn từ bất kỳ cấp độ nào và tác động kéo dài theo thời gian khi các sự kiện 
thay đổi về thời lượng và thời gian hoặc khi cường độ sự kiện tăng lên. Lý thuyết hệ thống sự kiện cung cấp 
một sự thay đổi cần thiết trong trọng tâm của lý thuyết và nghiên cứu tổ chức bằng cách phát triển các mệnh 
đề cụ thể trình bày rõ ràng sự tương tác giữa sức mạnh sự kiện và các quá trình không gian, thời gian mà qua 
đó các sự kiện ảnh hưởng đến tổ chức theo các cấp độ khác nhau và tạo ra những hành vi khác nhau. Theo 
lý thuyết này, trong những năm qua sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã tạo ra sự hoảng loạn mạnh 
mẽ, tác động tiêu cực, gián đoạn các hoạt động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống trên 
phạm vi toàn cầu (Purwaningsih, 2023). Vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi kết hợp lý thuyết hệ thống 
sự kiện, với thời gian xuất hiện, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tính bền của lợi nhuận doanh nghiệp.

2.2. Tổng quan nghiên cứu về mô hình đo lường tính bền lợi nhuận
Tính bền của lợi nhuận là chủ đề đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Theo Fatma & Hidayat 

(2019), tính bền của lợi nhuận phản ánh chất lượng lợi nhuận của một doanh nghiệp và cho thấy khả năng 
công ty có thể giữ lại lợi nhuận theo thời gian, bao gồm tính ổn định, khả năng dự đoán, tính đa dạng và xu 
hướng lợi nhuận. Tính bền lợi nhuận được xem là yếu tố phản ánh chất lượng lợi nhuận của một công ty và 
cho thấy rằng một công ty có thể giữ lại thu nhập theo thời gian thay vì chỉ nhờ một sự kiện cụ thể. Ngoài 
ra, tính bền của lợi nhuận là sự tự tương quan trong chuỗi giá trị lợi nhuận, hay mức độ mà lợi nhuận hiện 
tại trở thành một phần cố định trong chuỗi giá trị lợi nhuận tương lai (Schipper & Vincent, 2003). Thông 
tin lợi nhuận kế toán bền vững sẽ hữu ích hơn cho việc dự đoán và đánh giá về kết quả hoạt động và định 
giá cổ phiếu của doanh nghiệp trong tương lai. Sloan (1996) đã nghiên cứu tác động của giá cổ phiếu trong 
việc phản ánh thông tin về thu nhập trong tương lai và chỉ ra rằng tính bền lợi nhuận là sự đánh giá, mong 
đợi của nhà đâu tư, phụ thuộc vào mức độ giữa tiền mặt và các thành phần dồn tích trong lợi nhuận. Một 
trong các thành phần dồn tích là sự chênh lệch giữa LNKT và TNCT. Trên cơ sở đó, Hanlon (2005) đã xây 
dựng và phát triển mô hình đánh giá tác động của độ lớn chênh lệch giữa LNKT và TNCT đến tính bền của 
lợi nhuận tại các DNNY trên TTCK Mỹ. Trong đó, tính bền lợi nhuận được đo lường dựa trên phương trình 
hồi qui giữa biến phụ thuộc là LNKT trước thuế năm t+1 của doanh nghiệp với LNKT trước thuế của chính 
doanh nghiệp đó ở năm t. Tương tự, Dechow & cộng sự (2010) cũng sử dụng mô hình của Hanlon (2005) để 
đo lường tính bền của lợi nhuận bằng hệ số chặn trong phương trình hồi qui giữa lợi nhuận tương lai và lợi 
nhuận hiện tại. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Trang & Bùi Kim Phương (2018) cũng sử dụng mô hình 
Dechow & Dichev (2002) đo lường chất lượng lợi nhuận tại 474 DNNY trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2010-2015. Quan điểm của 
Dechow & Dichev (2002) cho rằng tính bền của lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu trọng yếu để đo lường 
chất lượng của lợi nhuận. Mặt khác, lợi nhuận có liên quan chặt chẽ với dòng tiền sẽ có tính bền vững cao 
hơn. Do đó, thước đo chất lượng lợi nhuận thể hiện việc chuyển đổi của sự dồn tích trong vốn luân chuyển 
thành dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của kỳ trước, kỳ hiện tại và kỳ tiếp theo. Mặc dù, có thể sử dụng 
nhiều thước đo khác nhau, nhưng nghiên cứu này xem xét tác động của chênh lệch giữa LNKT với TNCT 
đến tính bền của lợi nhuận, nên chúng tôi sử dụng mô hình đánh giá tính bền lợi nhuận được phát triển bởi 
Hanlon (2005) để kiểm định các giả thuyết trong phần sau. 

2.3. Tổng quan nghiên cứu tác động của thuế đến tính bền của lợi nhuận
Kimouche (2022) chỉ ra rằng bên cạnh việc cung cấp thông tin lợi nhuận theo chuẩn mực kế toán cho nhà 

đầu tư, bên cho vay và bên liên quan khác, các doanh nghiệp cũng phải xác định lợi nhuận tính thuế theo quy 
định của luật thuế. Trong khi các hướng dẫn của hệ thống chuẩn mực kế toán hướng đến tính hữu ích của 
thông tin phục vụ việc ra quyết định của người sử dụng thì các quy định pháp luật về thuế thu nhập hướng 
đến mục tiêu đảm bảo thu ngân sách của nhà nước (Görlitz & Dobler, 2023; Hanlon, 2005). Điều này dẫn 
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đến sự chênh lệch giữa LNKT với lợi nhuận chịu thuế theo quy định pháp luật về thuế TNDN. Các khoản 
chênh lệch này gồm hai thành phần chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn. Chênh lệch tạm thời xảy 
ra khi có một khoản chi phí hoặc thu nhập không được xác định vào mục đích tính thuế trong kỳ mà chúng 
phát sinh nhưng được chấp nhận trừ đi hoặc tính thuế trong tương lai (Kimouche, 2022). Trong khi đó, tại 
Việt Nam, Trương Thùy Vân & cộng sự (2018) cho thấy nguyên nhân chênh lệch trong đó có phần chênh 
lệch vĩnh viễn hình thành bởi quy định khác nhau giữa kế toán với thuế. 

Vì vậy, những chênh lệch vốn có trong các quy định pháp luật về thuế đã tạo ra sự khác biệt giữa TNCT 
với lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính phát hành. Dựa trên dữ liệu mẫu của 4.048 doanh nghiệp 
trong giai đoạn 1994-2000, Hanlon (2005) đã đánh giá ảnh hưởng của mức chênh lệch giữa TNCT và LNKT 
đến tính bền lợi nhuận trong trong tương lai. Nghiên cứu được xem là một trong những minh chứng thực 
nghiệm đầu tiên cho thấy khi LNKT lớn thì tính bền của lợi nhuận trong doanh nghiệp sẽ thấp hơn so với 
những doanh nghiệp có LNKT nhỏ. Đồng thời các nhà đầu tư coi LNKT có giá trị dương càng lớn như một 
“dấu hiệu báo động” và làm giảm kỳ vọng của họ về khả năng duy trì lợi nhuận trong tương lai ở những 
doanh nghiệp này. Tại Malaysia, Kasipillai & Mahenthiran (2013) với dữ liệu từ 221 DNNY trên TTCK 
trong giai đoạn 2005-2008, đã cho thấy các doanh nghiệp sử dụng các khoản dự phòng dồn tích cũng như 
giá trị nợ phải trả thuế thu nhập hoãn lại như công cụ để tránh việc sụt giảm lợi nhuận. Tương tự, Adiati & 
cộng sự (2018) dựa trên 1.609 quan sát (doanh nghiệp/năm) của các DNNY trên TTCK Indonesia giai đoạn 
2007-2014 cho thấy chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại có tác động ngược chiều đến tính bền lợi nhuận. Tuy 
nhiên, khi chia nhỏ mẫu thành hai nhóm (chênh lệch thuế hoãn lại âm và dương) kết quả cho thấy chỉ có 
nhóm những doanh nghiệp/năm có chênh lệch thuế hoãn lại dương mới tồn tại tác động có ý nghĩa thống kê 
trái chiều đến tính bền lợi nhuận.

Một số nghiên cứu gần đây đã xem xét chất lượng lợi nhuận thông qua tính bền trong giai đoạn thời 
đại dịch Covid bùng phát. Purwaningsih (2023) sử dụng dữ liệu từ 44 DNNY ngành tiêu dùng trên TTCK 
Indonesia cho thấy mặc dù tính bền lợi nhuận của các doanh nghiệp trong thời gian đại dịch (2020-2021) 
thấp hơn trước dịch (2018-2019) nhưng không có ý nghĩa thống kê. Một nghiên cứu khác của Nguyễn Thị 
Anh Thư (2023) dựa trên dữ liệu của 102 DNNY nhóm ngành công nghiệp trong giai đoạn 2016 đến năm 
2021 đã chứng minh tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tính bền của lợi nhuận. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
cũng cung cấp kết quả thực nghiệm về tác động ngược chiều của giá trị dồn tích vốn lưu động, giá trị dồn 
tích tài chính đến tính bền của lợi nhuận tại các doanh nghiệp được khảo sát.

2.4. Giả thuyết nghiên cứu
Xuất phát từ lý thuyết các bên liên quan, thực tế việc phải xác định LNKT theo chuẩn mực kế toán, đồng 

thời xác định TNCT để tính lợi nhuận theo quy định pháp luật về thuế thu nhập, nên luôn tồn tại các khoản 
chênh lệch giữa kế toán và thuế. Mặc dù vậy, thông tin về lợi nhuận được trình bày trên báo cáo tài chính, 
khả năng ổn định và khả năng dự báo của chỉ tiêu này luôn được thị trường đánh giá vì tính thích hợp, hữu 
ích trong việc ra quyết định. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra giả thuyết thứ nhất nhằm kiểm định thực tế vấn 
đề này như sau: 

H1: Lợi nhuận được trình bày trên báo cáo tài chính tại các DNNY trên TTCK Việt Nam thể hiện tính bền. 
Bên cạnh đó, kết quả từ nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy các khoản chênh lệch giữa LNKT 

và TNCT có ảnh hưởng đến tính bền của lợi nhuận (Adiati & cộng sự, 2018; Kimouche, 2022; Pereira & 
cộng sự, 2023). Tại Việt Nam, các DNNY trên TTCK lập báo cáo tài chính dựa trên chuẩn mực và chế độ 
kế toán. Đồng thời, việc xác định thuế thu nhập được thực hiện theo luật thuế TNDN và các văn bản hướng 
dẫn nên sẽ tồn tại những sự khác biệt đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh việc tránh thuế ngày càng trở nên phổ 
biến (Minh Ha & cộng sự, 2021). Vì vậy, giả thuyết thứ hai được đưa ra:

H2: Các khoản chênh lệch giữa LNKT và TNCT có tác động đến tính bền của lợi nhuận của các DNNY 
trên TTCK Việt Nam.

Các nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động đến tính bền lợi nhuận trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đã 
chỉ ra rằng, hầu hết ở các ngành lĩnh vực khác nhau, tính bền của lợi nhuận đều bị giảm đi sau khi đại dịch 
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bùng phát (Arum, 2022; Purwaningsih, 2023). Theo đó, giả thuyết thứ ba: 
H3: Trong những năm đại dịch Covid-19 bùng phát, các khoản chênh lệch giữa LNKT và TNCT có tác 

động tiêu cực đến tính bền của lợi nhuận của các DNNY trên TTCK Việt Nam.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu và đo lường các biến
Nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, chúng tôi thực hiện các mô hình hồi quy kinh tế lượng bằng 

cách sử dụng dữ liệu bảng. Trên cơ sở mô hình gốc được sử dụng để đánh giá tính bền của lợi nhuận của 
Hanlon (2005), nghiên cứu đưa ra mô hình hồi quy (1) dưới đây:

Mô hình xác định tính bền của lợi nhuận

PTBIt+1 = β0 + β1PTBIi,t + εt+1  (1)
Trong đó: 
PTBIi,t là lợi nhuận trước thuế được trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp i tại thời điểm cuối 

năm t, chia cho tổng tài sản bình quân.
PTBIi,t+1 là lợi trước thuế được trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp i tại thời điểm cuối năm 

t+1, chia cho tổng tài sản bình quân.

εt+1 là phần dư. 
Từ kết quả của mô hình hồi quy (1), giá trị hệ số chặn β1 có giá trị dương càng cao và có ý nghĩa thống 

kê thì hàm ý rằng khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp năm ở kỳ sau sẽ ổn định hơn theo chiều ngược lại. 
Mô hình hồi qui số (2) kế thừa mô hình nghiên cứu của Hanlon (2005) nhằm kiểm định tác động của 

những thành phần trong số chênh lệch giữa LNKT với TNCT.
Mô hình tác động của thuế TNDN đến tính bền lợi nhuận

PTBIi,t+1 = β0 + β1PTBIi,t + β2LNbtdi,t + β3LPbdti,t + β4PTBIi,t×LNbtdi,t + β5PTBIi,t×LPbdti,t + ωt+1 (2)
Trong đó: 
PTBIi,t là lợi nhuận trước thuế được trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp i tại thời điểm cuối 

năm t, chia cho tổng tài sản bình quân.
 
PTBIi,t+1 là lợi nhuận trước thuế được trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp i tại thời điểm cuối 

năm t+1, chia cho tổng tài sản bình quân.
LNbtdi,t là biến giả, nhận giá trị 1 khi giá trị của chênh lệch tạm thời chịu thuế (âm) của mỗi doanh nghiệp-

năm thuộc nhóm ngũ phân vị thấp nhất, và giá trị 0 cho những quan sát nằm trong các vị trí còn lại. Chênh 
lệch tạm thời chịu thuế được tính với mức thuế suất 20%.

LPbtdi,t là biến giả, nhận giá trị 1 khi chênh lệch tạm thời được khấu trừ (dương) của mỗi doanh nghiệp-
năm thuộc nhóm ngũ phân vị cao nhất và giá trị 0 cho những quan sát nằm trong các vị trí còn lại. Chênh 
lệch tạm thời được khấu trừ được tính với mức thuế suất 20%.

Các hệ số tạo ra tác động gia tăng của chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu 
trừ đến khả năng duy trì thu nhập lần lượt là β4 và β5. Giá trị hệ số chặn ước tính β4 < 0 và β5 < 0 có ý nghĩa 
thống kê sẽ thể hiện tác động ngược chiều của chênh lệch giữa LNKT và thuế đến tính bền của lợi nhuận 
được báo cáo. 

Mô hình đánh giá tác động của Covid-19 và chênh lệch giữa LNKT và TNCT đến tính bền lợi nhuận 
Để kiểm định giả thuyết H3, chúng tôi xây dựng mô hình đánh giá đồng thời tác động của chênh lệch 

LNKT và TNCT và ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến tính bền của lợi nhuận. 
PTBIi,t+1 = β0 + β1PTBIi,t + β2 LPbdti,t + β3 LNbtdi,t + β4Covidi,t + β5PTBIi,t*LNbtdi,t + β6PTBIi,t*LPbdti,t + 

β7PTBIi,t*Covidi,t + ωt+1 (3)
Trong đó, ngoài những biến đã được giải thích trong mô hình (2), trong mô hình (3) bổ sung thêm biến 
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Covidi,t là biến giả, nhận giá trị 1 đối với các doanh nghiệp i trong những năm dịch Covid-19 bùng phát và 
có tác động ảnh hưởng (2020, 2021, 2022). Những năm còn lại 2017 đến 2019 nhận giá trị 0. 

3.2. Mẫu nghiên cứu và các kiểm định sử dụng
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của các DNNY trên toàn TTCK Việt Nam từ năm 

2017 đến 2022. Chúng tôi lựa chọn giai đoạn này vì bắt đầu từ năm tài chính 2016 (01/01/2016) các doanh 
nghiệp áp dụng thuế TNDN với thuế suất thuế mới 20% (điều 11 thông tư số 78/2014/TT-BTC). DNNY 
trong mẫu của nghiên cứu không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Theo 
đó, dữ liệu ban đầu gồm có 672 doanh nghiệp phi tài chính với dữ liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán 
các năm từ 2017 đến 2022, tương ứng tổng số quan sát 4.032. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ các doanh nghiệp 
có báo cáo tài chính không đầy đủ thông tin, dữ liệu cuối cùng sử dụng để tính toán, xác định các biến trong 
mô hình còn lại 4.002 doanh nghiệp-năm (F-Y). 

Theo Hsiao (2007), các mô hình dữ liệu bảng cung cấp suy luận thống kê tốt hơn về các tham số, vì có 
nhiều bậc tự do hơn và ít đa cộng tuyến hơn so với mô hình chéo, có khả năng nắm bắt được mức độ phức tạp 
của các hành vi chuỗi thời gian cao hơn. Theo đó, nghiên cứu thực hiện các kiểm định hồi quy tác động ngẫu 
nhiên (REM), hồi quy tác động cố định (FEM) và hồi quy gộp (OLS). Ngoài ra, các kiểm định Hausman, 
Wald cũng được thực hiện để kiểm tính sự phù hợp của các mô hình ước tính tác động của các yếu tố chênh 
lệch kế toán với thuế, Covid-19 đến tính bền lợi nhuận. Bên cạnh đó, để khắc phục khuyết tật của các mô 
hình hồi quy phân tích dữ liệu bảng, các kiểm định tăng cường (robustness test) cũng được thực hiện (Bell 
& Jones, 2015; Blackwell III, 2005).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả thống kê mô tả 
Bảng 1 trình bày kết quả thống kê mô tả, cụ thể là số lượng quan sát, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá 

trị nhỏ nhất và lớn nhất tương ứng với mỗi biến được sử dụng trong 3 mô hình nghiên cứu. Tuy nhiên, dữ 
liệu biến PTBIi,t+1 là biến lợi nhuận trước thuế của năm t +1, là dữ liệu của năm 2023, nhưng thời điểm hiện 
tại, dữ liệu của các DNNY 2023 chưa được công bố. Do vậy dòng dữ liệu của các biến tại năm 2022 của các 
doanh nghiệp không được đưa vào phân tích (gồm 667 F-Y). Bên cạnh đó, vì phải loại bỏ các dòng dữ liệu 
không có dữ liệu do các DN niêm yết trên TTCK sau 2017, 2018 (gồm 38 F-Y) nên số lượng F-Y cuối cùng 
sử dụng để phân tích gồm có 3.297 F-Y.
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Bảng 1: Kết thống kê mô tả các biến 

Các biến Số lượng DN-năm (F-
Y) 

Mean Std. Dev. Min Max 

PTBIi,t+1 3.297 0,072 0,088 -0,407 0,65 
PTBIi,t 3.297 0,075 0,087 -0,407 0,831
Covidt 3.297 0,405 0,491 0 1 
LNbtdi,t 3.297 0,2 0,4 0 1
LPbtdi,t 3.297 0,199 0,4 0 1 

PTBIxLNbtdi,t 3.297 0,012 0,052 -0,407 0,532 
PTBIxLPbtdi,t 3.297 0,019 0,059 -0,17 0,831 
PTBIxCovidi,t 3.297 0,028 .063 -0,233 0,614 

 

4.2. Kết quả kiểm định tương quan các biến trong mô hình 

Bảng 2 trình bày ma trận tương quan của các biến nghiên cứu với hệ số tương quan các biến có giá trị 
từ từ khoảng -0,250 đến 0,686. Kết quả trình bày trong bảng dưới đây cho thấy số liệu của nghiên cứu 
không gặp phải vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng do không có hệ số tương quan nào lớn hơn 0,9. 
Ngoài ra, hệ số phóng đại phương sai (VIF) cũng được thực hiện để kiểm tra khả năng tồn tại của vấn 
đề đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Kết quả ở cột (9) Bảng 2 cũng cho thấy không có giá trị VIF 
nào lớn hơn 3 (lớn nhất có giá trị 2,93) nên theo hiện tượng đa cộng tuyến không xuất hiện (Hair & cộng 
sự, 2021).  
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4.3. Kết quả kiểm định tính bền lợi nhuận

Kết quả trong Bảng 3 đánh giá tính bền của lợi nhuận của các DNNY trên TTCK Việt Nam trong giai 
đoạn 2017-2022. Dựa trên kết quả các các kiểm định Hasuman, kiểm định Wald, cho thấy, khi đánh giá tổng 
thể toàn bộ mẫu (3.297 quan sát), hệ số β1 trong phương trình (1) có giá trị dương 0,12 với mức ý nghĩa thống 
kê tại ngưỡng 1% cho thấy LNKT của các DNNY thể hiện tính bền. Mặc dù hệ số β1 không cao nhưng kết 
quả này phù hợp với kết quả của (Hanlon, 2005). 
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Bảng 2: Tương quan các biến trong mô hình 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VIF 

(1) PTBIi,t+1 1,000   
    

(2) PTBIi,t 0,686* 1,000   2,60
    

(3) LNbtdi,t -0,035* -0,101* 1,000   1,63
    

(4) LPbtdi,t 0,033 0,114* -0,250* 1,000   2,15
    

(5) Covidi,t -0,023 -0,064* 0,060* 0,218* 1,000   1,83
    

(6) PTBIxLNbtdi,t 0,266* 0,433* 0,447* -0,112* -0,011 1,000   2,15
    

(7) PTBIxLPbtdi,t 0,269* 0,468* -0,161* 0,646* 0,114* -0,072* 1,000  2,93
    

(8) PTBIxCovidi,t 0,332* 0,480* -0,046* 0,217* 0,537* 0,250* 0,398* 1,000 2,39
    Mean 

VIF: 
2,24

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

4.3. Kết quả kiểm định tính bền lợi nhuận 

Kết quả trong Bảng 3 đánh giá tính bền của lợi nhuận của các DNNY trên TTCK Việt Nam trong giai 
đoạn 2017-2022. Dựa trên kết quả các các kiểm định Hasuman, kiểm định Wald, cho thấy, khi đánh giá 
tổng thể toàn bộ mẫu (3.297 quan sát), hệ số β1 trong phương trình (1) có giá trị dương 0,12 với mức ý 
nghĩa thống kê tại ngưỡng 1% cho thấy LNKT của các DNNY thể hiện tính bền. Mặc dù hệ số β1 không 
cao nhưng kết quả này phù hợp với kết quả của (Hanlon, 2005).  

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định tính bền/khả năng dự báo lợi nhuận 

Mẫu Obs. 
(số 

groups) 

β0 β1 R-
Squared 
within 

R-
Squared 
between 

R-
Squared 
overall 

Wald 
chi2 

Prob > 
chi2 

F test 
 

Prob 
> F 

chi2(1) 
Prob > 

chi2 
(Haus-

man 
test) 

Toàn bộ 
mẫu 

3,297 
667 

0,063 
34,78*** 

0,120 
5,96*** 

0,0133 0,920 0,4710 2933,72 
0,000 

35,52 
0,000 

1389,74 
0,000

LNbtd 661 
455 

0,005 
13,33*** 

-0,012 
-0,17

0,0011 0,4873 0,3956 431,34 
0,000 

0,03 
0,867 

86,75 
0,000

MEDbtd 1,979 
663 

0,055 
19,57*** 

0,2271 
6,50*** 

0,031 0,734 0,553 1438,86 
0,000 

42,22 
0,000 

299,22 
0,000

LPbtd 657 
456 

0,074 
10,25*** 

0,0378 
0,54

0,0014 0,544 0,4268 487,73 
0,000 

0,29 
0,592 

87,02 
0,000

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1                        PTBIt+1 = β0 + β1PTBIi,t + εt+1  (1) 
 

 

Kết quả phân tích chi tiết trong các lần kiểm định ước lượng với các tập mẫu con cho thấy, hệ số chặn 
β1 giảm đi đáng kể đối với nhóm mẫu có chênh lệch LNKT và TNCT âm lớn (-0,012) và dương lớn 
(0,0378) dù không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời nhóm những doanh nghiệp có chênh lệch ở mức vừa 
phải (1.979 quan sát) thể hiện giá trị lớn nhất của β1 (0,227) với mức tin cậy ở 1%. Với kết quả trong 

7 
 

Bảng 2: Tương quan các biến trong mô hình 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VIF 

(1) PTBIi,t+1 1,000   
    

(2) PTBIi,t 0,686* 1,000   2,60
    

(3) LNbtdi,t -0,035* -0,101* 1,000   1,63
    

(4) LPbtdi,t 0,033 0,114* -0,250* 1,000   2,15
    

(5) Covidi,t -0,023 -0,064* 0,060* 0,218* 1,000   1,83
    

(6) PTBIxLNbtdi,t 0,266* 0,433* 0,447* -0,112* -0,011 1,000   2,15
    

(7) PTBIxLPbtdi,t 0,269* 0,468* -0,161* 0,646* 0,114* -0,072* 1,000  2,93
    

(8) PTBIxCovidi,t 0,332* 0,480* -0,046* 0,217* 0,537* 0,250* 0,398* 1,000 2,39
    Mean 

VIF: 
2,24

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

4.3. Kết quả kiểm định tính bền lợi nhuận 

Kết quả trong Bảng 3 đánh giá tính bền của lợi nhuận của các DNNY trên TTCK Việt Nam trong giai 
đoạn 2017-2022. Dựa trên kết quả các các kiểm định Hasuman, kiểm định Wald, cho thấy, khi đánh giá 
tổng thể toàn bộ mẫu (3.297 quan sát), hệ số β1 trong phương trình (1) có giá trị dương 0,12 với mức ý 
nghĩa thống kê tại ngưỡng 1% cho thấy LNKT của các DNNY thể hiện tính bền. Mặc dù hệ số β1 không 
cao nhưng kết quả này phù hợp với kết quả của (Hanlon, 2005).  

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định tính bền/khả năng dự báo lợi nhuận 

Mẫu Obs. 
(số 

groups) 

β0 β1 R-
Squared 
within 

R-
Squared 
between 

R-
Squared 
overall 

Wald 
chi2 

Prob > 
chi2 

F test 
 

Prob 
> F 

chi2(1) 
Prob > 

chi2 
(Haus-

man 
test) 

Toàn bộ 
mẫu 

3,297 
667 

0,063 
34,78*** 

0,120 
5,96*** 

0,0133 0,920 0,4710 2933,72 
0,000 

35,52 
0,000 

1389,74 
0,000

LNbtd 661 
455 

0,005 
13,33*** 

-0,012 
-0,17

0,0011 0,4873 0,3956 431,34 
0,000 

0,03 
0,867 

86,75 
0,000

MEDbtd 1,979 
663 

0,055 
19,57*** 

0,2271 
6,50*** 

0,031 0,734 0,553 1438,86 
0,000 

42,22 
0,000 

299,22 
0,000

LPbtd 657 
456 

0,074 
10,25*** 

0,0378 
0,54

0,0014 0,544 0,4268 487,73 
0,000 

0,29 
0,592 

87,02 
0,000

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1                        PTBIt+1 = β0 + β1PTBIi,t + εt+1  (1) 
 

 

Kết quả phân tích chi tiết trong các lần kiểm định ước lượng với các tập mẫu con cho thấy, hệ số chặn 
β1 giảm đi đáng kể đối với nhóm mẫu có chênh lệch LNKT và TNCT âm lớn (-0,012) và dương lớn 
(0,0378) dù không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời nhóm những doanh nghiệp có chênh lệch ở mức vừa 
phải (1.979 quan sát) thể hiện giá trị lớn nhất của β1 (0,227) với mức tin cậy ở 1%. Với kết quả trong 

Kết quả phân tích chi tiết trong các lần kiểm định ước lượng với các tập mẫu con cho thấy, hệ số chặn β1 
giảm đi đáng kể đối với nhóm mẫu có chênh lệch LNKT và TNCT âm lớn (-0,012) và dương lớn (0,0378) dù 
không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời nhóm những doanh nghiệp có chênh lệch ở mức vừa phải (1.979 quan 
sát) thể hiện giá trị lớn nhất của β1 (0,227) với mức tin cậy ở 1%. Với kết quả trong bảng trên, giả thuyết H1 
được chấp nhận, hay có thể khẳng định rằng LNKT trên báo cáo tài chính của các DNNY có tính bền và có 
khả năng dự báo. Khả năng dự báo của lợi nhuận trước thuế càng cao khi chênh lệch giữa LNKT với thuế 
là nhỏ. Khi chênh lệch tăng lên, khả năng dự báo của lợi nhuận sẽ giảm đi. Chiều hướng tác động này được 
khẳng định bởi kết quả kiểm định giả thuyết H2 trong phần sau. 

4.4. Kết quả tác động của chênh lệch lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế đến tính bền lợi nhuận
Kết quả trong Bảng 4 trình bày kết quả ước tính hồi quy theo các mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), 
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cố định (FEM) và tổng hợp (OLS) dựa trên 3.297 quan sát (F-Y) đối với mô hình (2). Kết quả của các hệ số 

chặn β1, β4, β5 cùng dấu và cùng ý nghĩa thống kê tại mức 1%. 
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bảng trên, giả thuyết H1 được chấp nhận, hay có thể khẳng định rằng LNKT trên báo cáo tài chính của 
các DNNY có tính bền và có khả năng dự báo. Khả năng dự báo của lợi nhuận trước thuế càng cao khi 
chênh lệch giữa LNKT với thuế là nhỏ. Khi chênh lệch tăng lên, khả năng dự báo của lợi nhuận sẽ giảm 
đi. Chiều hướng tác động này được khẳng định bởi kết quả kiểm định giả thuyết H2 trong phần sau.  

4.4. Kết quả tác động của chênh lệch lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế đến tính bền lợi nhuận 

Kết quả trong Bảng 4 trình bày kết quả ước tính hồi quy theo các mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), 
cố định (FEM) và tổng hợp (OLS) dựa trên 3.297 quan sát (F-Y) đối với mô hình (2). Kết quả của các 
hệ số chặn β1, β4, β5 cùng dấu và cùng ý nghĩa thống kê tại mức 1%.  

 

Bảng 4: Kết quả kiểm định tác động của chênh lệch LNKT-TNCT đến tính bền lợi nhuận 

Model Obs. 
(groups) 

β0 β1 β2 β3 β4 β5 R-
Squ. 
withi

n 

R-Squ. 
betwee

n 

R-
Squ. 

overal
l 

FE(Coef
f. 

t value) 

3,297 
667 

0,057 
22,80**

* 

0,2227 
8,11*** 

0,006 
1,63* 

0,01 
2,4** 

-0,163 
-5,12*** 

-0,160 
-4,93*** 

0,027 0,7934 0,3956 

RE(Coef
f. 

Z value) 

3,297 
667 

0,011 
5,50*** 

0,8164 
41,96**

* 

0,020 
5,76*** 

0,006 
1,46 

-0,2177 
-7,08*** 

-0,1778 
-5,67*** 

0,018 0,909 0,4831 

OLS(Co
ef. 

t value) 

3,297 
667 

0,011 
5,50*** 

0,8164 
41,96**

* 

0,020 
5,76*** 

0,006 
1,46 

-0,2177 
-7,08*** 

-0,1778 
-5,67*** 

  0,4831 

Wald chi2: 2933,72 
Prob > chi2: 0,000 

F(5,2625): 14,87 
Prob > F: 0,000

Chi2(1): 1389,74 (hausman test) 
Prob > chi2: 0,000

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
PTBIi,t+1 = β0 + β1PTBIi,t + β2LNbtdi,t + β3LPbdti,t + β4PTBIi,t*LNbtdi,t + β5PTBIi,t*LPbdti,t + ωt+1 (2)

 

 

Với giá trị Prob > chi2 trong kiểm định Hausman nhỏ hơn 1%, kết quả kiểm định hồi quy ước tính theo 
mô hình tác động cố định FEM có thể phù hợp để sử dụng. Theo đó, các hệ số β4, β5 đều có giá trị âm 
lần lượt là (0,163) và (0,16) và có ý nghĩa thống kê tại 1% nên có thể khẳng định rằng, ở những doanh 
nghiệp có chênh lệch LNKT với TNCT càng lớn thì tính bền của lợi nhuận càng giảm đi, lợi nhuận năm 
sau càng khó dự báo hơn. Kết quả này là cơ sở để chấp nhận giả thuyết H2. Cụ thể, chênh lệch giữa 
LNKT và TNCT (theo cả hai chiều) đều có tác động ngược chiều đến tính bền của lợi nhuận. 

4.5. Kết quả tác động của chênh lệch lợi nhuận kế toán - thu nhập chịu thuế và Covid-19 đến tính 
bền lợi nhuận 

Kết quả trong Bảng 5 cho thấy các hệ số chặn trên các số hạng của biến PTBIi,t*LNbtdi,t, PTBIi,t*LPbdti,t 
đều giữ nguyên dấu âm và có mức độ gia tăng ở cả 3 mô hình ước tính. Kết quả này cho thấy rằng, trong 
thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, những doanh nghiệp – năm có chênh lệch LNKT so với thuế lớn 
(cả hai chiều chênh lệch cao hơn, thấp hơn) càng có sự tác động ngược chiều mạnh hơn tới tính bền lợi 
nhuận.  

Đồng thời, khi xem xét hệ số chặn β7 trong Bảng 5 dưới đây cũng cho thấy, yếu tố Covid-19 cũng có tác 
động ngược chiều đến tính bền của lợi nhuận khi giá trị là (0,082) mặc dù chỉ có ý nghĩa thống kê trong 
mô hình tác động ngẫu nhiên (FEM). Trong khi đó, kết quả này không có ý nghĩa thống kê trong các 
mô hình REM và OLS. Kết quả này phù hợp để đưa ra ước tính kiểm định giả thuyết H3 khi kết quả 
trong kiểm định Hausman ủng hộ cho việc áp dụng mô hình FEM thích hợp hơn. Như vậy, trong thời 

Với giá trị Prob > chi2 trong kiểm định Hausman nhỏ hơn 1%, kết quả kiểm định hồi quy ước tính theo 
mô hình tác động cố định FEM có thể phù hợp để sử dụng. Theo đó, các hệ số β4, β5 đều có giá trị âm lần 
lượt là (0,163) và (0,16) và có ý nghĩa thống kê tại 1% nên có thể khẳng định rằng, ở những doanh nghiệp 
có chênh lệch LNKT với TNCT càng lớn thì tính bền của lợi nhuận càng giảm đi, lợi nhuận năm sau càng 
khó dự báo hơn. Kết quả này là cơ sở để chấp nhận giả thuyết H2. Cụ thể, chênh lệch giữa LNKT và TNCT 
(theo cả hai chiều) đều có tác động ngược chiều đến tính bền của lợi nhuận. 

4.5. Kết quả tác động của chênh lệch lợi nhuận kế toán - thu nhập chịu thuế và Covid-19 đến tính bền 
lợi nhuận

Kết quả trong Bảng 5 cho thấy các hệ số chặn trên các số hạng của biến PTBIi,t*LNbtdi,t, PTBIi,t*LPbdti,t 
đều giữ nguyên dấu âm và có mức độ gia tăng ở cả 3 mô hình ước tính. Kết quả này cho thấy rằng, trong 
thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, những doanh nghiệp – năm có chênh lệch LNKT so với thuế lớn (cả 
hai chiều chênh lệch cao hơn, thấp hơn) càng có sự tác động ngược chiều mạnh hơn tới tính bền lợi nhuận. 

Đồng thời, khi xem xét hệ số chặn β7 trong Bảng 5 dưới đây cũng cho thấy, yếu tố Covid-19 cũng có tác 
động ngược chiều đến tính bền của lợi nhuận khi giá trị là (0,082) mặc dù chỉ có ý nghĩa thống kê trong mô 
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gian chịu ảnh hưởng của Covid 19, tính bền lợi nhuận của các DNNY đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
những tác động của dịch bệnh và tác động tiêu cực bởi các khoản chênh lệch giữa LNKT và TNCT. Giả 
thuyết H3 được chấp nhận. 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định tác động của chênh lệch giữa LNKT và TNCT,  
Covid-19 đến tính bền lợi nhuận 

Model Obs. 
(gr.) 

β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 R-
Squ. 

within 

R-Squ. 
betwee

n 

R-
Squ. 
overa

l 
FE(Coeff. 
t value) 

3,297 
667 

0,056 
21,12*** 

0,2359 
8,41*** 

0,0086 
2,05**

0,047 
1,27

0,004 
1,51

-0,1432
-4,41***

-0,1346
-4,02***

-0,082 
-3,14*** 

0,031
4 

0,7652 0,365
2

RE(Coeff. 
Z value) 

3,297 
667 

0,01 
4,29*** 

0,8130 
39,61*** 

0,005 
1,12

0,006 
1,46

0,004 
1,25

-0,2236
-7,16***

-0,1857
-5,77***

0,0268 
0,98 

0,017
3 

0,910 0,484
2

OLS(Coef. 
t value) 

3,297 
667 

0,097 
4,29*** 

0,8130 
39,61*** 

0,005 
1,12

0,019
560***

0,004 
1,25

-0,2177
-7,08***

-0,1778
-5,67***

0,027 
0,98 

  0,483
1

Wald chi2 (7): 3087.69 
Prob > chi2: 0,000 

F(7,2623)       =      12,15 
Prob > F          =     0,0000

Chi2(1): 1158,21 (hausman test) 
Prob > chi2: 0,0000

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0.1 
PTBIi,t+1 = β0 + β1PTBIi,t + β2 LPbdti,t + β3 LNbtdi,t + β4Covidi,t + β5PTBIi,t*LNbtdi,t + β6PTBIi,t*LPbdti,t + 

β7PTBIi,t*Covidi,t + ωt+1 (3)
 

 

5. Thảo luận kết quả và kết luận 

Như vậy, trong giai đoạn từ 2017 đến 2022 có thể khẳng định rằng, các DNNY trên TTCK Việt Nam 
đã thể hiện tính bền lợi nhuận, thông tin LNKT năm nay phù hợp cho việc dự báo ở năm sau. Kết quả 
này là cơ sở thực nghiệm để khẳng định rằng, thông tin LNKT công bố trên báo cáo tài chính của các 
DNNY hàng năm có giá trị dự báo, hữu ích cho người sử dụng thông tin trong việc dự báo số liệu lợi 
nhuận tương lai. Bên cạnh đó, khi chênh lệch LNKT so với TNCT càng cao thì độ bền của lợi nhuận, 
khả năng dự báo của lợi nhuận trong tương lai sẽ giảm đi. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Hanlon (2005) và các nghiên cứu gần đây của Na & cộng sự (2021) Pereira & cộng sự, (2023). Ngoài 
ra, kết quả nghiên cứu cho thấy sự tác động ngược chiều của dịch bệnh Covid-19 đến tính bền của lợi 
nhuận, dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm đáng kể trong thời gian này. Điều này cũng nhất quán 
với kết quả nghiên cứu của Trombetta & Imperatore (2014), Arum (2022), Nguyễn Thị Anh Thư (2023) 
khi cho rằng tính bền của lợi nhuận bị ảnh hưởng khi khủng hoảng bởi dịch bệnh càng lớn. Kết quả 
nghiên cứu hàm ý các nhà quản lý chính sách cần đưa ra các quy định pháp lý phù hợp để giảm thiểu 
chênh lệch giữa LNKT và TNCT, nâng cao vai trò cung cấp thông tin hữu ích của báo cáo tài chính. 
Các nhà đầu tư cũng cần thận trọng khi xem xét thông tin chênh lệch LNKT - TNCT và chất lượng lợi 
nhuận trong bối cảnh tác động của Covid 19. 
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hình tác động ngẫu nhiên (FEM). Trong khi đó, kết quả này không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình 
REM và OLS. Kết quả này phù hợp để đưa ra ước tính kiểm định giả thuyết H3 khi kết quả trong kiểm định 
Hausman ủng hộ cho việc áp dụng mô hình FEM thích hợp hơn. Như vậy, trong thời gian chịu ảnh hưởng 
của Covid 19, tính bền lợi nhuận của các DNNY đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những tác động của dịch 
bệnh và tác động tiêu cực bởi các khoản chênh lệch giữa LNKT và TNCT. Giả thuyết H3 được chấp nhận.

5. Thảo luận kết quả và kết luận
Như vậy, trong giai đoạn từ 2017 đến 2022 có thể khẳng định rằng, các DNNY trên TTCK Việt Nam đã 

thể hiện tính bền lợi nhuận, thông tin LNKT năm nay phù hợp cho việc dự báo ở năm sau. Kết quả này là 
cơ sở thực nghiệm để khẳng định rằng, thông tin LNKT công bố trên báo cáo tài chính của các DNNY hàng 
năm có giá trị dự báo, hữu ích cho người sử dụng thông tin trong việc dự báo số liệu lợi nhuận tương lai. 
Bên cạnh đó, khi chênh lệch LNKT so với TNCT càng cao thì độ bền của lợi nhuận, khả năng dự báo của 
lợi nhuận trong tương lai sẽ giảm đi. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Hanlon (2005) và các nghiên 
cứu gần đây của Na & cộng sự (2021) Pereira & cộng sự, (2023). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy 
sự tác động ngược chiều của dịch bệnh Covid-19 đến tính bền của lợi nhuận, dẫn đến lợi nhuận của doanh 
nghiệp giảm đáng kể trong thời gian này. Điều này cũng nhất quán với kết quả nghiên cứu của Trombetta & 
Imperatore (2014), Arum (2022), Nguyễn Thị Anh Thư (2023) khi cho rằng tính bền của lợi nhuận bị ảnh 
hưởng khi khủng hoảng bởi dịch bệnh càng lớn. Kết quả nghiên cứu hàm ý các nhà quản lý chính sách cần 
đưa ra các quy định pháp lý phù hợp để giảm thiểu chênh lệch giữa LNKT và TNCT, nâng cao vai trò cung 
cấp thông tin hữu ích của báo cáo tài chính. Các nhà đầu tư cũng cần thận trọng khi xem xét thông tin chênh 
lệch LNKT - TNCT và chất lượng lợi nhuận trong bối cảnh tác động của Covid 19.
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